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Jean - Jacques Rousseau 


BÀN VỀ 
KHÉ ƯỚC XÃ HỘI 


Hoàng Thanh Đạm 
dịch thuật, chú thích uà bình giải 


NHÀ XUÁT BẢN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
2004 


Lư giới thiệu 

“Bàn uề Khế ước xã hội” là tác phẩm quan trọng nhất của 
nhà tự tưởng khai sáng ]ean Jacques Rousseau, có ảnh hưởng sâu 
rộng đến tiến trình cách mạng dân chủ tư sản Pháp thế ký XVIH 
(1789-1794) uà những tư tưởng của tác phẩm còn có ý nghĩa to 
lớn uà sức ủnh hưởng cho đên tận ngà 'qỤ. 

Ý đổ của tác giả là muốn tìm một số quy tắc cai trị chính 
đáng, uững chắc, biết đôi đãi uới con người như con người. Theo 
ông, nhà nước phải được tổ chúc cai trị bằng một “Khế móc xã 
hội”, trong đó mọi thành uiên kêt hợp uới nhau thành một lực 
lượng chung, được điểu khiển băng một động cơ chung, một ý 
chung. Khế tước xã hội tất nhiên bao hàm điều ràng buộc uới cá 
nhân, nhưng mỗi thành uiên, trong khi khép mình nào tập thê, uận 
dụng sức mạnh của tập thể uẫn được tự do đâu đu. 

Tác giả bàn thấu triệt đến mỗi tương quan giữa ba quyển 
lập pháp, hành pháp uà ti pháp; cẩn phải phân lập, lrong khi 
ấn liên kết uà tương tác để bảo đảm quuển tự do nà bình đăng 
của toàn dân. 

Túc phẩm đã được địch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau uà xuất 
bản nhiều lân. Bản dịch "Bàn uê Khế ước xã hội” của Hoàng 
Thanh Dạm được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp là bản dịch đấu 
đủ đấu tiên. Bản dịch nàu đã được Nhà xuất bản Thành phố Hồ 
Chí Minh xuất bản lần đu năm 1992. 


Naụ theo nhụ câu của nhiều bạn đọc, cũng như do nghĩa to 
lớn của tác phẩm, chúng tôi xuất bản “ Bàn Ề Khế ước xã hội” 
(có bổ sung, chú siải nà bình luận của dịch giả Hoàng Thanh 
Dạm), mong sóp phẩn mở rộng uiệc nghiên cứu luật pháp trong 
thời kỳ đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ở nước ta. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 10 năm 2004 
NHÀ XUẤT BẢN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 


Lời bạch của người dịch 


Từ những nắm 30, thời phong trào Mặt trận Dân chủ Dông 
Dương, tôi đã nghe các bậc đàn anh nói đến Công ưức xã hội, sách 
của Jenn Jacques Rousseau. Sau nàu được biết Bác Hồ gọi sách nàu 
là “Dân ước luận” oà Nguyên An Ninh, lãnh tụ phong trào Dân 
chủ đầu thế kỷ XX dịch là “Dân ưúc”. Gin đâu nhiễu người dịch 
“Contrat social” là ” Khế ước xã hột”. 

Năm 1982, tôi đọc “Contrat social” uà thấy rằng đây là một 
tác phẩm 0ï đại, mở đường dẫn tới cuộc Đại Cách mạng Pháp năm 
1789. Do đó tôi bắt tay ào dịch tác phẩm nàu uới tất cả sự say 
mê nà cố gắng của mình. Dịch để được học lập, suy ngẫm sâu 
thêm, uà cũng để phục oụ các bạn trẻ ít hiểu tiếng Pháp dang cẩn 
nghiên cứu, tìm tòi uÊ các khái niệm xã hội, con người, dân chủ, 
pháp luật... 

Khi đọc sách thấu hau, nhưng bắt ta oào dịch mới thấy thật là 
khó. Văn chương ]. ]. Rousseau rất uyên thâm, uẩn súc. Cách lập 
luận của ông theo phương pháp lôgích Descartes, rành rọt, hiển 
nhiên, nhưng tư duy ông bao quát nhiễu ý niệm, soi 0ào nhiều 
khía cạnh của ấn để, lại phải trình bàu khéo léo những quan điểm 
đổi nghịch uới chính thống đương thời. Trong các chương có 
nhiều câu rất dài, nếu câu nệ theo đúng chấm, phẩu của tác giả mà 
dịch ra tiếng Việt thì sẽ rất rỗi rắm. Do đó, khi dịch phải tách ra 
nhiều đoạn một cách lính hoạt thì mới diễn dịch được hết các ý 
lớn, nhỏ của tác giá. 


Vui sướng biết bao khi mình năm bắt được hết những ý tứ 0à 
tự tưởng sâu xa trong “ Khế óc xã hội” của }. ]. RousseqauÍ 

Tháng 12-1982, tôi dịch xong toàn bộ tác phẩm, sửa đi sửa lại 
hoàn chỉnh, nhưng uẫn hồi hộp, chưa tự tin ở trình độ của mình, 
chỉ muốn tìm những bậc đàn anh uể Pháp ăn à luật học nhờ 
hiệu đính giùm cho. Nhưng nhiều người dã từ chối, 0ì chưa có 
nhà xuất bản nào nhận ín thì ít ai có thể làm uiệc không công cho 
một tác phẩm nặng Hể như thê: 

May sao, cụ Tham Tuấn, một nị cử nhân luật, tham tá Phủ 
Toàn quuển ngàu xưa, đang bị bệnh ung thư, tự biệt mình không 
thể nào tổn tại lâu nữa, đã tranh thủ những ngày cuôi đời giúp tôi 
soát lại hẳn dịch. Cụ đã nhận xét: “Dịch giả HĂH ng oăn phạm 
tiếng Pháp, chỉ một oài thuật ngữ u luật cẩn được bổ chính”. Sau 
nàu, anh Phan Ngọc, một người bạn rất giỏi của tôi cũng soát lại 
cho một số đoạn. Anh nhận xét: "Về nội dung thì không có chỗ nào 
sai sót, nhưng cách dịch thì có thể có một số người chưa đồng 
nh”, Do đỏ tôi cứ giữ công trình dịch thuật của mình mà chưa 
muốn đưa cho nhà xuất bạn nào. 

Năm 1989, anh Nguyễn Khắc Viện nào Thành phố Hồ Chí 
Minh công tác, bảo tôi nhân bản tác phẩm dịch thuật nàu để 
đưa pào trong Nam xuất bản cho kịp ngày ký niệm 200 năm 
Đại Cách mạng Pháp. Nhưng thời gian quá gấp tôi không thực 
hiện được lời khuyên cà sự giúp đỡ tuện ý cua nh. 

Năm 1990, anh Nguyễn Thành, nguyên Phó Giám đốc Bảo 
tàng Cách mạng Việt Nam thông tin cho tôi biết hiện ngự CÒH CÓ 
một bản địch “Contrat social” của Nguyễn An Ninh do người c0n 
của ông là Nguyễn An Tĩnh bảo quan. Vừa đúng lúc anh Tĩnh ra 


Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học nhân kủ niệm 90 năm ngày sinh 
của ông cụ. Tôi mừng rỡ đưa bản dịch của tôi cho anh Tùnh xem 
uà xi được đổi chiêu. Nhưng khi đối chiêu thì mới biết rằng 
Nguyễn An Ninh chỉ phòng dịch có một chương đầu “Contrat 
social”, khoảng 10 trang đánh máu. Cuỗi đoạn dịch ông uiÊÌ: 

“Thừa một lúc có ngày giờ dư tôi dịch được đến đâu. Lúc nào 
rảnh nữa tôi sẽ dịch nổi theo. Mà không chừng có người thấy tôi 
dịch được đấu, sẽ lãnh dịch nổi tiếp, chia giìm công 0iệc lầM Dới 
tôi. Tôi iêt chữ quốc nẹữ còn kém, lắm khi không được mẫu 
dúng, nhưng tôi muốn giúp ích cho đồng bào. Xin đừng bắt buộc 
tôi lắm ”. 

Tôi hệt sức cảm động trước nhiệt tình của nhà cách mạng tiển 
bối rất đáng kính nàu, 0à pui mừng thấu răng không liệu mà HÊn, 
tôi đã được làm tiếp công uiệc của ÔHg. 

Năm 1992, lấn đâu tiên bản dịch trọn bộ “Du Contrat socrnl” 
được Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Tôi phấn 
khởi nghe nhiều bạn đọc nhận xét rằng người dịch cố gắng nhiều 
để Việt hóa cách chuuểh tải từ Pháp uăn sang Việt uăn. Tuụ uậu, rà 
soát lại bản in tôi thấu còn nhiều lỗi nhỏ, oì hỗi ấy tôi không đích 
thân rà soát, sửa morasse. Mặt khác, cũng phát hiện đôi chỗ dịch 
chưa thật sát nghĩa hoặc còn sót ý, cân được bổ chính. Riêng phẩn 
phụ lục, chú giải tên riêng thì sắp xếp chưa được hợp lú, cẩn phải 
làm lại. 

Gin 10 năm qua “Bàn uÊ Khế ước xã hội” đã được nhiều 

người đọc, nhưng số bản im quá Ít, nên chưa được thật phổ cập. 
Nhiều bạn trong giới nghiên cứu khoa học xã hội 0à nhân 0ăn uà 
các học sinh, sinh oiên gợi Ú tôi nên cho tát bản để mở rộng dường 


học thuật trong khi Đảng uà Nhà nước ta đang quan tâm nhiều 
đến tiệc xâu dựng pháp chếy chuẩn bị sửa đôi Hiến pháp 1992. 

Trong lần tái bản nàu, tôi thấy cân bổ sưng một số tư liệu uể 
cuộc đời, tính cách uà các tác phẩm chính của J. |. Rousseau để bạn 
đọc năm uững biên niên tiểu sử, trình tự phát triển tư tưởng uà 
những quãng đời thăng trầm của ông: nghèo khổ nhưng luôn luôn 
tự chủ, không chịu cúi đâu. Mặt khác cũng cẩn làm rõ mỗi tương 
quan kế thừa giữa }. ]. Roussenu oới Mlontesguieu là người đi 
trước ông 12 năm (De l/ esprit des lois ra đời năm 1748, Du 
Contrat soctal ra đời 1762). 

Do đó, trước khi đọc thăng nào tác phẩm, xin hãy đọc ”}. ]. 
Rousseau - cuộc đời uà tác phẩm ” uà bài uiêt của tôi: “Nghiên cứu 
Khế uớc xã hội của }. J. Rousseau”, trong đó thâu tóm những ý 
lớn qua các chương sách để các bạn học sinh, sinh oiên dễ nắm ấn 
để khi đọc tác phẩm “khó gặm” nàu. VỀ phẩn cuối của sách này là 
các phụ lục, gôm có bảng chú thích các tên riêng, bài "Từ tỉnh 
thân pháp luật của Mlonlesquleu đến Khế ước xã hội của J. j. 
Rousseawt”, uà 10 trang dịch thuật “Dân ưóc” trên báo La cloche 
J6lúe năm 1923 mmà tôi đã sưu tầm được uà giới thiệu để tỏ lòng 
biết ơn trân trọng uới bậc thâ đã khởi xướng uà trao trách nhiệm 
lại cho Kẻ hậu bôi. 

Gn đâu được biết hổi 1960, ở Sài Gòn anh Nguyễn Hữu 
Khang cũng đã di trước lôi, trích dịch nhiều đoạn sách “Contrat 
social”. Tiệc rằng lôi không có điều kiện đối chiếu, tham khảo. 


Hoàng Thanh Đạm 
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JEAN JACOUES ROUSSEAU CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM 


Jean Jacques Rousseau 
cuộc đời và tác phẩm 


Trước khi đi vào tìm hiểu tác phẩm “Bàn ể Khế ước xã 
hội” chúng ta nên biết qua con người jean Jacques Rousseau, 
cuộc đời, tính cách và những tác phẩm chính của ông. 


| 


J.]. Rousseau sinh ngày 28-6-1712 trong một gia đình thợ thủ 
công ở Geneue. Mới sinh ra được 9 ngày thì mẹ chết. Mười 
năm tuổi thơ của chú bé mổ côi Jean Jacques được cha là 
Issac Rousseau nuôi nãng, dạy đỗ, cho đọc nhiều sách 
truyện lý thú, mà chú bé ham thích nhất là những truyện 
của Plutarque kể sự tích các nhân vật lịch sử thời cô đại Hy 
Lạp và La Mã. 

Năm 1822, ông Issac rời Geneve đi kiêm sống ở miển xa, 
Jean Jacques được gửi ở nhà ông chú, đến 15 tuổi được cho 
đi học nghề chạm khắc. Nhưng cậu bé luôn cảm thấy cuộc 
sông tù túng, ban thân bị coi khinh, bạc đãi, nên đã tìm cách 
trốn khỏi thành Geneve ngày 14-3-1728, khi cậu ta vừa mới 
16 tuôi. 
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BẢN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI 


Trên đường lưu lạc kiêm sống và mưu tìm sự nghiệp, từ 
năm 1728 đến năm 1741, ]. |. Rousseau từng ở Annecy, ở 
Chambéry trên đất Pháp, có lúc ở Turin trên đất Halia, có lúc 
tới Paris rối qua vùng Savoice trên biên giới Pháp - kalia, ở 
Besancon thuộc Tây Nam nước Pháp, ở Montpellier thuộc 
miễn Nam nước Pháp, rồi tới Lyon thành phố lớn cách Paris 
460 km về phía Đông Nam. Về nghề nghiệp, có hổi anh làm 
thư ký sở địa chính, nhiều năm làm nghề chép nhạc thuê, có 
hổi làm gia sư... ở đâu anh cũng gặp những điểu trái ý và 
nhận thấy xã hội thượng lưu Pháp xa lạ với chính anh, xa lạ 
với cuộc sống của nhân đân lao động mà anh yêu mến. Vì 
ổn định cuộc sống, có lúc anh đã phải từ bỏ đạo Tin Lành 
của mình, làm tín đổ đạo Giatô theo ý muốn của người đỡ 
đầu. Chỉ có thời gian ngắn anh sống với bà quý tộc De 
Varen tại Chambéry là được thương yêu và giữ lại những 
kỷ niệm êm đểm. 

Trong quãng đời lưu lạc và lập chí, J. J. Rousseau luôn 
luôn tự học bằng cách m đọc các sách khoa học, văn học, 
triết học, âm nhạc, nên đã có được trình độ âm nhạc khá cao 
và hình thành tư duy triết học, xã hội học, văn học của 
mình. Khoảng năm 1740-1741 anh bắt đầu ghi chép những 
điều suy nghĩ tản mạn của mình. 


H 


Sự nghiệp sáng tác của }. J. Rousseau thực sự bắt đâu trong 
thời kỳ 1742-1756, khi ông chuuến tới sống ở Paris. Có thể điểm 
qua một số sự việc chính theo thứ tự thời gian như sau: 
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JEAN JACOUES ROUSSEAU CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM 


- Năm 1742, tác phẩm đầu tay của ông là bản “Kiến nghị 
lập bản kụ âm kiểu mới cho âm nhạc” đệ trình lên Viện Hàn lâm 
khoa học. Tác phẩm này không được Hội đồng giám định 
thông qua, vì phương pháp ghỉ âm mới của Rousseau rắc 
rối hơn cách ghú nốt nhạc đương thời. 

- Năm 1743, để kiếm sống, ông làm thư ký riêng cho viên 
Đại sứ Pháp tại Vinise tên là De Montaigu. Qua công việc 
ông hiểu biết thêm về chính trị. Nhưng không chịu nổi cách 
đối xử keo kiệt, bủn xin của viên đại sứ tổi này nên ông thôi 
việc (1744). 

- Năm 1745, J. J. Rousseau có tình yêu đôi lứa với cô gái 
nghèo khổ Therèse Levasseur. Tình vợ chồng duy trì cho 
đến trọn đời, như ông ghi trong tập hồi ký “Những điều tự 
bạch” (Confessions): "Therèse là niềm an ủi duy nhất và có 
thực Trời ban cho tôi trong cảnh cùng khổ, và chỉ riêng niểm 
an ủi ấy đủ giúp tôi chịu đựng được cuộc đời” (xem sách 
“Giăng Giác Rúixô” của Phùng Văn Tửu - Nxb, Văn học 
1978, trang 155). Nhưng vợ chồng Rousseau không đủ 
điểu kiện để nuôi con cái nên cả năm đứa con đểu phải gửi 
vào trại dành cho trẻ không nơi nương tựa. Sau này khi 
Rousseau mất có người phê phán ông, nhưng cũng có người 
giải thích rằng có lẽ Rousseau là người vô sinh, nên ông nói 
ra như vậy, vì ông còn nói ông không nhớ tên và ngày sinh 


t® Bài viết này dựa theo phần biên niên tiêu sử trong sách “#ousseau - Dư Comtrat 
sociai" do Pierre Burgelin biên soạn, Nxb. Garnier Flamarion - Pariss 1966, và sách 
“Giảng Guắc Rúlxô" do Phùng Văn Từửu biên soạn - Nxb. Văn hóa, Hà Nội 1978. 
Tham khảo thêm sách ”osseaw - £ cứơven” (textes choisis) do Giáo sự Florence 
Khodos biến soạn - Pariss 1974. Vẻ niên biểu có đôi chỗ ba cuốn sách ghi không 
khớp với nhau. Tôi chọn lấy điểm hợp lý bơn (HTĐ). 
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của chúng. Do đó người ta đã tìm tới cả trại trẻ vô thừa nhận 
nhưng không phát hiện được. (Xem sách “J. J. Ruxô” của 
Phùng Văn Tửu, Nxb. Văn học, 1978, tr. 115-117). 

- Năm 1746, ông làm thư ký riêng cho bà Dupin, giúp bà 
chép bản thảo cuốn sách bà ta viết về vấn để phụ nữ. Đồng 
thời ông vẫn làm nghề chép nhạc thuê để kiếm sống. Thời 
gian này ông đã có liên hệ với Diderot và một số bạn trong 
nhóm chủ trương biên soạn Từ điển bách khoa nhằm truyển 
bá kiến thức khoa học và tư tưởng tự do, bình đẳng, chống 
phong kiên, chống giáo hội đương thời. 

- Năm 1749, Diderot bị bắt giam tại nhà tù Vincennes; 
mỗi ngày J. J. Rousseau đểu đến thăm bạn trao đối tâm tình 
rất gắn bó. (Sau khi Diderot ra khỏi nhà tù thì bộ Bách khoa 
toàn thư được tích cực biên soạn, xuất hiện từ năm 1751 đến 
năm 1772, trong đó có một số bài đo ]J. J. Rousseau viết về 
âm nhạc và về kinh tế chính trị). 

Cùng năm 1749, Rousseau được biết Viện Hàn lâm khoa 
học Dijon ra để thi “Việc chấn hưng khoa học 0à nghệ thuật có 
sóp phẩn làm cho phong tục thuẩn khiết hay không?” (Sĩ le 
rétablissement des sclences et des arts a contribué à épurer 
les meurs?). Ông quyết định viết bài dự thi. Với luận văn 
này ông nêu lên quan điểm độc lập của mình: “loài người 
mãi mãi sẽ cẩn đên sự tiên bộ của khoa học và nghệ thuật, 
Tội lỗi là ở những kẻ đã lợi dụng khoa học và nghệ thuật 
vào những mục đích bất chính”. Ông công kích xã hội quý 
tộc sông xa hoa trên đầu nhân dân lao động, nên khoa học 
nghệ thuật càng phát triển thi xã hội quý tộc càng trụy lạc và 
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nhân dân càng nghèo khổ. Cuôi bài luận văn ông ca ngợi 
các nhà khoa học và triết học nôi tiếng như Bacon, 
Descartes, Newton để phân biệt những người chân chính 
làm khoa học, nghệ thuật với kẻ áp bức bóc lột nhân dân 
(như trên, trang 172). 

- Năm 1750, bài thi của ]. J. Rousseau “Luận oể khoa học 0à 
nghệ thuật” được Viện Hàn lâm Dijon trao giải thưởng. 
Diderot tuy có một đôi điểm cho là Rousseau quả khích, vẫn 
tích cực thu xếp việc xuất bản luận văn này. Nhưng ngay 
sau đó tác giả bị giới quý tộc công kích: các viện sĩ Viện Hàn 
lâm Lyon, Viện Hàn lâm Rouen, Viện Hàn lâm Berlin và cả 
cựu vương Ba Lan Stanislas I, nhạc phụ của vua Louis XV ở 
Pháp đều lên tiếng chê bai bản luận văn nổi tiếng của 
Rousseau, trong khi đông đảo bạn đọc Paris rất hoan 
nghênh tác giả. Rousseau không hể dao động, ông viết thư 
trả lời các đối thủ của mình, vạch rõ sự xa hoa đổi trụy của 
giới quý tộc là phản khoa học, phản nghệ thuật: "Sự xa hoa 
của các ngài cũng tạo ra công ăn việc làm cho mây trăm 
người ở thành thị, nhưng lại làm cho một trăm nghìn người 
ở thôn quê phải chết đói (...). Các ngài có phân rắc lên bộ tóc 
giả thì kẻ nghèo không có bánh ăn" (như trên, tr. 175-176). 

- Năm 1752, J. J. Rousseau viết hai vở nhạc kịch. Vở 
“Người thâu bói trong làng” (Le đivin de village), được trình 
diễn cho vua Louis XV xem, nhưng tác giả lại lần tránh, 
không có mặt trong buổi diễn. Đến tháng 12 năm đó, vở 
kịch “Chàng Narcisse hay là người tình của chính mình” 
(Narcisse ou Ï' amant de lui même) được trình diễn tại nhà 
hát quốc gia. 
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- Năm 1753, Viện Hàn lâm Dijon lại ra để thi mới: “Nguổn 
sốc bất bình đẳng giữa người tới người là gì? Nó có phù hợp uới 
luật tự nhiên hay không?” (Quelle est Ù origine de Ï négalité 
parmis les homes et sỉ elle est autorisée par la loi naturelle?). 
Rousseau lại quyết định tham gia cuộc thi. Với luận văn “Vể 
nguồn gốc bất bình đẳng” ông trực diện phê phán chế độ tư 
hữu tài sản: "Những kẻ quyển thế tìm mọi cách bênh vực 
cho sự bất bình đẳng. Họ giải thích rằng bất bình đẳng là 
một quy luật tự nhiên, cũng như bàn tay có ngón ngắn ngón 
đài. Nhân dân rên rỉ dưới sự áp bức của họ thì họ dẫn Kinh 
thánh ra để bịt miệng thiên hạ. Ông chứng minh bất bình 
đẳng là sản phẩm của xã hội loài người, nó tổn tại và phát 
triển từ khi xuất hiện chế độ tư hữu tài sản. Nếu như người 
ta hiểu rằng hoa lợi là của chung và mảnh đất này không 
phải của riêng ai, thì nhân loại tránh được biết bao nhiêu tội 
ác, bao nhiêu chiến tranh, tàn sát đau thương. Ngay như chế 
độ phong kiến hiện tại cũng chỉ là một hình thức của sự bất 
bình đẳng. Con người đã tạo ra bất bình đẳng thì con người 
cũng có thể xóa bỏ nó đi. (Xem Phùng Văn Tửu - Sđd, tr 206- 
207). Ông phân biệt hai loại bất bình đẳng giữa người với 
người, là bất bình đăng tự nhiên như người cao kẻ thấp, 
người thông minh, kẻ đẩn độn, với bất bình đẳng xã hội 
giữa kẻ giàu, người nghèo do cơ chế xã hội tạo nên. Vấn 
để là làm sao cho có được điều kì diệu khiến kẻ mạnh 
phục vụ kẻ yếu và nhân dân (bị áp bức) có được cuộc sông 
thực tại hạnh phúc. (Xem Rowsseaw le Cttouen - tr.19). 

- Năm 1754-1755: với luận văn "Về nguồn gốc bất bình 
đẳng" Rousseau bước vào cuộc đấu tranh chính trị. Vì vậy 
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chẳng những ông không được thưởng, mà bài thi của ông bị 
loại ra, không châm. Biết được sự kiện này, Rousseau gửi 
bản thảo sang Hà Lan nhờ Nhà xuất bản Michel Ray ân 
hành. Cuốn sách ra mắt công chứng Hà Lan tháng 6-1755, ít 
lâu sau xuất hiện ở các cửa hàng sách Paris, lọt qua lưới 
kiểm duyệt của Cục cảnh sát văn hóa. Lập tức giới thượng 
lưu Paris lên tiếng công kích: 

Vua Louis XV hỏi: cái gã dân đen khốn nạn, tên ngoại 
kiểu Geneve ấy dám trổ tài múa chữ, tự cho mình cái quyển 
công khai nói về tự do ngay giữ Paris ư? 

Hầu tước d Argenson hậm hực nhận xét: tất cả các quan 
niệm anh ta đưa ra đều hết sức quá đáng. Rút cục anh ta bác 
bỏ toàn bộ xã hội và muốn chúng ta vào sống trong rừng 
như loài ngựa và lũ mọi rợ. 

Ngay cả Vontaire, nhà tư tưởng khai sáng hàng đầu, bạn 
cao niên của Rousseau, nhận được sách tặng của Rousseau 
cũng viết thư phê phán: "Đây là triết lý của bọn khổ rách áo 
ôm, xui bọn nhà nghèo cướp lại tài sản của nhà giàu. Đọc tác 
phẩm của ông người ta thấy ngứa ngáy muốn bò bằng bốn 
chân (...) Mời ông đên Trang viên Lạc thú của tôi vui hưởng 
tự do, cùng tôi uống sữa bò nhà nuôi bằng cỏ trong vườn". 
Rousscau không chịu thua, trả lời ngay Vontaire: "Xin ông 
đừng tính chuyện bò bốn chân làm gì (..) ông đã dựng 
chúng tôi lên, đứng thẳng trên hai chân vững chắc, lẽ nào 
ông lại thôi không đi bằng hai chân của ông (...) Rất cảm 
kích lời mời của ông, nhưng tôi thích uống nước giêng 
hơn là uống sữa bò nhà ông” (Phùng Văn Tửu - Sđd, trang 
218 - 223) 
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Bị công kích ở Paris, Rousseau đi một chuyển du lịch 
về quê hương Geneve. Ông cho in tác phẩm "VỀ nguồn gốc 
của bất bình đẳng” với một lời tựa đàng hoàng, và để tặng 
nên Cộng hòa Geneve. Tại đây ông lây lại tư cách công 
dân Geneve và khôi phục tín ngưỡng gốc của mình là đạo 
Tin Lành. 

- Năm 1756, ]. J. Rousseau sống ấn dật ở Montmorency, 
một vùng hẻo lánh ở phía Bắc Paris. Tại đây ông cư trú 
trong ngôi nhà nhỏ đã bỏ hoang của một ẩn sĩ thời xưa, 
được dân địa phương gọi là Ermitage có nghĩa là nơi ở ẩn; 
khi Rousseau đến thì gia đình quý tộc dˆEpinaysửa sang lại 
cho vợ chồng ông có nơi ở và làm việc. Tại đây Rousseau bắt 
tay chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết đài với nhân vật chính là 
nàng ]July. 

Cùng năm 1756, mâu thuẫn nảy sinh giữa Rousseau 
với Vontaire nhân vụ động đất lớn ở Lisbonne thủ đỗ Tây 
Ban Nha làm chết rât nhiều người. Các triết gia phản động 
bào chữa cho Chúa trời, Vontaire thì công kích Chúa trời 
làm nên thảm họa này bằng một bài thơ dài 250 câu. 
Rousseau đã viết thư phản đôi Vontaire, nói rõ mọi đau 
khổ trên đời này đểu do người và chế độ bất công làm ra, 
việc gì cứ phải đổ lỗi cho Chúa. Vụ động đất này gây ra 
thảm họa chính vì người ta cứ đua nhau chen chúc nơi 
thành thị, nếu cứ ở tản ra trong nông thôn thì đâu đến nỗi. 
(Phùng Văn Tửu - sđd, trang 297) 

Năm 1757, Rousseau có quan hệ tình cảm với Bá tước phụ 
nhân đHoudetot. Tình cảm này gợi thêm cảm hứng cho ông 
để xây dựng nhân vật tiểu thuyết “lui haụ là nàng Háloise mới”. 
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Cũng năm này phát sinh mâu thuẫn giữa Rousseau với 
các bạn Grimm và Diderot, vì các bạn ở Paris rất không 
đống tình với việc Rousseau rời bỏ Paris để sống trơ trọi, cô 
độc ở Ecmitage. Khuyên can không được, họ đã viết bài lên 
báo, khéo léo và gián tiếp phê phán thái độ một con người 
ghét đời, kiêu kỳ và cô độc. Do đó Rousseau đã viết thư trả 
lời đốp chát. Tình bạn coi như tan vỡ. Mặt khác, quan hệ 
thân tình giữa Rousseau với bà d/ Epinay cũng tan vỡ, vì 
Rousseau mặc cảm trước cách đôi xử tuy nống hậu nhưng 
thiếu tế nhị của bà d' Epinay. Ông quyết định rời Ecmitage, 
chuyên sang ở Montlouis cách đó không xa, trong vùng 
Montmorency. (Như trên, trang 247-262). 

- Năm 1758 lại phát sinh mâu thuẫn giữa Rousseau với 
đd' Alambert. Nhân địp Bách khoa toàn thư tập thứ 7 được 
phát hành, lRousseau đọc thấy mục từ “Geneve“ do 
đ' Alambert viết, nêu lên kiến nghị cẩn xây dựng cho thành 
phố Geneve một nhà hát kịch, ông liên viết thư phê phán. 
Ông vẫn giữ quan điểm cho rằng khoa học và nghệ thuật có 
mặt tiêu cực của nó, nghĩ rằng xây nhà hát kịch ở Geneve 
chỉ làm hư hỏng thêm cái thành phố của Calvin mà thôi. 
Tình bạn giữa ông với d' Alambert từ đây cũng tan vỡ. 

Năm 1761-1762, trong hai năm này J. J. Rousseau hoàn 
thành ba tác phẩm lớn: Tiêu thuyết "]ulự hay là nàng Héloise 
mới" (July ou la nouvelle Héloise) và tiểu thuyết "Êmin hay 
bàn oể giáo dục" (Emile ou de léducation) là hai công trình 
văn nghệ, mỗi cuốn dày trên dưới một nghìn trang. Tác 
phẩm thứ ba "Bàn oê Khế ước xã hội" (Du Con trat social) là 
luận văn chính trị xã hội, chỉ trên 150 trang, nhưng lại là một 
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công trình có ý nghĩa lịch sử rất lớn. 

1) Tiểu thuyết "tự hay là nàng Hóloise mới" xuất bản 
tháng 1-1761 là câu chuyện tình duyên éo le giữa nàng JulÌy, 
con gái một vị nam tước với chàng gia sư Xanh-Prơ. Nàng bị 
cha ép gả cho người bạn của ông, để trả ơn bạn đã cứu sống 
mình. July hết sức từ chối nhưng cuối cùng vì lòng thương 
cha mà nàng cam chịu lấy ông chồng già. Nhưng mối tình 
đầu vẫn giữ mãi trong tim cho đến khi nàng chết. Mối tình 
này na ná như mỗi tình của nàng Héloise với thầy học ngày 
xưa, từ thế kỷ XVII, nên tác giả đưa tên Héloise vào để mục 
sách. Với câu chuyện tình éo le này Rousseau nêu lên quan 
niệm mới, ca ngợi tình yêu chân thật, đâu tranh cho tự do 
hôn nhân, tự do luyến ái, lên án chế độ phong kiến lạc hậu, 
cưỡng ép hôn nhân. 

Cuốn sách được đông đảo bạn đọc Paris, nhất là các bà 
mệnh phụ và lớp trẻ hoan nghênh nổng nhiệt. Nhưng tiếc 
thay, khi Rousseau có được cuốn sách đã ín, đọc lại mới biết 
rằng bản thảo của mình đã bị cắt xén, lược bỏ mât nhiều 
đoạn, tổng cộng tới 120 trang. Đó là thủ đoạn xảo quyệt của 
Malesherbes, giám đốc sở kiểm duyệt. 

2) Tiểu thuyết "Émile hau bàn uề giáo dục" xuất bản tháng 
5-1762 là câu chuyện hư cấu về cách dạy dỗ của anh gia sư 
Jean Jacques đối với cậu học trò Émile. Ở đây tác giả để xuất 
một quan niệm mới về giáo dục: hãy để cho trẻ em phát 
triển theo đúng quy luật tự nhiên; cha mẹ không nên mắng 
mỏ, ức chế con theo ý mình. “Mọi thứ đểu tốt đẹp khi mới từ 
trong bàn tay tạo hóa đi ra, nhưng tất cả đều trỏ nên hư 
hỏng trong bàn tay con người”. Tuy phương pháp của anh 
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gia sư Jean Jacques có đôi điêm hơi quá khích, nhưng toàn 
bộ câu chuyện đã nêu cao tính thần dân chủ và tự do, nhằm 
đào tạo những công dân kiêu mới trong một xã hội mới. Nó 
hoàn toàn trái ngược với nến giáo dục gò bó phong kiến và 
Giáo hội đương thời. Vì vậy, việc xuất ban sách bị kìm hãm 
đến hơn một năm do tác động của các giáo sĩ với nhà xuất 
bản. Hơn thế nữa, sau khi sách "Émile hay bàn uê giáo dục" 
xuất bản thì liển bị Malesherbes ra lệnh cấm bán và tịch thu. 
Tiếp đó là lệnh truy bắt tác giả. 

3) Luận văn “Bàn oể Khế ước xã hội” (Du Contrat social) 
xuất bản tháng 4-1762, một tháng trước khi "Émile hay bàn 0ể 
giáo dục” chào bạn đọc. Với luận văn này, Rousseau nêu cao 
tư tưởng Tự Do: "Từ bỏ tự do của mình là từ bỏ phẩm chất 
con người, từ bỏ quyển làm người và cả nghĩa vụ làm 
người” (...) "Nếu tìm xem điểu tốt nhất cho tất cả mọi người 
và đỉnh cao nhất của các hệ thống lập pháp là cái gì, ta có 
thể quy vào hai mục tiêu: tự đo à bình đăng. Do đó, cộng 
đồng quốc gia cần có một khế ước xã hội. Vẫn để cơ bản của 
khế ước xã hội là "mỗi thành viên trong khi khép mình vào 
tập thể, vận dụng sức mạnh tập thể, vẫn được tự do đẩy đủ 
như trước, vẫn chỉ tuân theo bản thân mình" (xem Rousseu le 
citoyen, sảd, tr. 79-81). 

Rousseau đã dự kiến sách này khó mà xuất bản ở Pháp, 
nên ông gửi bản thảo sang Nhà xuất bản Ray ở Amsterdam 
để in. Nhưng Malesherbes đã đánh hơi được, ra lệnh không 
cho sách này nhập vào đất Pháp. Sau đó là lệnh truy lùng 

lấn 'giả. TvHiếu, Đam, rbè báo tin chẳng lành này cho ông và 
khuyển lông: nên Thoát thân. Rousseau vẫn bình tĩnh và cứng 
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cỏi, nghĩ rằng không cẩn phải trốn tránh. Chỉ đến khi Công 
tước Thống chế de Luxembourg và phu nhân báo tin chắc 
chắn đã có mật lệnh sẽ bắt ông vào 7 giờ sáng ngày 9-6-1762 
và chân thành khuyên ông: “Không ai chống lại được cường, 
quyển đâu; ông đã cả gan đám nói sự thật, hậu thể sẻ hoan 
nghênh ông, nên tránh ngay đi để còn lo sự nghiệp lâu dài”. 
Nghe lời khuyên chân thành, Rousseau quyết định rời khỏi 
Paris và nước Pháp ngay trong ngày hôm đó. 


II 


Những năm sống lưu nong 1762-1770 

- Năm 1762, ngày 19 tháng 6, ở Geneve chính quyển và 
giáo hội đốt hai cuốn sách Emile hay bàn uể giáo dục và Khế 
tước xã hội của Rousseau, khi ông đang ẩn náu ở Verdon rổi 
chuyên sang Motier là hai địa phương nhỏ trong vùng 
Neuchatel, lãnh địa Thụy Sĩ thuộc quyển vua Phổ. 

- Năm 1763-1764, có người đồng hương là Tronchin viết 
cuốn sách Những bức thư từ đổng ruộng nhằm công kích 
Rousscau. Ông đã viết Những bức thư từ trên núi để đập lại 
đổi thủ. 

- Năm 1765, tại Motier, các giáo sĩ xui dân chúng công 
kích Rousseau. Có ngày họ ném gạch đá vào nơi ở của vỢ 
chống ông. Các nhà cẩm quyển thì nhẹ nhàng khuyên ông 
nên đời đi nơi khác vì họ không thể bảo đảm an toàn cho 
ông. Trong hai năm 1764-1765, Rousseau tập trung viết cuốn 
hổi ký Những điều tự bạch (Confessions) mà ông đã tâm niệm 
và bắt đầu ghi chép từ 1764. 
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- Năm 1766, J. |]. Rousseau được nhà triết học Hume tạo 
điểu kiện cùng đi sang Anh. Nhưng tại đây ông vẫn thấy 
phiển muộn, nhất là ông hoài nghỉ cách đối xử có ý đổ xấu 
của Hume đối với ông trên bước đường lưu vong. Ông ghi 
trong hổi ký Tự bạch: "Những kẻ khôn khô thì ở đâu cũng bị 
khốn khổ. Ở Pháp người ta hạ lệnh bắt giam, ở Thụy Sĩ 
người ta ném gạch đá vào nhà, ở Anh người ta làm nhục. 
Người ta đã bán cho mình mảnh đất dung thân bằng giá 
quá đắt" (Phùng Văn Tửu, Sđd, tr. 365). 

- Năm 1768, J. J. Rousseau quay trở lại đất Pháp, ở Lyon, 
rồi ở Grenoble, ở Chambery, và dừng lại ở Buorgoin gần 
biên giới Pháp - Ý. Ông sống ẩn náu cho đến năm 1769 mới 
dời về Paris. 


IV 


Những năm cuỗt đời: 

- Năm1769, tháng 6 ông chuyên đến Paris, sông ở đường, 
phố Platrière, một đường phố nhỏ. Hồi này việc truy bắt 
nhà văn, nhà tư tưởng Rousseau không gay gắt như trước 
nữa, ông thường đến quán cà phê Nhiếp Chính. Nhân dân 
trong vùng từng biết tiếng ông, trầm trổ bảo nhau tìm đến 
quán cà phê để tò mò xem mặt con người đã từng dám lên 
tiếng bênh vực dân nghèo. 

- Năm 1770, Rousseau thường gặp những người quen 
thân, đọc cho họ nghe những đoạn hổi ký “Tự bạch” mà ông 
vừa viết xong. Nhưng chỉ được ít lâu, sở cảnh sát gọi Ông 
lên, cấm không được đọc tiếp. 
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- Năm 1771, Rousseau viết xong tập Nhận định uề Chính 
phú Ba Lan theo để nghị của một nhà quý tộc Ba Lan. Luận 
văn này bàn đến nhiều vấn để tổ chức nhà nước, xây dựng 
kinh tế quốc dân, bảo đảm bình đẳng tự do và giáo dục phổ 
cập tinh thần yêu nước trong nhân dân. 

~- Năm 1772-1773, Rousseau viết sách Đôi thoại (Dialogues), 
mở đầu bằng tiêu để: "Rousseau - người phán xét Jean ]acques", 
nhằm thanh minh cho thiên hạ và đời sau hiểu rõ con 
người thực của ông và tâm địa độc ác của những kẻ từng 
làm hại ông. 

- Năm 1775, Rousseau gói chặt tập Đôi thoại, đem vào 
nhà thờ Đức Bà, xm đặt lên bàn thờ Mẹ Maria, nhưng không 
được. Ông thể từ nay không đến nhà thờ nữa. 

- Năm 1776, ông bắt đầu viết tập ký sự Những điều mơ 
rộng của một người lãng du cô đơn (Rêveries đ` un promeneur 
solitaire), nhằm nói lên tâm sự của mình và những suy nghĩ 
về tương lai. Có câu: "Tôi vẫn tin vào tương lai và hy vọng 
rằng một thế hệ ưu tú hơn sẽ hiểu đúng tôi là con người như 
thế nào! (Phùng Văn Tửu - 5đd, tr. 357). 

- Năm 1777, ]. ]. Ñousseau ngày càng ốm yêu. Nhưng 
ông vẫn tiếp tục viết những câu chuyện lãng du và những 
điểu mơ mộng của mình. 

- Năm 1778, ông viết xong những chương cuối của tập 
ký sự Những điểu mơ mộng.. Ngày 20-5-1778, gia đình 
lRousseau rời sang Ermenonville thuộc quận Oise. Tại đây, 
Iieàu 2-7-1778 nhà 0ăn, nhà tư tưởng khai sáng của nước Pháp 
trút hơi thở cuỗt cũng bên cạnh người vợ chung thủy Thérèse 
trong nhà ông bà de Girardin, hưởng thọ 66 tuổi. Giữa năm 
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này, ngày 28-5-1778 Vontaire cũng qua đời, trước Rousseau 
5 tuần lễ. Rousseau được chôn tại hòn đảo Dương Liễu heo 
hút; còn tang lễ Vontaire ở Paris thì rất trọng thể. 


M 


Ôn lại cuộc đời J. J. Rousseau, ta thấy phần lớn thời gian 
ông sống trong cảnh nghèo khó. Với tỉnh thần độc lập suy 
nghĩ, ông ôm ấp lý tưởng tự do, bình đẳng và dành hết thời 
gian cho những áng văn chương bênh vực tự do, bình đẳng. 
Nhờ tài nghệ cao siêu mà trở thành nổi tiếng, ông được một 
số gia đình quý tộc ở Paris cũng như các địa phương đón 
nhận và giúp đỡ với tính thẩn tôn trọng và ưu ái; nhưng 
không vì thế mà ông chịu sống phụ thuộc vào họ. Mỗi khi 
gặp sự đối xử thiếu tế nhị, ông liển bỏ đi, Em cuộc sống độc 
lập, tự do cho mình. 

Xuất thân ở Geneve, có truyển thông cộng hòa, không 
như chính thể quân chủ chuyên chế ở Pháp, nên Rousseau 
rất yêu quê hương mình. Ông viết trong Khế ước xã hội: 
"Sung sướng biết bao mỗi lần tôi suy tư về các nến cai trị 
quốc gia và tìm thấy những lý do mới để yêu nến cai trị 
của xứ mình". Tuy vậy, khi nhà cẩm quyền Geneve đốt 
sách của ông và có người đồng hương viết sách công kích 
ông thì ông đã thẳng thừng từ bỏ danh hiệu công dân 
Geneve của mình. 

Là người bảo vệ tự do, dân chủ, ông trở thành bạn thần 
của nhóm Bách khoa toàn thư; nhưng với tính cách độc lập, 
ngay thăng, ông không ngại tranh luận với d' Alambert, 
Diderot, Grimm với lời lẽ căng thắng, đến mức như chia tay 
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nhau hẳn. Người đời sau gọi các ông là những người bạn thù 
địch (amis-ennemls). 

Cũng phải nói rằng trong quan điểm văn hóa chính trị, 
lousseau có phần cực đoan, mang tính chất tiểu tự sản 
nông thôn hơn là tính thị dân hiện đại. Trong bồi cảnh 
đương thời, có thể nói những bạn ông trong nhóm Bách 
khoa toàn thư phản ánh đúng nhu cấu thực tại hơn 
Rousseau. Đó cũng là một nhược điểm lớn của một nhà tư 
tưởng lớn Rousseau. 

Tuy vậy, nhân dân Pháp và các học giả, các nhà cách 
mạng Pháp vẫn đánh giá ông rất cao sau khi ông qua đời. 
Rousseau cũng như Montesquieu, Vontaire, Diderot đều 
được coi là những nhà tiến đạo tư tưởng đưa tới cuộc Đại 
cách mạng Pháp 1789. 

Năm 1790, trong những ngày cách mạng sôi nổi, nhân dân 
Paris rước tượng bán thân J. J. Rousseau trên các đường phố. 

Năm 1791, đường phố Platrière, nơi Rousseau cư trú từ 
năm 1769 được đối tên là đường Jean Jacques Rousseau. Hội 
nghị Quốc ước quyết định dành một khoản trợ cấp thường 
xuyên cho bà quả phụ Therèse Rousseau. 

Năm 1792, Đại hội đồng Cộng hòa Geneve quyết định hủy 
bỏ các lệnh theo đõi, trừng phạt J. ]. Rousseau từ hổi 1762. 

Ngày 9-11-1794, nhân dân Pháp rước di hài J. J. Rousseau 
từ đảo Dương Liễu vào Điện Panthéon, nơi chôn cât các 
danh nhân đã làm rạng rỡ nước Pháp. Trong ngày này ở thủ 
đô Paris cũng như Lyon, và nhiều thành phố đều có lễ hội 
tôn vinh nhà văn nhà tư tưởng lớn ]. ]. Rousseau. 
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Nghiên cứu "Khế ước xã hội" 
của Jean JJacques Rousseau' 


Có những cuốn sách khi tác giả của nó còn sống thì bị 
cấm đoán, truy nã, nhưng tư tưởng của sách thì tạo ra sự 
chuyển biến lớn lao trong xã hội và đã trở thành di sản trí 
tuệ quý báu cho nhiều thế hệ mai sau. Tuyên ngôn Đảng 
Cộng sản của Mác, Ăngghen ra đời năm 1848 cũng như Khế 
ước xã hội của Jean Jacques Rousseau ra đời năm 1762 thuộc 
về loại sách như thế. Tưyên ngôn Đảng Cộng sản dẫn tới Công 
xã Pariss 1871 và Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917; còn 
Khế ước xã hội cùng với một số tác phẩm của Montesquleu, 
Voltaire, Diderot,... đã dẫn tới Đại cách mạng Pháp 1789-1794. 

Trong quá trình 5 năm sôi sục của cách mạng dân chủ tư 
sản Pháp từ 1789-1794, tư tưởng vĩ đại của Khế uóc xã hội 
được các nhà lãnh đạo khởi nghĩa năm 1789 cũng như phải 
Jacobins hồi năm 1790 và phái Cộng hòa năm 1791 nhắc đi 
nhắc lại không biết bao nhiêu lần như những định lý của xã 
hội. Người ta coi cuốn sách như một thứ "kinh Coran” của 
cách mạng dân chủ. 


† Bài cua Hoàng Thanh Đam. ký tên Trọng Châu. đăng Tạp chỉ Lịch sử quân sự. 
tháng 6-1989. 
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"Khế ước xã hội" là tên gợi văn tắt của bản luận văn lớn 
mà J. J. Rousseau đặt dưới một nhan để khá dài: "Bàn oể khế 
ước xã hội hau là các nguyên tắc của quyển chính trị" (Du 
Contrat social - oư primcipes du đroït politique). 

Về lai lịch cuốn sách, tác giả viết: "Luận văn nhỏ này 
trích từ một công trình nghiên cứu rộng lớn mà trước kia tôi 
đã viết, nhưng vì chưa lượng được sức mình nên phải bỏ đi 
từ lâu”, 

Về mục đích cuôn sách, tác giả viết: "Tôi muốn tìm xem 
trong trật tự dân sự có hay không một số quụ tắc cai trị chính 
đáng, oững chắc, biết đối đãi nói con người như con người”. Và 
có hay không /uật pháp đúng với những ý nghĩa chân thực 
của nö`. Với luận văn này, J. J. Rousseau muốn "gắn liển cái 
mà luật pháp cho phép làm với cái mà lợi ích thúc đẩy phải 
làm, khiên cho công lý và lợi ích không tách rời nhau”. 

Toàn bộ luận văn trên dưới sáu vạn chữ được chia làm 
bốn quyển: 


Quyển thứ nhất gồm 9 chương, mở ra những ý niệm 
chung về sự hình thành một xã hội người từ trạng thái tự 
nhiên chuyển sang trạng thái dân sự và những ý niệm chưng 
0Ể tiệc thành lập “Công ước xã hội”. 

Nhận xét đấu tiên của ]. J. Rousseau về con người và xã 
hội là: “Người ta sinh ra tự do, nhưng rổi đâu đâu con người 
cũng phải sống trong xiểng xích". 


'1! Tất ca nhừng đoạn trong dâu ngoặc ”..." lả lời dịch của Thanh Đạm, 
“! Những chỗ ir. chữ nghiềng la do người viết bài này nhắn, 
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Nhìn vào khối người đông đảo trong xã hội, Kousseau 
nói: "Khi nhân dân bị áp bức mà họ cứ phục tùng, thế cũng 
là phải thôi. Nhưng nếu họ Thất bỏ được cái ách áp bức đi thì 
còn hay hơn nữa, vì thế là họ giành lại tự do mà họ vẫn có 
quyển được hưởng”. 

Thế thì tại sao nhân dân lại cứ phải phục tùng khi họ bị 
cưỡng bức? Ông giải đáp: "Kẻ mạnh không phải lúc nào 
cũng đủ mạnh để mãi mãi làm người thống trị, nếu như hắn 
ta không chuyển lực thành quyển và chuyển sự phục tùng 
thành nghĩa vụ". "Lực là một sức mạnh vật lý. Chăng CÓ 
chút đạo đức nào ở trong lực cả. Chịu theo lực là một cử chỉ 
bắt buộc, chứ phải đâu là tự nguyện. Nói đúng hơn, đó là 
một cử chỉ khôn ngoan, chẳng có ý gì là nghĩa vụ cả”. 
“Người ta chỉ bắt buộc phải phục tùng khi mà sức mạnh đã 
thành ra hợp pháp". Tác giả phê phán những, người không 
dám đấu tranh: "Từ bỏ tự do của mình là từ bỏ phẩm chất 
con người, là từ bỏ quyển làm người và cả nghĩa vụ làm 
người". "Làm cho ý chí con người mất hết tự do tức là tước 
bỏ đạo lý trong hành động con người”. 

Rousseau đặt vân để cẩn phải có một khế ước (contrat) 
hay một công ước (pacte) xã hội khi con người đã thoát ra 
khỏi trạng thái tự nhiên như các động vật khác để trở thành 
con người dân sự trong xã hội. Đổi với người cai trị ông 
nhận định: "Bao giờ cũng có sự khác biệt lớn giữa việc thống 
trị nhiều người với việc quản lý một xã hội. Bao nhiêu người 
hầu hạ một người, đó chỉ là nỗ lệ với chủ nô, chứ không 
phải một tô hợp xã hội. Bởi vì trong đó không có phúc lợi 
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chung mà cũng không có cơ thể chính trị. Con người cưỡi cô 
nhân dân đó, dù là thống trị một nửa thế giới cũng chỉ là 
một cá nhân. Quyển lợi của hắn tách rời với mọi người, luôn 
luôn chỉ là quyển lợi riêng tư mà thôi. Một khi hắn chết, 
vương quốc của hắn cũng sẽ tan rã như cây sôi bị thiêu hủy, 
đồ gục thành đống tro tàn". Và ông khẳng định: "Phương 
pháp duy nhất để con người tự bảo vệ là họ phải kết hợp lại 
với nhau thành một lực lượng chung, được điểu khiển bằng 
một động cơ chung, khiến cho mọi người đều bình đẳng 
một cách hài hòa". Tìm ra một hình thức kết liên với nhau để 
dùng sức mạnh chung mà bảo vệ mọi thành viên: mỗi thành 
viên, trong khi khép mình vào tập thế, dùng sức mạnh tập 
thể, vẫn được tự do đẩy đủ như trước, vẫn chỉ tuân theo bản 
thân mình. Đó là vấn để cơ bản mà khế ước xã hội để ra 
cách giải quyết. Các điểu khoản của khế ước xã hội sẽ quy 
vào một điểm duy nhất là: mỗi thành viên từ bỏ quyền riêng 
của mình để gộp hết vào quyển chung. Ai ai cũng như vậy 
ca, không ngoại trừ một người nào. Cho nên sẽ không ai 
muốn cho người khác phải thiệt thòi trong khi tham gia 
công ước xã hội. Vậy thực chất của Công ước (pacte) xã hội 
có thể qui vào một công thức sau đây: mỗi người đặt mình 
và quyền lực của mình dưới sự điều khiến tối cao của ý chí 
chung, và chúng ta tiếp nhận mỗi thành viên như một bộ 
phận không thể tách rời của toàn thể. 

Lật lại vân để, Rousseau viết: "Thật ra mỗi cá nhân có 
thể có ý chí riêng không giống hoặc trái với ý chí chung. Lợi 
¡ch riêng tư có thể nói với anh ta không như tiếng nói của lợi 
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ích chung"; cho nên thường có những người "hưởng quyển 
công dân mà không muốn làm nghĩa vụ thần dân. Thái độ 
bất công đó của cá nhân nếu phát triển mãi ra thì sẽ dẫn tới 
sự suy đổi của cơ thể chính trị”. Vì vậy "Muốn cho công trớc 
xã hội không trở thành một công thức suông, thì nó phải 
bao hàm điểu ràng buộc với cá nhân". 

Tham gia vào công ước xã hội mà phải chịu ràng buộc 
thì cá nhân có bị thiệt thòi không? Tác giả giải đáp: "Từ 
trạng thái tự nhiên sang trạng thái dân sự, con người trải 
qua một chuyển biến lớn lao. Đó là thời điểm dứt anh ta ra 
khỏi giới động vật ngu muội để vĩnh viễn trở thành loài 
thông minh, thành một con người”. "Hay hạch toán lại sự 
hơn thiệt này một cách để hiểu hơn: Với khế ước xã hội, con 
người mất đi cái tự do thiên nhiên và cái quyển nhỏ nhoi 
được làm những điểu muốn làm và chỉ làm được với sức lực 
hạn chế của một mình; nhưng mặt khác, con người thu lại 
quyển tự do dân sự và quyển sở hữu những cái gì mà anh ta 
có được. Trong trạng thái dân sự, con người còn có quyển tự 
đo tỉnh thấn khiến anh trở thành người chủ thật sự của 
chính mình; vì rằng làm theo kích thích của dục vọng là nô 
lệ, và tuân theo quy tắc tự mình đặt ra là tự do". 

Đế kết thúc quyển thứ nhất, Rousseau viết: "Công trớc 
xã hội xây đựng nên sự bình đẳng về tinh thần và pháp chế, 
để thay thế cái mà thiên nhiên đã làm cho con người không 
bình đẳng về thể lực. Trên phương diện công ước và pháp 
quyển, con người tuy không đổng đểu nhau về thân thể và 
trí tuệ vẫn được hoàn toàn bình đăng như nhau". Trong một 
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đoạn chú thích cuối cùng chương sách, ông còn nói thêm: 
“Dưới quyển cai trị của một chính phủ tối tệ, sự bình đăng 
chỉ là bể ngoài và giả tạo”. 


Quyển thứ hai gồm 12 chương, chủ yếu bàn về vân để 
lập pháp. Qua hai chương đầu, tác giả bàn về ý chí chung 
của toàn dân, chủ quyển tối cao, cơ quan quyển lực tối cao 
trong một nước. 

“Chỉ có ý chí chung là có thể điểu khiển các lực lượng 
nhà nước nhằm phục vụ lợi ích chung. Nếu như xã hội được 
lập ra vì có mâu thuẫn giữa các lợi ích riêng, thì một khi các 
lợi ích riêng được hài hòa, xã hội mới có thể tổn tại. Trong 
các lợi ích khác nhau vẫn có một cái chung tạo thành mối 
liên quan xã hội. Do đó chỉ có dựa trên lợi ích chung mới có 
thể cai quản được xã hội. "Chủ quyển tối cao là nhằm thực 
hiện ý chí chung. Cơ quan quyển lực tối cao phải là một con 
người tập thể”, 

Y chí chung là của toàn thể đân chúng, được công bỡ lên 
sẽ là một hành động của chủ quyển tôi cao. Đó tức là luật. 
Trong một đoạn chú thích, tác giả nói rõ thêm: "Muốn cho 
một ý chí trở thành ý chí chung, không nhất thiết lúc nào 
cũng phải tuyệt đối trăm người như một, nhưng điểu cần 
thiết là mỗi tiếng nói đều được đếm xia tới. Nếu gạt bỏ một 
tiếng nói nào thì tính chất chung sẽ bị thương tổn”. 

Vậy thì ý chí chung có thể bị nhầm lẫn không? Rousseau 
luận giải: "Nếu dân chúng được thông tín đẩy đủ, khi họ 
bàn bạc, qua rất nhiều sự khác biệt nhỏ vẫn cứ dẫn tới được 
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ý chí chung, kết quả sẽ luôn luôn tốt đẹp. Nhưng nếu có 
nhóm nhỏ dựa đấm vào tập thể lớn để thi thố âm mưu, thì 
kết quả sẽ ít gần với ý chí chung hơn. Cuối cùng, nếu có một 
nhóm to phình ra, trùm lên tất cả các nhóm khác, lúc đó sẽ 
không còn ý chí chung nữa, mà ý kiến quyết định sẽ chỉ là ý 
chí riêng”. 

Mặt khác, tác giả bàn thêm về "Giới hạn của quyển lực 
tối cao": "Công ước xã hội phải trao cho cơ thể chính trị cái 
quyển tuyệt đối đối với các thành viên của nó. Quyển tuyệt 
đối đó được điểu hành bằng ý chí chung, bởi cơ quan quyển 
lực tối cao. Nhưng quyển lực tối cao phải xem xét đến 
những con người riêng biệt, mà cuộc sống và tự do của họ 
phụ thuộc vào con người tập thể. Phải phân biệt quyển của 
các công dân với quyển của các cơ quan quyển lực tối cao; 
đồng thời phân biệt nghĩa vụ công dân với quyển tự nhiên 
mà mỗi con người được hưởng". 

Vậy điểu khoản về quyển lực tôi cao là gì? Đó không 
phải là một bản công ước giữa cấp trên với cấp dưới mà là 
công ước giữa cơ thể với tứ chỉ. Công ước này luôn luôn là 
chính đáng, hợp lý và hữu ích. Nó được bảo đảm bằng lực 
lượng công chúng và quyển năng tối cao nên luôn vững 
chắc. "Chừng nào các công dân chỉ phục tùng những công 
ước như vậy thì họ chẳng phải cúi đầu tuân lệnh riêng một 
người nào, mà chỉ là tuân theo ý chí của mình mà thôi. Trái 
lại, "nếu như chấp nhận một sự thiên vị, hoặc phân biệt đối 
xử, thì trong khi chấp hành khế ước (contrat), xa. hội sẽ 
không có một sự hy sinh chân thật nào của cá nhân”. 
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Tác giả dành một chương quan trọng để nói về luật: luật 
bao giờ cũng là tổng quát chung cho mọi người. Luật coi tất 
cả thần dân là một cơ thể mà trừu tượng hóa các hành động. 
“Mọi chức năng liên quan đến đổi tượng cá nhân không 
phải là chức năng của quyển lập pháp". "Luật là sự thống 
nhất cái tổng thể của ý chí với tổng thể của đổi tượng". Vì 
vậy, "Nước cộng hòa là tất cả những nước nào do luật trị vì. 
Luật trị vì tức là lợi ích chung trị vì. Tất cả những chính phủ 
chính đáng đều là chính phủ cộng hòa". "Dân chúng tuân 
theo luật phải là những người làm ra luật". 

Từ quan niệm về luật như trên, tác giả bàn thêm về "cơ 
quan lập pháp”: "Cái trí tuệ để làm ra luật phải là một trí tuệ 
ưu việt. Nó xây dựng một sự nghiệp cao cả lâu dài, có thể 
phải làm trong một thế kỷ và hưởng thụ trong thế kỷ tiếp 
theo sau". Ông nhắc lời của Montesquieu: "Khi xã hội mới 
hình thành, thủ lĩnh các nước cộng hòa tạo nên thể chế, và 
sau đó, chính thể chế lại tạo nên các thủ lĩnh của nền cộng 
hòa”. Có thể nói rằng: "Lập pháp là đỉnh cao nhất của sự 
hoàn thiện mà sức mạnh tập thể của một quốc gia có thể đạt 
tới". Tác giả nhắc lại hình ảnh đẹp đẽ của nền cộng hòa La 
Mã là thời kỳ mà các vị "thập đại pháp quan" (décemvirs) 
được dân chúng bẩu ra để xây dựng luật. Họ thường nói với 
dân chúng: "Những điểu chúng tôi để nghị ra đây chỉ biến 
thành luật chừng nào dân chúng đã đồng ý thông qua. Hỡi 
công dân La Mã, các bạn hãy làm ra luật để bảo đảm lấy 
hạnh phúc của mình". Nhưng Rousseau cũng chỉ ra rằng 
"La Mã đến cuối thời cực thịnh thì bắt đầu trao cả quyển lập 
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pháp và quyển cai trị vào tay một số người, từ đó nảy sinh 
tệ nạn độc đoán chuyên quyển, và nhà nước La Mã bắt đầu 
bước vào thời kỷ suy vong”, 

Rousseau cho rằng phải có một trình độ khai hóa như 
thế nào thì dân chúng một nước mới có thể vươn tới xây 
dựng pháp chế cộng hòa. Ông nhắc đến trường hợp Die đại 
để nước Nga: "Một vài việc vua Pie làm đã là tốt đấy, nhưng 
phần lớn các việc khác đều lệch lạc đi cả. Ông ta muốn khai 
hóa nước Nga nhưng chỉ đưa người Nga vào những cuộc 
chỉnh chiến. Đế quốc Nga muốn thống trị cả châu Âu, 
nhưng rồi nó lại chỉ thống trị được mình nó". Rousseau 
quan niệm ở các nước nhỏ dễ thực hiện chế độ cộng hòa 
hơn các nước lớn. Ông vạch ra những tệ nạn thường thấy ở 
các nước lớn: “Thủ lĩnh bận công việc túi bụi, tự mình chẳng 
thấy được gì nữa, phải để cho bọn thư lại điểu hành quốc 
gia; cuối cùng chỉ lo tìm biện pháp để nắm vững quyển lực 
mà đã hết tháng, hết năm, còn đâu thời gian để giải quyết 
việc công cộng, còn đâu sức lực để chăm lo hạnh phúc nhân 
dân. Có chăng thì chỉ đủ sức ngăn dân chúng đừng đòi hỏi 
quá nhiều. Cơ thể quá lớn so với cấu trúc, bị tríu xuống và bị 
đè bẹp dưới trọng lượng của chính nó". Ông đi tới lập 
luận: "Điều quan trọng đầu tiên là tìm cho ra một cấu trúc 
lành mạnh và nên dựa vào tính năng động do một nến cai 
trị tốt thì hơn là dựa vào những tài nguyên do một lãnh 
thổ rộng lớn". 

Vậy điểu kiện quyết định để xây dựng một dân tộc là 
øì? Rousseau chỉ ra: "Con người phải được hưởng hòa bình 
và phổn vinh. Không có điều kiện quyết định ấy thì mọi 
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điểu kiện khác như lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong 
phú cũng đều vô nghĩa". 

Và thời điểm nào là thích hợp để chỉnh đốn một quốc 
gia? Rousseau thể nghiệm: "Đó chính là lúc mà khả năng 
kháng cự của quốc gia xuống thấp nhất". "Đó cũng chính là 
khi có tình trạng giao thời, khi mỗi người chỉ nghĩ đến vị trí 
của mình mà không lo đến nguy cơ chung”. "Cũng có 
những chính phủ ra đời trong cơn bão táp, nhưng lại là một 
thứ chính phủ phá hoại quốc gia. Những kẻ thoán đoạt 
thường tạo ra, hoặc chọn đúng thời cơ rối ren như thế, lợi 
dụng sự sợ hãi của mọi người để thông qua những đạo luật 
phá hoại quốc gia, mà dân chúng không thể chấp nhận nếu 
họ ở trong trạng thái bình thản khác". "Cách chọn thời điểm 
để xây dựng quốc gia là một điểu rõ rệt nhất để phân biệt 
thủ thuật của nhà lập pháp chân chính với bọn thoán đoạt 
ranh ma'. 

Sau khi đã luận giải các vân để trên, Rousseau nêu bật 
lên một tư tưởng vĩ đại: "Nêu Hm xem điểu tốt nhất cho tất cả 
mọi người 0à đỉnh cao nhất của các hệ thông lập pháp là cái øì, ta 
sẽ thấy có thể qui qọn 0ào hai mục tiêu: tự đo và bình đẳng. Tự 
đo, vì cá nhân bị mất tự do bao nhiêu thì cơ thể quốc gia bị 
giảm sức lực bấy nhiêu. Bình đẳng, vì không có bình đẳng 
thì không thể nào có tự do được". 

Cuối cùng tác giả dành một chương để bàn việc phân 
loại các luật. Ông nói có ba thứ luật: 

- Luật cơ bản, hay luật chính trị để điểu chỉnh mối quan 
hệ chung của toàn xã hội. 


36 


NGHIÊN CỨU *KHẾ ƯỚC XÃ HỘI" CỦA .JEAN JACOUES ROUSSEAU 


- Luật đân sự, giải quyết những quan hệ giữa các thành 
viên xã hội với nhau. 

- Luật Hình sự, giải quyết quan hệ giữa con người với luật 
pháp, có ý nghĩa là sự trừng phạt của mọi người đối với kẻ 
vi phạm luật. 

Nhưng, ngoài ba thứ luật thành văn nói trên, còn có một 
thứ luật pháp quan trọng hơn cả, tức là phong tục tập quản tà 
dự luận nhân dân. "Luật này không khắc vào bảng đồng bia 
đá mà khắc vào lòng dân, tạo nên Hiến pháp chân chính của 
quốc gia". "Khi ba loại luật trên đã già cỗi hoặc tắt ngấm thì 
luật này lại thắp cho nó sáng lên, hoặc bổ sung, thay thế nó". 


Quyển thứ ba gồm 18 chương, bàn chủ yếu về vấn để cơ 
quan hành pháp. 

Rousseau dùng một hình ảnh ví von để nói về vấn để 
này: Cơ thể chính trị cũng như con người, muốn làm được 
việc phải có hai động lực: một là ý chí, hai là sức mạnh, 
Không có ý chí thì sẽ không xảy ra hành động, nhưng không 
có sức mạnh thì hành động sẽ không đạt kết quả. "Người bại 
liệt muốn chạy và người khỏe mạnh không muốn chạy, cả 
hai đều đứng nguyên một chỗ như nhau". Trong một nước, 
ý chí của toàn dân thể hiện ở cơ quan lập pháp, tức là cơ 
quan quyển lực tôi cao; còn sức mạnh quốc gia thể hiện ở cơ 
quan hành pháp, tức là Chính phủ. 

Với cách nhìn của Rousseau: "Lực tổng quát của Chính 
phủ là lực của quốc gia”. Chính phủ mạnh thể hiện ở chỗ 
quốc gia mạnh, chứ không phải xây dựng bộ máy cho đông 
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người. “Quan lại càng đông, chính phủ càng yếu. Đây là một 
phương châm cơ bản”. Ông giải thích: "Chắc chắn là công 
tác càng giao cho nhiều người thì càng chậm xong, làm ăn 
quá thận trọng thì khó phát tài vì bỏ qua mất cơ hội, và bàn 
cãi nhiều thì thường hỏng việc". 

Vậy có mấy loại chính phủ? Rousseau nêu ra ba loại 
chính: 

a. Chính phủ dân chủ là một cấu trúc bảo đảm cho người 
dân được tham gia trực tiếp nhiều nhất vào công việc quản 
lý quốc gia. Tác giả cho rằng đây là một loại hình lý tưởng: 
“Nếu hiểu thuật ngữ dân chủ một cách thật chuẩn mực thì 
ta sẽ thấy từ trước chưa bao giờ có dân chủ và sau này cũng 
không bao giờ có dân chủ thực sự". Trong chế độ dân chủ, 
người ta luôn luôn đòi hỏi mãnh liệt phải thay đổi hình 
thức. "Người công dân trong chế độ dân chủ phải được 
trang bị sức mạnh và tính kiên trì, và phải tâm niệm hàng 
ngày cầu châm ngôn sau đây: "Thà chịu hiểm nghèo mà được 
tự do còn hơn sông bình yên trong cảnh nô lệ”, 

b. Chính phủ quý tộc, theo Rousseau, tốt nhất là tổ chức 
theo cách bầu chọn các nhà quý tộc cẩm quyển, chứ không 
nên theo cách cha truyển con nôi. "Trật tự tốt nhất và hợp tự 
nhiên nhất (trong chính phủ quý tộc) là để các người thông 
thái cai trị dân chúng. Ta có thể tin chắc rằng họ cai trị là vì 
lợi ích dần chúng chứ không phải là vì lợi ích bản thân họ”. 

c. Chính phủ quân chủ được Rousseau miêu tả một cách 
tế nhị: "Nhà vật lý Archimède lặng lẽ ngổi trên bờ nhẹ 
nhàng kéo chiếc thuyển lớn theo chiểu sóng vỗ; đó là hình 
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ảnh một vị hoàng đế ngổi trong cung điện khéo léo cai 
quản quốc gia rộng lớn của ông; làm cho tất cả đều 
chuyển động trong khi bản thân ông ta thì dường như 
đứng im”. Mặt khác, tác giả vạch ra nhược điểm của chế 
độ quân chủ: “Muốn chuyên chế mà được uiệc thì biện pháp 
ha nhất là làm cho dân chúng yêu 0ua. Phương châm này 
thật là đẹp và đúng; tiếc thay, trong các triểu đình người 
ta thường bất chấp và chế giểu phương châm này". 
"Khuyết điểm chủ yếu và tất yếu của một chính phủ quân 
chủ khiến cho nó thua hẳn chế độ dân chủ là không bao 
giờ tiếng nói cộng đồng của nhân dân được đưa tới hàng 
tối cao. Ở hàng tối cao này, đáng lẽ phải có những người 
học vấn, tài năng, thì thường là những kẻ quây rồi, thạo 
lừa đảo, khéo âm mưu. Chúng chỉ là những tài năng nhỏ 
mọn; một khi giành được địa vị, chúng sẽ bộc lộ trước 
nhân dân những điểu xuẩn ngốc". Cho nên "hiểm thấy 
một người cầm đầu chính phủ cộng hòa mà lại ngốc 
nghềch, cũng như hiểm thấy một ông quan xứng đáng 
trong triểu đình nhà vua". "Nhìn chung, người ta thấy 
rằng trong một triểu đình thường lắm mưu ma chước quỷ, mà 
trong một nghị uiện thì lắm trí thông minh”. 

Vậy “dấu hiệu của một chính phủ tốt” là gì?. Tất nhiên là 
sự bảo đảm hòa bình và phổn vinh cho dân chúng như trên 
đã nói. Rousseau phân tích: "Mục đích cuôi cùng của một 
tập thể chính trị là sự bảo tổn và phát triển của các thành 
viên... Một chính phú mà để dân này càng hao mòn, su nhược, 
số dân neay càng giảm sút, đó là chính phủ tối tệ nhất”. 
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Điều quan tâm lớn của tác giả là khi "Chính phủ lạm 
quyên nà thoái hóa”. Ông cho rằng khuynh hướng chung của 
các chính phủ là hay làm trái với quyển lực tối cao của 
nhân dân, Có thể gọi đó là hành động thoán đoạt trong hai 
trường hợp: Hoặc là người cầm đầu chính phủ không chịu 
cai trị theo pháp luật, lần át cơ quan quyển lực tối cao; hoặc 
là các thành viên trong chính phủ không tốt, mỗi người 
thoán đoạt quyển hành một cách riêng rẽ. Trong những 
trường hợp đó, không tránh khỏi dẫn tới tình trạng cơ thể 
chính trị suy vong. 

Và tác giả bàn đến "biện pháp ngăn chặn chính phủ cướp 
quyên”. Ông phân tích: "Điểu khoản lập chính phủ không 
phải là một khế ước mà chỉ là một đạo luật. Những người 
được ủy thác nắm quyển hành không phải là ông chủ của 
nhân dân mà chỉ là những công chức. Dân chúng có thể cất 
chức hay bãi miễn họ". Ông nhắc lại trường hợp chính thể 
cộng hòa La Mã thường có các ông “đại pháp quan”, vốn 
chỉ được bầu ra hàng năm, nhưng họ cứ xin kéo dài thêm 
một năm, rối xin được kéo dài mãi mãi. Bằng những thủ 
đoạn này, các thủ tướng chính phủ trên đời, một khi nắm 
được quyển lực công cộng, đểu tìm cách lạm dụng, thoán 
đoạt quyển lực tôi cao của toàn dân. Và ông nhắc lại biện 
pháp của nhân dân La Mã: "Những cuộc hội nghị toàn đân 
định kỳ ở La Mã dùng để ngăn chặn, đẩy lùi các âm mưu 
cướp quyển như thế, nhất là các loại hội nghị định kỳ không 
cần đến thủ tục triệu tập chính thức. Có như vậy các vị thủ 
tướng mới không thể cấm đoán hội nghị toàn dân. Nếu cấm 
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đoán tức là họ công nhiên tự thú nhận mình vi phạm pháp 
luật, phản bội quốc gia”. 


Quyển thứ tư gồm 9 chương, bàn tiếp nhiều vấn để, 
trong đó nổi lên vấn để "cơ quan tư pháp”. 

Trước hết, tác giả dành 4 chương đầu để làm rõ một 
nguyên lý: "ý chí chung của toàn dân là không thể phá hủy". 

Khi ý chí chung của toàn dân đã được xác định và trở 
thành luật, tức là "Mọi người liên kết lại, tự coi như một 
cơ thể duy nhất, thì mọi điểu phán quyết của tập thê đếu 
năng động và giản dị (..), không có lợi ích trái ngược 
nhau một cách rối rắm; lợi ích chung thể hiện khắp nơi 
một cách hiển nhiên, chỉ cẩn có lương tri là nhận ra được 
ngay (...). Người ta không thích tính lắt léo chính trị, vì 
tính chất chung của nhân dân là thắng thắn, giản đị, yêu 
hòa bình, thích đoàn kết và quan hệ bình đẳng". Một khi 
mỗi ràng buộc xã hội bị lơi lỏng, nhà nước yếu đi, quyển 
lợi riêng tư nổi lên, các phe nhóm nhỏ tác động vào xã 
hội, quyển lợi chung bị coi nhẹ và bị một số người chông 
lại. "Lúc đó không còn tiếng nói nhất trí nữa, và quan 
điểm đúng đắn không thể được chấp nhận nếu không qua 
tranh cãi". "Nhưng trong trường hợp này ý chí chung 
cũng không bị bại hoại hoặc bị xóa bỏ, nó chỉ bị lép vế 
hoặc bị tùy thuộc vào một ý chí khác mà thôi”. 

Vậy thì cái gì sẽ bảo đảm cho ý chí chung của toàn dân 
được luôn luôn vững chắc và sớm phục hổi một khi bị lép 


¬®' 


vế"? Tác giả nói lên ý nghĩa quuết định của những lá phiếu, 
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các cuộc bẩu cử, và những cuộc Hội nghị toàn dân. Ông viết: 
“Mọi tính chất của ý chí chung nằm trong số đông. Khi 
tính chất của ý chí chung không nằm trong số đông mà 
chỉ nằm trong vài bộ phận do người ta chọn, thì tự do 


1 1 


cũng không tổn tại nữa". "Chỉ có những kẻ xấu mới ngăn 
cản công dân thực hiện tự do”. Tiếp đó, ông miêu tả người 
công dân ở thành bang Venise và thành bang Genève đã 
thực hiện cuộc bầu cử như thể nào. Ông đành cả một 
chương 4 để miêu tả "các cuộc Đại hội toàn La Mã" như 
một phương thức hiệu nghiệm để thực hiện nền dân chủ 
cộng hòa mà ông coi là "đân tộc tự do nhất và hùng mạnh 
nhất trong thế giới cổ đại". "Trong các cuộc Đại hội toàn 
dân này cả một dân tộc đông đảo, rất coi trọng luật lệ cổ 
truyền, đứng trước bao nhiêu thủ đoạn lạm dụng, vẫn cứ 
bầu ra pháp quan, thông qua các đạo luật, biểu quyết các 
vấn để, phán xét các việc chung và việc riêng một cách 
thật để dàng". 

"Ngoài những hình thức bảo đảm dân chủ như trên, 
còn phải có một cơ chế thật hiệu lực, đó là cơ quan Hư pháp”. Tác 
giả dành hai chương để nói về vấn để này. Tư pháp là một 
cơ quan đặc biệt không tham dự vào bất cứ một bộ phận 
nào. “Cơ quan này đặt mỗi bộ phận vào đúng vị trí của nó, 
làm mỗi đây liên lạc và yếu tố trung gian giữa chính phủ 
với nhân dân, hoặc giữa chính phủ với cơ quan quyển lực 
tối cao, hoặc giữa cả ba bộ phận ấy khi cẩn thiết". "Đó là cơ 
quan bảo tổn các luật và quyển lập pháp. Có khi nó bảo vệ 
quyển lợi tôi cao của nhân dân như các Hộ dân quan La Mã 
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từng làm. Có khi nó bảo vệ Chính phủ đối với dân chúng 
như "Hội đồng thập vị" ở Venise đang làm. Cũng có khi nó 
giữ thế cân bằng giữa ba bộ phận nói trên như các vị Giám 
chế quan ở thành bang Sparte ngày xưa”. “Cơ quan Hừ pháp 
không được có một chút quuển lập pháp hay hành pháp nào, 
nhưng chính là do đó mà nó có quyển cao hơn cả. Nó là cơ quan 
thiêng liêng nhất uà được coi trọng nhất, oì nó bảo uệ luật, mà 
luật là do cơ quan quuển lực tôi cao ban hành uà do chính phú 
châp hành ˆ. 

Như vậy, tòa án và chức quan tư pháp phải có mối liên 
hệ mật thiết với công luận của nhân dân: "Cũng như luật 
pháp là sự công bố ý chí của toàn dân, chức quan tư pháp là 
người nói lên lời phán xét của dân chúng. Tòa án tư pháp 
không phải là nơi xét xử đư luận công chúng: nó chỉ là 
người công bố dư luận nhân dân. "Ai phán đoán được công 
luận thì phán đoán được danh dự. Ai phán đoán được danh 
dự thì sẽ nắm được quy luật của dư luận trong dân chúng”. 
"Dư luận công chúng không hể khuất phục sự cưỡng chế. 
Nó có nghệ thuật tài tình để thể hiện mình trong tòa án La 
Mã xưa, và còn tài tình hơn trong tòa án Hy Lạp cô đại”. 
“Nhưng ngàu naụ, tron các tòa án hiện đại, 0ai trò của dự luận 
dân chúng đã hoàn toàn biên mất”. 

Vấn để cuối cùng được tác giá bàn đến trong phẩn thứ 
tư của tác phẩm là øấn để “tôn giáo đân sự”. Ở đây, Rousseau 
nêu lên một số suy nghĩ độc lập của mình về mỗi quan hệ 
giữa tôn giáo với cơ thể chính trị: 

"Loài người thoạt đẩu chưa có vua mà cũng chưa có 
chính thể. Vua của họ là các thần thánh, chính thể của nó 
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là chính thể thần quyển... Phải qua một thời gian lâu dài 
con người mới chịu chấp nhận một kẻ đồng loại làm ông 
chủ của mình... đổng thời người ta đặt lên đầu mỗi dân 
tộc một ông trời, và có bao nhiêu dân tộc thì có bãy nhiêu 
ông trời... Từ đó có tranh chấp thần giáo và tranh chấp 
dân sự”. Ngay trong chiến tranh thành Troie "không phải 
con người đi đánh nhau vì thần thánh như bản trường ca 
Homère đã kể, mà chính là thần thánh đi đánh nhau vì 
con người”, 

Rousseau có những nhận định độc đáo về một số tôn 
giáo, như ông cho rằng "Đạo Tin Lành là một tôn giáo lành 
mạnh, cao cả, chân chính... nhưng nó không có một liên hệ 
nào với cơ thể chính trị, không gắn tình cảm công dân với 
nhà nước: đó là điểu trái ngược với tư tưởng xã hội". Đối với 
đạo Giatô, ông viết: "Tổ quốc của người Giatô giáo không 
phải trên trái đất này mà ở trên nước Thiên đường". Tôi sẽ 
tự đánh lừa mình khi nói về "Niến cộng hòa Thiên Chúa 
giáo”. Từ "Cộng hòa" và từ "Thiên Chúa giáo" loại trừ lẫn 
nhau. Thiên Chúa giáo chỉ truyển đạy tính nô lệ và phụ 
thuộc. Tư tưởng Thiên Chúa giáo rất thuận với chế độ độc 
tài. Người tín đổ Thiên Chúa giáo sinh ra để bị nô dịch; họ 
biết vậy mà không hể mũi lòng, vì cuộc sống ngắn ngủi trên 
đời này đổi với họ không có giá trị gì cho lắm". Trong 
chương sách này, Rousseau đã khéo léo gợi lên tư tưởng 
tách nhà thờ ra khỏi nhà nước, Ông viết: "Ngày nay không 
còn và không thể có tôn giáo mang tính cách dân tộc một 
cách tuyệt đối. Người ta phải chấp nhận mọi thứ tôn giáo, 
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chừng nào các giáo điểu của tôn giáo ấy không mâu thuần 
với nghĩa vụ của công dân. Nhưng có kẻ nào dám nói: 
“Ngoài nhà thờ ra không còn sự nghiệp cứu nguy nào nữa” 
thì kẻ đó đáng bị đuổi ra khỏi nước, chừng nào mà nhà 
nước không phải là nhà thờ và người cẩm đầu chính phủ 
không phải là giáo chủ”. 


* * 


Những người yêu jean Jacques Rousseau và đã đọc 
Khế ước xã hội thường nói: đọc Khế ước xã hội thật là mệt. 
Vì văn chương của tác giả vừa uyên thâm, vừa uấn súc; 
cách lập luận của ông dựa vào phương pháp logic kiểu 
Descartes, rành rọt, hiển nhiên, nhưng đồng thời bao quát 
nhiều ý niệm, soi vào nhiều góc cạnh của vấn để, lại phải 
trình bày rất khéo léo những quan điểm đối nghịch với 
chính thống đương thời. Bài luận văn có những câu dài 
tới trên 10 đòng, phải tách nhỏ ra một cách linh hoạt thì 
mới điễn dịch được tư duy của tác giả. Nhưng thật là một 
niểm vui lớn cho người nghiên cứu khi nắm bắt được 
những ý lớn và khái quát được tư tưởng vĩ đại cua 
Rousseau trong Khế ước xã hội. Cuốn sách được in chui và 
phát hành đầu năm 1762, khi mà Chính phủ Hoàng gia và 
Nghị viện Pháp ra lệnh đốt một số sách của Rousseau. 
Ông phải chạy trốn, sống cuộc đời lưu vong, không ổn 
định và nghèo khổ, cho đến ngày 2 tháng 7 năm 1788, từ 
giã cõi đời tại làng Camenonville, và chôn trên hòn đảo 
Dương Liễu heo hút ngày 4-7-1788. 
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Những tư tưởng của Khế ưóc xã hội đã lay động bao lớp 
người không thỏa hiệp với chế độ quân chủ chuyên chế thời 
ấy; và khi cuộc Đại Cách mạng Pháp kết thúc năm 1794, Hội 
nghị Quốc ước đã quyết định đưa hình tượng và tro hài của 
Jean Jacques Rousseau vào Điện Panthéon, nơi chôn cất và 
lưu niệm các bậc vĩ nhân đã làm vẻ vang cho nước Pháp. 

Trên 200 năm đã trôi qua, kể từ ngày Khế ước xã hội ra 
đời mà luổng sáng do tác phẩm rọi ra vẫn còn ánh lên trước 
mắt chúng ta ngày nay. 
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Bàn về 
HKhế tước xã hội 


4T 


Cùng bạn đọc 


C“uậu uăn nhỏ: na tưcñ. từ mật công; trunh. ngihiôn Ciiu 
vộng ham mà: tuước. bùa. tậu đã. tiốu hành, nÏ.ng, chưa: 
lượng, súc mùnh, nêm. phảu lở dù từ Lâu. Ca tát ta. ở 
đâu tà: daaw bhá nhất mà. tâu có thể yên lâm tauuh, hầu, 
uớt công: chứng. “lhững+ phẩu bhác không: Cò4t ưứa. 


‹jJ..J, Roussequ 
Bàn vê Khế ước xã hội 
Hay là các nguyên tắc quyên chính trị 


Foederis oe quas 
Dicamus leges 
Virg. Aeneid lib. XI, V, 3210), 


t1? Chữ Latinh. nghĩa là: "Chúng tôi nói về những luật công bằng làm niên tảng cho 
Công ước” - Virgilius. A¿néide. tập 11. chương 5. tr. 321. 
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Quyên thứ nhát 


Tôi muốn tìm xem trong trật tự dân sự có chăng một số 
qui tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con 
người như con người; và có chăng những luật pháp đúng 
với ý nghĩa chân thực của nó. Trong bài nghiên cứu này, 
tôi gắn liển cái mà luật pháp cho phép với cái mà lợi ích 
thúc đẩy phải làm, khiến cho công lý và lợi ích không tách 
rời nhau. 

Tôi đi ngay vào để mà không chứng minh tâm quan 
trọng của để tài. Người ta sẽ hỏi tôi có phải là vị nguyên thủ 
hay nhà lập pháp không mà viết về chính trị thế này? Tôi trả 
lời: không, và chính vì thế mà tôi viết về chính trị. Ví phỏng 
tôi là nguyên thủ hay nhà lập pháp thì tôi chẳng mất công 
nói lên cái mà tôi phải làm, tôi cứ việc làm hoặc là cứ lặng 
thinh mà thôi. 

Sinh ra là công dân của một nhà nước tự do, thành viên 
của một cộng đồng có chủ quyển, dù cho tiếng nói của tôi 
chỉ ảnh hưởng yếu ớt tới công việc chung, tôi cũng có quyển 
được chọn lựa đối với công việc chung, vì vậy tôi tự đặt cho 
mình nghĩa vụ phải tìm tòi, học hỏi vấn để này. Sung sướng 
biết bao mỗi lần tôi suy tư về các nền cai trị quốc gia, và tìm 
thấy những lý do mới để yêu sự cai trị ở xứ sở mình. 
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Chương Í 


Chủ đề của quyến thứ nhất 


Người ta sinh ra tự do, nhưng rỗi đâu đâu cùn người Cũng 
Sống trong xiểng xích (ND)" - Có kẻ tưởng mình là ông chủ, 
mà thật ra còn nô lệ hơn cả tôi tớ của họ. Sự chuyển hóa đó 
được thực hiện như thế nào? Tôi không biết. Cái gì đã làm 
cho sự chuyển hóa đó trở thành chính thức? Tôi tin rằng câu 
hỏi này có thể giải đáp được. 

Nếu tôi chỉ xem xét về lực và hệ quả của lực thì tôi sẽ nói 
rằng: Khi nhân dân bị cưỡng bức mà lại biết phục tùng, họ 
làm thể là phải; nhưng nếu có thể hất cái ách áp bức đó thì 
còn hay hơn nữa; vì thế là họ giành lại tự do mà họ vốn có 
quyển được hưởng, có quyển giành lại và không ai được 
tước đoạt tự do của họ. 

Trật tự xã hội là một thứ quyển thiêng liêng làm nền 
tảng cho mọi thứ quyển khác. Nhưng trật tự xã hội không 
phải tự nhiên mà có, nó được xác lập trên cơ sở những công 
ước. Vậy phải tìm hiểu công ước đó là gì? Trước khi tìm đến 
chỗ hiểu tôi phải xác định cái mà tôi vừa mới nêu ra. 


'* Những đoạn in chữ nghiệng có (ND) là đo người dịch nhân mạnh đề nêu bật y lớn. 
Chữ in nghiêng mà khẳng ghi NỊ2 là do J. P Rousseau nhắn mạnh. 
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Chương 2 


Các xã hội đầu tiên 


Trong tất cả các thứ xã hội chỉ có xã hội của gia đình là lâu đời 
nhất 0à hợp uới tự nhiên nhất (ND). Trong một gia đình, 
chừng nào con cái còn cần có cha mẹ để sông, thì chúng phải 
cột chặt với cha mẹ. Khi chúng đã trưởng thành, sự cần thiết 
ây không còn nữa thì môi liên hệ kia cũng khác đi. Lúc đó 
con không nhất thiết phải nghe theo cha, cha không nhất 
thiết phải chăm sóc con. Cha và con đều hoàn toàn độc lập. 
Nếu cha con còn ở chung với nhau, đó không phải là tự 
nhiên mà là tự nguyện; và chính bản thân gia đình cũng chỉ 
tổn tại bằng quy ước. 

Tự do là từ bản chất con người mà có (ND). Luật đầu tiên 
của tự do là mỗi người phải được chăm lo sự tổn tại của 
mình. Những điều quan tâm đầu tiên là quan tâm đên bản 
thân. Ở tuổi lí trí, con người phải tự mình định đoạt các 
phương tiện sinh tổn của mình, và do đó tý mình làm chủ lấu 
mình (ND). 

Như vậy, ta có thể coi gia đình là mô hình đầu tiên của 
các thứ xã hội chính trị; cha là hình ảnh của người thủ lĩnh, 
con cái là hình ảnh của dân chúng. Thủ lĩnh cũng như dân 
chúng đểu sinh ra bình đẳng, tự do, và họ chỉ từ bỏ quyển 
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tự do của họ khi phải lo toan lợi ích của bản thân họ mà thôi. 
Tất cả sự khác biệt giữa gia đình và xã hội là ở chễ: trong gia 
đình tình thương của cha đối với con tương ứng với sự 
chăm sóc; còn trong xã hội: người thủ lĩnh không có tình 
thương như vậy đối với dân chúng; thay vào đó là cái sở 
thích được điều khiển mọi người. 

Grotius cho rằng quyển lực con người đặt ra không 
phải là vì lợi ích của những kẻ bị trị. Ông lấy chế độ nô lệ 
làm ví dụ. Cách lý giải nhất quán của ông là đặt quyển 
hành trên cơ sở của thực tế?. Đó chính là cách làm của 
Grotius. Người ta có thể dùng những biện pháp nhất quán, 
mà không có lợi cho bọn bạo chúa. Grotius đặt vấn để loài 
người phụ thuộc vào khoảng một trăm nhà cai trị, hay một 
trăm nhà cai trị ấy phụ thuộc vào loài người? Trong toàn 
bộ cuốn sách của mình, Grotius ngả theo thuyết thứ nhất 
Qoài người phụ thuộc vào các nhà cai trị). Đó cũng là quan 
điểm của Hobbes, loài người được coi như những đàn súc 
vật, mỗi đàn có người chăn. Anh ta chăm sóc chúng để rồi 
sẽ ăn thịt chúng. 

Như người chăn cừu có bản chất cao quý hơn đàn cừu, 
các nhà cai trị chăn dân cũng phải có bản chất cao quý hơn 
dân chúng. Vua Caligula cùng với Philon đã lý giải như 
trên. Họ coi vua như Trời và dân chúng như súc vật. 


P} "Các công trình bác học nghiên cứu về công quyền thường chỉ là những câu 
chuyện lạm dụng ngày xưa; và người ta ra sức nghiên cứu chúng chỉ tế đau đâu vô 
ích" (Xem "Hiệp ước vẻ lợi quyền nước Pháp liên quan tới các nước láng giêng" do 
Hầu tước đ' Azgenson viết. in ở Amsterdam. Nhà xuất ban Rey). Đó chính là cách 
làm của Grotius. 
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Cách lập luận của Caligula được truyển tới Hobbes và 
Grotius. Trước họ rất lâu, Aristote cũng đã nói rằng con 
người vốn không bình đẳng, có kẻ sinh ra làm nô lệ, có kẻ 
sinh ra để trị vì. 

Aristote nói có lý, nhưng ông đã lẫy kết quả làm nguyên 
nhân. Bất cứ ai sinh ra trong hàng nô lệ thì đểu là nô lệ; nói 
thế chẳng sai tí nào. Trong xiểng xích, người nô lệ mất hết 
mọi thứ, mất cả nguyện vọng thoát khỏi xích xiểng. Họ 
thích tận tụy phục vụ cũng như những người tùy tùng 
Ulysse yên phận với tình trạng ngu đốt của mình”. 

Sở đĩ có người nô lệ bẩm sinh là uì trước đó đã có những 
người nô lệ không bẩm sinh (ND). Họ bị cưỡng bức làm nô lệ, 
rổi do tính hèn nhát mà họ thành nỗ lệ mãi. 

Tôi chưa nói gì về vua Adam hoặc hoàng để Noé, thân 
sinh của ba vị lãnh chúa chia nhau trị vì vũ trụ như các con 
của thần Saturne mà ngày nay người ta cứ tin rằng mình là 
hiện thân của các vị ấy. 

Tôi có thể suy diễn ra rằng tôi là cháu chất của các ông 
vua nói trên, và có thể cháu chất ngành trưởng nữa kia, 
nhưng tại sao bây giờ tôi lại chẳng phải là vua của loài 
người? Dầu sao, ta không thể chối cãi rằng Adam chỉ cai 
quản một thế giới giống như anh chàng Robinson cai quản 
hòn đảo hoang vu của y. Adam được cái thuận lợi là trong 
vương quốc của ông không sợ gì giặc cướp, chiến tranh và 


âm mưu thoán đoạt. 


#! Xem luận văn của Plutarque "LỨớc gì loài vật cũng có lý trí” 
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Chương 3 


Quyền của kẻ mạnh 


Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng đủ mạnh để mãi mãi làm 
Hgười thống trị, nếu như hắn ta không chu yến lực thành quuên 0à 
chuyển sự phục tùng thành nghĩa oụ (ND). Do đó mà có cái 
quyển của kẻ mạnh, một thứ quyển lực trớ trêu được thiết 
lập thật sự trên nguyên tắc. Nhưng có ai đã giảng giải cho ta 
về hai chữ "quyển lực"? 

Lực là một sức mạnh vật lý. Tôi chẳng thấy chút đạo 
đức nào ở trong lực. Chịu theo lực là một cử chỉ bắt buộc 
chứ phải đâu là tự nguyện. Nói đúng hơn, đó là một cử chỉ 
khôn ngoan, chăng có ý gì là nghĩa vụ cả. 

Hãy nói về chữ "quyển", Tôi cho rằng quyển chỉ là hệ 
quả của một thứ khái niệm hổ đổ mà thôi. Nói lực tạo ra 
quyển là không đúng. Khi lực thứ hai mạnh hơn lực thứ 
nhất, tự nó sẽ vượt lên ngôi mà nắm lấy quyển. Một khi 
cưỡng lại sức mạnh mà không bị trừng phạt thì người ta cứ 
việc cưỡng. Và vì rằng kẻ mạnh luôn luôn có lý thì người ta 
chỉ cố sức làm cho mình thành kẻ mạnh là đủ rồi. Vả lại 
quyển sẽ mất khi lực không còn nữa: quyển đó là cái gì? 
Nếu đã phải phục tùng theo lực, thì người ta cần gì phải 
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phục tùng theo quyển và một khi không bị lực ép nữa thì 
người ta không cần phải phục tùng nữa. 

Như vậy, ta thấy rõ chữ quyển không thêm gì cho chữ 
lực cả. Chữ "quyển" không có nghĩa lý gì hết. 

Hãy tuân theo sức mạnh. Lời khuyên này là tốt, nhưng 
thừa, nếu nó có nghĩa là hãy chịu theo lực. Vì đã là lực thì 
không chịu theo cũng không được. 

Tôi nhận thấy rằng tất cả sức mạnh đều do Trời, nhưng 
tất cả bệnh tật cũng từ Trời mà ra, thế mà có ai cẩm ta mời 
thẩy thuốc chữa bệnh đâu! Ví phỏng tôi bị tên cướp tóm cổ 
trong một góc rừng, tôi đành phải nộp của cho hắn. Nhưng 
nếu tôi đủ sức trừ khử hắn thì việc gì tôi phải tự nguyện 
nộp của? Chỉ tại khẩu súng trong, tay thằng cướp cũng là 
một lực. 

Vậy ta có thể kết luận rằng: lực không làm nên quyển, 0à 
người la chỉ bắt buộc phải phục tùng khi mà sức mạnh đã thành 
hợp pháp (ND). Thế là vấn để đầu tiên của tôi vẫn luôn luôn 
được đặt trở lại. 
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Không ai tự nhiên có quyên uy đổi uới đồng loại, thế mà lực 
thì không sinh ra quuên: uậu chỉ có những công óc (conuention) 
là có thể làm cơ sở cho mọi quyển uụ chính đáng giữa người tới 
người mà thôi (ND). 

Grotius nói: Đã có người từ bỏ quyển tự đo để làm nô lệ 
cho một ông chủ, thì cả một dân tộc sao lại không thể từ bỏ 
quyển tự do để làm thần dân của một ông vua? 

Trong câu nói này có khá nhiều chữ hổ đổ cẩn phải giải 
thích rõ. Nhưng ta hãy xoáy vào hai chữ "Từ bỏ". 

Từ bỏ có thể là cho, hoặc bán. Một con người chịu làm 
nô lệ chẳng tự đem mình mà cho không. Anh ta bán mình 
để được sinh tổn. Còn một dân tộc thì việc øì mà phải tự bán 
mình? Dù là ông vua có cung cấp cho thần dân điểu kiện 
sinh tổn, thì chính ngay nhà vua cũng được sinh tổn nhờ có 
thân dân. Rabelais đã phân tích: nuôi sống một ông vưa nào 
có ít ỏi gì! Chăng lẽ các thần dân hiến mình cho vua mà còn 
để vua lẫy nốt cả tài sản của mình ư? Thế thì về phần họ còn 
lại được cái gì nữa!. 

Người ta sẽ nói rằng dân được vua bảo đảm sự yên tĩnh. 
Ừ, cứ cho là như thế đi; nhưng dân chúng được gì nếu vua 
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gây ra chiến tranh để thỏa lòng tham, nếu ông ta thích vơ 
vét, nếu thói phiển hà trong nội các gây ra tranh chấp, phân 
liệt? Và dân chúng sẽ được gì nếu ngay cả sự yên tỉnh cũng 
chị là yên tĩnh trong nghèo khô? Nằm trong ngục tôi người 
ta vẫn thấy yên tĩnh. Cái yên tĩnh ấy có ai thích thủ? Dân Hy 
Lạp bị giam trong hang của thần Cyclope cũng sông yên 
tĩnh để chờ ngày bị thẩn ăn thịt. 

Nói rằng một người tự đem mình mà cho không, đó là 
chuyện hồ đổ không thể chấp nhận được. Cử chỉ äy là 
không hợp lý và vô nghĩa. Kẻ nào làm thế là kẻ mất trí. Nói 
rằng có một đân tộc tự hiến thân vô điều kiện tức là giá định 
rằng dân tộc ấy điên rổ. Cái điên rổ không tạo nên quyển gì 
cả. 

Nếu một người có thể tự từ bỏ mình, thì anh ta cũng 
không thể từ bỏ con cái. Chúng sinh ra vốn là người, và là 
người tự do. Tự do thuộc về chúng, không ai có quyển 
hưởng tự do hơn chúng. Trước khi chúng trưởng thành, 
người cha có thể nhân danh chúng mà bố trí điều kiện sinh 
tổn, mưu hạnh phúc cho chúng, chứ không thể đem con mà 
cho không, cho hẳn đi. Cho như thế là trái ngược với tự 
nhiên và vượt quá quyển của người cha. Vậy muốn một 
chính phủ độc tài trở thành chính đáng, thì mỗi thế hệ dân 
chúng phải có quyển chấp nhận hoặc chối bỏ chính phủ. 
Nhưng như thế thì chính phủ ấy không còn là độc tài nữa. 

Từ bỏ tự do của mình là từ bỏ phẩm chất con người, từ bỏ 
quên làm người oà cả nghĩa pụ làm người (ND). Không thể 
không có tí đến bù tất yếu nào cho người đang từ bỏ tất cả. 
Bản chất con người không thể dung hòa với sự từ bỏ vô 


59 


BÀN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI 


điểu kiện như thế. Làm cho ý chí con người mất hết tự do 
tức là tước bỏ đạo lý trong hành động của con người. Cuối 
cùng, thật là mâu thuẫn và vô nghĩa nếu ta ghi vào công ước 
một bên là quyển hành tuyệt đối và bên kia là sự phục tùng 
vỏ hạn độ. Anh không có trách nhiệm gì đối với người mà 
anh có quyển đòi hỏi tất cả ư? Cái điều kiện đơn phương ấy, 
không có gì bù lại, không có vật ngang giá, sẽ làm cho điểu 
khoản ký kết mất hết ý nghĩa. Người nô lệ của tôi có quyển 
gì chống lại tôi không? Tất cả mọi thứ của hắn đều thuộc về 
tôi cả, thì quyển của hắn cũng là quyển của chính tôi. Quyển 
của tôi để chống lại tôi? Thật là điểu vô nghĩa! 

Grotius và một số người khác cho rằng nguồn gốc của 
quyền nô lệ từ chiến tranh mà ra. Kẻ thắng trận có quyển 
giết kẻ thua trận. Kẻ thua trận có thể đối tự do của mình để 
chuộc lấy mạng sống. Thế là công ước chiếu cố lợi ích của cả 
hai bên trở thành chính đáng. 

Nhưng cái quyển được giết kẻ bại trận chỉ là mạo nhận 
ma thôi. Tình trạng chiến tranh không có cách gì để dẫn tới 
cái quyển ấy. Con người sống trong tình trạng độc lập 
nguyên thủy không hể có mối quan hệ thường xuyên để xác 
định trạng thái hòa bình, hoặc chiến tranh; họ không là kẻ 
thù của nhau. Làm nên chiến tranh là đo quan hệ giữa sự 
vật với sự vật chứ không phải là do quan hệ giữa người với 
người. Tình trạng chiên tranh chỉ tạo ra những quan hệ thực 
tế chung, chứ không tạo ra quan hệ cá nhân đơn thuần. 
Không thể có chiến tranh cá nhân trong trạng thái tự nhiên 
chưa ai có sở hữu thường xuyên, cũng như không thể có 
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chiến tranh cá nhân trong trạng thái xã hội mà mọi người 
đều sống dưới quyển uy của luật pháp. 

Những cuộc ẩu đả, đấu gươm, va chạm chỉ là những 
hành vị cá nhân chứ không phải là một trạng thái xã hội. Ở 
nước Pháp, dưới thời vua Louis IX cho,phép tiến hành các 
cuộc chiên tranh tư nhân, sau cũng, bãí bỏ. Đó chỉ là sự lạm 
dụng của chính phủ phong kiến, một thể chế hàm hổ, trải 
với nguyễn tắc qui luật tự nhiên và trái với mọi thể chế 
chính phủ (politie) Ò lành mạnh. 

Chiến tranh không phải là quan hệ một người uới một HGUƯỜI, 
mà là quan hệ giữa quốc gia uới quốc gia (ND). Trong chiên 
tranh, những con người cá biệt trở thành kẻ thù của nhau 
không phải với tư cách con người hay tư cách công dân £) 
mà là với tư cách người lính bào vệ tô quốc. 

Một nước thù địch với một nước chứ không thể thù địch 
với những con người, vì giữa các vật thể khác loại, khác chất 
không thể xác định một mỗi quan hệ thật sự nào cả. 

Nguyên tắc nói trên cũng phù hợp với châm ngôn của 
các thời đại và thực tiễn của mọi dân tộc đã khai hóa. 


†® polite: tiếng Hy Lạp, ngày nay không đùng nữa, có nghĩa là chính phủ. 

Éˆ' Người La Mã tôn trọng luật chiến tranh hơn bắt cứ đân tộc nào khác, Họ rất quan 
tâm đến vẫn để này. Một công dân La Mã không được tham gia chiến dấu nếu chưa 
đăng ký long trọng nhận lây tư cách chiến sĩ chẳng quân thủ. Chàng Caton con tham 
gia lữ đoàn của Popilius: khi lữ đoàn này cải tổ, ông Caton cha liên viết thư cho 
Popilius nói rõ: nếu muốn tiếp tục dùng con trai ông dưới trướng thì phải cho anh ta 
tuyến thệ lại. vì lời tuyên thệ trước kia đã hết giả trị sau khi cải tô lữ đoàn: nếu không 
tuyên thệ thì anh ta không đủ tư cách cảm vũ khí chẳng quân thù. Ông cũng viết thư 
cho con. đặn răng không được ra trận nêu chưa tuyên thệ lại. Tôi biểt rằng người ta sở 
bài bác ý kiến này bằng cách kể lại trận bao vây C]ustum và một số chuyện lẻ tẻ khác; 
nhưng ơ đây tôi chỉ nói về luật và tập quán chiến tranh. Người La Mã rất ít khi làm 
trái luật lệ của mình. và họ !à dân tộc duy nhất có nhiều luật lệ đẹp như thể. 
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Những lời tuyên chiên là tuyên với nhà nước chứ không 
phải với thần dân. Một người nước ngoài, là vua hay là dân, 
mà lấy cắp hoặc bắt giữ hoặc giết những công dân của một 
nước, nhưng không tuyên chiến với chỉnh phủ nước đó, thì 
chỉ là một tên cướp, chứ chưa phải là kẻ thù của cả quốc gia. 
Khi xảy ra chiên tranh, ông vua tiễn quân vào nước địch có 
thê chiếm đoạt mọi thứ thuộc về của chung cả nước; nhưng 
ông ta phải tôn trọng của cải tư nhân, là vì ông ta tôn trọng 
các quyển đối với chính của cải bản thân ông ta, Chiến tranh 
kết thúc tức là nước bị địch diệt; người ta có quyển giết 
những người đang cẩm vũ khí kháng cự lại; một khi họ đã 
hạ vũ khí và đầu hàng thì họ không còn là kẻ thù hoặc công 
cụ của kẻ thù nữa, họ trở thành những người binh thường, 
và người ta không có quyển tiêu diệt sinh mạng họ. Nhiều 
khi người ta tiêu diệt một nước mà không giết một thành 
viên nào của nước đó. Chiến tranh không đặt ra những thứ 
quuển không cẩn thiết cho sự kết thục chiên tranh (ND). 

Nguyên tắc chiến tranh không phải do Grotius, cũng 
không phải do các nhà thơ uy danh đặt ra, mà được rút từ 
bản chất của sự vật và được xác định qua lý tính. 

Nói về quyển chinh phục thì cơ sở của nó cũng không 
ngoài cái luật của kẻ mạnh. Nếu chiên tranh không cho 
phép người chiến thắng có quyển được giết hàng loạt dân 
bại trận, thì cái quyển mà họ không có đó làm sao dẫn tới cái 
quyển bắt người ta làm nô lệ cho mình được? Người ta chỉ 
có quyển giết kẻ thù khi không thể bắt họ làm nô lệ. Cái 
quyển bắt họ làm nô lệ không xuất phát từ quyển được giết. 
Đã không có quyển đối với sinh mạng người ta mà bắt 
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người ta đối tự do để chuộc sinh mạng thì thật là một cuộc 
đổi chác bất công. Đặt quyển nô lệ trên cơ sở quyển sinh tử, 
hay đặt quyển sinh tử trên cơ sở quyển nô lệ thật là rơi vào 
cái vòng luãn quấn. 

Giả thiết kẻ chiến thắng không có cái quyển ghê tớm là 
giết tất cả người chiến bại; vậy thì dân tộc chiên bại, người bị 
bắt làm nô lệ còn có phận sự gì với kẻ chiên thắng? Họ chi 
tuân theo khi bị cưỡng bức. Kẻ chiến thắng không ra ơn mà 
chỉ nắm lấy một vật ngang giá với sinh mạng của người 
chiên bại: giết chết nó mà không thu lại kết quả gì thì hãy 
"giết' một cách có ích còn hơn. Không thu lại một quyển uy 
gì gắn với sức mạnh, tình trạng chiến tranh giữa kẻ thắng 
với kẻ bại vẫn giữ nguyên, với những mối quan hệ cũ. Việc 
sử dụng quyển chiên tranh không quy định được một bản 
hòa ước nào cả. Kẻ chiến thắng với người chiến bại chỉ làm 
với nhau một công ước (convention), mà công ước đó không 
hủy bỏ chiến tranh, nó vẫn ước định sẽ tiếp tục chiến tranh. 

Như vậy, xem xét theo một hướng nào đó, thì quuên nô lệ 
là con số không, chẳng nhưng nó không chính đáng, mà còn Ìa mơ 
hồ, uô nghĩa lý (ND). Chữ nô lệ và chữ quuên là hai chữ mâu 
thuẫn nhau, bài trừ lẫn nhau. Nói quyển nô lệ của một 
người đối với một người hay của một người đôi với một 
dân tộc đều là nói điểu vớ vấn: Tơ ký uới màu một công ước 
tà mọi cúi thiệt thì màu chịu, mọi cái lợi thì tao hưởng, chừng nào 
tao còn thích thú thì cả tao nà màu cùng tôn trọng công ước nàu 
nhé (ND). 


63 


BẢN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI 


Chương 5 


F4 l-À ~ˆ^ “ 


Cần luôn luôn trở lại với công ước 
(convention) đầu tiên 


Khi tôi sẽ chấp nhận những điểu mà từ trước đến nay 
tôi đã phản bác, thì bọn bạo chúa cũng chăng có lợi gì hơn. 
Bao giờ cũng có sự khác biệt lớn giữa việc thống trị nhiều 
người với việc quản lý một xã hội. Bao nhiêu người hầu hạ 
một người, đó chỉ là nô lệ với chủ nô, chứ không phải một 
đân tộc với thủ lĩnh. Đó chí là một thứ ô hợp chứ không 
phải một tổ hợp xã hội, bởi vì trong đó không có phúc lợi 
chung mà cũng không có cơ thể chính trị. Con người cưỡi cổ 
đó, dù là thống trị một nửa thế giới, cũng vẫn là một cá 
nhân; quyển lợi của hẳn tách rời với mọi người, luôn luôn 
chỉ là quyển lợi riêng tư mà thôi. Một khi hắn chết, vương 
quốc của hắn cũng tan rã, khác nào cây sổi bị thiêu cháy, đổ 
sụp thành đông tro tàn. 

Grotius nói một dân tộc có thể hiên thân cho vua. Cứ 
như ông nói thì dân tộc ây phải tổn tại trước khi hiến thân. 
Ngay sự hiển thân ấy cũng là một điểu khoản dân sự, tất 
nhiên phải bàn định rối mới làm được. Trước khi người ta 
bàn định chọn một ông vua, người ta phải xem xét điểu 
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khoản xác định mình là một dân tộc. Điểu khoản đầu tiên ấy 
chính là nến tảng của xã hội. 

Nêu không có một công ước từ trước thì làm sao có 
được sự phục tùng của số ít theo ý muốn của số đông; làm 
sao mà một trăm người ưng thuận ông vua này lại có quyển 
nói thay cho mười người khác không ưng ông vua ây. Luật 
số đông trong cúc cuộc bẩu cử tự nó là thiết chế của công ước, làm 
tiển để cho sự nhất trí (ND). 
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Chương 6 


Công ước (Pacte) xã hội 


Tôi giả định rằng có một lúc nào đó các trở lực gây hại 
cho sự sinh tốn của con người có thể lấn át sự kháng cự 
của từng cá nhân, lúc đó tình trạng nguyên thủy sẽ không 
còn nữa, loài người sẽ bị tiêu điệt nếu họ không thay đổi 
cách sống. 

Nhưng con người không thể tạo ra lực mới, mà chỉ có 
thể kết hợp và điểu khiển những lực sẵn có; cho nên 
phương pháp duy nhất để con người tự bảo vệ là họ phải 
kết hợp lại với nhau thành một lực lượng chung, được điều 
khiển bằng một động cơ chung, khiến cho mọi người đều 
hành động một cách hài hòa. 

Cái tông lực đó là của nhiều người góp lại. Nhưng sức 
mạnh và tự do của mỗi người là công cụ đầu tiên để cho họ 
sinh tổn; nêu họ đem nó góp vào của chung thì bản thân họ 
có bị hủy bỏ không? Họ có lơ là mất sự quan tâm đến bản 
thân mình không? Qui vào chủ để của tôi thì điều rắc rối 
này có thể giải thích như sau: 

“Tìm ra một hình thức Kết liên uới nhau để dùng sức mạnh 
chung mà bảo uệ mọi thành uiên. Mỗi thành uiên trong khi khép 
mình oào tập thể dùng sức mạnh lập thể oẫn được tự do đâu đủ 
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nhự trước, uẫn chỉ tuân theo chính bản thân mình". Đó là uấn để 
cơ bản mà khế ước (contrat) dưa ra cách giải quyết (NĐ). 

Các điểu khoản trong khế ước là do bản chất của nó qui 
định nên chỉ cần ví phạm bản chất chút đỉnh thì nó sẽ trở 
thành vô hiệu. Có thể là Công ước không hề được công bố 
một cách hợp thức, nhưng đâu đâu nó cũng được mặc nhiên 
chấp nhận cho đến mức, ví phỏng Công ước xã hội (Pacte 
social) có bị vi phạm chăng nữa, thì mỗi thành viên sẽ sử 
dụng quyển nguyên thủy của mình; bởi vì một khi công ước 
không bảo đảm quyển tự do dân sự thì người ta từ bỏ công 
ước để giữ lại quyển tự do thiên nhiên vốn có. 

Các điều khoản của công ước sẽ quy vào một điểm duy 
nhất là: mỗi thành viên từ bỏ quyển riêng của mình để góp 
hết vào quyển chung, ai ai cũng như vậy cả, không ngoại trừ 
một người nào, cho nên sẽ không ai muôn cho người khác 
phải thiệt thòi khi tham gia công ước xã hội. 

Hơn nữa, khi mỗi người đã từ bỏ quyển riêng không 
ngẩn ngại, thì sự liên kết sẽ thật là hoàn hảo, không một 
thành viên nào phải kêu ca gì. Nếu còn giữ chút ít quyển 
riêng của mình mà lại không có cái gì chung cao hơn, để nói 
lên quyển lợi công cộng, thì rổi mỗi người sẽ tự phán xét lấy 
mình và muốn phán xét cả mọi người khác, thế là sự liên kết 
sẽ thành vô hiệu, hoặc tất nhiên đi tới chỗ võ đoán. 

Rốt cuộc, mỗi người tự hiến dâng cho mọi người chứ 
không cho riêng ai, thì sẽ không một thành viên nào giành 
được đặc quyển; mọi người thu về một giá trị tương đương 
với cái mình đã cống hiến; và họ có thêm lực để bảo toàn cái 
mà họ có. 
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Vậy thực chất của công ước xã hội là: 

Mỗi người chúng ta đặt mình uà quyển lực của mình dưới sự 
điều khiển tôi cao của ý chí chung, nà chúng ta Hếp nhận mọi 
thành uiên như một bộ phận không thể tách rời của toàn thể(ND). 

Hành vi liên kết sẽ tạo nên một cơ thể tĩnh thần chung, 
gồm bao nhiêu thành viên thì có bấy nhiêu tiếng nói trong 
một hội đồng; mỗi thành viên nhận được sự nhất trí của 
mình trong hành vi liên kết đó, họ tìm thấy cái tôi tập thể, 
tìm thấy cuộc sông và ý chí của mùnh trong tập thể. Con 
người công cộng được hình thành bằng sự liên kết với tất cả 
mọi người khác. Ngày xưa con người công cộng ấy được gọi 
là thành bangĐ ngày nay chúng ta gọi nó là "ước cộng hòa" 
hoặc "cơ thể chính trị". Mỗi thành viên ở thế thụ động thì gọi 
con người công cộng đó là "Nhà nước”, ở thế chủ động thì 
gọi nó là "quyển lực tối cao". Khi đối sánh với đồng loại thì 
con người công cộng đó được gọi là "guyên lực". Về phần các 


£2 Nghĩa chính của từ "Thành bang” đến thời nay đã bị hiểu lệch lạc mắt rồi, Hầu hết 
mọi người coi thành bang lả một thành phố. và người thị đân là một công dân. Họ 
không hiểu rằng nhà cửa hợp lại là thành phố, mà thị dân hợp lại mới lả thành bang. 
Sai lầm này đã gây thiệt hại lớn cho người Carthage. Tôi chưa từng được thấy ở dâu 
cái danh hiệu Cives (tiếng Latinh nghĩa là công dân - NI) được dùng cho các thần 
dân của một vị nguyên thủ. Ngay cả đối với đân Macédoïne cũng như đối với người 
Anh hiện nay, là nơi gần gũi với tự do hơn mọi nơi khác cũng chưa thấy danh hiệu 
này. Chỉ có người Pháp dùng từ "công dân" một cách thông tục, vì nó không mang M 
nghĩa gi rõ rệt thật sự, như ta thường đọc thấy trong các từ điển Pháp. Không thể thì 
họ sẽ nhạm tội bất cần vì xuyên tạc danh từ này. Ở Pháp từ "công dân" nói lên một 
phẩm cách con người chứ không nói về quyền hạn. Khi Bodin (pháp quan và triết gia 
Pháp 1530-1598 - ND) nói về các công dân và các thị dân của ta. ông đã phạm mội 
sai lâm quá đáng, lẫn lộn hai khái niệm này với nhau. Ông đ' Alembert thì không lắm 
lẫn như vậy. Trong bài viết về Genève, ông phân biệt rõ bổn hạng người (có thẻ nói là 
năm hạng. kể cá hạng ngoại kiểu) trong thành phổ của 1a. trong đó chỉ có hai hạng 
hợp thành nước cộng hòa. Ngoài ra không có ai trong các tác giá Pháp mà tôi được 
biết đã hiểu đũng nghĩa của chữ “Công dân”. 
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thành viên, họ lấy một tên chung là "đân chúng"; mỗi người 
riêng lẻ thì gọi là "công dân" trong khí họ tham gia vào quyền 
lực tối cao; hoặc gọi là "thẩn dân" trong khi họ phục tùng luật 
pháp nhà nước. 

Các từ ngữ về cách gọi như trên thường lẫn lộn với 
nhau, ta chỉ cần phân biệt khi phải nói thật chính xác. 
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Chương ”7 


Quyền lực tối cao 


Theo công thức nói trên, ta thấy hành động liên kết bao 
hàm một sự ước thúc giữa công chúng với cá nhân; và mỗi 
cả nhân trong khối liên kết tự thây mình phải ước thúc trong 
hai môi quan hệ: anh vừa là thành viên của quyển lực tối 
cao liên hệ với các cá nhân khác, đồng thời anh là thành viên 
của quôc gia liên hệ với quyển lực tối cao. Nhưng trong dân 
luật có câu châm ngôn: chăng ai bị ràng buộc khi tự mình 
ước thúc mình, cho nên cần phân biệt giữa sự ước thúc đối 
với chính mình và sự ước thúc đối với tập thể. 

Lại cẩn nhận xét thêm răng cuộc thảo luận công cộng có 
thể ràng buộc tất cả mọi thành viên vào quyển lực tôi cao do 
hai mối quan hệ khác nhau đểu ước thúc họ; nhưng theo 
một lý do trái lại, cuộc thảo luận công cộng không thể buộc 
quyển lực tôi cao phải ước thúc với chính bản thân nó, cho 
nên, nếu quyển lực tối cao tự áp đặt cho mình một luật 
không thể vi phạm thì thật là trái với bản chất của cơ thể 
chính trị. Tự đặt mình trong mối liên hệ đơn phương như 
vậy thì quyển lực tối cao chẳng khác øì một thành viên 
khoán ước tự đôi đãi với mình, thế thì không có và không 
thể có cái gì là luật cơ bản để ước thúc tập đoàn dân chúng, 
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mà cũng không thể có công ước xã hội. Điều nói trên không 
có nghĩa là cơ thể này không thể liên hệ với một cơ thể khác, 
không có gì trái với công ước; vì đối với cơ thể khác thì cơ 
thể này cũng chỉ như một cá nhân đơn thuần mà thôi. 

Nhưng cơ thể chính trị hay quyển lực tối cao chỉ tổn tại 
nhờ tính thiêng liêng của khế ước, cũng chẳng bao giờ có thể 
tự ràng buộc mình không vi phạm điểu khoản nguyên thủy; 
như thế khác nào từ bỏ một bộ phận của cơ thể mình, hoặc 
tự đặt mình dưới quyển lực tối cao khác. Vi phạm điểu 
khoản tạo sinh ra mình tức là tự xóa bỏ mình. Đã bị xóa bỏ 
rồi thì còn sản sinh ra được cái gì nữa! 

Khi nhiều người đã liên kết thành một cơ thể, nếu ai xúc 
phạm một thành viên tức là xúc phạm vào cơ thể, cơ thể bị 
xúc phạm thì các thành viên tất nhiên phải cảm biết. Như 
vậy, nghĩa vụ và quyển lợi buộc cả hai bên giao ước phải 
giúp đỡ lẫn nhau; mỗi người phải tìm cách liên kết ưu thế 
của mình lại theo mối quan hệ hai chiểu. 

Tuụ nhiên, quyên lực tối cao được thiết lập từ những cá thể 
thành uiên hợp lại tạo ra nó, cho nên nó không có nà không thể có 
lợi ích nào trái ngược uới các thành oiên (ND). Đo đó, quyển lực 
tối cao không cẩn phải bảo đảm gì đối với các thần dân; bởi 
lẽ một cơ thể không bao giờ lại muốn làm hại tất cả thành 
viên của nó, cũng như làm hại đến một thành viên riêng lẻ. 
Quyên lực tôi cao chỉ nhờ có tính chất như trên mới tổn tại được, 
nên luôn luôn tự nó phải là tất cả những sì tạo ra nó (ND). 

Nhưng thần dân đối với quyển lực tối cao thì không 
như thế. Không có gì đáp ứng sự ràng buộc của thần dân 
vào quyển lực tối cao, nếu quyển lực tối cao không tìm ra 
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những biện pháp đê bảo đảm lòng trung thành của họ; mặc 
đầu thần dân vẫn có lợi ích chung trong cộng đồng. 

Thật ra mỗi cá nhân có thể có ý chí riêng không giỡng hoặc 
trái uới ý chí chung (ND) mà anh ta với tư cách công dân, 
cũng mang ý chí chung đó. Lợi ích riêng có thể nói với anh 
ta không như tiếng nói của lợi ích chung. Không có tập thể 
thì cá nhân anh vẫn cứ tổn tại một cách tuyệt đối và độc lập, 
cho nên anh ta coi nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp 
chưng chỉ là đóng góp không công, chỉ tốn kém cho riêng 
mình mà thôi; nếu anh không đóng gớp thì cũng chẳng thiệt 
đến ai; thế là anh ta coi nhân cách tập thể tạo thành nhà 
nước chỉ một lý tính, không phải một con người. Anh ta 
hưởng quuển công dân mà không muốn làm nghĩa oụ thần dân 
(ND). Thái độ bất công đó của cá nhân nếu phát triển mãi ra 
thì sẽ dẫn tới sự suy đổi của cơ thể chính trị. 

Muốn cho công ước xã hội không trở thành một công 
thức suông, nó phải ngầm bao hàm điều ràng buộc đối với 
cá nhân. Chỉ có sự ràng buộc mỗi cá nhân mới tạo ra sức mạnh 
Cho mọi cá nhân khác, ai cưỡng lại ý chí chung liển bị toàn bộ cơ 
thể chống lại (ND), cái đó có nghĩa là người ta buộc anh ta 
phải tự do. 

Khi trao một công dân cho Tổ quốc thì phải bảo đảm 
rằng công dân đó phụ thuộc vào Tổ quốc. Điểu kiện ấy làm 
cho các khoản cam kết dân sự trở nên chính đáng, không có 
điều kiện âYy thì mọi sự cam kết sẽ thành ra mơ hổ, võ đoán, 
làm đà cho mọi sự lạm dụng to lớn hơn. 
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Chương S 


Trạng thái dân sự 


Từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái dân sự, con người trải 
qua một chuyển biến lớn lao (ND): Trong xử sự của họ, công lý 
thay cho tiểm thức, trong hành vi của họ có thêm đạo nghĩa. 
mà trước kia không có. Từ nay, tiếng nói của nghĩa vụ thay 
thế những kích thích vật lý. Về quyển ham muốn, trước đây 
con người chỉ tính đện bản thân thì bây giờ họ phải hành 
động theo những nguyên lý khác; họ phải suy xét bằng lý trí 
trước khi nghe theo dục vọng. Tuy mất đi một vài lợi thế 
trong trạng thái tự nhiên, nhưng con người thu lại những lợi 
thế lớn hơn: năng khiếu được vận dụng và phát triển, tư 
tưởng mở rộng ra, tình cảm cao quý thêm, tâm hồn được 
nâng lên đên mức mà ví phỏng hoàn cảnh hiện tại có hạ anh 
xuống kém hơn hoàn cảnh trước kia, thì anh vẫn cứ phải 
cảm tạ cái thời điểm dứt anh ra khỏi giới động vật ngu muội 
và hạn chế để vĩnh viễn trở thành loài thông minh, thành 
một con người. 

Hãy hạch toán lại sự hơn thiệt này một cách dễ hiểu 
hơn: Với khế ước xã hội, con người mất đi cái Hự do thiên nhiên uà 
cát quuển hạn chế được làm những điều muôn làm mà làm được 
nhựng mặt khác con người thu lại quyên Hự do dân sự uà quyễn sở 
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hữu những cái mà anh ta có (ND). Cần phân biệt tự do thiên 
nhiên chỉ hạn chế chật hẹp trong khả năng sức lực một cá 
nhân với quyển tự do dân sự mà giới hạn rộng rãi là ý chí 
chung của nhiều người. Lại nên phân biệt sự có được trong 
trạng thải tự nhiên chỉ là kết quả của sức mạnh và chỉ là cái 
quyển của kẻ chiếm lĩnh đầu tiên, với quyển sở hữu trong 
trạng thái dân sự được xây dựng trên một danh nghĩa tích 
CC. 

Con người dân sự còn có tự do tỉnh thần khiến anh ta 
trở thành người chủ thật sự của chính mình; vì rằng làm 
theo kích thích của dục vọng là nô lệ, mà tuân theo quy tắc 
tự minh đặt ra lại là tự do. 

Nhưng tôi đã nói quá nhiều vấn để này; chủ để của tôi 
về ý nghĩa triết học của t# đo không phải đặt ra ở đây. 
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Chương Q 


Lĩnh vực thực tế 


Mỗi thành viên hiến dâng cho cộng đồng tất cả sức lực 
và tài sản của mình; như vậy không có nghĩa là sau hành 
động hiến dâng này sự chiếm hữu thay đổi tính chất, khi 
của cái được trao từ tay cá nhân sang tay cộng đổng và 
biên thành sở hữu quốc gia. Nhưng sức mạnh của thành 
bang so với Sức mạnh của một người thì lớn hơn nhiều 
lắm; cho nên sở hữu công cộng trong thực tế cũng lớn hơn 
và vững chắc hơn sở hữu cá nhân rất nhiều. Nhà nước đôi 
gới các thành uiên, theo khế ước xã hội quw định là ông chủ tài 
sản của mọi thành niên; khế ước xã hội là cơ sở cho mọi thứ 
quyển trong một nước (ND). Nhưng đổi với nước ngoài thì 
nhà nước chỉ là ông chủ tài sản theo quyển của người 
chiêm hữu đầu tiên. 

Quuển của người chiếm hữu đầu tiên có uẻ thực tế hơn là 
quyên của kẻ mạnh. Tuự oậu nó chỉ trở thành một quên thực sự 
sau khi đã thiệt lập quyển tư hữu (ND). Trong tự nhiên, mọi 
người đều có quyển đối với những cái mà mình cẩn đến; 
nhưng trong dân sự thủ điểu khoản quy định cho anh thành 
người tư hữu một số của cải đã loại trừ anh đổi với những 
của cái khác. Một khi đã nhận phần tư hữu, anh phải nhận 
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hạn chế mình trong phạm vi tư hữu ấy, anh không có quyển 
riêng đối với những cái khác của cộng đồng. 

Xem đó thì rõ tại sao quyển của người chiếm hữu đấu 
tiên là rất yếu ớt trong trạng thái tự nhiên lại được mọi 
người tôn trọng trong trạng thái dân sự. Người ta tôn 
trọng quyển chiếm hữu đầu tiên đối với tài sản thuộc kẻ 
khác hơn là đối với những tài sản chung không thuộc về 
bản thân họ. 

Nói chung thì khi cho phép ai làm người chiếm hữu đầu 
tiên trên một khoảng đất, cẩn có những điểu kiện như sau: 
một là khoảng đất chưa có ai ở; hai là người chiếm hữu chỉ 
chiếm một phẩn vừa đủ cho sự sinh tổn của mình; ba là 
người chiếm hữu giữ lấy mảnh đất không phải bằng một 
nghỉ thức, mà bằng lao động và sự trồng trọt, đó là dấu hiệu 
duy nhất có ý nghĩa pháp lý để chứng tỏ quyển chiếm hữu, 
khiến kẻ khác phải tôn trọng. 

Tuụ tậu, chấp nhận quyên chiến hữu đu tiên theo nh cẩu 
nà theo lao động không phải là để cho người ta muốn chiếm hữu 
đến đâu cũng được (ND). Phải chăng cẩn định giới hạn cho 
quyển chiếm hữu này. Phải chăng cứ đặt chân lên một 
mảnh đất chung là đủ để tuyên bố làm ông chủ của mảnh 
đất ây? Làm chủ rồi anh có đủ sức đẩy người khác ra không 
cho ai trở lại mánh đất ấy nữa không? Một người hay một 
dân tộc đến ở vùng đất rộng lớn, có thể nào đuổi những 
người khác ra khỏi đất ấy mà không dùng đến thủ đoạn 
cưỡng đoạt đáng trừng phạt hay không? Làm như vậy, họ 
phải tước đoạt sinh mạng và thức ăn mà thiên nhiên đã ban 
chung cho mọi người. 
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Khi chiếm hữu bờ biên và lãnh thổ vùng Nam Mỹ, 
Nunez Balbao, nhân danh vương triểu Castille có đủ quyển 
hành để tước đoạt của cải dân chúng và đuổi hết các vua 
chúa bản địa đi không? Ở đây, nhiều thứ lễ nghỉ suông đã 
được bày vẽ ra, và ông vua Thiên Chúa giáo chỉ cần trong 
phút chốc tuyên bố cả vũ trụ đều thuộc về triểu đình của 
mình. Có điểu là sau đó ông ta không loại bỏ những tài sản 
đã từng thuộc quyền sở hữu các vua chúa bản địa. 

Người ta thấy rằng những khoảnh đất tư nhân tiếp cận 
nhau nhập lại thành lãnh thổ chung, thế là các người sở hữu 
lại bị phụ thuộc hơn; của cải, sức mạnh của họ trở thành vật 
bảo đảm lòng trung thành đối với nhà vua. Ngày xưa, các 
vua chúa ở Ba Tư, ở Scythe hay ở Macédorue có cái lợi thế 
mà họ không thấy được một cách đẩy đủ, họ tự coi mình là 
thủ nh của những con người hơn là thủ lĩnh của một xứ sờ. 
Ngày nay, khôn ngoan hơn, các vị hoàng đế Pháp, Tây Ban 
Nha, Anh, v.v... nắm vững lãnh thổ và nắm cả dân chúng 
trên lãnh thổ nước mình. 

Nét độc đáo trong trường hợp này là: đáng lẽ chấp nhận 
thi họ lại tước đoạt tài sản của các thành viên. Họ chỉ đảm 
bảo cho các thành viên được có tài sản một cách hợp pháp; 
họ thay thế sự chiếm đoạt bằng quyển chiếm hữu thật sự; 
thay thế sự hưởng thụ bằng quyển sở hữu. Thế là những 
người chiêm hữu được coi như chủ nhân của tài sản chung; 
quyển của họ được mọi thành viên nhà nước chấp nhận và 
được bảo vệ bằng sức mạnh hiện có để chông lại người 
ngoài đến xâm phạm. Bằng một phiên họp có lợi cho mọi 
người và lợi hơn cho những kẻ chiếm hữu, họ giành được 
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cái mà họ đã cho đi. Đó là một nghịch lý có thể giải thích đễ 
đàng bằng sự khác biệt cua các thứ quyển mà cơ quan 
quyển lực tối cao và người sở hữu cùng chung vốn liêng với 
nhau, như chúng ta sẽ thấy sau đây. 

Cũng có thể có trường hợp người ta bắt đầu hợp nhau 
lại khi chưa có gì để chiếm hữu; và khi đã chiếm được một 
vùng đất đủ cho mọi người, họ cùng nhau hưởng, hoặc chia 
cho mỗi người một khoảnh bằng nhau, hay chia theo một tỷ 
lệ nhất định do cơ quan quyển lực tôi cao quy định. 

Dù theo cách nào thì quyển của cá nhân đối uới phân chia 
của mình cũng phải phụ thuộc 0uào quuển của cộng đồng đổi uới 
tất cả (ND). Không có sự phụ thuộc này thì sẽ không có tình 
đoàn kết và sự liên đới xã hội, mà cũng không có sức mạnh 
thực tế để thực hiện quyển lực tối cao. 

Tôi kết thúc chương này và quyển thứ nhất này bằng 
một điểu nhận xét làm nền móng cho cả hệ thông xã hội, đó 
là: Công ưóc cơ bản (pacte fondamenial) không phá hỏ sự bình 
đăng tự nhiên, nó xâu dựng sự bình đăng tỉnh thân cà hợp pháp 
để thay thế cái mà thiên nhiên đã làm cho con người không bình 
đăng cễ thể lực. Trên phương diện khế uốc nà pháp quyển, con 
người tuụ không đông đều nhau 0 thân thể oà trí tuệ tân được 
hoàn toàn binh đẳng noang nhau”? (ND). 


Hết quyên thử nhất 


†? Dưới quyền cai trị cua một chính phù tôi. sự bình đăng nảy chị là bề ngoài và giả 
mạo: nó chị lá một danh hiệu đề giữ ngu ên người nghéo trong đùi khô và người giàu 
trong bóc lật Thực tế thì nhánp luật bao piờ cũng có lợi cho kể CÓ Của và hại cho 
người không có gì ca. Ví vậy một thê chế xã hội chì có thể là tiễn bộ khi mọi người 
đều có một cải gì đó. và không ai được có quá nhiều. 
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Chương 1 


Chủ quyền tối cao 
là không thể từ bỏ 


Hệ quả đầu tiên và quan trọng nhất của các nguyên tắc 
được trình bày ở trên là: 1 chí chưng chỉ có thể điểu khiển các 
lực lượng Nhà nước theo mục đích của cơ chế nhằm phục 0ụ lợi 
ích chung (ND). Nếu như xã hội được lập ra vì có mâu thuẫn 
giữa các lợi ích riêng, thì một khi các lợi ích riêng được hài 
hòa, xã hội mới có thê tổn tại. Đó là do trong các lợi ích khác 
nhau vẫn có cái chung tạo thành mối liên hệ xã hội. Nếu 
không có một điểm chung nào để cho các các lợi ch hài hòa 
được với nhau thì không một xã hội nào có thể tổn tại. Do 
đó phải dựa trên lợi ích chung để cai quản xã hội. 

Vậy tôi nói: chứ quuổi tôi cao là sự thực hiện 1 Chỉ chung 
nên Không thể tự nó từ bỏ nó được (ND). Cơ quan quyển lực tôi 
cao là một con người tập thể, nên chỉ tự mình nó đại biểu 
được cho nó mà thôi. Quyêt hành thì có thể chuuển trao được 
lắm, nhưng ý chí thì khôn ø (ND). 
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Nếu ý chí cá nhân có thể nhất trí với ý chí chung trên 
một số điểm thì nó cũng không thể nhất trí lầu dài và 
thường xuyên được; vì ý chí cá nhân, do bản chât của nó, 
hướng về ưu tiên bản thân, còn ý chí chung lại hướng tới sự 
đồng đều bình đẳng. Càng không thể bảo đảm cho sự nhất 
trí như thế; có bảo đảm chăng nữa thì đó không phải là tác 
dụng của tài nghệ mà là tác dụng của ngẫu nhiên. 

Quyển lực tối cao có thể nói: bây giờ ta muốn cái mà 
người kia đang muốn, chứ không, thể nói: ta cũng sẽ muôn 
cái mà người kia ngày mai sẽ muốn. Bởi vì, nói rằng ý chí 
chung tự trói buộc mình vào tương lai thì thật là mơ hổ. Vả 
lại, chẳng cẩn phải tùy thuộc vào một ý chí nào để đồng tình 
với một điểu không trải với điểu mình mong muốn. Nếu dân 
chứng hứa hẹn một cách giản đơn là sẽ phục từng oô điều kiện thì 
dân chúng không còn tính cách là dân chíng nữa (ND); lúc đó sẽ 
chỉ có ông chủ chứ không còn quyển lực tối cao nữa, và toàn 
bộ cơ thể chính trị sẽ phải tan rã. 

Nói như vậy không phải là mệnh lệnh của các thủ lĩnh 
không thể chuyển thành ý chí chưng, mặc dầu thủ lĩnh có 
thể chống lại ý chí chung mà họ vẫn không chống lại. Trong 
trường hợp này, nếu tất cả đều lặng thỉnh thì có thể giả định 
là dân chúng đểu đồng tình. Điều trên đây sẽ được giải 
thích thêm qua các chương sau. 


80 


QUYỂN THỨ HAI 


Chương 2 


Chủ quyền tối cao 
là không thể phân chia 


Chủ quyển tối cao không thể từ bỏ thì cũng không thể 
phân chia được; bởi vì ý chí là chung? hoặc không phải là 
chung; nó có thể là của toàn thể dân chúng hoặc là của một 
bộ phận. Trường hợp thứ nhất, ý chí chung được công bố là 
một điểu khoản của chủ quyển tôi cao, nó trở thành luật. 
Trường hợp thứ hai, ý chí cá nhân nếu công bố lên thì chỉ là 
mệnh lệnh pháp quan, cùng lắm chỉ là một nghị định mà 
thôi. 

Trong chính trị của ta, tuy về nguyên tắc thì quyển lực 
tối cao là không thể phân chia, nhưng trên thực tế người ta 
vấn chia tách nó trong đối tượng. Họ chia nó thành lực 
lượng và ý chí, thành quyển lực lập pháp và quyển lực 
hành pháp, thành quyển quan thuế, quyển tư pháp, quyển 
chiến tranh, thành cai trị đối nội và ứng phó đối ngoại; khi 
thì người ta trộn lẫn các bộ phận, khi thï người ta tách rời 
chúng với nhau. Họ biến quyển lực tối cao thành một thứ 


°} Muốn cho một ý chí trở thành ý chí chung, không nhất thiết lúc nào cũng phải tuyệt 
đối trăm người như một: nhưng điên cân thiết là mọi tiếng nói đêu được đêm xia tới. 
Nếu loại bỏ, dù là một cách bình thức một số tiếng nói nào đó, thi ý chí chung sẽ bị 
tạn rã. 
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quái dị, ghép lại bằng nhiều mảnh, giống như họ ghép một 
hình người từ nhiều cơ thể; mặt của anh này, tay của chị 
nọ, chân của người kia. Người ta đồn rằng bọn bán thuốc 
rong Nhật Bản xé đứa trẻ ra nhiều mảnh trước mắt công 
chúng rối tung lên trời; khi các mảnh rơi xuống thì nhập lại 
với nhau thành đứa bé sống. Cái trò ảo thuật chính trị của 
ta ngày nay cũng giông như vậy; sau khi tách rời các bộ 
phận trong cơ thể xã hội, họ dùng uy tín tạp nham mà 
phép các bộ phận ấy lại một cách tùy tiện, chăng ai hiểu ra 
làm sao cả. 

Có sai lãm này là vì không xuất phát từ những khái 
niệm đúng đắn về quyển uy tối cao mà chỉ nắm lấy những 
biểu hiện bể ngoài, coi đó là các bộ phận của quyển uy tối 
cao. Ví dụ người ta coi việc tuyên chiên hoặc giảng hòa là 
những điểu khoản thuộc về chủ quyển tôi cao. Thật ra mỗi 
điểu khoản ấy chưa phải là luật mà chỉ là ứng dụng luật, chỉ 
là điểu khoản cá biệt xác định tình huống cụ thể của luật. 
Chừng nào định nghĩa được chữ luật một cách dứt khoát thì 
ta mới hiểu rõ vân để này. 

Theo dõi các lôi phân chia khác ta cũng sẽ thấy rõ sự lầm 
lẫn khí người ta tưởng rằng quyển lực tối cao có thể bị phân 
chia. Những bộ phận quyển hành được chia tách ra đều phụ 
thuộc vào quyển lực tôi cao, đều giả định phải có ý chí tối 
cao, mỗi bộ phận đều chỉ nhằm thực hiện ý chí tối cao đó. 

Có biết bao sự lầm lẫn đã phủ bóng lên quyết định của 
các nhà soạn thảo luật pháp chính trị, khi họ muốn phán 
định quyển của các ông vua và của dân chúng theo những 
nguyên tắc do họ vạch ra. 
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Đọc các chương lH và IV trong quyển thứ nhất của 
Grofius, mọi người đểu có thể thấy nhà thông thái này và 
dịch giả của ông là Barbayrac đã lẫn lộn lung tung trong 
những lời ngụy biện của họ; họ sợ nói quá hoặc nói không 
đủ về quan điểm của mình, họ sợ các lợi ích mà họ phải 
điểu hòa bị va chạm nhau. Grotius lưu vong ở Pháp; bất 
mãn với tổ quốc mình và muốn ve vãn vua Louis III nên đã - 
dâng cho vua cuốn sách của ông, trong đó ông không ngại 
gì tước hết mọi quyển của dân chúng và khoác lên mình vua 
tất cả mọi nghệ thuật của quyển hành. Đó cũng chính là 
khẩu vị của Barbayrac, người đã dâng tặng bản dịch sách 
Groutius cho vua Anh Georges đệ nhất). Chẳng may sự phế 
truất vua Jacques II, mà ông ta gọi là thoái vị, đã buộc ông 
phải dè dặt, quanh co, lần lữa, để khỏi phải gọi vua 
Guillaume là thoán đoạt. Nếu hai tác giả này chấp nhận 
những nguyên lý đúng đắn thì họ đã vượt qua được khó 
khăn và luôn luôn giữ được tính nhất quán. Nhưng như vậy 
thì buổn thay cho họ là họ phải nói lên sự thật, và họ chỉ 
được tán dương dân chúng mà thôi. 

Thế nhưng sự thật có bao giờ dắt người ta lên địa vị. 
Dân chúng cũng không thể phong chức đại sứ, cất nhắc học 
vị giáo sư, và cũng chẳng có quyển tăng lương bổng. 
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Chương 43 


Nếu ý chí chung có thể nhầm lẫn 


Ý chí chung bao giờ cũng thắng và luôn luôn hướng tới 
lợi ích chung nhưng không phải mọi điều luận giải của dân 
chúng đêu là đúng dẫn (ND). Ai cũng muốn mình được tốt 
lành, nhưng có phải lúc nào người ta cũng nhìn thấy cái tốt 
lành đâu. Người ta chẳng bao giờ cố tình làm hư hỏng dân 
chúng, nhưng thường thường người ta vẫn lừa dối dân, đó 
là lúc dường như người ta mong muốn điều xấu. 

Cũng thường khi có sự khác nhau giữa ý chí của mỗi 
người và ý chí chung. Ý chí chung chỉ tính đến lợi ích chung; 
ý chí của mỗi người lại nhìn vào lợi ích riêng và chỉ là tổng 
số những ý chí riêng lẻ. Nếu trừ đi những ý chí riêng lẻ 
xung khắc nhau quá quắt? thì số dư sẽ là ý chí chung. 

Nếu dân chúng được thông tin một cách đâu đu khi họ luận 
giải oấn đề (ND), dù cho là không ai trao đổi riêng với ai, thì 
qua rất nhiều sự khác biệt nhỏ, cuộc luận giải vẫn cứ dẫn tới 
ý chí chung, kết quả sẽ luôn luôn tốt đẹp. Nhưng khi có 


1 [lậu tước đ' Argenson nói: Mỗi lợi ích có nguyên Lắc riêng của nó. Hai lợi ích riêng 
hòa hợp được với nhau là do nó đối lập với lợi ích của người thứ ba, Có thể nói thêm 
rằng sự ñn ý của tất cả tạo thành cái đối lập với ý chỉ của mỗi một người. Nếu không 
có tí gỉ là lợi ích khác biệt nhau, người ta sẽ nhìn ra ngay lợi ích chung, không vướng 
một trở ngại nào: mọi việc sẽ tự nó trôi chảy: lúc đó chính trị thôi không còn là một 
nghệ thuật nữa. 
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những âm mưu, những nhóm nhỏ đựa dẫm vào tập thể lớn, 
thì ý chí chung của mỗi nhóm lẻ chỉ là ý chí riêng đối với cả 
quốc gia; lúc đó không thể nói rằng mỗi người là một cử trí, 
mà phải nói mỗi nhóm nhỏ là một cử tri, và kết quả sẽ ít gần 
với ý chí chung hơn. Cuối cùng, khi một nhóm nào to phình lên 
trùm lợp lất cả các nhóm khác, ta sẽ không có được tổng số của 
nhiều sự khác biệt nhỏ, mà chỉ có một sự khác biệt duy nhất, lúc đó 
sẽ không còn ý chí chung nữa, nà ý kiến quyết định chỉ là ý kiến 
riêng (ND). 

Muốn cho ý chí chung được bày tỏ rõ rệt thì trong một 
Nhà nước không nên có các phe nhóm riêng, để cho mỗi 
công dân được quan niệm theo ý họ”. Đó là thể chế tuyệt 
vời duy nhất của Lycurgue vĩ đại. Ví như có những phe 
nhóm riêng lẻ thì nên nâng số lượng các nhóm lên, và ngăn 
tránh sự không đồng đều giữa các phe nhóm, như Solon, 
'Numa, Servius đã từng làm. Đó là cách để phòng tốt nhất để 
đảm bảo ý chí chung được soi sáng và dân chúng không bị 
nhẩm lẫn. 


°? Machiavel nói: "Verss cose e che alcumi divisioni nuoeono alle rcpubliche es 
dlcune giovano; quelle nuocono chẻ sono đelle sone delÌe settec da partigleni 
accompagnecle: quelc giovano che senze: sczza partipieni, sỉ maiengono. Non 
potendo adunque proveder un fandatore đ'une republics che non siano nimicigie in 
quella: ha đa proveder almeno che nón vỉ sieno sette (Hist. Floremt. Liv. VINH) - Câu 
[.atinh trên đo tác giá chú thích. có nphia là: "I ất nhiên, có những cách phân chia gây 
hại và những cách phân chia có ích cho nên cộng hòa. Cách phân chia gây hại là phân 
chía hè đăng. Do đó người sáng lập HỄn cộng hòa muốn tránh môi nguy hai thì phải 
từm hết cách bảo dam cho trong nước không có bè đảng (ND). (Xem "Lịch sử 
Florentis”. quyền 7). 
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Chương 4 


Giới hạn của quyền lực tối cao 


Nếu Nhà nước và thành bang chỉ là một con người tỉnh 
thần nhờ sự đoàn kết của các thành viên mà tổn tại, và nếu 
điểu quan tâm chủ yếu bậc nhất của Nhà nước là tổn tại, 
thì phải có một lực lượng chung có tính chất cưỡng chế để 
động viên và xếp đặt cho mỗi bộ phận đều được thỏa đáng 
với toàn bộ. Thiên nhiên đã ban cho con người cái quyển 
tuyệt đôi sử dụng tứ chị, thì công ước xã hội cũng phải trao 
cho cơ thể chính trị cái quyển tuyệt đối sử dụng tứ chị, thì 
công ước xã hội cũng phải trao cho cơ thể chính trị cái 
quyển tuyệt đối với các thành viên của nó. Chính cái quyển 
tuyệt đôi ấy được điểu hành bằng ý chí chung, mang tên là 
quyển lực tối cao. 

Nhưng ngoài con người công cộng (tức là quyển lực tối 
cao) đó, ta phải xem xét đến những con người riêng lẻ, 
thành viên của xã hội, mà cuộc sống và tự do của họ tất yếu 
phải phụ thuộc vào xã hội. Vậy phải phân biệt quyền của 
các công dân và quyển của cơ quan quyển lực tối cao, đổng 


f2 Xin các bạn đọc chăm chú đừng vội phê phán tôi lả trước sau mâu thuận. Do ngôn 
ngữ của ta còn nghèo. tôi không tránh được sự lúng túng trong thuật ngữ, Xin hãy chờ 
xem đoạn sau. 
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thời phân biệt nghĩa vụ của thần dân với quyển tự nhiên mà 
con người được hưởng. 

Cái mà mỗi người hy sinh về quyển năng, tài sản, tự đo 
của họ theo Công ước xã hội chỉ là một phẩn của quyển 
năng, tài sản và tự do chung mà cộng đồng người được sử 
dụng. Nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng chỉ có cơ quan 
quyển lực tôi cao là người phản xét về cách sử dụng chung 
đó. 

Một công dân phải làm những gì cho quốc gia do cơ 
quan quyển lực tối cao yêu cầu. Nhưng cơ quan tối cao cũng 
không thể yêu cẩu, hoặc mong muốn công dân làm điểu vô 
ích cho cộng đồng, vì theo quy luật lý tính cũng như quy 
luật tự nhiên, việc vô ích không có nguyên nhân thì không 
thể xảy ra được. 

Những mối dây ràng buộc chúng ta vào cơ thể xã hội 
chỉ là cưỡng chế khi nào nó là sự ràng buộc cả hai phía, có đi 
có lại. Tính chất của nó là trong khi thực hiện sự ràng buộc, 
người ta vừa làm cho kẻ khác lại vừa làm cho chính mình. 
Vì sao ý chí chưng bao giờ cũng thắng thắn, mà mọi người 
thì luôn luôn quan tâm đến hạnh phúc cho mỗi cá nhân 
mình? Chỉ tại không ai là không nắm vững từ ngữ "mỗi 
người”. Trong khi tán thành với mọi người họ cũng chỉ nghĩ 
đến bản thân họ thôi. Điểu này chứng minh rằng sự bình 
đẳng về quyển, và khái niệm công lý do đó nảy sinh đểu 
phát tích từ bản chất con người, ai cũng muốn giành ưu tiên 
về phần mình. Y chí chưng muỗi thật sự là ý chí chung, thì phải 
là ý chí chung từ trong đôi tượng 0à trong bản chất của nó; phải 
từ tất cả 0à ứng dụng cho tất cả. Ý chí chung sẽ mất sự đúng đắn 
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tự nhiên khi nó thiên 0ê một đôi tượng riêng lẻ nhất định (ND), 
bởi vì lúc đó ta sẽ không có được những nguyên tắc chỉ đạo 
chính xác khi phải phán đoán một điểu xa lạ. 

Gặp một trường hợp phải xử trí việc tư, mà công ước 
chung xưa nay chưa nói tới thì thật là khó phán xét. Đây là 
vụ án mà một bên là những cá nhân có liên đới và bên kia là 
công chúng, nhưng ta không tìm ra luật mà cũng chẳng thấy 
quan tòa để tuyên xử. Trường hợp này ta không thể dựa vào 
lời phán quyết đứt khoát của ý chí chung được. Lời phán 
quyết ấy chỉ có thể là thiên về bên này hoặc thiên về bên kia; 
nếu bên này cho là đúng đắn thì bên kia cho là xa lạ, thiên 
lệch; do đó dẫn tới bất công và sai lầm. Nếu như ý chí cá 
nhân không thể nào đại biểu cho ý chí chung, thì ý chí 
chung một khi đã thiên về đối tượng cá nhân sẽ mất hết bản 
sắc, không thể phán xét đúng đắn về một người hay một 
việc nào nữa. Ví dụ, khi đân chúng thành Athène bầu lên 
hay bãi miễn thủ lĩnh của họ, họ gắn vinh quang cho người 
bầu và xử phạt người bị truất, Bằng nhiều nghị định cụ thể, 
họ thực hiện tất cả luật lệ của Nhà nước, không phân biệt 
đối xử với một ai. Lúc đó dân chúng không hành động với 
tư cách quyền lực tối cao mà với tư cách quan tòa. 

Điều trên đây có vẻ trái với ý kiến chung; nhưng xin hãy 
để cho tôi trình bày tiếp ý kiến của mình, 

Như trên, ta thấy rằng cái tổng quát mọi ý chí là ít hơn 
tổng số tiếng nói mà lợi ích chung bao gổm lại; bởi vì trong 
cơ chế này, mỗi người tất nhiên phải theo những điều kiện 
mà họ muôn áp đặt cho kẻ khác. Khi người ta bàn cãi về 
công việc tư nhân, nếu quyển lợi và công lý phù hợp nhau 
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thì cuộc luận giải chung sẽ đúng đắn, đó là do quyển lợi 
chung đã dung hợp và đồng nhất quy tắc của quan tòa với 
lý lẽ của phe phải. 

Từ khía cạnh nào lấn lên tới nguyên lý ta cũng đều đi 
đến một kết luận như nhau. Nhớ rằng công ước xã hội quy 
định sự bình đẳng giữa các công dân; mọi người đều phải 
cam kết những điểu kiện như nhau và được hưởng quyển 
ngang nhau. Do bản chất của công ước mà mọi điểu khoản 
chính thức của ý chí chung đều ràng buộc hoặc tạo ra thuận 
lợi cho mọi công dân, đến mức mà cơ quan quyển lực tối 
cao chỉ cẩn biết dân tộc nói chung, không cẩn phân biệt bất 
cứ một thành viên riêng lẻ nào. 

Vậy điều khoản oể quuên lực tối cao là gì? Đó không phải một 
bản công ước siữa cấp trên uới cấp dưới, mà là công ước giữa cơ 
thể tới tứ chỉ (ND). Bản công ước này thật chính đáng vì có 
khoán ước xã hội làm cơ sở; thật công bằng hợp lý, vì có tác 
dụng chung cho tất cả; thật hữu ích vì nó chỉ nhằm một đối 
tượng duy nhất là mưu lợi ích cho mọi người; thật vững 
chắc vì nó được bảo đảm bằng lực lượng công chúng và 
quyển năng tối cao. Chừng nào các công dân chỉ phục tùng 
những công ước như uậu thì họ chẳng phải cúi đâu tuân lệnh 
người nào, mà chỉ tuân theo tý chí của mình thôi (ND). 

Hỏi quyển của cơ quan quyển lực tối cao và quyển của 
công dân tương ứng với nhau sẽ lấy đâu làm giới hạn, tức là 
hỏi rằng quyển lực tối cao và quyển của công dân có thể 
rằng buộc lẫn nhau đến mức nào, ở điểm nào: Mỗi người 
ràng buộc uới tất cả 0ì tật cả ràng buộc uới mỗi người (ND). 

Như vậy, quyển của cơ quan tối cao đều là tuyệt đối, là 
thiêng liêng, bất khả xâm phạm, cũng không và không thể 
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vượt qua giới hạn của các công ước tông quát; mọi người có 
thể sử dụng thoải mái quyển tự do và phúc lợi mà các công 
ước đã dành cho mình; đến mức quyển lực tối cao không 
thể trao trách nhiệm cho người này nặng nề hơn người khác 
vì như thế sẽ là thiên vị, và không xứng đáng với quyển lực 
tối cao nữa. 

Ví phỏng những điểu thiên vị, phân biệt đối xử như trên 
được chấp nhận, thì trong công ước xã hội sẽ không có một 
sự hy sinh chân thật nào của cá nhân. Nếu có hy sinh chẳng 
qua là họ đổi cảnh ngộ trước kia lẫy cảnh ngộ hiện tại mà họ 
thích thú hơn. Đó không, phải là hy sinh mà chỉ là đổi chác vụ 
lợi, đổi cái bấp bênh chua chắc chắn để lấy cái tốt hơn và ăn 
chắc hơn; như đổi sự độc lập tự nhiên để lấy tự do, đổi cái 
quyển được làm hại người khác để lấy quyển an ninh cho 
bản thân, đổi sức lực có hạn của mình mà nhiều người có thể 
đánh bại để lấy quyển bất khả xâm phạm được cộng đồng xã 
hội bảo lãnh. Ngay khi người công dân hiên dâng sinh mệnh 
cho Nhà nước thì bản thân họ cũng được bảo vệ thường 
xuyên; còn như dùng sinh mệnh mình để bảo vệ chính mình 
thì có lợi ích gì? Lây gì bù lại cái sinh mạng bị mất đi? Trong 
trạng thái tự nhiên, một khi buộc phải lao vào cuộc xâu xé, 
con người ném cả sinh mạng vào chỗ nguy nan để tự bảo vệ. 
Vậy là chịu mât mạng để được sinh tổn hay sao? 

Mọi người phải chiến đấu vì Tổ quốc, điểu đó là đúng; 
nhưng chiến đầu và hy sinh tính mạng vì mình thì có ích gì? 
Bỏ chạy để được an toàn có phải là hơn không? Bỏ chạy ít 
nhất cũng đỡ nguy hiểm cho tính mạng hơn là xông vào 
đánh nhau để mất mạng. 
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Chương 5 


Quyền sinh tử 


Hỏi rằng các cá nhân không có quyển sử dụng sinh 
mạng của mình, sao lại có thể trao cho cơ quan tối cao cái 
quyển mà mình không có ấy? Câu hỏi này có vẻ khó giải 
đáp, chỉ vì cách đặt vân để không đúng. Mọi người có 
quyển liểu mình để tự bảo vệ mình chứ! Một người bị chết 
vì nhảy qua cửa số để thoát nạn chảy nhà, có ai kết tội anh ta 
là tự sát? Có ai kết tội những người chết đuối khi chèo 
thuyển vào bờ để tránh cơn bão? 

Mục đích của công ước (traité) xã hội là bảo vệ những 
người ký kết công ước. Ai muốn tới đích thì cũng muốn có 
phương tiện; mà phương tiện thì không tránh khỏi đôi khi 
không may bị sứt mẻ. Ai muốn dựa vào kẻ khác để bảo vệ 
sinh mạng mình thi cũng phải đưa sinh mạng mình ra khi 
mọi người cần đến. Người công dân không thể cân nhắc 
trước tai họa mà luật nước đã yêu cầu anh phải đương đấu. 
Khi nguyên thủ quốc gia bảo nước nhà cần đến cái chết của 
anh, thì người công dân phải chết. Cái chết đó chẳng qua là 
điểu kiện đổi lẫy sự sống an toàn mà anh ta được hưởng từ 
trước tới đó. Lúc này, sinh mạng anh không còn là một công 
trình sáng tạo của thiên nhiên nữa, mà là một cống vật có 
điểu kiện cho quốc gia. 
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Tội tử hình đối với phạm nhân có lẽ cũng theo một quan 
điểm tương tự. Không muốn làm nạn nhân của bọn sát 
nhân, người ta đành chịu tội chết nếu tự mình lại phạm tội 
giết người. Trong sự thỏa thuận này, người ta chỉ nghĩ đến 
bảo đảm tính mệnh mà không nghĩ đến sử dụng tính mệnh; 
ca hai bên thoa thuận không có ai là kẻ tính đến chuyện để 
cho mình bị treo cổ. 

Miệt người làm bậy, vị phạm quyển xã hội, trở thành kẻ 
loạn nghịch và phản bội tổ quốc, hắn phá hoại pháp luật 
quốc gia, không còn là thành viên quốc gia, mà là kẻ tuyên 
chiên với quốc gia. Sự sinh tổn của quốc gia không thể dung 
hợp với sự sinh tổn của hăn; một trong hai bên phải bị tiêu 
diệt; và khi người ta xử tử hắn không phải là xử một công 
dân, mà là xử một kẻ thù. Các thủ tục tố tụng, tuyên án đều 
chứng minh hắn đã phá hoại hiệp ước xã hội nên không còn 
là thành viên của xã hội nữa. Một khi hắn bị bắt giữ và nhận 
tội, hắn phải bị loại trừ như một kẻ vi phạm công ước, hoặc 
bằng án tử hình như một kẻ thù của tất cả mọi người. Một 
ke thù như thể không còn là con người tỉnh thần nói chung 
mà là con người cụ thê phải vận dụng luật chiên tranh với 
hắn: giết kẻ bại trận. 

Nhưng người ta sẽ nói: xử tôi một người là điểu khoản 
cá biệt. Phải, xứ tội như vậy không dính gì đến cơ quan 
quyền lực tối cao; đó là quyền mà cơ quan tối cao có thể 
tham chiên nhưng không ứng dụng cho bản thân nó. 

Tất cá ý kiến của tôi đều mạch lạc, nhưng khó mà trình 
bày hết trong một lúc. 
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Hãw dùng hình phạt bao giờ cũng là biểu hiện của yếu đuổi 0à 
lười biếng trong uiệc cai trị. Không có cái ác nào mà lại không thể 
củi thiện được trons một niệc nào đó. Chỉ có quyển xử tử để răn de 
khu ta không thể giữ kẻ tội phạm một cách yên ôn (ND). 

Quyển ân xá hoặc miễn tội cho kẻ đã bị tuyên án là 
thuộc về kẻ đứng trên quan tòa và luật pháp. Quyển này 
cũng chỉ nên dùng một cách họa hoằn thôi. Trong một nước 
khéo cai trị, ít dùng hình phạt không phải vì thủ lĩnh có tính 
khoan dung mà vì ít người phạm tội. Khi nhà nước suụ thoái, 
tội phạm quá nhiều thì khó trừng nhạt (ND). 

Dưới chế độ cộng hòa La Mã, Viện nguyên lão, quan 
chấp chính không hay khoan hổng, mà dân chúng cũng 
không thích khoan hổng, mặc dầu nhiều khi họ thay đổi sự 
phán xét của chính mình. 

Hay khoan hồng tức là báo hiệu rằng sự trừng phạt sẽ 
không cần nữa; mọi người thấy như thế hoặc tự nó sẽ dẫn 
đến chỗ đó. 

Nhưng tôi nghe trái tim mình đang thì thẩm và giữ ngòi 
bút tôi lại: ta hãy trao đôi những vấn để này với một người 
chưa hể phạm tội và không cẩn đến lượng khoan hổng. 
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Chương 6 


Bàn về luật 


Với công ước xã hội, chúng ta làm cho cơ thể chính trị 
tốn tại và có một đời sông. Ta lại phải lấy việc lập pháp để 
làm cho cơ thể chính trị có vận động và có ý chí; vì điểu 
khoản đầu tiên làm cho cơ thể chính trị hình thành và cố kết 
chưa phải là điểu khoản làm cho nó được bảo toàn. 

Sự vật tốt lành và hợp với trật tự là đo bản chất của 
nó, chứ không phụ thuộc vào các công ước giữa người với 
người. 

Tất cả công lý là tự Trời mà ra. Trời là nguồn gốc của 
công lý. Nhưng nêu ta biết tiếp nhận công lý từ Trời thì ta 
chẳng cẩn đến Chính phủ và luật pháp nữa. Tất nhiên là có 
một công lý phổ thông toát ra từ lý trí; nhưng công lý đó 
muôn được chấp nhận thì phải có đi có lại. Xem xét các sự 
vật một cách phàm tục, ta thấy dường như thiên nhiên đã 
quy định rằng luật công bằng không ăn nhằm gì với con 
người. Pháp luật chỉ làm tốt cho kẻ ác và làm xấu cho người 
đứng đắn. Anh ta tôn trọng luật pháp đổi với mọi người, 
nhưng mọi người lại không tôn trọng luật pháp với anh ta. 
Vậy phải có những công ước oà những đạo luật để sắn liền quyển 
'hạn 0à nghĩa 0ụ, đưa công lý uể tới đối Hượng của Hồ. 
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Trong trạng thái tự nhiên, mọi cái đều là chung cho mọi 
người, tôi chăng phải làm gì cho những người mà tôi không 
hứa hẹn gì với họ. Tôi chỉ nhận làm cho người khác cái gì 
mà tôi thấy bổ ích cho tôi. Trong trạng thái dân sự thì không 
thế, ở đây mọi quyển đếu do luật quy định. 

Vậy rốt cuộc luật là gì? Chừng nào người ta còn gắn cho 
chữ luật những ý niệm siêu hình thì người ta cứ việc luận 
giải mà không cẩn phải hiểu thấu; và khi người ta nói về 
quy luật tự nhiên thì người ta chẳng biết gì hơn về luật của 
nhà nước. 

Trên kia tôi đã nói không có gì là ý chí chung trên một 
đối tượng cá nhân. Đối tượng cá nhân ấy có thể là trong 
nhà nước hoặc ngoài nhà nước. Nếu ở ngoài nhà nước thì 
một ý chí khác với cá nhân anh không thể là ý chí chung 
đối với anh được. Nếu đối tượng cá nhân đó là ở trong nhà 
nước, thì ý chí chung dẫu là khác với ý riêng của anh, vẫn 
là ý chí chung đối với anh. Lúc đó hình thành mỗi quan hệ 
giữa một bên là cá nhân, bên kia là toàn thể trừ cá nhân ấy. 
Nhưng toàn thể bớt đi một cá nhân thì không còn là toàn 
thể nữa, và mối quan hệ trên đây chỉ là giữa hai bên không 
đều nhau; ý chí bên này không thể là ý chí chung cho cả 
bên kia được. 

Khi toàn dẫn quy định một điều gì cho toàn dân thì họ 
chỉ xem xét đến toàn thể; nếu hình thành mối quan hệ thì 
phải là quan hệ giữa toàn thể trên một cách nhìn này với 
toàn thể trên một cách nhìn khác; cái toàn thể không hể bị 
chia tách ra. Như vậy chất liệu để xây dựng là chất liệu 
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chung, cũng như ý chí xây dựng là ý chí chung. Cải đó tôi 
gọi là luật. 

Khi tôi nói luật bao giờ cũng là tổng quát chung cho mọi 
người, tôi hiểu rằng luật coi tất cả thân dân là một cơ thể) mà trừu 
tượng hóa các hành động (ND), không coi con người như một 
cá nhân hoặc như một hành động riêng lẻ. Luật có thể quy 
định rằng sẽ có một số đặc quyển, nhưng không nói rõ đặc 
quyển cho một cá nhân cụ thể nào. Luật cũng có thể chia 
công dân làm nhiều hạng, nhưng không chỉ định cụ thể 
người nọ người kia là thuộc hạng này hay hạng khác. Luật 
có thể quy định việc thành lập chính phủ và hệ thống cấp 
bậc, nhựng không cử ra một ông vua hay chỉ định ra một 
gia tộc nào là hoàng gia. Tóm lại mọi chức năng liên quan đến 
đối tượng cá nhân không phải là chức năng của quuổn lực lập 
pháp (ND). 

Trên tư tưởng này, ta sẽ thấy rằng không nên hỏi ai là 
người làm ra luật, vì luật là những điều khoản của ý chí 
chung. Cũng không nên hỏi vị nguyên thủ có đúng trên luật 
không, vị ông ta cũng chỉ là một thành viên của nhà nước. 
Cũng không nên hỏi luật có thể nào bất công chăng, vì 
không ai lại bất công với chính bản thân mình. Cũng không 
nên hỏi ta được tự do và phải tuân theo luật như thế nào, vì 
luật chỉ là ghi lại ý chí của ta mà thôi. 

Ta cũng thấy rằng luật thống nhất cái tổng thể của ý chí 
với tổng thể của đối tượng. Cái mà một người, vô luận chức 
tước gì, ra lệnh cho một cá nhân làm, không phải là luật. 
Ngay cái mà cơ quan quyển lực tối cao ra lệnh cho một đổi 
tượng cá nhân cũng không phải luật, mà chỉ là một nghị 
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định. Nó không phải việc của cơ quan tối cao mà của cá 
nhân pháp quan. 

Vậy nước cộng hòa là tất cả những nước nào do luật trị 
vì, bất kể trị vì đưới hình thức nào. Luật trị vì tức là lợi ích 
chung trị vì. Cái chung là một cái gì đó khá quan trọng. Tất 
cả những chính phủ chính đáng đểu là chính phủ cộng 
hòa?. Sau đây tôi sẽ giải thích chính phủ là gì. 

Luật chỉ là những điểu kiện chính thức của việc tập hợp 
dân sự. Dân chúng tuân theo luật phải là người làm ra luật 
(ND). Chỉ những người họp thành xã hội mới có quyển xử 
lý các điểu kiện xã hội. Nhưng người ta xử lý nó như thế 
nào? Phải chăng đó là một cuộc thảo luận chung, theo một 
sáng kiến nhất thời? Cơ thể chính trị có một bộ máy nào để 
công bố ý chí chung hay không? Ai sẽ làm cho cơ quan đó 
có được sự nhìn xa cẩn thiết để soạn thành các luật và công 
bố trước, hoặc công bố vào lúc cần thiết? Làm sao mà một 
đám người muôn vẻ, mù quáng, thường không biết mình 
muốn gì, họa hoằn lắm mới hiểu cái gì là tốt cho mình, lại có 
thể cùng nhau thực hiện một công trình lớn lao và khó khăn 
như công trình lập pháp? Tự mình thì dân chúng bao giờ 
cũng mong muốn điểu tốt, nhưng không phải lúc nào họ 
cũng thấy được điểu tốt. Ý chí chung lúc nào cũng sáng 
suốt, nhưng sự phán đoán của công chúng là cái cương cho 
ý chí chung, thì có phải lúc nào cũng được sáng suốt đâu! 


“) Từ ngữ “Cộng hòa”. theo tôi hiểu, không có nghĩa quý tộc hay dân chủ, mà nói 
chung là tất cả những chính phú dựa vào ý chí chung, dựa theo luật. Chớ lầm lẫn 
chính phú với cơ quan quyền lực tôi cao. Chính phủ chỉ là các bộ. Như thế thì một 
nước quản chủ cũng có thể theo chế độ cộng hòa. Vấn để này sẽ được làm sáng lö 
trong quyền sau. 
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Cần làm cho dân chúng nhìn thấy các đổi tượng một 
cách đúng đắn, chỉ cho họ những con đường mà ý chí chung 
đang tìm tòi; bảo đảm cho ý chí chung không bị những 
quyền rũ của tham vọng cá nhân xuyên tạc đi, giúp dân 
chứng nắm được thời điểm, cân nhắc những món lợi đã 
thấy trước mắt với những môi nguy hại tiểm tàng về sau. 
Các cá nhân thấy được điểu hay mà họ không vận dụng; 
dân chúng thì mong muốn điều hay mà chả nhìn ra. Cá dân 
chúng và cá nhân đều cẩn được hướng dẫn. Đối với cá 
nhân, cần hướng dẫn họ đặt nguyện vọng cho phù hợp với 
lý trí. Đối với dân chúng, cần làm cho họ thấy rõ họ đang 
mong muốn cái gì. Như vậy, ánh sáng công cộng phát ra từ sự 
hoà hợp giữa lý trí oà nguyện uọng trong cơ thể xã hội, do đó có sự 
gặp nhau chính xác của các bộ phận, 0à cuối cùng ta có được sức 
mạnh lớn nhất của toàn thể: Chính uì thế mà cẩn phải có một 
igười lập pháp (ND). 


98 


QUYỂN THỨ HAI 


Chương 7 


, 


Bàn về người lập pháp 


Muốn tìm ra những quy tắc xã hội tốt nhất thích hợp với 
quốc gia thì phải có một trí tuệ ưu việt. Trí tuệ ấy thấy rõ 
mọi ham muốn của con người mà không thiên về một ham 
muốn nào. Trí tuệ ấy không dính líu tới bản chất của từng 
người nhưng am hiểu nó thật tường tận. Hạnh phúc của trí 
tuệ ấy không phụ thuộc vào chúng ta, nhưng vẫn muốn 
chăm lo hạnh phúc cho ta. Trí tuệ ấy xây dựng một sự 
nghiệp cao cả, lâu đài, có thê phải làm trong một thế kỷ và 
hưởng thụ ở thế kỷ sau”. 

Nếu thế thì phải là thần thánh mới đem lại luật pháp 
cho con người được. 

Trên đây là cách luận giải của Caligula trong hành động 
thực tế của ông. Còn Platon thì ứng dụng điểu trên đây vào 
luật học đề định nghĩa con người đân: sự và con người vương 
la trong cuốn sách “Bàn vể trị ví (du Rèøne) của ông. 

Nhưng nêu một ông vua lớn là người hiếm có, thì nhà 
lập pháp lớn sẽ là người như thế nào nữa kia. Ông vua chỉ 


E* Một dân tộc chỉ trở nên nội Hiệng khi cơ quan lập nhập cua dân tộc ấy bài đầu suy 
thoại Người tá không rễ cơ chế lập pháp của Lveurgic đưa lại hạnh nhúc cho nhân 
dân thành bang Äpanie trong vòng mấy thể kx nó mới bị đặt thành vấn để trong các 
thành hành khác 1x lap 
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làm theo mô hình của nhà lập pháp. Nhà lập pháp là kỹ sư 
sáng chế ra máy; ông vua chỉ là người thợ dựng máy lên và 
vận hành máy. 

Montesquieu nói: “Khi xã hội mới hình thành, thủ lĩnh 
các nước cộng hòa tạo nên thể chế và sau đó chính thể chế 
lại đào tạo nên các thủ lĩnh của nến cộng hòa”. 

Ai dám đứng ra xây dựng chế độ cho cả một dân tộc. 
Người đó phải cảm thấy mình ở tư thế làm biến đổi tính 
chất con người, cải tạo được từng cá nhân, còn bản thân ông 
ta là một tổng thể hoàn chỉnh và đơn độc, là bộ phận của 
một tổng thể lớn hơn; người đó phải cảm thấy mình ở tư thế 
cải biến câu trúc loài người để tăng cường nó, thay đôi sự 
tổn tại chỉ có ý nghĩa tỉnh thần và cục bộ bằng một sự tổn tại 
vật chất độc lập, mà mỗi người chúng ta đểu được thiên 
nhiên ban cho. Tóm lại, người lập pháp đó rút đi sức mạnh 
vốn có trong mỗi người, rổi thay nó bằng một sức mạnh 
khác, sức mạnh mới này mỗi khi vận dụng nó thì phải có sự 
giúp đỡ của người đồng loại, 

Như vậy, sức mạnh tự nhiên bị mất đi, bị hủy bỏ đi bao 
nhiêu thì sức mạnh mới thu được càng lớn lên và lâu bển 
bấy nhiêu, cơ chế xã hội càng vững chắc và hoàn chỉnh bấy 
nhiêu. Nếu mỗi công dân không là gì cả, và chỉ có thể là một 
cái gì nhờ tât cả mọi người mà tổn tại, thì sức mạnh thu 
được của tất cả mọi người phải bằng hoặc lớn hơn tổng số 
sức mạnh tự nhiên của mọi cá nhân cộng lại. 

Có thể nói rằng lập pháp là đỉnh cao nhất của sự hoàn thiện 
mà sức mạnh tập thể có thế đạt tới (ND). 
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Người lập pháp, về tất cả mọi phương diện là một 
người phi thường trong quốc gia; phi thường chẳng những 
do thiên tài mà chính là do được sử dụng nữa. Người lập 
pháp quyết không phải một vị pháp quan hay một quốc 
vương. Việc sử dụng nhà lập pháp không đưa vào trong 
hiến pháp, nhưng việc sử dụng đó lại tạo lập ra nến cộng 
hòa. Đó là một chức năng đặc biệt và cao cả, không giống 
với chức năng của một con người cụ thể; bởi vì ai đã truyển 
lệnh cho người thì không được truyển lệnh cho pháp luật. 
Và kẻ đã truyển lệnh cho pháp luật cũng không nên truyển 
lệnh cho người. Không như thế thì luật pháp vốn là công cụ 
chế ngự tham vọng sẽ trở thành công cụ để duy trì bất công, 
sẽ không tránh khỏi tình trạng các quan điểm cá nhân làm 
mờ nhạt sự trong sáng của tác phẩm. 

Khi Lycurgue đưa pháp luật về cho tổ quốc, việc đầu 
tiên là ông xóa bỏ ngôi vua. Điều đó đã thành một tập quán 
lớn của các thành bang Hy Lạp khi họ trao quyển lập pháp 
cho một người ngoại lai. Các nước cộng hòa hiện đại trên 
đất Ý thường học theo tập quán này. Nước Cộng hòa 
Genève cũng làm thế, và thấy thế là tốt. 

La Mã đến thời cực thịnh thì bắt đầu quy vào cho một số 
người cả quyển lập pháp và quyển cai trị tối cao; từ đó nảy 
sinh các tệ nạn độc đoán chuyên quyển và nhà nước La Mã 
cổ đại bước dẩn vào chỗ suy vong. 


P? Nếu ai cho. rằng Calvin chỉ là một nhà thân học thì chưa hiểu đúng tài năng rộng 
lớn của ông. Ông đã góp nhiều công lao trong việc soạn thảo các pháp lệnh sáng suốt. 
Trong tôn giáo của ta ngày nay được đưa vào một số điều cách mạng như tình yêu tỏ 
quôc, yêu tự do, mãi mãi sợi sáng lòng ta, chính là nhờ ở con người vĩ đại này. 
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Tuy nhiên, các vị trong hàng thập đại pháp quan La Mã 
không được phép thông qua một đạo luật nào quy định 
quyển hạn của họ. Họ nói với dân chúng rằng: “Những điểu 
chúng tôi để nghị chỉ biến thành luật chừng nào dân chúng 
đồng ÿ. Hỡi công dân La Mã, các bạn hãy làm ra luật để bảo 
đảm lẫy hạnh phúc của mình”. 

Vậy người chấp pháp không nên có quyển lập pháp và 
dân chúng dẫu muốn cũng không thể trao quyển lập pháp 
cho người chấp pháp. Vì theo như Công ước cơ bản thì chị 
có ý chí chung buộc các cá nhân phải theo nó. Người ta 
không bao giờ chắc rằng ý chí cá nhân tự nó phù hợp với ý 
chí chung. Chỉ có thể tin như thế sau khi đã đặt ý chí cá 
nhân dưới cuộc đầu phiếu tự do của dân chúng; Tôi đã nói 
điểu trên đây, nhưng nhắc lại cũng không thừa. 

Như vậy, ta thấy trong công trình lập pháp có hai điểu 
dường như mâu thuẫn nhau: Một thiết chế vượt lên trên sức 
mạnh con người, và thực hiện thiết chế đó là một quyển uy 
không là cái gì hết. 

Còn một điểu rắc rối nữa đáng được lưu ý: Các nhà 
thông thái muốn nói với người tầm thường bằng ngôn ngữ 
bình dân cũng chưa chắc được người ta hiểu mình. Có hàng 
ngàn thứ tư tưởng không thể điễn đạt bằng ngôn ngữ bình 
dần. Những vân để quá khái quát, những đối tượng quá xa 
xôi đều ở ngoài tầm nhận thức của con người bình dân là 
những người thường chỉ thích thú những vấn để liên quan 
tới quyển lợi riêng của mình, khó mà nhận ra các điều lợi do 
các luật đúng đắn mang lại, thông qua sự tước bỏ những 
quyển cá nhân của họ. Muốn cho một dân tộc đang hình 
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thành được hưởng những phương châm chính trị tốt đẹp và 
tuân theo luật cơ bản của lý trí quốc gia thì phải lộn ngược 
kết quả làm nguyên nhân: Đầu óc xã hội là do thể chế tạo ra 
đã chủ trì thể chế đó; và con người trước khi làm ra luật đã 
phải là con người do luật đào tạo nên. 

Vậy thì người lập pháp không thể dùng sức mạnh cũng 
như lý lẽ; ông ta phải nhờ đến một thứ quyển uy khác, có 
thể chỉnh phục người ta mà không dùng đến bạo lực, có thể 
thuyết phục người ta mà không cẩn phải nói lý lẽ. 

Cho nên, ta thây rằng, qua mọi thời đại thủ lĩnh quốc gia 
đều phải nhờ đến sự can thiệp của Trời. Họ gắn cho Trời sự 
thông thái của chính họ, để dân chúng phải phục tùng luật 
pháp nhà nước y như phục tùng các quy luật tự nhiên vậy. 
Trong khi thừa nhận quyển lực của Trời để tạo ra con người, 
tạo ra thành bang và tuân theo Trời một cách tự đo, thì dân 
chúng cũng tự nguyện mang lấy cái tròng phúc lợi công 
cộng của luật pháp. 

Cải lý lẽ cao siêu ây vượt lên trên tầm của con người bình 
thường, chính là lý lẽ mà người lập pháp gán cho thần thánh 
để dùng quyển lực siêu nhân lung lạc trí tuệ dân chúng?), 

Nhưng không phải ai cũng có thể làm cho thần thánh 
lên tiếng và được tin theo trong khi họ tuyên xưng mình là 


°9 Macliavel nói: "Eversmente mai non fu aleuno ordinatore di leggi straordinarie in un 
Popomo. che non ricorresse a Dio, perche altrimeuti non sarrebcro accettate, perche 
sono molyi beni conosciuti da une prudenet, ¡ quali non hanno ín e regguoni evidepti de 
potergli persusdere ad altrur` (Dicscorai sopre fito Livis, tito. L CXI) - Câu Latinh trên 
vó nghĩa là: "Thật ra không có một nhà làm luật đặc cách của bất cứ dân tộc nào mả 
không chạy tới cầu khân Trời. Không làm thế thì họ không được chấp nhận. Có nhiều 
phước lành mà các thánh hiểu rõ, nhưng người thường không tin vào đó được vi nó 
không hiển nhiên” (Lời giảng trong tập kỷ I - Tito L.ivo, quyền I. chương 11). 
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kẻ diễn đạt ý Trời. Tâm hồn cao cả của người lập pháp 
chính là điểu kỳ diệu xác nhận chức năng của ông ta. 

Để ép dân chúng, người ta khắc mệnh lệnh lên đá, hoặc 
mượn lời sấm truyển, hoặc vờ vĩnh làm chuyện mua bán bí 
mật với thần thánh, hoặc dựng lên những con vật biết nói 
vào tai dân, hoặc tìm ra những biện pháp thô bạo khác. 
Những kẻ ây chỉ biết tập hợp một cách ngẫu nhiên những 
người không phương hướng, chứ không thể nào xây dựng 
được một đât nước vững bến. Sự nghiệp đởm của họ sẽ tiêu 
tan sau khi họ chết. Mọi thứ uy tín giả tạo chỉ làm ra những 
môi liên hệ tạm thời; chỉ có trí tuệ uyên bác mới tạo nên 
những mối liên hệ vững bển. Luật Do Thái luôn có thể bị 
thay thế, luật của con trai Ismael thì đã trị vì phân nửa thế 
giới trong mười thế ký, cho đến nay còn được các bậc vĩ 
nhân truyển tụng. 

Những đầu óc bè phái mù quáng, kiêu căng coi các bậc 
vĩ nhân như bọn bịp đời, còn các nhà chính khách đúng đắn 
thì thán phục tài năng lớn lao và thể chế vững bển mà các vĩ 
nhân đã dựng nên. 

Qua những điểu được trình bày trên đây, xin chớ kết 
luận như Warburton rằng chính trị và tôn giáo có chung 
một đối tượng; mà nên kết luận rằng trong nguổn gốc của 
các dân tộc, tôn giáo là công cụ của chính trị và chính trị 
cùng là công cụ của tôn giáo. 
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Chương 8 


Dân chúng 


Trước khi dựng lâu đài lớrn, nhà kiến trúc thăm đò xem 
đất có chịu nổi trọng lượng của lâu đài hay không. Nhà lập 
hiến thông minh không bắt tay ngay vào việc soạn luật; 
trước đó ông xem xét dân chúng là người tiếp nhận luật có 
thích ứng được với luật không. Vì thế mà Platon đã từ chối 
không soạn thảo luật cho đâần Arcadie và dân Cyrène; vì biết 
họ là dân giàu có, không thể chịu nổi sự bình đẳng. Cũng do 
vậy mà ở Crète có luật tốt mà lại có nhiều người ác, vì vua 
(Minos) chỉ đưa một dân tộc tội lỗi vào trật tự. 

Trên trái đất có hàng ngàn dân tộc đã nổi bật lên, 
nhưng chưa bao giờ có được luật pháp tốt. Một số dân tộc 
khác đã từng có luật pháp tốt nhưng chỉ được một thời 
gian ngắn. 

Phần lớn các dân tộc cũng như con người, chỉ dễ bảo khi 
còn trẻ tuổi, về già càng khó uốn nắn. Một khi phong tục tập 
quán đã bắt rễ sâu, muốn thay đổi nó thì thật nguy hiểm và 
vô hiệu; dân chúng không chịu nổi ngay khi người ta động 
đến những cái xấu xa của họ để giúp cho họ tiểu trừ cái xấu 
ấy, chẳng khác gì những con bệnh đẩn độn và nhút nhát 
thường sợ hãi khi trông thấy bác sĩ. 
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Nói như thế không có nghĩa là các dân tộc không thể có 
lúc trẻ lại. Người ta đôi khi vì mắc bệnh mà quên hết quá 
khứ. Các dân tộc cũng có thời kỳ cách mạng sôi động, 
khủng hoảng đữ đội, gây ra kinh hoàng, nhưng rổi người ta 
quên đi. Được kích thích bằng những cuộc nội chiến, nhà 
nước thoát khỏi tay thần chết lại phục hưng từ đống tro tàn, 
lây lại sức sống của thời trai trẻ. Đó là những trường hợp 
của thanh bang Sparte thời Lycurgue. Đó là trường hợp của 
La Mã dưới triểu đại các vua Tarquins. Đó cũng là trường 
hợp của Hà Lan và Thuy Sĩ trong thời đại chúng ta ngày 
nay, sau khi các bạo chúa đã bị trừ khử. 

Nhưng các trường hợp như trên là hiếm có. Trong các 
quốc gia ngoại lệ đó, lý trí luôn luôn thể hiện trong hiến 
pháp độc đáo của họ. Ngay các quốc gia này cũng không 
thể có được hai lần hổi sinh như thế; vì họ chỉ tự do khi còn 
dã man, chứ đã tiến lên văn minh rồi thì khó lập lại tự do. 
Lúc này những sự rối loạn có thể phá hủy quốc gia, mà các 
cuộc cách mạng cũng không thể nào tái tạo quốc gia được; 
khi xiểng xích bị cách mạng phá tung thì quốc gia cũng đã 
rã rời từng mảng và không tổn tại nữa. Lúc này quốc gia 
cần có một người chủ, chứ không phải một người giải 
phóng. Các dân tộc tự do hãy nhớ lấy châm ngôn này: 
“Người ta có thể giành lấy tự do, chứ không bao giờ vớt 
vát lại tự do đã mất”. 

Tuổi trẻ không phải là thời thơ ấu. Các quốc gia cũng 
như con người, đều có một thời trai trẻ, hoặc tuổi trưởng 
thành khi mà quốc gia đã biết khép mình vào luật. Nhưng 
sự trưởng thành của một dân tộc không phải lúc nào cũng 
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đễ nhận ra; và nếu người ta báo trước thì nó sẽ không đến! 
Một số dân tộc khi mới hình thành đã có khả năng tiếp thu 
trật tự; và có dân tộc qua hàng chục thế kỷ vẫn chưa tiếp thu 
nổi trật tự. Người Nga sẽ không bao giờ thực sự văn minh, 
vì họ đã từng vào nếp quá sớm. Vua Pierre có tài bắt chước 
chứ không có tài sáng tạo. Người có tài năng phải sáng tạo 
và làm ra tất cả từ hai bàn tay không. Một vài việc vua 
Pierre làm cũng là tốt đẹp; nhưng phần lớn các việc khác thì 
đều bị lệch lạc đi cả. Ông ta chỉ thấy dân tộc mình dã man, 
mà không hể thấy rằng dân Nga chưa đủ chín muổi để tiên 
tới văn minh. Ông muốn khai hoá nước Nga, nhưng chỉ đưa. 
nước Nga vào những cuộc chỉnh chiến. Ông muốn được 
như người Đức, người Anh, nhưng lại bắt đầu với người 
Nga. Người Nga vốn chưa được giỏi giang như thể, nhưng 
ông cứ khăng khăng thuyết phục họ rằng họ đã từng giỏi 
giang; cho nên ông đã ngăn cản thần dân không đạt được 
cái đích mà họ có thể đến. Thật giỗng như một anh gia sư 
người Pháp cố dạy cho học trò mình thành nhà thông thái, 
nhưng khi nó lớn lên nó lại chăng ra quái gì. Đế quốc Nga 
muốn thống trị cả châu Âu, nhưng rồi nó lại chỉ thống trị 
mình nó. Người Tartares đã từng chiếm được nước Nga và 
các nước châu Âu; quá trình này xem ra tất yếu. Hết thảy 
vưa chúa châu Âu dường như đã cùng hành động nhịp 
nhàng để thúc đẩy nhanh quá trình xâm lược này. 
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Chương 9Q 


Tiếp theo 


Thiên nhiên đã hạn định cấu trúc của con người bình 
thường. Vượt quá hạn định ấy, con người se thành ông 
khổng lổ hoặc thẳng lùn tí hon. Một quốc gia cũng vậy. Quá 
lớn thì khó cai trị; quá nhỏ thì khó duy trì. 

Trong mọi cơ thể đều có một lực tôi đa không nên vượt 
qua. Thường khi cơ thể chính trị lớn phình ra lại khó đạt tới 
cái lực tối đa ấy. Mối liên hệ xã hội càng được mở ra thì càng 
lỏng lẻo; và nói chung, tính theo tỷ lệ thì một nước nhỏ 
mạnh hơn một nước lớn. 

Hàng nghìn lý lẽ chứng minh cho điều trên đây. Trước 
hết, khoảng cách lớn thì cai trị vất vả, giống như cẩm cái sào 
để nâng một vật, sào càng đài vật ấy càng như nặng thêm. 
Các đơn vị thuộc nhiều mức độ khác nhau thì việc cai trị 
càng lủng củng. Dân trong mỗi thị trấn đóng góp cho thị 
trần mình, lại còn phải đóng góp cho quận, tỉnh, rổi đóng 
góp cho các cấp trên tỉnh, cho lãnh địa vương hấu; càng lên 
cao nhu cầu càng lớn, đè lên đầu người dân đáng thương; 
trên cùng đến Nhà nước tôi cao đè lên tất cả. Bấy nhiêu 
gánh nặng tiếp theo nhau làm kiệt sức thần dân. Tưởng đầu 
nhiều cấp là hay, hóa ra lại dở, không bằng chỉ có một cấp. 
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Còn những nguồn dự trữ phòng khi bất trắc, nếu nước lớn, 
khi cần đên, huy động cho được thì nhà nước đã lâm nguy 
mất rồi. 

Chưa hết. Nước lớn thì Chính phủ khó mà sát sao, 
nhạy bén trong việc thi hành luật pháp, ngăn chặn tội 
phạm, uốn nắn sai lầm, phòng ngừa nổi loạn ở các vùng xa 
xôi. Mặt khác, nước lớn thì dân chúng kém thân gần thủ 
lĩnh, vì họ ít khi tiếp xúc với thủ lĩnh. Tổ quốc đôi với họ là 
cả một thế giới bao la. Đồng bào đối với họ phẩn đông là 
người xa lạ, những pháp lệnh như nhau khó mà phù hợp 
với các tỉnh khác nhau về phong tục và khí hậu. Luật lệ 
mỗi nơi một khác thì gây ra rối loạn, lẫn lộn giữa dân 
chúng các vùng. Họ sống dưới quyển chung của một thủ 
lĩnh, liên hệ nhau, đi lại, cưới hỏi nhau, nhưng luật lệ khác 
nhau thì họ chẳng còn biết cơ ngơi của mình tốt xấu ra làm 
Sao nữa. 

Trong một quôc gia rộng lớn, tài năng thường bị chôn 
vùi, đức hạnh bị xao nhãng, tội lỗi không bị trừng phạt. 
Người thì lắm hạng, chẳng hiểu biết nhau, mà cái guồng cai 
trị cứ quây họ vào làm một. Các thủ lĩnh bận công việc túi 
bụi, tự mình chẳng nhìn thây gì nữa, phải để cho bọn thơ lại 
điều hành quốc gia, cuối cùng chỉ lo tìm biện pháp nắm 
quyển lực tối cao mà đã hết tháng hết năm, còn đâu thời 
gian để giải quyết công việc công cộng, còn đâu sức lực để 
chăm lo hạnh phúc nhân dân. Có chăng thì chỉ đủ sức để 
ngăn dân chúng đừng đòi hỏi quá nhiều. Cơ thể quá lớn so 
với câu trúc bị tru xuống và bị đè bẹp dưới trọng lượng của 
chính nó. 
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Mặt khác, Nhà nước phải tạo cho mình một cơ sở để có 
được sự vững chắc, chống được những chấn động, chế ngự 
được các lực phản kháng; vì mọi dân tộc đều có một lực ly 
tâm, với lực này các dân tộc tác động lẫn nhau bằng các 
khuynh hướng bành trướng sang nước láng giếng, giông 
như những luổng xoáy của Descartes. Các dân tộc yêu có 
nguy cơ bị nuốt chửng và không một dân tộc nào có thể bảo 
tổn trọn vẹn khi đặt mình vào với mọi dân tộc trong một thế 
cân bằng mà áp lực ở hai phía gần như tương đương nhau. 

Có đủ lý do để tính chuyện bành trướng ra cũng như 
tính chuyện co lại tự vệ; và không phải nhà chính khách 
theo khuynh hướng tự vệ quốc gia là kém tài năng. Có thể 
nói chung rằng các lý do bành trướng mang tính chất ngoại 
điện và tương đối, phải phụ thuộc vào các lý do tự vệ có 
tính chất nội tại và tuyệt đối. Điều quan trọng đầu tiên là 
phải im cho ra một cấu trúc lành mạnh, và ta nên dựa vào 
tính năng động do một nến cai trị tôt đẹp nhiều hơn là dựa 
vào những tài nguyên do một lãnh thổ rộng lón. 

Ta còn thây những quốc gia được cấu trúc dưới đạng tất 
yếu phải bành trướng, phải chính phục các nước khác thì 
mới tổn tại được. Có lẽ họ rât tự hào vẽ nhu cấu bành 
trướng khoái trá đó; nhưng nhu cầu này vừa tạo ra sự vĩ đại 
=ủa họ lại vừa là lý do tất yếu đấy họ đến suy vong. 


119 


QUYỂN THỨ HAI 


Chương 1O 


Tiếp theo 


Người ta có thể đo một cơ thể chính trị bằng hai cách: 
bằng tầm rộng lãnh thổ và bằng số dân. Giữa hai cách đo 
này có mối liên hệ thích đáng để tìm ra độ lớn của quốc gia. 

Con người làm nên quốc gia, và đất nuôi sống con 
người. Mối tương quan ở đây là đất đủ để nuôi sống dân, và 
số dân vừa với khả năng cung ứng của đất. Qua tỷ lệ giữa 
đất và người có thể tìm ra mức tối đa về lực lượng của một 
nhóm dân chúng nhất định. Nêu đất quá rộng, việc trông 
nom sẽ tôn kém; trổng tia không hết, sản phẩm dư thừa đó 
sẽ là nguyên nhân của các cuộc chiên tranh tự vệ. Nếu đất 
đai không đủ, Nhà nước phải dòm ngó sang đất láng giểng, 
đó sẽ là nguyên nhân cho các cuộc chiến tranh tấn công. 
Dân tộc nào ở vị trí chỉ sống bằng thương mại và chiến 
tranh lần hồi, thì bản thân các dân tộc ấy là yếu; họ phải dựa 
vào láng, giếng, trông chờ các biến cố, nên chỉ có được cuộc 
sống bấp bênh, ngắn ngủi. Hoặc là họ phải chỉnh phục nước 
ngoài để thay đôi tình thể, hoặc là họ bị người ta chinh phục 
và sống chăng ra gì. Họ chỉ có thể tổn tại tự do nhờ nhỏ bé 
hoặc nhờ lớn mạnh. 

Khó mà tính được một tỷ lệ cố định giữa đất đai và số 
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dân như thể nào là thỏa đảng, về chất đất, độ phì nhiêu, đặc 
tính sản phẩm. Ảnh hưởng khí hậu mỗi nơi một khác, mà 
con người cũng chẳng giống nhau. Các xứ phì nhiêu, dân 
tiêu thụ ít, các xứ căn côi, dân tiêu thụ nhiều. Lại phải nhìn 
đến số phụ nữ trong nước để xem khả năng phát triên dân 
số ra sao. Nhà lập pháp căn cứ vào số dân để định đoạt tổ 
chức, không chỉ nhìn vào tỉnh trạng hiện tại mà phải dự 
kiến cả dân số tương lai. Cuối cùng, có hàng nghìn trường 
hợp biến thiên về địa điểm cho phép hoặc bắt buộc người 
ta phải bao chiếm thêm những đất đai tưởng chừng không 
cần thiết, 

Ở miển núi, người ta cần khoảng rộng, vì sản phẩm tự 
nhiên như rừng cây, lũng cỏ đòi hỏi ít lao động; lại nhiều 
phụ nữ hơn ở đồng bằng. Do độ dốc lớn, vùng trồng trọt 
chăng có bao lăm. 

Trái lại, ở miển ven biển, người ta thường sống chen 
chúc, vì nghề đánh cá có thể bổ sung phân lớn sản phẩm 
trên mặt đât, người ta phải sống tập trung để đủ sức chống 
lại giặc biển; và cũng đễ di tản dân số thừa sang các thuộc 
địa khác. 

Muốn xây dụng một dân tộc, ngoài các điểu kiện nói 
trên, phai thêm một điểu kiện quyết định, không có nó thì 
mọi điểu kiện khác đều vô nghĩa; đó là: con người phi được 
hương hòa bình nà phôn tình (ND). 

Thời điểm chỉnh đôn quốc gia cũng như thời điểm chỉnh 
đến một quân đội, chính là lúc mà khả năng kháng cự của 
cơ thể quốc gia xuống thấp nhất, đề bị phá hủy nhất. Trong 
tình trạng hết sức lộn xôn người ta kháng cự còn kha hơn là 
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trong tình trạng giao thời, khi mỗi người chỉ nghĩ đến vị trí 
của mmh mà không lo đến nguy cơ chung. Một cuộc chiến 
tranh, một cơn đói kém, một cuộc nôi loạn vào thời điểm 
khúng hoáng này thì quốc gia nhất định bị đảo lộn. 

Cũng có những chính phu ra đời trong cơn bão táp, 
nhưng lại la những chính phủ phá hoại quốc gia. Những kẻ 
thoán đoạt thường tạo ra hoặc chọn đúng thời cơ rối ren 
như thể, lợi dụng sự sợ hãi của mọi người, đề thông qua các 
đạo luật phả hoại, mà dân chúng không thể tiếp nhận nếu 
họ ở trong trạng thái bình thân. 

Cách chọn thời điểm xây dựng quốc gia là một điều rõ 
rệt nhất đề phân biệt thủ thuật của nhà lập pháp chân chính 
với thoán đoạt ranh ma. 

Vậy dân tộc nào thì thích hợp với chế độ lập pháp? Đó 
là nhưng dân tộc đã có môi liên hệ tập hợp về nguốn gốc, về 
lợi quyển và công ước, nhưng chưa phải mang gõng cùm 
của pháp luật bao giờ; những dân tộc chưa có phong tục và 
tín ngưỡng bắt rễ quá sâu; những dân tộc không sợ bị xâm 
lân bât ngò, không xung khắc với các dân tộc láng giểng, và 
du sức đương đấu vơi từng nước hoặc đủ sức giúp nước 
này chông lại sự xâm lần của người khác; những dân tộc mà 
mỗi thành viên đều có thể được mọi người biết đên, nhưng 
không một ai bị buộc phai gảnh vác công việc nặng quá sức 
mình; những dân tộc không cần phải nhờ đến dân tộc khác, 
và các dân tộc khác cũng không nhờ đến họ”; những dân 
° Nêu hai nước gần nhau mà nước A phải nhờ và nước B thì tỉnh thể rất gay go cho 


nước Á và rãi ngụ hiệm cho nước B., Mọi quốc gia thông minh trong cảnh ngộ đó sẽ 
cỏ sức giún cho nước AÁ mau thoát khỏi tỉnh trạng phụ thuộc. Nước cộng hòa 
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tộc không nghèo cũng không giàu, có thể tự túc cho mình 
được; và cuối cùng là những dân tộc kết hợp được tính cứng 
vững của một dân tộc lâu đời với tính dễ bảo của một dân 
tộc mới mẻ. 

Trong công trình lập pháp, cái khó ở chỗ xây dựng thì ít, 
mà ở chỗ phá hủy thì nhiều. Điều làm cho các nhà lập pháp 
it khi thành công là họ khó tìm ra cái giản dị của thiên nhiên 
gắn liển với các nhu cầu của xã hội. Thật khó mà quy tụ tất 
cả các điểu kiện nói trên; vì vậy rất ít thấy những nhà nước 
thật hoàn chỉnh. 

Ở châu Âu còn có một xứ sở đủ điểu kiện lập pháp, đó 
là xứ Corse. Nhân dân xứ này đã biết giành lại tự do với giá 
cao và bằng tỉnh thần kiên trì. Họ đã xứng đáng có được 
một người lãnh đạo sáng suốt bày vẽ cho họ bảo vệ tự do. 
Tôi cảm thấy được rằng một ngày kia hòn đảo nhỏ bé này sẽ 
làm cho châu Âu kinh ngạc. 


Thiascala chịu cảnh nô lệ trong để quốc Mcxique, thả chịu ăn nhạt chứ không mua 
muỗi của người Mexiquc, ngay cá cho không cũng không láy. Các nhà thông thái 
trong đân tộc Thiascala thấy rõ cái bẩy che giầu trong việc cho muỗi thoái mái ấy. Ho 
giữ được tự do, và chính cải quốc giả nhỏ bé ấy, năm lọt trong để quốc to lớn kia đã 
trở thành công cụ làm suy vong để quốc Mexique. 
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Chương 11) 


Các hệ thống lập pháp khác nhau 


Nếu tìm xem điểu tốt nhất cho tất cả mợi người, và định 
cao nhất của các hệ thống lập pháp là cái gì, ta sẽ thấy điểu 
đó quy gọn vào hai mục tiêu: Tự đo 0à Bình đăng. 

Tự do. Vì cả nhần bị mất tự do bao nhiêu thì cơ thể quốc 
gia giảm sút sức lực bấy nhiêu. 

Bình đẳng. Vì không có bình đẳng thì không thể nào có 
tự do được. 

Tôi đã nói tự do ở đây chỉ là tự do dân sự, còn về bình 
đẳng thì không nên hiểu là mọi mức độ quyển lực về tài sản 
đểu phải tuyệt đối ngang nhau. Theo tôi, quyển lực phải 
đứng trên mọi bạo lực. Quyển lực chỉ thể hiện theo cấp bậc 
và theo luật pháp; còn tài sản thì không nên để một công dân 
nào giàu đến mức có thể mua một công dân khác; và không 
một công dân nào nghèo đến nỗi phải tự bán mình0), 

Muốn thế thì phía các người giàu nên hạn chế của cải và 
trái khoản, phía người nghèo nên hạn chế tính tằn tiện và 


“2 Muốn cho nhà nước có sức chịu đựng, hai cực giàu nghèo nên xích lại nhau cảng 
gần càng tốt. để khỏi phiên toái vì hai hiện tượng tự nhiên (giàu - nghèo) này vẫn 
không thê tách rời nhau, đều trở ngại cho phúc lợi chung. Từ phía giàu nảy sinh bọn 
tội phạm của chuyên ch; từ phía nghèo nảy sinh các nhà chuyên chế. Việc buôn bán 
quyền tự do công cộng luôn luôn diễn ra giữa hai loại người này. Một bên mua tự do, 
bên kia bán tự do, 
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lòng thèm khát. 

Sự bình đẳng này là điểu tưởng tượng hão huyển không 
thể có trong thực tế. Nhưng nếu không tránh được sự lạm 
dụng thì ta có nên tìm cách điểu tiết và hạn chế lạm dụng 
không? Chính là øì lực của các 0ật luôn luôn có khuụnh hướng 
phá bỏ sự đông đều, còn lực của luật pháp luôn luôn nhằm bảo trì 
sự đồng đều (ND). 

Nhưng các mục tiêu chung nói trên của một thể chế tốt 
đẹp là Tự đo và Bình đẳng sẽ tùy theo hoàn cảnh mỗi nước 
mà đổi khác, do tình huông quốc gia và tính cách dân chúng 
mỗi nước không giống nhau. Mỗi dân tộc sẽ tự chọn lấy thể 
chế thích hợp riêng của mình. 

Nếu nước các bạn quá hẹp, dân sống chen chúc, đất đai 
căn côi, thì các bạn nên làm công nghiệp hoặc nghệ thuật để 
lấy sản phẩm văn hóa và kỹ nghệ đổi lấy lương thực thực 
phẩm mà bạn thiếu. Trái lại, nếu các bạn có những cánh đồng 
phì nhiêu, đất đai rộng rãi nhưng dân cư thưa thớt, thì các bạn 
nên chăm lo nông nghiệp, khiến dân số tăng nhanh; mặt khác 
nên lánh xa nghệ thuật, là cái nghề chủ quy tụ một ít dân tộc 
vao một vài điểm và làm cho quốc gia thưa thớt dân cư”), 

Ví phỏng nước các bạn có những bờ biển kéo dài và 
thuận tiện, các bạn hãy chuyên việc đóng tàu, chăm nghề 
buôn bán và hàng hải để có một quốc gia xán lạn, tuy là 
ngắn ngủi. 

Ví phỏng bờ biển nước bạn hoàn toàn là mỏm đá lô nhô 
không khai thác gì được, thì các bạn hãy chịu sống hoang 


+ Hầu tước đ” Argcnson nói: mội vài ngành ngoại thương chỉ đem lại lợi ích giá tạo 
cho quốc gia; nó làm giàu cho một số cá nhân, hoặc một số thành thị, côn toàn bộ 
quốc gia thì chẳng được gì. và dân chúng cũng chỉ như cũ thôi. 
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đã, ăn cá để sống, các bạn sẽ được yên tĩnh và chắc chắn là 
sống hạnh phúc. 

Tóm lại, ngoài những phương châm chung mà tất cả 
đều phải theo, mỗi dân tộc có một sự nghiệp riêng, nó quy 
định nên cách sống riêng và khiển cho chế độ lập pháp phải 
phù hợp với cách sông đó. 

Chính vì vậy mà ngày xưa dân tộc Hébreux cũng như 
ngày nay dân tộc Ả Rập lấy tôn giáo làm một mục tiêu 
chính. Dân Athène chuộng văn học, dân Carthage và Tyr 
chuộng buôn bán, dân Rhodes thạo nghề hàng hải, người 
Sparte thạo chiến chỉnh, người Rôma chú trọng đức hạnh. 
Tác giả sách "Bàn về tỉnh thần pháp luật” đã đưa ra hàng 
loạt ví dụ chứng minh nhà lập pháp phải có nghệ thuật như 
thế nào để hướng thể chế đúng theo mục tiêu của nó. 

Điều làm cho thể chế của một nước vững vàng, bển chặt 
thật sự chính là nó phải luôn luôn tôn trọng sự thỏa đáng, 
luôn luôn làm cho luật pháp và các quan hệ tự nhiên gặp 
nhau một cách hài hòa trên những điểm nhất định. Luật 
pháp đặt ra chỉ là để bảo đảm, hỗ trợ và điểu chỉnh những 
quan hệ tự nhiên. Nếu nhà lập pháp nhận thức sai về các 
mục tiêu, nắm lấy một thứ nguyên tắc trái với nguyên tắc tự 
nhiên của sự vật, khiến cho các mục tiêu chổng chéo nhau, 
cái thì nhằm vào phục tùng, cái thì nhằm vào tự do; mục 
tiêu này nhằm vào sự giàu có, mục tiêu kia lại nhằm tăng 
dân số; cái này nhằm vào hòa bình, cái kia nhằm vào chỉnh 
phạt... thì chúng ta sẽ thấy pháp luật mặc nhiên bị suy yếu, 
thể chế bị hư hỏng, nước nhà không ngừng chao đảo cho 
đến khi bị đổi thay hoặc bại hoại; và khi đó quy luật tự 
nhiên không ai cưỡng nổi sẽ ngự trị hoàn toàn. 
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Chương 12 


Phân loại các luật 


Muốn xếp đặt cái tổng thể, làm cho các sự vật có được 
một hình thức tôt nhất, thì cần phải xem xét nhiều môi quan 
hệ khác nhau. 

1) Trước tiên phải xem xét hoạt động của toàn bộ cơ 
thể tác động vào toàn bộ cơ thể như thế nào; tức là xét 
quan hệ giữa cái chung với cái chung, giữa cơ quan quyển 
lực tối cao với toàn bộ quốc gia. Mối quan hệ này, bao 
Đøổm những quan hệ của các yếu tố trung gian mà chúng 
ta sẽ xem xét sau. 

Các luật điều chỉnh môi quan hệ chung nói trên gọi là 
luật chính trị, cũng gọi là luật cơ bản. Nếu luật cơ bản là sáng 
suốt, trong mỗi nước chỉ có thể có một cách duy nhất để sắp 
xếp mỗi quan hệ chung, thì nhân dân là người tìm ra cách 
sắp xếp đó nhất định sẽ ủng hộ luật cơ bản. 

Nhưng nếu trật tự chung được sắp xếp tối tệ thì ai còn 
thừa nhận các điểu sắp xếp ấy là luật cơ bản nữa! 

Vả lại, vì mọi lý do, nhân dân luôn luôn có quyển thay 
đôi pháp luật, ngay cả những điểu luật tốt cũng vậy. Có ai 
câm một người muốn tự làm đau mình. 
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2) Môi quan hệ thứ hai là quan hệ giữa các thành viên 
với nhau, hoặc quan hệ giữa các thành viên với toàn bộ cơ 
thể xã hội. Mối quan hệ này có thể xem là rất nhỏ mà cũng 
có thể xem là rất lớn, bởi lẽ mỗi một công đân có thể là 
hoàn toàn tự do đối với các công dân khác, mà cũng có 
thể là hoàn toàn phụ thuộc vào thành bang. Cả hai trạng 
thái đó đểu do những biện pháp như nhau tạo nên; vì chỉ 
có sức mạnh của Nhà nước làm nên tự do của các thành 
viên trong quốc gia. Từ môi quan hệ thứ hai này nảy sinh 
các luật dân sự. 

3) Còn có một loại quan hệ thứ ba là quan hệ giữa con 
người và luật pháp. Khi có kẻ không chấp hành nghĩa vụ, 
cưỡng lại luật pháp thì phải thiết lập ra luật hình sự. Đây là 
một thứ luật đặc biệt, có ý nghĩa là sự trừng phạt của mọi 
người đối với kẻ vi phạm. 

4) Gắn liên với ba loại luật nói trên, có một loại thứ tư 
quan trọng hơn cả. Luật này không khắc lên đá, lên đổng, 
mà khắc vào lòng công dân, tạo nên hiến pháp chân chính 
của quốc gia. Luật này mỗi ngày lại có thêm sức mới; khi 
các thứ luật khác đã già cỗi hoặc tắt ngấm thì luật này 
thắp cho nó lại sáng lên, hoặc bổ sung, thay thế nó, duy trì 
cả đân tộc trong tỉnh thần thể chế, lắng lặng đưa sức 
mạnh của thói quen thay vào sức mạnh của quyển uy. 
Luật thứ tư này chính là phong tục tập quán, nói chung là 
dự luận nhân dân. 

Đây là bộ phận mà chính sách của ta không biết đến, 
nhưng mọi cái khác đều phải tuỳ thuộc vào nó. Đây là bộ 
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phận mà nhà lập pháp lớn phải thẩm lặng quan tâm nghiên 
cứu trong khi họ tỏ ra dường như chỉ hạn chế trong các điểu 
luật lệ cụ thể. 

Luật pháp cụ thể chỉ là cái đỉnh vòm của cái cửa cổng, 
phong tục tập quán phát sinh muộn hơn, tạo thành cái khoá 
cửa không gì có thể lay chuyển nổi. 

Trong bốn loại luật pháp nói trên, chủ để nghiên cứu 
của tôi chỉ liên quan đến loại thứ nhât: các luật chính trị, luật 
câu tạo nên hình thức cơ bản của nến cai trị quốc gia. 
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Trước khi nói đến các hình thức chính phủ khác nhau, 
ta hãy định nghĩa chính xác cái từ “chính phử" mà xưa nay 
chưa ai giải thích thật đúng đắn. 


Chương 


Chính phủ nói chung 


Xin nói trước với độc giả rằng chương này cẩn phải đọc 
thật nghiêm túc; vì tôi không có tài làm sáng tỏ vấn để đối 
với kẻ nào không muốn chăm chú tìm hiểu. 

Mỗi hành động tự do đều có hai nguyên nhân tạo sinh 
ra nó. Một nguyên nhân thường và một nguyên nhân vật lý. 

Nguyên nhân thường tức là ý chí thúc đẩy người ta 
hành động. Nguyên nhân vật lý tức là cái lực tác động thành 
việc làm. Khi tôi đi đến một cái đích, trước hết phải là do tôi 
muốn tới đó, mặt khác phải có đôi chân đưa tôi tới đích. 
Người bại liệt đang muốn chạy và người nhanh nhẹn không 
muốn chạy, cả hai đều ở yên một chỗ như nhau. 
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Cơ thể chính trị cũng có những động lực như thế: sức 
mạnh và ý chí. Một cái gọi là quyển lực lập pháp; cái kia gọi 
là quyển lực hành pháp. Không có cái gì tự làm hoặc phải 
làm mà không dựa vào thứ quyền lực Ấy. 

Ta đã thấy quyển lực lập pháp thuộc về nhân dân và chỉ 
có thể thuộc vể nhân dân mà thôi. Trái lại, quyển hành pháp 
không thể thuộc về cái chung như quyển lập pháp hoặc 
quyển lực tối cao, bởi lẽ quyển hành pháp chỉ liên quan đến 
những điểu khoản cụ thể, không thuộc về thẩm quyển của 
luật cơ bản hoặc của cơ quan quyển lực tối cao, mà mọi cử 
chỉ cần phải là những đạo luật. 

Vậy thì lực lượng công cộng phải có một nhân viên 
đứng ra tập hợp các sức mạnh, biển nó thành việc làm theo 
đúng hướng của ý chí chung, phục vụ cho mối liên hệ của 
quốc gia và của cơ quan quyển lực tối cao, tạo nên trong con 
người công cộng ấy một thứ liên hệ giống như trong con 
người thường, liên hệ giữa linh hổn với thể xác. Đó là cái lẽ 
khiến cho trong một quốc gia phải có chính phủ. 

Chớ lẫn lộn chính phủ với cơ quan quyển lực tối cao. 
Chính phủ chỉ là các bộ của nhà nước mà thôi. 

Vậy chính phủ là gì? 

Chính phủ là một cơ thể trung gian giữa các thẩn đân 
với cơ quan quyển lực tối cao, để hai bên tương ứng với 
nhau, thí hành các luật, giữ gìn quyển tự do dân sự cũng 
như tự do chính trị. 

Các thành viên trong cơ thể trung gian này gọi là pháp 
quan hoặc các vua, tức là những người cai trị. Toàn bộ cơ 
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thể trung gian này thì gọi là chính phủ (prince). 

Như vậy, điểu luật bắt nhân dân phải phục tùng chính 
phủ không phải là một khế ước (contrat). Ai nghĩ như vậy 
đều rất có lý. 

Cơ thể trung gian này chỉ là một ủy viên hội, một cơ 
quan thực hành, trong đó các viên chức thực hiện những 
điểu mà cơ quan quyển lực tối cao ủy thác, cơ quan quyển 
lực tôi cao có thể hạn chế, sửa đổi, hoặc thu hổi quyển hành 
của các viên chức đó. 

Hủy bỏ quyển hành là trải với bản chất của cơ thể xã 
hội, do đó trái với mục đích của cộng đồng xã hội. 

Tên gọi thực sự, của quyển hành pháp theo đúng luật là 
“chính phủ” hoặc là “cơ quan cai trị tôi cao”. Con người 
hoặc tổ chức được ủy thác làm việc cai trị ấy thì gọi là “vị 
nguyên thủ“ hoặc “pháp quan”. 

Trong chính phú có các lực lượng trung gian quan hệ 
với nhau, bao gổm cả quan hệ giữa cơ quan quyền lực tối 
cao với quốc gia. Có thể trình bày quan hệ này thành quan 
hệ giữa các cực trong một chuỗi tỷ lệ, mà tỷ lệ trung bình là 
chính phủ. Chính phủ nhận mệnh lệnh của cơ quan quyển 
lực tối cao, truyển tới dân chúng. Muốn cho quốc gia giữ 
được thế cân bằng thì các bên đều phải được đến đáp; một 
bên là công việc và quyển lực của chính phủ, một bên là 
công việc và quyển lực của công dân, vừa là chủ nhân vừa 
là thẩn dân của chính phủ; hai bên chính phú và công dân 
đều phải được đến đáp ngang nhau. 

Chuỗi tỷ lệ nói trên rõ ràng là có ba mức độ: cơ quan 
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quyển lực tối cao, chính phủ (pháp quan) và công dân (thân 
đân). Nếu một trong ba mức độ này bị xấu đi thì chuỗi tỷ lệ 
sẽ mất cân đôi. 

Nếu cơ quan quyển lực tôi cao (vốn làm chức năng lập 
pháp) muôn trực tiếp cai trị; hoặc các pháp quan (vốn làm 
chức năng hành pháp) lại muốn đứng ra ban bố luật; hoặc các 
thần dân lại không muốn phục tùng, thì lập tức nước nhà xảy 
ra lộn xộn; sức mạnh và ý chí không tác động hài hoà, đất 
nước sẽ sa vào tình trạng chuyên chế hoặc vô chính phủ. 

Cuối cùng, do mỗi chuỗi tỷ lệ chỉ có thể có được một tỷ 
lệ trung bình, cho nên trong một nước cũng chỉ có thể tổn 
tại một chính phủ tốt mà thôi. Nhưng do hàng ngàn biên 
thiên có thể làm thay đổi các quan hệ trong một dân tộc, vì 
vậy, chẳng những nhiều loại chính phủ sẽ thích hợp với 
nhiều loại nước khác nhau mà ngay trong một nước cũng 
có thể có nhiều loại chính phủ tốt thích hợp với nhiều giai 
đoạn khác nhau. 

Để có được ý niệm rõ rệt về các mỗi quan hệ giữa hai 
_ cực, tôi xin lấy ví dụ về dân số là một thứ quan hệ đễ diễn 
giải hơn. 

Giả định một nước có mười nghìn công dân. Ở đây, cơ 
quan quyển lực tối cao chỉ được coi như một cơ thể tiêu 
biểu cho tập thể; nhưng mỗi con người, với tư cách thần 
đân thì được coi như một cá nhân. Như vậy, cơ quan 
quyển lực tôi cao tý lệ với thần dân là muưròi nghìn so với 
một, nghĩa là mỗi thần đân chỉ có một phẩn mười nghìn 
quyển lực tôi cao, mặc dấu anh ta phải đem hết mình 
phục tùng quyển lực tối cao. 
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Nếu số dân của nước đó tăng lên thành một trăm nghìn 
thì tình trạng cúa thần dân vẫn không thay đôi, mỗi người 
đều gánh chịu toàn bộ hệ thống luật pháp của nước nhà; 
nhưng tý trọng lá phiếu của họ bị tụt xuống, chí còn một 
phần trăm nghìn, tức là mười lần nhỏ hơn trước. Như vậy, 
thần dân bao giờ cũng chỉ là con số một, mà cơ quan quyền 
lực tối cao thì tí trọng tăng lên theo số dân. Thế là: nước 
cang lớn, tự do càng giảm. 

Khi tôi nói một tỷ lệ tăng lên thì tôi hiệu răng ty lệ đó 
càng xa mức quân bình. Như vậy, tỷ lệ càng lớn theo khái 
niệm toán học thi mức so sánh càng tụt đi theo khái niệm 
thông thường. Trong khái niệm toán học, tỷ lệ được tính 
theo số lượng, đo bằng trị số. Trong khái niệm thông 
thường, tỷ lệ được tính bằng lối so sánh và ước lượng theo 
mức độ quân bình. 

Nếu ý chí cá nhân kém găn bó với ý chí tập thể, tức là 
phong tục tập quán xa lạ với luật pháp, thì lực đàn áp sẽ 
phải tăng lên. Vậy một chính phủ muôn tốt thì phai mạnh 
tương ứng với mức tăng của dân sô. 

Mặt khác, quốc gia phình lên, quan lại càng có khuvnh 
hướng và phương tiện đề lạm dụng quyển uy, thì chính phủ 
càng phải có thêm lực để chế ngự dân chúng; và cơ quan 
quyển lực tối cao phải có thêm lực để chế ngự chính phủ. Ở 
đây, tôi không nói về một lực tuyệt đổi mà chỉ nói về cải lực 
tương đối của các bộ phận trong quốc gia. 

Từ đo ta thấy rằng, quan hệ giữa ba mức độ nổi tiếp 
nhau, giữa cơ quan quyển lực tôi cao, chính phủ, và dân 
chúng, không phải là một ý niệm tuỳ tiện mà là hệ quả tất 
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yếu, rút từ trong bản chất của cơ thể chính trị. Từ đó lại thấy 
thêm rằng, trong hai cực thì cực dân chúng, với tính cách 
thần dân, là cực cố định, thể hiện sự thống nhất. Mỗi lần 
quyển lợi chung (của hai cực) tăng hoặc giảm thì quyền lợi 
đơn phương (của một cực) cũng tăng hoặc giảm tương ứng, 
đo đó vế trung gian cũng thay đổi. Thế là đủ để thấy rõ 
rằng, không có một cấu trúc chính phủ nào là tuyệt đối, là 
duy nhất; mà có thể có mây loại chính phủ khác nhau, 
tương ứng với bấy nhiêu cỡ quốc gia lớn nhỏ khác nhau. 

Nếu có ai giểu cợt lối phân tích trên đây mà bảo rằng, cứ 
việc khai căn số dân thì sẽ m ra tỷ lệ trung bình để tổ chức 
bộ máy chính phú của một nước. Tôi xin trả lời rằng, tôi chủ 
lấy số dân làm một ví dụ; những tý lệ mà tôi nói ở đây 
không đơn thuần đo bằng số người, mà nói chung là đo 
bằng số lượng của hành động. Số lượng này hình thành 
bằng vô vàn lý do; vả lại muốn dùng ít lời lẽ khi giải thích, 
tôi phải mượn thật ngữ toán học. Tuy nhiên, tôi không quên 
rằng sự chính xác toán học không dùng để tính toán các số 
lượng tỉnh thần được. 

Chính phủ là nhỏ, mà cơ thể chính trị chứa đựng chính 
phủ là lớn. Đó là một con người tỉnh thần có những năng 
khiếu nhất định, chủ động như cơ quan quyển lực tôi cao; 
thụ động như quốc gia, và người ta có thể phân giải con 
người tỉnh thần ấy thành nhiều mỗi quan hệ giống nhau, tạo 
ra một cấp độ mới, rổi một cấp độ mới nữa nằm trong cấp 
độ trước, theo như cấp độ của hệ thống toà án; cứ thê phân 
giải mãi cho đến các cấp độ trung bình không thể phân giải 
thêm nữa, tức là đến chỗ chí còn một thủ lĩnh tối cao, một 
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pháp quan duy nhất trong bậc thang cấp độ đó, khác nào sự 
thống nhất của dãy số lẻ với dãy số nguyên. 

Xin đừng bối rối về chuyện có nhiều cấp độ như trên. Ta 
hãy thoả thuận coi chính phủ như một cơ thể mới trong cơ 
thể quốc gia, khác với dân chúng, và khác với cơ quan 
quyền lực tối cao, làm cơ thể trung gian giữa hai cực đó. 

Bởi sự khác biệt chủ yếu giữa hai cơ thể nói trên mà 
quốc gia mới tổn tại do tự bản thân nó, cho nên ý chí cao 
nhất của chính phủ phải là ý chí chung, phải là luật. Sức 
mạnh của chính phủ chỉ là sức mạnh công cộng quy tụ vào 
nó. Nếu chính phủ muốn tuỳ tiện xì ra một hành động 
chuyên quyển thì mối quan hệ toàn cục sẽ bắt đầu lơi lỏng. 
Cuối cùng, nếu như chính phủ có ý chí riêng mạnh hơn cả 
ý chí của cơ quan quyển lực tối cao, rồi sử dụng lực lượng 
mình nắm trong tay để thực hiện ý chí riêng ấy, thì một 
nước sẽ có hai cơ quan quyển lực tối cao, một cơ quan tối 
cao trong luật, và một cơ quan tối cao trong thực tế. Lúc đó 
sự thống nhất xã hội sẽ tan rã, cơ thể chính trị sẽ tàn lụi. 

Tuy nhiên, muốn cho cơ thể chính phủ có một đời sống 
thực tế khác với cơ thể quốc gia; muốn cho mọi thành viên 
chính phủ có thể hoạt động hài hoà, đáp ứng được mục đích 
chân chính của nó, thì chính phủ phải có “cái tôi” cụ thể, có 
sự nhạy cảm chung của mọi thành viên, có một lực lượng, 
một ý chí riêng, nhằm tự bảo tổn mình. Đời sống thực tế của 
chính phủ đòi hỏi phải lập các hội đồng, các đoàn tư vân, 
phải có quyển định đoạt, xử lý, có các quyển hạn, các chức 
vị, các chế độ ưu tiên giành riêng cho bộ máy chính phủ, 
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khiến điểu kiện sinh hoạt của các pháp quan phải được vẻ 
vang tương ứng với sự khó nhọc của họ. 

Khó khăn là ở cách xếp đặt toàn bộ những cái bên dưới 
chính phủ; sắp xếp thế nào để nó không làm hỏng mất cấu 
trúc chung mà vẫn khẳng định được bản thân nó; làm thế 
nào cho chính phủ luôn luôn phân biệt được lực lượng 
chính phủ để bảo tổn chính phủ với lực lượng công cộng 
nhằm bảo tổn quốc gia. Nói tóm lại, sắp xếp thế nào để luôn 
luôn có thể sẵn sàng hy sinh chính phủ vì nhân dân chứ 
không phải hy sinh nhân dân vì chính phủ. 

Ngoài ra, tuy cơ thể nhân tạo của chính phủ là sản phẩm 
của một cơ thể nhân tạo khác; tuy rằng chính phủ có một 
đời sống phụ thuộc, vay mượn, nhưng điểu đó không ngăn 
cản chính phủ hoạt động một cách nhanh nhẹn, như một 
con người khoẻ mạnh. Cuối cùng, chính phủ tuy không 
tách rời hắn mục đích cấu tạo ra nó, vẫn giữ một khoảng 
cách nhất định so với mục đích, tuỳ theo phương thức cấu 
tạo ra nó. 

Từ những điểu kiện khác biệt nói trên nảy sinh các mối 
quan hệ mà chính phủ phải có đối với cơ thể quốc gia, tuỳ 
theo những quan hệ cá biệt và bất thường, mà quốc gia phải 
phụ thuộc vào đó, 

Nếu như mỗi quan hệ ấy bị hư hỏng thì thường khi ta 
thấy một chính phủ tốt nhất cũng trở thành chính phú tối tệ 
nhất. 
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Chương 2 


Nguyên tắc cấu tạo 
các hình thức chính phủ 


Muốn trình bày nguyên nhân của những sự khác biệt 
trên kia, ta cần phải phân biệt vị nguyên thủ với chính phủ, 
cũng như tôi đã phân biệt Nhà nước với cơ quan quyển lực 
tối cao. 

Bộ máy quan lại có thể bao gồm một số nhiều hay ít 
nhân viên. Chúng ta đã nói rằng dân số càng tăng thì tỷ 
trọng của cơ quan quyển lực tối cao so với thẩn dân càng 
lớn. Ta lại có thể nói y như thế trong tỷ lệ tương quan giữa 
chính phủ với quan lại. 

Lực tổng quát của chính phủ là lực của quốc gia; điểu đó 
không thay đổi. Nếu chính phủ càng dùng nhiều lực để tác 
động lên các nhân viên chính phủ thì phần lực còn lại để tác 
động vào dân chúng giảm đi. 

Vậy quan lại càng đông, chính phủ càng yếu (ND). Đây là 
một châm ngôn cơ bản, cần giải thích thật rõ ràng. 

Ta có thể thấy trong con người một vị quan lại có ba ý 
chí khác nhau: Một là ý chí cá nhân của ông ta, chỉ nhằm 
mưu sự thành đạt cho bản thân mình. Hai là ý chí chung của 
cả lớp quan lại, chỉ liên quan đến sự thành đạt của chính 
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„ Phủ; có thể coi đó là ý chí tập thể chung của cả chính phủ, 
đồng thời là ý chí riêng của một bộ phận (chính phủ) trong 
toàn thể quốc gia. Ba là ý chí dân tộc hay ý chí tôi cao, đây là 
ý chí chung, chung cho quốc gia như một tổng thể, và chung 
cho cả chính phủ như một bộ phận. 

Trong chế độ lập pháp hoàn hảo, ý chí riêng hoặc ý chí 
cá nhân phải là số không; ý chí tập thể của chính phủ phải là 
rât phụ thuộc, do đó ý chí chung, ý chí tôi cao luôn luôn 
phải là ý chí bao trùm, làm mực thước duy nhất cho mọi ý 
chí khác. 

Nếu theo trật tự tự nhiên thì khác hẳn; các loại ý chí như 
trên rất linh hoạt, cơ hổ quy tụ vào làm một; ý chí chung 
luôn luôn là yêu nhất, rồi đến ý chí nhóm yêu thứ hai; và ý 
chí cá nhân mạnh hơn cả. Trong bộ máy chính phủ, mỗi 
chức viên trước hết là bản thân cá nhân anh ta, sau đó là một 
quan lại, cuối cùng mới là một công dân. 

Bậc thang ý chí theo trật tự tự nhiên trái ngược hắn với 
nhu cầu của trật tự xã hội. 

Đặt vấn để như trên, ta thấy rằng chính phủ phải do 
một người năm, ý chí riêng của người đó với ý chí cơ thể 
chính phủ hoàn toàn nhập lại, nên nó có một cường độ rất 
cao. Thế mà việc vận dụng lực là tuỳ thuộc vào cường độ 
của ý chí, mà lực tuyệt đôi của chính phủ thì không thay 
đổi, cho nên chính phủ năng động nhất sẽ là chính phú của 
một người. 

Trái lại, nêu ta nhập chính phủ với quyển lực lập pháp 
làm một, coi chính phủ như cơ quan quyển lực tối cao, coi 
mỗi công dân như một pháp quan; lúc đó, ý chí bộ phận 
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đồng nhất với ý chí toàn thể vẫn không linh hoạt hơn, khiến 
cho ý chí cá nhân được tác động với tất cả sức mạnh của nó. 
Như vậy, chính phủ sẽ kém linh hoạt, vì lực tương đối của 
nó đã ở mức thấp nhất, trong khi lực tuyệt đối của nó vẫn 
không đối. 

Những môi quan hệ như trên là không chối cãi được. 
Cằng xem xét ta càng phải khẳng định như thế. Ví dụ: ta 
thấy rằng vị pháp quan trong cơ thể chính phủ năng nổ hơn 
người công dân trong cơ thể quốc gia, cho nên ý chí cá 
nhân trong hoạt động của chính phủ có ảnh hưởng nhiều 
hơn là trong hoạt động của quốc gia, vì mỗi ông quan đều 
được giao một chức vụ trong chính phủ, còn mỗi công dân 
tách rời ra thì chắng có chức vụ gì trong quốc gia cả. Mặt 
khác, quốc gia càng rộng lớn thêm thì lực lượng thực tế của 
quốc gia càng tăng, trong khi đó số lượng pháp quan 
không tăng thì chính phủ cũng không có thêm lực lượng 
thực tế, cho nên một khi quốc gia rộng lớn thêm thì lực 
lượng tương đối hay tính linh hoạt của chính phủ sẽ giảm 
bớt, bất kể lực tuyệt đối hoặc lực lượng thực tế của chính 
phú có tăng hay không. 

Chắc chắn là công tác càng giao cho nhiều người thì 
càng chậm xong, làm ăn quá thận trọng thì khó phát tài to, 
vì bỏ qua mất cơ hội, và bàn cãi nhiều thì thường hỏng việc. 

Trên đây, tôi đã chứng minh, quan lại càng đông, chính 
phủ càng lỏng lẻo, và dân số càng lớn thì lực đàn áp càng 
phải tăng. Vậy thì tỷ lệ giữa quan lại với chính phủ phải 
nghịch với tỷ lệ giữa thần dân với cơ quan quyển lực tôi cao; 
đo đó quốc gia càng lớn thì chính phủ càng phải chặt chẽ, 
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cũng như dân chúng càng nhiều lên thì số quan lại cai trị 
càng phải giảm bớt đi. 

Ở đây, tôi chỉ nói về lực tương đối của chính phủ chứ 
không nói về sự đúng đắn của nó. Số pháp quan càng đông 
thì ý chí bộ phận của chính phủ càng gắn với ý chí toàn bộ; 
trái lại, nếu chỉ có một vị pháp quan duy nhất thì ý chí bộ 
phận chỉ là ý chí cá nhân. Như vậy, được về mặt này thì mất 
về mặt khác; và nghệ thuật của nhà lập pháp là biết đặt 
đúng chỗ để ý chí và lực lượng của chính phủ luôn luôn 
tương đương nhau, phối hợp với nhau có lợi cho quốc gia 
nhiều nhất. 
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Chương 3Š 


Phân loại chính phủ 


Ở chương trên, ta đã thấy các hình thức chính phủ theo 
số lượng thành viên trong đó. Ở đây, chúng ta xem xét thêm 
sự phân loại chính phủ. 

Trước hết, cơ quan quyển lực tốt cao có thể phó thác việc 
quản lý chính phủ cho toàn dân hoặc cho đại bộ phận dân 
chúng. Như vậy, sẽ có nhiều công dân - pháp quan hơn là số 
công dân thường. Ta gọi hình thức chính phủ này là “dân 
chủ”. 

Cũng có thể là cơ quan quyển lực tôi cao rút hẹp chính 
phủ vào trong tay một nhóm nhỏ, như vậy sẽ có rât nhiều 
công dân thường hơn là số pháp quan. Hình thức chính phủ 
này gọi là “quý tộc”. 

Cuối cùng, cơ quan quyển lực tối cao có thể tập trung 
quyển cai trị của chính phủ vào trong tay một pháp quan 
duy nhất; còn mọi pháp quan khác chỉ có quyển hạn cá 
nhân. Hình thức chính phủ thứ ba này gọi là “quân chủ”. 

Có ba hình thức chính phủ kể trên, ít ra là hai hình thức 
đầu, đều nhạy cảm và có tầm hoạt động rộng rãi. Hình thức 
dân chủ có thể bao quát được toàn dân, hẹp nhất cũng bao 
quát được một nửa dân số. Hình thức quý tộc bao quát 
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được từ một nửa đến một số ít dân chúng. Hinh thức quân 
chủ cũng nhạy bén một mức độ nào đó. Thành bang Sparte 
thường xuyên có hai vua theo hiến pháp và đế quốc La Mã 
có tới tám vua một lúc, mà không ai coi đó là tình trạng đế 
quốc bị chia cắt. 

Có một điểm chung mà hình thức trước trùng hợp với 
hình thức sau: đó là chính phủ cả ba hình thức cai trị nói 
trên đều nhạy bén tương ứng với các khuôn khổ khác nhau 
của quốc gia với dân số đông hay ít. 

Xin nói thêm rằng, cùng một chính phủ mà có thể chia 
làm mãy bộ phận, mỗi bộ phận cai trị một cách khác nhau. 
Nhập cả ba hình thức lại có thể tìm ra nhiều hình thức hỗn 
hợp; và mỗi hình thức hỗn hợp lại có thể nhân lên với ba 
hình thức cai trị đơn thuần nói trên. 

Thời đại nào người ta cũng tranh luận về hình thức cai 
trị của chính phủ, mà không phán đoán được rằng mỗi hình 
thức chỉ tốt trong trường hợp nhất định, và xấu trong những 
trường hợp khác. 

Nếu số quan lại tối cao tỷ lệ nghịch với số công dân 
trong nước, thì ta có thể khái quát chung lại là: chính phủ 
đân chủ thích hợp vớt nước nhỏ, chính phủ quý tộc hợp với 
nước vừa và chính phủ quân chủ hợp với nước lớn. Dé là 
quy luật rút ra từ nguyên lý. Nhưng làm sao mà tính được 
võ vàn trường hợp ngoại lệ, này sinh những hình thức chính 
phủ hỗn hợp khác nhau. 
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Chương 4 
Chính phủ dân chủ 


Người làm ra luật biết rõ hơn ai hết cách thực hiện về 
giải thích luật. Dường như không có một hiên pháp nào tốt 
hơn là để quyển hành pháp gắn liển với quyển lập pháp 
Nhưng theo cách này thì chính phủ sẽ lệch lạc trên một vài 
phương diện; vì những cái phải phân biệt sẽ không còn 
phân biệt nữa; người cẩm đầu chính phủ với cơ quan quyển 
lực tôi cao sẽ chỉ là một người, sẽ hình thành một thứ chính 
phủ không có chính phủ. 

Người làm ra luật lại đứng ra thi hành luật thì không tốt; 
cũng như cơ thể dân tộc phải chuyển cách nhìn tông quát của 
nó thành cách nhìn cá biệt là điểu không tốt; không gì nguy 
hiểm hơn là để lợi ích tư túi ảnh hưởng vào công việc chung; 
và người lập pháp bị sa đọa vì cách nhìn tư túi thì còn tối tệ 
hơn cả chính phủ lạm dụng luật pháp. Lúc đó quốc gia sẽ bị 
biến chất, mọi thứ cải cách đều không thê thực hiện. 

Một dân tộc không bao giờ lạm dụng chính phủ cũng sẽ 
không lạm dụng quyển độc lập của mình. Một dân tộc lưôn 
luôn được cai trị tốt thì không cẩn phải bị cai trị nữa. 

Nếu hiểu thuật ngữ “dân chủ” một cách thật chuẩn mực 
thì ta sẽ thấy từ trước chưa bao giờ có dân chủ, và sau này 
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cũng sẽ không bao giờ có dân chủ thực sự. Số đông đứng ra 
cai trị và số ít bị cai trị thì thật là trái ngược với trật tự thiên 
nhiên. Ta không thể tưởng tượng rằng cả dân tộc luôn họp 
lại để bàn cãi Hên miên về công việc chung. Như vậy, không 
tài nào lập ra được các ủy ban để làm việc, nếu không thay 
đổi hình thức cai trị. 

Có thể xác định trên nguyên tắc rằng, khi các chức năng 
của chính phủ được phân phôi cho nhiều cơ quan hành 
pháp đảm đương thì sẽ có một số ít cơ quan sớm muộn sẽ 
giành được uy thế lớn, do công việc của họ dễ giải quyết 
hơn các cơ quan khác. 

Mặt khác, một chính phủ như thế làm sao mà tương ứng 
với các sự việc phức tạp khó kết hợp. Trước hết, nước rất 
nhỏ thì dân chúng dễ tập hợp, mỗi công dân có thể biết tất 
cả các công dân khác. Hai là, phong tục tập quán giản dị thì 
có thể lường trước các công việc và các cuộc tranh luận gai 
góc. Sau nữa, giữa các hạng người, giữa các mức độ tài sản 
phải có sự bình đắng cao độ; nếu không thế thì không duy 
trì được lâu dài tình trạng bình đẳng trong các loại quyển 
hạn và quyển uy. Cuối cùng, phải rất ít hoặc không có sự xa 
hoa, vì xa hoa là do nhiều của cải, và muốn xa hoa thì phải 
giàu có. Cái xa hoa làm hư hỏng cả người giàu và người 
ngheo; giàu hư hỏng vì chiếm hữu, nghèo hư hỏng vì thèm 
khát; cái tệ xa hoa bán rẻ tổ quốc vì sự mềm yếu hoặc vì tính 
kiêu căng; nó tước mất công dân của nước nhà bằng cách 
làm cho người này phải nô lệ người khác và tât cả dân 
chúng thì nô lệ theo dư luận. 
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Do đó, một tác giả nổi tiếng đã lây đức hạnh làm 
nguyên tắc cho chế độ cộng hoà; vì mọi điểu kiện dân chủ 
nói trên không thể tổn tại nếu không có đức hạnh. Nhưng 
ông ta đã quá chú ý đến sự phân biệt đức hạnh với tội lỗi, 
nên đôi khi ông thiếu công bằng, đôi khi thiếu sáng suốt, 
ông không thấy rằng quyển uy tổi cao thì ở đâu cũng thế và 
đức hạnh đã là nguyên tắc thì phải có trong mọi quốc gia 
được tổ chức tốt, tùy theo hình thức chính phủ ở mỗi nước 
mà đức hạnh tổn tại với mức độ nhiều hoặc ít mà thôi. 

Xin nói thêm rằng, chính phủ dân chủ hay chính phủ 
nhân dân đã phải chịu cảnh xáo động và nội chiên hơn bất 
cứ loại chính phủ nào; vì trong chế độ dân chủ người ta luôn 
luôn đòi hỏi mãnh liệt phải thay đổi hình thức, người ta cần 
nhiều can đảm để giữ lấy quyển dân chủ đã giành được. 
Trong chế độ dân chủ, người công đân phải có sức mạnh và 
tính kiên trì, phải tâm niệm mỗi ngày câu nói nổi tiếng của 
một vị tỉnh trưởng? đức hạnh trong cuộc hội thảo Tây Ban 
Nha: Malo Parisculoaam libertelem quam quietim servilium 
(Thà chịu hiểm nghèo mà được tự do còn hơn sống bình yên 
trong cảnh nô lệ). 

Ví phỏng có một dân tộc “nhà trời” thì chắc là họ được 
cai trị dân chủ thực sự, chứ một hình thức chính phủ hoàn 
hảo đến thế thì không đáng cho con người trần gian được 
hưởng. 


———ễễễ—————~— —— 


+) Tịnh trưởng tỉnh Pozenenie, quận công xứ Lorraine. thân sinh ra vua Tây Ban Nha 
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Chương 5 


Chính phủ quý tộc 


Ở đây chúng ta có hai con người tỉnh thần khác nhau: 
Chính phủ và cơ quan quyển lực tôi cao; cho nên cũng có hai 
ý chí chưng; một ý chí chung của toàn bộ công dân, và một ý 
chí chung của các thành viên bộ máy cai trị. Như vậy, mặc dù 
chính phủ có thế thi hành các chính sách đối nội theo ý mình, 
mà vẫn không thể nhân danh cơ quan quyển lực tối cao để 
nói chuyện với dân chúng, tức là chính phủ không thể nhân 
đanh toàn dân được. Xin chớ quên điểu này. 

Các xã hội đầu tiên đã từng được cai trị theo phương 
thức quý tộc. Những người cẩm đầu các thị tộc cùng nhau 
bàn giải công việc chung. Lớp người trẻ sẵn sàng nhường 
bước trước uy tín của các cụ già nhiều kinh nghiệm. Do đó 
mà có các tên gọi như “đạo trưởng”, “cổ nhân”, “trưởng 
lão”, “bô lão”... Các bộ lạc mông muội ở Nam Mỹ ngày nay 
vân còn tự cai trị như thế và họ được cai trị rất tốt. 

Nhưng dân dẫn sự bất bình đẳng trong thể chế vượt 
lên trên sự bất bình đẳng trong tự nhiên, cái giàu và cái 
mạnh! được coi trọng hơn tuôi tác, tầng lớp quý tộc được 


Ù2 Ngày xưa người ta dùng từ “tôi ưu” {optimate) không phải với nghĩa "hay hơn cá” 
mà với nghĩa “mạnh hơn ca". 
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bầu cử ra. Cuối cùng, quyển lực được chuyển tay cùng 
với tài sản từ đời cha sang đời con, hình thành những gia 
tộc quý phái, chính phủ trở thành bộ máy gia truyển; và 
người ta thấy những vị “trưởng lão”, “bô lão” chỉ có hai 
mươi tuổi. 

Như vậy, có ba loại chính phủ quý tộc: loại tự nhiên, loại 
bầu cử và loại gia truyển. Loại thứ nhất chỉ thích hợp với các 
dân tộc giản đơn; loại thứ ba tôi tệ nhất; loại thứ hai là tốt 
nhất, đó là loại chính phủ quý tộc chính cổng. 

Chính phủ quý tộc bầu cử có cái hay là hai quyền lập 
pháp và hành pháp được tách bạch ra và các nhân viên 
chính phủ được chọn lọc qua bầu cử. Với một chính phủ 
nhân dân thì mọi công dân sinh ra đã là pháp quan; nhưng 
ở đây, với chính phủ quý tộc thì số pháp quan bị hạn chế 
trong một ít người, họ chỉ trở thành pháp quan sau khi được 
bầu cử, Phương pháp bầu cử làm cho lòng trung thành, trí 
sáng suốt và kinh nghiệm trở thành những bảo đảm mới 
cho con người được cai trị một cách thông minh. 

Hơn nữa, trong chính phủ quý tộc bẩu cử, các hội đồng 
được thành lập một cách thuận lợi, công việc được bàn bạc 
chóng vánh, được thực hiện một cách cẩn mẫn và trong trật 
tự; uy tín quốc gia ở ngoài nước do các vị trưởng lão có uy tín 
bảo vệ thì hơn là đo hàng trăm kẻ tẩm thường không tên tuổi. 


©® Điều rất quan trọng là phải dùng luật để điều chỉnh hình thức bầu cử pháp quan. 
Nếu để mặc cho vị nguyên thủ chọn người thì không tránh khỏi rơi vào thê loại chính 
phú quý tộc gia truyền, giống như nên cộng hoà ở Venise và Beme. Nên cộng hoà 
Venise tử lâu đã thành một quốc gia tan rã: còn nên cộng hoà ở Bere thì vân duy trì 
được nhờ sự khôn khéo của vị trưởng lão: đó lä một ngoại lệ vẻ vang nhưng khá nguy 
hiệm. 
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Tóm lại, trật tự tốt nhất và hợp tự nhiên nhât là để cho 
những người thông thái cai trị dân chúng. Ta có thể tin chắc 
rằng, họ cai trị vì lợi ích dân chúng chứ không phải vì lợi ích 
bản thân họ. 

Chẳng cẩn phải thêm số người thẩm quyển lên cho 
nhiều một cách vô ích. Cái mà một trăm người chọn lọc làm 
được tốt thì không nên giao cho hai vạn người làm, nhưng 
phải nhận thấy rằng trong trường hợp này lợi ích cơ thể sẽ 
bắt đẩu tác động, nó điểu khiển lực lượng công cộng của 
toàn dân kém đi chứ không được đúng theo quy tắc của ý 
chí chung như trong thể chế dân chủ. Dưới thể chế quý tộc, 
bầu cử không tránh khỏi tình trạng quyển lực hành pháp sẽ 
có lúc bị giảm sút phân nào do một khuynh hướng tất yếu, 
8ây tổn thương đến hiệu lực của luật, tức là của quyển lập 
pháp. 

Tỉnh toán sao cho thoả đáng thì ta thấy chính phủ quý 
tộc không hợp với một nước quá nhỏ, một dân tộc quá giản 
đơn và chất phác, đến mức việc hành pháp trực tiếp thể hiện 
ngay lập tức ý chí chung như trong một thể chế dân chủ tốt. 
Mặt khác, chính phủ quý tộc cũng không hợp với một nước 
quá lớn, đến mức các thủ lĩnh địa phương có thể tách khỏi 
thủ lĩnh tôi cao, mỗi người độc lập làm chủ một phương. 

Nhưng, nếu chính phủ quý tộc đòi hỏi ít đức hạnh hơn 
là chính phủ nhân dẫn thì cũng cần một số đức hạnh nhất 
định. Nó đòi hỏi người giàu phải có chừng mực và người 
nghèo phải biết yên phận. Ở đây, sự bình đẳng tuyệt đối bị 
hạn chế. Ngay ở thành bang Sparte thời xưa cũng không có 
được bình đăng tuyệt đối. 
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Nếu hình thức chính phủ quý tộc bao gồm sự bất bình 
đẳng tài sản một mức nào đó thì chính là để cho một số 
người có thể dành hết thời gian của mình vào việc điểu 
hành công tác chung, chứ không phải như Aristote dự tính 
là để cho người giàu được ưu thế hơn. Trái lại, vẫn cần phải 
xoá bỏ sự bất bình đẳng, phải giáo dục cho dân chúng thấy 
rằng, trong các giá trị con người còn có những cái quan 
trọng hơn cả sự giàu có. 
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Chương Ô 


Chính phủ quân chủ 


Từ đẩu tới giờ chúng ta coi chính phủ như một con 
người tinh thần tập thể, con người thống nhất bởi sức mạnh 
của pháp luật và được ủy thác với tư cách là quyển lực hành 
pháp. Đến đây, chúng ta hãy xem xét cái quyển lực thông 
nhất ấy nằm trong tay một con người thật bằng xương 
bằng thịt: chỉ một mình ông ta có quyển sắp xếp mọi việc 
theo luật pháp. Con người này được gọi là nhà vua hoặc là 
hoàng để. 

Khác với mọi hình thức cai trị kể trên mà con người tập 
thể đóng vai trò của một cá nhân. Ở đây, một cá nhân đóng 
vai trò con người tập thể. Ở đây, sự thống nhất tinh thần 
trong chính phủ đồng thời là một sự thống nhất vật lý. Mọi 
cơ năng của luật pháp thống nhất trong cơ thể chính phủ 
đã phát huy bao nhiệu khả năng thì ở đây nó trở thành 
thống nhất một cách hoàn toàn, và cũng phát huy bấy nhiêu 
khả năng. 

Như vậy, ý chí cá nhân của dân chúng và y chí của 
chính phủ, sức mạnh công cộng của quốc gia và sức mạnh 
riêng của chính phủ đểu quy về một mối, chuyển theo một 
nguyên động lực. Mọi cơ năng của bộ máy đểu nằm trong 
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một bàn tay. Tất cả hướng theo một mục đích. Không hề có 
những vận động ngược chiều triệt tiêu tác dụng của nhau. 
Không thể nghĩ ra một cấu trúc nào trong đó chỉ cẩn dùng 
chút ít cố pắng cũng tạo ra được một hoạt động mạnh mẽ 
đến như thế. Nhà vật lý Archimède lặng lẽ ngổi trên bờ, 
nhẹ nhàng kéo chiếc thuyển lớn theo chiểu sóng võ, đó là 
hình ảnh một vị hoàng đế khéo léo đang cai quản quốc gia 
rộng lớn từ trong cung điện của mình. Ông làm cho tất cả 
đều chuyển động trong khi bản thân ông thì dường như 
đứng im. 

Nhưng, nếu không có một thứ chính phủ nào hiệu 
nghiệm hơn loại chính phủ quân chủ này, thì tại đây cũng 
không có một thứ chính phủ nào mà ý chí cá nhân lại có tầm 
rộng lớn và khống chế mọi ý chí khác một cách dễ dàng đến 
thế. Mọi cái đểu đi theo một mục đích. Thật như vậy đấy. 
Nhưng cái đích ấy đâu phải là cái được dân chúng hoan 
nghênh. Ngay sức mạnh của chính phủ cũng thường quay 
lại làm tốn thương sức mạnh của đất nước. 

Các ông vua đểu muốn chuyên chế và từ xa người ta 
đã kêu to lên với họ rằng, muốn chuyên chế được thì biện 
pháp hay nhất là hãy làm cho dân chúng yêu vua. Phương 
châm này thật là đẹp và thật là đúng. Tiếc thay, trong các 
triểu đình người ta thường bất chấp và chế giễu phương 
châm đó. 

Sức mạnh tạo ra bằng lòng thương yêu của dân chúng là 
sức mạnh lớn nhất. Nhưng sức mạnh này thật là tạm thời và 
có điểu kiện; chẳng bao giờ các vị hoàng đế lại vừa lòng với 
sức mạnh ấy. Các ông vua mạnh nhất thường muốn làm ác 
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mà vẫn giữ nguyên địa vị độc tôn. Nếu nhà thuyết khách 
nói với vua rằng sức dân là sức vua, quyển lợi lớn nhất của 
vua là dân được ấm no, đông đúc, mạnh khoẻ, thì các vị 
hoàng đế cũng thừa biết rằng điểu đó không phải là đúng 
đối với họ. 

Quyển lợi cá nhân của vua trước hết là dân phải hèn yếu, 
đáng khinh và không bao giờ có thể chông lại được vua. 

Giả định rằng thần dân luôn luôn cúi rạp phục tùng, lúc 
đó quyển lợi của vua sẽ là sự cường thịnh của dân; vì sức 
mạnh ấy khiến cho các nước láng giểng phải vị nể vua. 
Nhưng quyển lợi này vẫn chỉ là thứ yêu và phụ thuộc; cho 
nên các vị hoàng đế chỉ thích nghe câu châm ngôn thứ hai, 
vì nó có lợi trực tiếp cho họ. Đó là câu của Samuel nói với 
người Hébreux, điểu mà Machiavel đã chứng minh rất rõ. 
Machiavel giả đò khuyên vua chúa, nhưng thật ra ông đã 
nêu những bài học lớn thật sự cho nhân dân. Cuôn sách 
“Ông Hoàng” (Le Prince) của ông chính là cuốn sách của các 
nến cộng hoàt), 

Chúng ta đã thấy rằng trong mối tương quan chung thì 
chính phủ quân chủ chỉ thích hợp với các nước lớn, chúng ta 
sẽ tiếp tục nghiên cứu loại chính phủ này. 


0` Machiavel là một người lương thiện, một công dân tốt. Nhưng ông bị trói buộc vào 
gia đình Médicis. Do sức ép của quốc gia mã ông phải ngụy trang lòng yêu tự do của 
minh. Trong cuốn sách “Ông Hoàng”, ông chọn một tên thậi đáng ghét làm nhãn vật 
chính. Chỉ một điều đó dù chứng tỏ ý tứ kín đáo của ông. Các phương ngôn ông nêu 
ra trong sách “Ông Hoàng" trải ngược hắn với những điều ông viết trong tập "Bải 
giảng về Tite - Iives” và tận "Lịch sử xứ Florenee”. Điều đó chứng tỏ rằng các bạn 
đọc của nhà chính khách sâu sắc nảy chỉ là những người hời hợt và hư hỏng, Triểu 
đình La Mã đã cắm đọc sách của ông. Tôi tin rằng ông đã miêu tả cái triểu đình ấy 
thật rõ nét. 
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Sự cai quản công cộng càng nhiều thì quan hệ giữa 
chính phủ với thần dân càng lỏng lẻo và càng đi gần tới 
chỗ bình đẳng, đến mức bình đẳng như trong chế độ dân 
chủ. Mỗi quan hệ giữa chính phủ và thần dân càng tăng 
lên, càng bớt lỏng lẻo, chừng nào mà chính phủ co hẹp lại, 
tự siết chặt lại, siết chặt đến mức tối đa, tức là chính phủ 
nằm gọn trong tay một cá nhân. Lúc này có một khoảng 
cách rất lớn giữa nhân dân với chính phủ: thiếu mất những 
mối dây liên hệ. Để tạo nên những mối dây liên hệ cẩn 
thiết này phải có các trật tự trung gian, phải có các hoàng 
thân, các quan lớn, các nhà quý tộc để bù vào chỗ trống đó, 
tất cả những cấp bậc trật tự trung gian này không thích 
hợp với một nhà nước nhỏ bé, vì nước nhỏ thì các cấp 
trung gian sẽ không sống nổi. 

Nhưng nêu nước lớn là khó cai trị, thì để cho một người 
cai trị lại càng khó mà cai trị cho tốt; và khi hoàng đế giao 
quyển cho các vị công hẩu thay thế mình để cai trị thì sẽ rối 
rắm biết bao. 

Khuyết tật chủ yếu và tất yếu của một chính phủ quân 
chủ là không bao giờ tiêng nói công cộng của nhân dân 
được đưa lên hàng tối cao. Ở hàng tối cao này đáng lẽ phải 
có những người học vấn, tài năng, thì thường khi lại là 
những kẻ quấy rối, thạo lừa đảo, khéo âm mưu. Chúng chỉ 
là những tài năng nhỏ mọn, một khi giành được địa vị 
chúng sẽ bộc lộ những điều xuẩn ngốc. Khuyết điểm này 
làm cho chế độ quân chủ thua hắn chế độ dân chủ. 

Dân chúng chọn lựa thì ít nhầm lẫn hơn một ông vưa 
chọn lựa. Cho nên hiếm thây một người cẩm đầu chính 
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phủ cộng hoà mà lại ngốc nghệch, cũng như hiểm thấy một 
ông quan xứng đáng trong triểu đình của nhà vua. Nếu 
ngẫu nhiên có một người xứng đáng, đủ tài cầm cân nảy 
mực trong một chế độ quân chủ, piửa cái mớ quan lại cạo 
giấy, thì cũng khó mà tìm ra nguồn gốc của ông ta. Đó sẽ là 
sự kiện quan trọng đánh dấu cả một giai đoạn lịch sử quốc 
gia vậy. 

Muốn cho một nước quân chủ được cai trị tôt thì chiểu 
rộng của quốc gia phải đo ngang với tài năng của đức vua 
trị vì. 

Chinh phục thì đễ hơn là quản lý. Với một đòn bẫy cứng 
có thể dùng ngón tay mà làm rung chuyển hoàn cầu; nhưng 
giữ cho trái đất quay một cách ổn định phải có nhiều đôi vai 
của thần Herecule. 

Đối với một nước lớn vừa phải thôi, thì ông vua bao giờ 
cũng là bé nhỏ. Nếu tẩm rộng lớn của quốc gia chưa xứng 
với tài trí bao la của ông vua - đấy là trường hợp rất hoạ 
hoằn - thì đất nước vẫn không được cai trị tốt đâu; bởi vị 
vua cứ theo tẩm nhìn bao la của mình mà quên mất lợi ích 
thường ngày của dân chúng. Ông vua tài trí đó cũng không 
làm cho dân chúng bớt khổ hơn là một ông vua kém cỏi làm 
khổ dân vì sự đốt nát của mình. 

Dưới chế độ quân chủ dường như là đất nước cứ phải 
phình rộng ra hoặc co hẹp lại tuy theo tài nắng của mỗi đời 
vua. Thật ra đất nước phải có biên giới cố định, người cai trị 
phải có tài năng đúng chuẩn thì mọi việc mới tránh khỏi 
lủng củng. | 
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Điễu bất lợi rõ rệt nhất của loại chính phủ một người 
này là chế độ kế vị cha truyền con nối. Nhược điểm này liên 
quan đến hai nhược điểm khác. 

Vua chết đi, phải lập ngay vua mới, thế là có một quãng 
giao thời nguy hiểm đây sóng gió. Dân chúng thì chẳng 
quan tâm gì lắm và vẫn giữ tính chất bình dị trọn vẹn như 
xưa; nhưng các bè đảng mưu toan lập tức xen vào công việc. 
Kẻ đã được người ta bán nước cho thường không đem nước 
mà bán lại lần nữa. Hắn sẽ bóp nặn bọn yếu hèn để bù vào 
món tiển mà người ta lấy của hắn khi bán nước cho hắn. 
Sớm muộn gì rồi mọi thứ trong cái nến cai trị này đều có thể 
dùng tiển mà mua được cả. Cảnh bình yên khi đất nước có 
vua lại còn tối tệ hơn cảnh hỗn loạn trong buổi giao thời. 

Người ta đã làm gì để phòng ngừa khuyết tật này? Người 
ta biên ngai vàng thành một vật cha truyền con nổi. Người ta 
đặt ra luật lệ ngăn chặn sự tranh ngôi khi vua chết, bằng cách 
chỉ định người phụ chính; lây cái bất tiện trong việc phụ chính 
để thay cho sự bất lợi trong việc đặt vua mới. Người ta thích 
cái vẻ êm thấm bể ngoài hơn là một nến cai trị thông minh. 
Thà đem chú nhóc con hoàng tử kỳ quặc và ngốc nghêch lên 
ngôi còn hơn là chọn tìm một ông vua anh minh. Người ta 
chăng nghĩ rằng làm như thế để tránh rủi ro trong buổi giao 
thời chính là tự mình chống lại mọi điểu may mắn. 

Khi vua cha Denys mắng hoàng tử về một hành động bỉ 
ổi, Denys con đã trả lời sắc sảo: “Chính ông đã làm gương 
cho tôi đó! Ông nội tôi ngày xưa có phải là vua đâu!”?), 


f9 Xem Plutarquc: "Danh ngôn các vua chúa và tướng lĩnh" - Mục 22. 
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Dưới chế độ quân chủ, tất cả đều nhằm tước bỏ lý trí và 
sự thông mính của con người được đặt lên ngôi trị vì thiên 
hạ. Người ta hết sức quan tâm dạy cho các hoàng tử năm 
được nghệ thuật trị vì. Nhưng hình như dạy dỗ cũng chẳng 
ích gì. Họ bắt đầu dạy các hoàng tử phải vâng lời, dễ bảo. 
Các bậc minh quân được lịch sử ca ngợi thường không được 
dạy về cách trị vì. Trị vì là một khoa học mà người ta không 
bao giờ tiếp thu được khi đã học nó quá nhiều; và người ta 
nắm được nghệ thuật trị vì trong khi phục tùng nhiều hơn là 
trong khi chỉ huy. (Nam utlissium idem ac breviscimus 
bonarum male rumque rerum detectus cogitare quid aut 
noleuris sub alio principe, sut voluer1s)t?. 

Tính không kiên định của chính phủ quân chủ gây ra 
nhiều điều lủng củng. Nó xử lý công việc khi thì bằng kế 
hoạch này, khi thì bằng kế hoạch nọ tuy theo tính nết của 
mỗi đời vua, hoặc tuỳ theo bọn người được vua ủy thác. 
Nó không thể theo đuổi một mục đích nào ổn định, cũng 
không thể có một phương châm hành động lâu bến. Nhà 
nước cứ chao đảo từ phương châm này sang phương châm 
nọ, từ dự án nọ sang dự án kia. Điểu này không thể xảy ra 
với một chính phủ dân chủ mà thủ lĩnh luôn là người nhất 
quán. Nhìn chung, người ta thấy rằng trong một triểu đình 
thường lắm mưu ma chước quỷ oà rong một nghị 0iện thì lắm 
trí thông mình (ND). Các nhà nước cộng hoà đi tới đích theo 
những quan điểm nhất quán và liên tục. Trái lại trong 


ñ' Xem Tacite: "Lịch sử”. 1. |. tr. lố. Câu [.atinh có nghĩa 1ä: VÌ rằng phương nhấp tôi 
nhất và nhanh nhất đề phân biệt cái tốt với cái xấu là tự hỏi mình muốn cải gì và 
không muôn cái gì. khi mà bản thân 1a không phải một ông vua. 
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cung đình thì mỗi lẩn nổi dậy là một lần thay đổi phương 
châm. Thói thường của tất cả các quan lại thượng thư và 
hầu hết các ông vua là đảo lại công việc ngược chiểu với 
người trước mình. 

Từ điểu lủng củng nói trên, rút ra một lối ngụy biện 
quen thuộc của chính trị quân chủ: họ gắn cho chính phủ 
những đặc điểm của gia đình, trong đó vua quan là cha, 
dân là con cái - sai lầm này đã bị loại bỏ rổi - họ lại còn gắn 
cho pháp quan mọi đức tính cẩn có và các vua là người 
hoàn hảo bậc nhất. Do đó họ cho rằng chính phủ quân chủ 
là tốt hơn tất cả các loại chính phủ khác. Vì nó là mạnh 
nhất, không ai chối cãi được. Muốn cho chính phủ quân 
chủ trở thành tối ưu thì chỉ còn thiểu một điểu duy nhất là 
ý chí của bộ máy nhà nước phải phù hợp hơn nữa với ý chí 
thần dân. 

Nhưng, nêu vua là một con người hiểm có), như Platon 
nói; thế thì thiên nhiên và số phận đã ban thưởng tài năng 
hiểm có cho vua được mấy lần? Giáo dục hoàng gia xưa nay 
chỉ làm hư hỏng các hoàng tử; tại sao phải hy vọng vào 
những người kế vị được đào tạo để đưa lên ngai vàng? 

Chăng qua người ta chỉ lạm dụng, đánh lộn sòng khái 
niệm “chính phủ quân chủ” với khái niệm “minh quân”. 
Muốn hiểu chính phủ quân chủ là cái gì thì phải xem xét 
đến các ông vua ác hoặc có khuyết tật, bởi vì chính những 
kẻ ấy mới leo lên ngai vàng và chính ngai vàng làm cho họ 
thành tối tệ. 


'? 1n eivii (Nói theo kiểu dân sự) 
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Những kẻ dựng nên nhà nước quân chủ không lạ gì 
những khuyết tật kể trên, nhưng họ cỏ bối rối đâu. Bài thuốc 
chữa bệnh của họ là truyển bảo cho dân chúng rằng: “Hãy 
cứ lặng lẽ mà phục tùng. Khi trời giận giữ thì Trời phái vua 
ác xuông trị vì, dân gian hãy ráng mà chịu đựng hình phạt 
của Thượng để”. 

Lời thuyết giáo thật là thánh thiện! Nhưng tôi cho rằng 
nên đưa câu ây vào cuốn sách chính trị thì hơn là đưa lên 
bục giảng của mục sư. 

Ta sẽ nói gì khi một bác sĩ hứa hẹn với người bệnh về 
phép lạ của Chúa? Tất cả nghệ thuật của anh ta chỉ là 
khuyên con bệnh chịu khó chờ đợi mà thôi. 

Ai chẳng biết rằng gặp phải chính phủ tổi tệ thì mình 
chịu vậy; nhưng vân để đặt ra sẽ là: Phải tìm ra một chính 
phủ tốt. 
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Chương 


Những hình thức 
chính phủ hỗn hợp 


Nói đúng ra, không hể có chính phủ theo một loại đơn 
thuần, một thủ lĩnh duy nhất cũng phải có các quan lại dưới 
quyển. Một chỉnh phủ nhân dân cũng phải có người cẩm 
đầu. Như vậy, trước sự phân phối quyển lực hành pháp 
luôn luôn phải có những cấp bậc từ lớn đến nhỏ; đôi khi cấp 
trên phải phụ thuộc vào cấp dưới, đôi khi cấp dưới phải 
phụ thuộc vào cấp trên. 

Có lúc sự phân phôi đồng đếu khiến cho các cấp bậc liên 
tiếp nhau đểu phụ thuộc lẫn nhau như trong chính phủ 
nước Anh. Cũng có lúc quyển lực của mỗi bộ phận đểu độc 
lập với nhau, nhưng đếu không hoàn chỉnh, như ở Ba Lan. 
Hình thức này không tốt, vì không có thống nhất trong 
chính phủ, quốc gia thiểu sự liên hệ chặt chẽ. 

Vậy, so sánh một chính phủ đơn thuần với một chính 
phủ hỗn hợp thì chính phủ nào hay hơn? Câu hỏi làm xao 
động trong giới chính khách. Trả lời câu hỏi này thì phải 
tách bạch ra như tôi đã phân tích ở các chương trên. 

Chính phủ đơn thuần là tốt hơn khi nó là đơn thuần thật 
sự. Nhưng khi quyển lực hành pháp không phụ thuộc vào 
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quyển lực lập pháp thì chính phủ có nhiều quan hệ với 
quyển lực tối cao hơn là quan hệ với dân chúng, phải sửa lại 
sự chênh lệch đó bằng cách chía chính phủ ra; như vậy mỗi 
chính phủ sẽ không có đủ quyển lực đôi với thần dân, và 
tổng thể chính phủ sẽ kém phần mạnh mẽ trong quan hệ với 
quyển lực tối cao. 

Người ta còn ngăn ngừa điểu bất lợi nói trên bằng cách 
đặt một số pháp quan trung gian; chính phủ vẫn nguyên 
vẹn, không bị phân chia, pháp quan điểu hoà quyển lập 
pháp với quyển hành pháp và giữ nguyên quyển hạn của 
mình một cách tương ứng. Trường hợp này không phải là 
chính phủ hỗn hợp mà là chính phủ dung hoà. 

Người ta có thể dùng những biện pháp tương tự để sửa 
những điểu bất lợi khác. Khi chính phủ quá yếu, họ lập ra 
các cơ quan hành pháp để tập trung quyển lực. Cách này 
được ứng dụng với tất cả các chính phủ dân chủ. Biện pháp 
phân chia chính phủ như trên là để làm cho chính phủ 
(quân chủ) yếu bớt đi, còn trong trường hợp này phân chia 
chính phủ (dân chủ) là để tăng cường khả năng của chính 
phủ. Các dạng chính phủ đơn thuần thì mạnh hoặc yếu đến 
mức tối đa, dạng chính phủ hỗn hợp thì giữ sức mạnh ở 
mức trung bình. 
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Chương S 


Không phải hình thức 
chính phủ nào cũng thích hợp 
với mọi quốc gia 


Tự do không phải là kết quả của mọi khí hậu. Tự do 
cũng không phải vừa tẩm với mọi dân tộc. Càng suy nghĩ về 
nguyên lý trên đây của Montesquieu càng thấy có lý. Càng 
chối cãi ta càng gặp những trường hợp chứng minh nguyên 
lý đó là đúng. 

Trong mọi thứ chính phủ trên đời này, con người 
công cộng chỉ tiêu đùng mà không sản xuất gì hết. Từ đâu 
mà có những thứ tiêu dùng cho con người công cộng đó? 
Từ lao động của các thành viên quốc gia. Đó là phẩn 
thặng dư của những cá nhân sản xuất các thứ cẩn thiết 
cho công chúng. 

Suy rộng ra, ta thấy nhà nước dân sự chỉ có thể tổn tại 
chừng nào mà lao động của con người sản xuất có thể làm 
ra dự thừa hơn mức họ cẩn dùng. 

Nhưng phẩn thặng dư nói trên không phải ở nước nào 
cũng như nhau cả. Nước này thặng dư khá nhiểu, nước kia 
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chăng được mây tý, nước khác chẳng có chút nào, lại có 
nước bị thâm hụt. 

Điểu này tùy thuộc ở khí hậu, đất đai, ở tính chất của 
sản xuất, ở sức mạnh của đân cư, ở nhu cẩu tiêu dùng nhiều 
hay ít, và ở nhiều thứ khác cấu tạo nên sức tiêu dùng. 

Mặt khác, không phải mỗi chính phủ đểu cùng một bản 
chất như nhau. Có chính phủ ngốn ngấu nhiều, có chính 
phủ tiêu pha ít thôi. Những sự khác nhau về mặt này lại 
dựa trên một nguyên tắc khác. Sự đóng góp càng xa nguồn 
thì lại càng tốn kém. Không thể đo gánh nặng đóng góp 
bằng số lượng thuế khóa, mà phải đo bằng con đường chu 
chuyển của đóng góp; thuế khóa rút từ người sản xuất rối 
trở lại tay người sản xuất như thế nào. Nếu con đường chu 
chuyển này mà nhanh, gọn thì bất kể đóng góp nhiều hay Ít, 
dân chúng luôn giàu có, tài chính quốc gia luôn trôi chảy. 
Trái lại, nếu con đường chu chuyển này tổi tệ, dân chúng 
góp tuy ít nhưng chăng thu về được gì, càng đóng góp lại 
càng kiệt quệ; nhà nước không giàu lên được, dân thì ăn 
mày, trộm cắp. 

Vậy, chính phủ càng xa dân thì gánh nặng của dân càng 
tăng lên. Cho nên, trong chế độ dân chủ gánh nặng đóng 
góp của dân là nhẹ, trong chế độ quí tộc thì nặng hơn một 
mức, và nặng nể nhất là trong chế độ quân chủ. Chế độ 
quân chủ chỉ thích hợp với những nước lớn và giàu, chế độ 
quí tộc với các nước vừa phải, chế độ dân chủ với các nước 
nhỏ và nghèo. 

Cho nên, càng suy nghĩ về vấn để này ta càng thấy sự 
khác biệt giữa nhà nước tự do với nhà nước quân chủ. 
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Trong nhà nước tự do tất cả đếu được dùng cho lợi ích công 
cộng, trong các loại nhà nước khác thì lợi ích công cộng và 
lợi ích tư nhân bù trừ lân nhau, phía này tăng lên thì phía 
kia giảm xuống; trong chế độ quân chủ đáng lẽ cai trị dân để 
cho dân sung sướng thì các vua chúa chuyên chế chỉ làm 
cho dân nghèo khổ để để bể cai trị. 

Trong mỗi vùng khí hậu, thiên nhiên đã qui định nên có 
hình thức chính phủ nào và tính chất dân chúng nên như 
thế nào để thích hợp với khí hậu vùng đó. 

Những nơi khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, sản 
phẩm không xứng với lao động thì nên bỏ hoang, hoặc để 
cho đân man rợ ở. Những nơi làm ăn chỉ vừa đủ tiêu dùng 
thì nên để cho dân bán khai ở; các vùng này chưa thể ứng 
dụng một chế độ chính trị nào. Những nơi có thể làm ăn dư 
đật chút ít thì thích hợp với dân tự do. Những nơi đât phì 
nhiêu, làm ít thu hoạch nhiều nên được cai trị theo chế độ 
quân chủ, dùng thói xa hoa của vua chúa để tiêu phí cho hết 
cái dư dật của thần dân; vì phần thặng dư lao động ấy do 
chính phủ tiêu xài thì hơn là để cho tư nhân sử dụng. 

Tôi biết những trường hợp ngoại lệ; nhưng cả những 
ngoại lệ ấy cũng chứng minh, qui luật là sớm muộn rỗi sẽ có 
những cuộc cách mạng để đưa sự uật uào qui củ theo trật tự thiên 
nhiên (NÙ). 

Cẩn luôn luôn phân biệt các qui luật phổ biến với các 
nguyên nhân cá biệt có thể điều chỉnh bớt hiệu quả của qui 
luật. Nếu tất cả vùng Nam đều có những nước cộng hòa và 
tất cả vùng Bắc đểu có những nước quân chủ, thì dường 
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như qui luật chung không đúng theo ảnh hưởng của khí 
hậu: Xứ nóng hợp với chế độ quân chủ, xứ lạnh hợp với chế 
độ bán khai, và các xứ ôn đới trung gian thích hợp với 
những thể chế tốt hơn. 

Tôi còn thấy rằng trong khi chấp nhận nguyên tắc, 
người ta vẫn có thể bàn cãi về cách vận dụng. Ví dụ: xứ 
lạnh cũng có những vùng rất phì nhiêu, và phương Nam 
ấm áp cũng có nơi cằn cỗi. Điểu khó lý giải này chỉ khó với 
những ai không chịu xem xét toàn điện. Xin nói là phải tính 
đến những quan hệ về lao động, về lực lượng, về sức tiêu 
thụ, Vv.V... 

Giả định có hai vùng đất đai ngang nhau, nhưng, vùng 
A năng suất năm, vùng B năng suất mười. Nếu dân cư vùng 
A tiêu thụ bốn mà vùng B tiêu thụ chín, thì phần thặng dư 
của vùng A là một phẩn năm, mà của vùng B là một phần 
mười. Tỉ lệ giữa hai vùng về số thặng dư ngược lại với tỷ lệ 
về năng suất. Vùng đất năng suất năm lại tạo ra một khối 
thặng dư gấp đôi vùng đất năng suất mười. Nhưng ở đây 
không có vấn để về khối sản phẩm gấp đôi; và tôi không tin 
rằng có kẻ nào đám nói độ phì nhiêu chung của xứ lạnh cao 
bằng độ phì nhiêu chung của xứ nóng. 

Vả lại, nếu giả định có sự bằng nhau về tỷ lệ phì nhiêu 
nói chung như trên, ở nước Anh củng ngang như ở Sicile, ở 
Ba Lan cũng như ở Ai Cập; thiên về phía Nam, có châu Phi 
và Ấn Độ; thiên về phía Bắc chăng còn gì nữa. Ví phỏng độ 
phì nhiêu thật là ngang nhau, thì vân có sự chênh lệch về 
canh tác. Ở Sicile chỉ cẩn gãi đất lên, ở Anh phải cày bừa cẩn 
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thận. Vậy, ở đầu phải bỏ ra nhiều lao động trên một sản 
phẩm thì ở đó phẩn thặng dư tất phải ít hơn. 

Ngoài ra, nên nhớ rằng, dân xứ nóng tiêu thụ ít hơn dân 
xứ lạnh. Khí hậu xứ nóng buộc người ta phải ăn uông thanh 
đạm để giữ được sức khỏe. Người châu Âu sang ở xứ nóng 
mà muốn ăn uống như khi ở nước mình thì chỉ chết vì kiết 
ly hay táo bón. 

Chardin viết: “So với người châu Phi thì chúng ta là 
những con vật ăn tươi nuốt sống như chó sói. Có người nói 
dân Ba Tư ăn uống thanh đạm vì đất đai của họ ít trồng trọt. 
Tôi cho rằng người Ba Tư ít trồng trọt vì họ chăng ăn uống 
bao lãm. Nếu cái tính thanh đạm là hậu quả của tình trạng 
đói kém thì chỉ người nghèo mới ăn uông thanh đạm thôi 
chứ; hoặc tùy theo mỗi tỉnh giàu, nghèo mà sức ăn phải 
khác nhau. Ở đây cái nết thanh đạm là chung cho mọi 
người, khắp cả nước. Họ còn tự hào về nếp sống thanh đạm 
và họ kiêu hãnh về nước da của người Ba Tư đẹp hơn người 
theo đạo Giatô nhiều. Thật vậy, dân Ba Tư có nước da mịn 
màng, còn như đân Arménie ở châu Âu thì da thô, nâu, thân 
thể ục ¡ch. 

Càng đến gần vùng xích đạo càng thấy dân chúng sông 
đơn giản. Hẩu như họ rất ít ăn thịt. Gạo, bắp, khoai, kê là 
thức ăn hàng ngày của họ. Ở Ba Tư có hàng triệu người 
khẩu phẩn ăn hàng ngày chưa tới một xu. Ngay ở châu Âu 
ta cũng thấy khẩu phần của dân vùng Bắc khác dân vùng 
Nam. Một bữa ăn của người Đức có thể bằng tám bữa của 
người Tây Ban Nha. Trong các nước mà người ta thích ăn 
uống thì cái nết xa hoa cũng thể hiện ngay trong sự ăn uống. 
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Người Anh phô trương lên bàn ăn toàn những món thịt. 
Người Ý thì bày biện thanh lịch, chỉ đường ngọt với hoa 
thơm. 

Trong cái mặc cũng có sự khác biệt như thế. Những nơi 
khí hậu thay đổi đột ngột người ta mặc tốt và giản dị. Trái 
lại có nơi người ta mặc chỉ để chưng diện, ham lòe loẹt hơn 
là thực dụng; đối với họ mặc quần áo là để tỏ sự xa hoa. Ở 
Naples các bạn thấy người ta dạo chơi hằng ngày trên đổi 
Pauxilippe với bộ cánh màu vàng rực rỠ, nhưng chân trần 
không bít tất. 

Về kiến trúc cũng vậy. Nếu không sợ gió bão phá hỏng 
thì người ta xây dựng thật nguy nga. Người Paris và 
London ở chỉ cốt cho ấm và đủ tiện nghỉ. Người Madrid tạo 
những phòng khách thật choáng lộn, các cửa số mở toang, 
nhưng họ ngủ trong ổ như ổ chuột. 

Thức ăn ở các xứ nóng có nhiểu chất, vừa ngon vừa bổ. 
Đây là điểu khác biệt thứ ba, không thể không ảnh hưởng 
tới việc mặc. Tại sao ở Ý người ta ăn nhiều rau. Vì rau ở Ý 
rất tốt, nhiều chất bổ và ngon miệng. Ở Pháp rau không 
được ngon và bổ, nên không được coi trọng trên các bàn 
ăn; thế mà trồng rau cũng chiếm khá nhiều đất đai và lao 
động. Lúa mủ ở Barbarie không ngon như Ở Pháp, nhưng 
có nhiều chất bột; lúa mì ở Pháp lại có nắng suất cao hơn 
các xứ phía Bắc. 

Từ điểm này ta có thể rút ra các mức độ khác nhau một 
cách tương tự từ vùng xích đạo tới vùng bắc cực. Các xứ 
phương Bắc, cùng một lượng sản phẩm mà rút ra được ít 
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thực phẩm hơn các xứ phương Nam, phải chăng đó là một 
sự thiệt thời. 

Ngoài mây nhận xét kể trên, tôi có thể nói thêm một 
điểu nữa, là các xứ nóng còn ít đân cư hơn xứ lạnh, nhưng 
lại có khả năng nuôi sống nhiều người hơn xứ lạnh. Điểu 
này tạo thêm lợi thế và sự dư đật cho chế độ quân chủ; đất 
rộng, người thưa thì khó vận động cách mạng, khó mà gặp 
gỡ, bàn tính với nhau một cách nhanh chóng và bí mật, 
chính phủ dễ tìm cách khám phá, ngăn cản, cắt đường liên 
lạc của các tổ chức cách mạng. Nhưng một nước dân cự 
đông, ở chen chúc thì chính phủ khó mà làm chuyện lân át 
cơ quan quyển lực tối cao. Các thủ lĩnh bàn tính công việc 
một cách an toàn trong cơ quan cũng như thủ tướng bàn 
việc trong nội các, và dân chúng đễ tập hợp trên quản 
trường cũng như quân đội đễ tập hợp trong các phố. 

Lợi thế của chính phủ quân chủ là ở khả năng hoạt động 
tầm xa. Nhờ lập ra các điểm tựa mà sức mạnh của chính 
phủ tăng lên như những chiếc đòn bấy? Còn sức mạnh của 
dân chúng thì trái lại nó chỉ tác động khi dân ở tập trung. 
Sức mạnh ấy sẽ bốc hơi và mất đi khi ở thưa thớt, giống như 
thuốc súng rải ra trên mặt đất, chỉ có thể cháy từng hạt một. 
Các nước thưa dân cư cũng là chỗ thích hợp cho chế độ độc 
tài giống như loài ác thú chỉ ngự trị ở những vùng hoang đã. 


È? Điều này trái với điều tôi đã trình bày ở trên (Chương 9 - Quyền 2) vẻ những điều 
bắt lợi của một nước lớn. Đỏ là lúc phân tích quyền uy của chính phủ đôi với các 
thành viên chính phú. Còn ở đây nói về sức mạnh của chính phủ để chông lại dân 
chúng: chính phú có điểm tựa để đản áp nhân dân ở xa, chứ không phải để đôi phó 
trực tiếp với các thành viên chính phủ. Đòn bảy dài chỉ mạnh đôi với điểm xa, mã yêu 
đối với điểm gắn. 
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Chương 9Q 


Dấu hiệu của một chính phủ tốt 


“Thế nào là một chính phủ tốt?” Nếu hỏi một cách tuyệt 
đối như thế thì câu hỏi này thật là mông lung, khó giải đáp, 
hoặc muốn có bao nhiêu đáp án cũng được, tuỳ theo cách 
nhìn hỗn hợp tương đối và tuyệt đối của nhân dân 

Nhưng nếu hỏi: “Căn cứ vào những dấu hiệu nào để 
biết một dân tộc được cai trị tốt?“ thì đó lại là chuyện khác, 
có thể giải đáp được trong thực tế. 

Tuy nhiên, người ta vẫn không giải đáp vấn để này 
đâu; vì mỗi người muốn giải đáp theo cách của mình. Là 
nhân dân thì người ta thích sự yên nh công cộng; là công 
dân, người ta thích quyển tự do cá nhân, thân dẫn thích 
cho quyển sở hữu được vững chắc, công dân thích sự 
vững chắc của con người. Một bên thích chính phủ thật 
nghiêm, bên kia muốn chính phủ thật hiển, Anh thần dân 
mong chính phủ trừng phạt các tội phạm, anh công dân 
chỉ mong ngăn ngừa tội ác. Một anh thích cho nước minh 
được dân tộc láng giểng kính nể; anh kia chỉ mong người 
ta chẳng biết nước mình là ai. Một anh hài lòng về tiến tệ 
lưu thông phong phú; anh kia mong cho dân đủ bánh mì 
ăn là được. 
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Ví phỏng chính phủ thoả mãn hết các điểu nói trên, và 
các điều tương tự nữa, thì câu hỏi đặt ra có được giải đáp tốt 
hơn hay không? 

Không thể dùng cái thước để đo các phẩm chất tỉnh thần 
được, ta phải đo nó bằng dấu hiệu vậy. 

Người ta thường không biết gì đến một dâu hiệu thật là 
giản đơn, hoặc không tín rằng dấu hiệu giản đơn này có thể 
dùng được. Mục đích cuối cùng của một tập thể chính trị là 
gì? Chính là sự bảo toàn và phát triên của các thành viên tập 
thể ây. Vậy dâu hiệu chính xác nhất của sự bảo toàn và phát 
triển ấy là gì? Chính là số lượng và mật độ dân cư. 

Chắng phải tìm các dấu hiệu nào khác nữa. Dấu hiệu 
này ở đâu cũng như nhau cả. Một chính phủ không dùng 
đến biện pháp ngoại lai, không di dân các nơi khác đến, 
không đi chính phục thuộc địa, mà dân trong nước ngày 
càng đông đúc, thì nhất định phải là một chính phủ tốt. 

Một chính phủ. mà để cho dân ngày càng hao mòn, suy 
nhược, số dân ngày càng giảm sút; đó là chính phủ tổi tệ 
nhất. 
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Đó, xin mời các nhà hạch toán hãy cân, đo, đong đếm và 
so sảnh đi) 


#* Bao nhiêu thể kỷ trôi qua đủ chứng mình nguyên tắc phát triển nhân chúng là 
nguyên tắc thoả đáng nhất. Người ta đã từng ca ngợi quá mức các nước văn hoá 
nghệ thuật phát triển. mà không đi sâu vào đổi tượng kín đảo của văn hoá, không 
nhìn thấy những hậu quả tai hại của nó, idque apud imperilos humanites vocabatur. 
quum parrs đervitutis caset (câu Latinh có nghĩa là: Bọn ngụ xuân cũng có trình độ 
nhất định do chúng học được trước khi bị người ta nô dịch - Xem Tacite - Sách 
Agricolc. T. I). Chúng ta có bao giờ thấy cái phương ngôn trong sách nói rằng 
chính là lợi ích thô thiển mở mỏm tác giả? Nói gì thi nói, chứ một nước dẫu nỗi 
tiếng vang lừng mà dân số cứ giảm sút thì nhất định không phải là ở đây mọi việc 
đều trôi chảy cả đâu. Và đừng thấy một nhà thơ thu nhập tới mười vạn đồng livres 
mà tướng ràng thời đại của ông là huy hoàng hơn mọi thời đại khác. Đừng quá tin 
tưởng vào sự yên tĩnh nghỉ ngơi của các thủ lĩnh để cho răng đất nước đó thịnh trị. 
Phải nhìn vào phúc lợi của nhân đân cả nước, và nhất là nhìn xem quốc gia có trủ 
mật hay không. Trận mưa có thể phá hoại hoa màu mấy tổng, nhưng không gây nạn 
đói trong cả nước. Những cuộc tao loạn làm cho các nhà cảm quyền sợ hãi. nhưng 
không phải là tai hoa thật sự đối với nhân dân. mặc dẳu nhân dân cũng có khi bị thả 
nội trong lúc người 1a tranh chấp với bọn bạo chúa đang trị vì. Tình trạng phôn 
vinh hoặc điều dứng thật sự cua nhân dân nay sinh một cách thường xuyên mới là 
đáng chú ý. Khí cả nước quần quại dưới ách chuyên chế thì mọi thứ đều phải héo 
queo. vi bọn bạo chúa đang tự do tàn hại dân chúng. Ubi soltudtnem factunt, 
pacem appcllant (Câu Latinh có nghĩa là: Chúng biến tất cả thành sa mạc: và nói: 
Đó mới là thể giớt) (TacHe - Agricole, tập 30 - ND). 

Khi các quan trong triều đình Pháp tranh chấp nhau, triều đỉnh lục đục, vị Giáo chủ 
hậu bổ Paris phải thủ túi dao găm khi đến hội trường. thì đân chủng nước Pháp vẫn 
sông sung tức, đồng đảo trong cảnh bình vên. lương thiện 

Thuờ xưa Hy Lạp đã ¡ phôn vinh trong khi có chiến tranh ác liệt. Máu chày thành sông 
mà nước Hy Lạp vần đây người. Machiavel nói: Dường như nước cộng hoà cua 
chúng ta mạnh hơn lên ngay trong khi đang xảy ra nội chiến. chém giểi nhau. hạ bệ 
nhau. Đức hạnh. phong lục và sự độc lập của dân chúng có sức làm mạnh quốc gia 
hơn là những cuộc tranh chấp làm yêu quốc gia. Một trung chuyên sẽ tạo chờ tâm 
hôn con người có nhiều sức bật: và con người phát triển được nhờ có tự đo là chính, 
là nhiều hơn nhờ ở trạng thái yên bình. 
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Chương 1Ò 


Chính phủ lạm quyền 
và thoái hoá 


VI ý chí riêng thường hay tác động ngược lại ý chí 
chung, cho nên chính phủ cũng thường hay có ý hướng làm 
trái với quyển lực tối cao của dân chúng. Cái ý hướng ấy 
càng, tăng thì cấu trúc quốc gia càng suy giảm. Do không có 
một ý chí có thể nào cưỡng lại để cân bằng với ý hướng nói 
trên của chính phủ, nên nhất định sớm muộn rồi chính phủ 
cũng lân át quyển lực tối cao của toàn dân, phá hoại mất 
hiệp ước (traité) xã hội. Đó là mối nguy hại tiểm tàng cố hữu 
trong một cơ thể chính trị từ khi nó mới hình thành; chẳng 
khác gì cái già và cái chết tiểm tàng phá hoại cơ thể con 
người vậy. 

Có hai con đường dẫn chính phủ đến chỗ thoái hoá: khi 
chính phủ siết chặt lại mãi, và khi chính phủ tự buông lỏng, 
tự tiều vong. 

Chính phủ tự siết chặt từ số lớn xuống số nhỏ, tức là từ 
dân chủ xuống quý tộc, từ quý tộc xuông quân chủ. Đó là sự 
sa đọa tự nhiên của chính phủ?), 


f? Sự hình thành chậm chạp và quá trình phát triển của nên cộng hoà Venise - nước 
cộng hoà trong dạng chính phú quý tộc. bao gồm nhiều đáo nhỏ và đâm lây vùng biển 
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Nêu chính phủ biến hoá từ số nhỏ sang số lớn (từ quân 
chủ sang quý tộc, đên dân chủ) thì ta gọi là chính phủ tự 


Adriatique thời trung cổ rất phốn vinh. ảnh hường lớn đến các xứ IDDalmatic. 
Lombaridie và Albhanie v.v. trong các đảm lấy của nó là một ví dụ đáng kể về sự sa 
đọa từng bước liên tục như thế. Điều đáng ngạc nhiên là hơn mười hai thể ký người 
Venise cử ở nguyên trạng giai đoạn thứ hai (tức giai đoạn chính phủ quý tộc): giai 
đoạn nảy bắt đầu từ qerrar diconsigiio (thời "đóng cửa nghị viện”) năm 1198. Còn 
các vị quận công thời cô từng bị chế trách. ngay cá Squitinib đella Hberta Veneta 
(Chữ Latinh có nghĩa là tiếng nói giảnh tự do cho Vénétic - ND) cùng nói thẻ. nhưng 
thật ra các vị quận công đó chưa hề năm quyên lực tôi cao ở Venise. Người ta không 
quên nhãc tôi chủ ý tới nền Cộng hoà La Mã. La Mã đã di theo một quá trình ngược 
lại, chuyên từ quân chủ sang quý tộc. rồi từ quý tộc sang đân chủ. nhưng tôi không 
nghĩ như vậy. 
Thể chế đâu tiên của Romulus (Vua đầu tiên sáng lập ra La Mã, trị vì từ 753-715 
tr.CN; theo truyền thuyết, ông là người hiểu chiến, bị phái quý tộc ghét, ông biến mắt 
trong một cơn giông bắt ngờ khi ông đang duyệt bình - ND) là một thể chế hỗn hợp, 
thoái hoá đột ngột thành chuyên chế. Do những nguyên nhân cá biệt, Nhà nước này 
tan rã trước khi hình thành như một đứa trẻ chết ở luôi vị thành niên. Cuộc phế truật 
của vua Tarquin chính là giai đoạn hình thành nên cộng hoà. Nhưng ngay từ đầu nên 
cộng hoà chưa mang một hình thức cô định. vỉ sự nghiệp mới thực hiện nửa vời. chỉ 
xoả bỏ tầng lớp quý tộc Patriciat mà thôi. Làm như thế. tầng lớp quý tộc truyền đời 
vẫn tỒn tại, đó là thể lực tôi tệ nhất, đối lập với nên dân chủ. Cho nên, hình thức chính 
phù La Mã vẫn bắp bênh, không khẳng định đứt khoát. Sau này Machiavel đã chứng 
minh rãng nên đân chủ Ía Mã chỉ đừng lại ở việc thiết lận chế độ hộ dân quan 
*Tribuns”. Chỉ đến lúc đó mới có một chính phủ thực sự với một nền dân chủ thực 
sự. Dân chúng chăng những là người nắm quyền lực tối cao mà còn là cơ quan hành 
pháp và cơ quan tư pháp, nghị viện chỉ là một cơ quan thứ cấp để điều hoà và tập 
trung việc cai trị: các quan chấp chính *Consul” dù là nhà quý tộc. hay vị pháp quan 
nhất đăng hay bậc tướng lĩnh cao cấp trong thời chiến đi nữa, cùng chỉ là những 
người chủ trì hột nghị nhân dân La Mã mả thôi. Thời kỳ đó. người ta thấy chính phủ 
La Mã thiên hướng khá mạnh sang thể chế quý tộc. Tầng lớp quý tộc patricial bị xoá 
bỏ rồi, lớp quý tộc còn lại không Ở trong hàng ngủ quan viên "patriciens” như ở 
Venise và Gêne. Nhưng trong cơ câu nghị viện gồm có quan viên quý tộc patriclenns 
và quan viên bình dân “Plébiens”. Ngay các vị hộ dân quan "tribuns” khi đã đoạt lấy 
quyến cai trị, dủ họ được gọi là gi đi nữa. họ vẫn cai trị theo lợi ích của nhân dẫn. Đó 
là một nền cai trị theo thể chế quý tộc. Khi trong nên cai trị quý tộc có hiện tượng lạm 
dụng: nảy sinh các cuộc nội chiến. rồi thiết lập chế độ "tam quan chấp chính” 
(Triumsvirat). thì ba ông Sylla. Jules César và Auguste trở thành ba vị hoàng để thật 
sự. Cuối cùng dưới nền chuyên chế của Tibẻre, nhà nước La Mã tan rã. 


Lịch sử La Mã không nhủ định, mà cúng cỗ những điều tôi đã trình bảy trên. 
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buông lỏng, nhưng sự chuyển biến ngược này là không thể 
có được. 

Thật sự, không bao giờ chính phủ thay đổi hình thức 
khi mà sức bật của nó đã rệu rã nhưng chưa làm cho nó 
yếu đến mức không thể giữ nguyên hình thức cẩn có. Tuy 
nhiên, nêu chính phủ buông lỏng thêm nữa bằng cách dàn 
trải mình ra thì sức mạnh của nó sẽ mất hẳn; chính phủ 
khó mà tổn tại được; phải nâng nó dậy, lên giây cót cho nó; 
nêu không làm thế thì trạng thái hiện hữu của chính phủ sẽ 
sụp đổ hoàn toàn. 

Việc giải tán chính phủ có thể xảy ra trong hai trường 
hợp: 

Thứ nhất là khi người cẩm đấu chính phủ không cai trị 
theo pháp luật, mà lấn át cơ quan quyển lực tối cao. Lúc đó có 
sự thay đôi rõ rệt; không phải chính phủ mà là quốc gia tự siết 
chặt lại. Tôi muôn nói là quốc gia lớn tan biến, hình thành một 
quốc gia khác trong quốc gia cũ, chỉ gổm các nhân viên chính 
phủ mà thôi. Trước mặt nhân dân chỉ còn lại ông chủ và kẻ 
độc tài. Thế Tà sau khi chính phủ cố cưỡng đoạt mất quyển lực 
tối cao thì công ước (pacte) xã hội bị phá bỏ; mọi công dân trở 
lại với quyển tự do thiên nhiên của họ. Họ bị cưỡng bức mà 
phải phục tùng, chứ không phục tùng vì nghĩa vụ. 

Thứ hai, cùng trường hợp tương tự như trên, các 
thành viên chính phủ thoán đoạt quyển hành một cách 
riêng rẽ (đáng lẽ họ phải thực hiện quyển hành một cách 
tập thể). Đây không phải chỉ là việc vi phạm pháp luật 
một cách giản đơn, mà nó còn gây ra lộn xộn lớn. Có bao 
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nhiêu pháp quan thì thành ra bấy nhiêu ông thủ tướng. 
Cả quốc gia cũng như chính phủ bị chia nhỏ, bị tan rã, 
hoặc thay hình đôi dạng. 

Tình trạng quốc gia tan rã, cũng như tỉnh trạng chính 
phủ lạm quyển đềểu được gọi là vô chính phủ (anarchie). 
Nến dân chủ mà thoái hoá thì gọi là “chế độ quần chúng 
loạn xạ“ (ochlocratie), chính phủ quý tộc thoái hoá gọi là 
“chế độ quả đầu, đại tộc trị” (oligarchie). Tôi xin nói thêm: 
chế độ quân chủ thoái hoá thì thành ra “chế độ bạo chúa” 
(tyranie). Nhưng thuật ngữ cuối cùng này còn hơi mơ hổ, 
cần được giải thích. 

Theo nghĩa thông thường, bạo chúa là một ông vua cai 
trị bằng bạo lực, bất chấp cá công lý và pháp luật. Định 
nghĩa thật chính xác thì bạo chúa là một cá nhân tự choán 
lấy quyển hành của các ông vua mà thực ra hắn không có 
quyền ấy. Người Hy Lạp hiểu hai tiếng bạo chúa là kẻ độc 
ài, kẻ độc tài ấy có thê là tốt hoặc xâu nhưng pháp luật 
không trao quyền cho mà tự choán lây quyển". 

Vậy bạo chúa là đồng nghĩa với “ke thoán đoạt”. 

Muốn đặt tên khác nhau cho sự việc khác nhau, ta gọi kẻ 
thoản đoạt ngôi vua là bạo chúa (tyran) và kẻ thoán đoạt 


'? Ômnes cnim eL habentur ct ducultur fyrani qui protestate 0Euntur perpelua In ca 
civitate quoc libertate usa cst (Corn Nep, ín Miuad n, 8) (Những kẻ tự xưng và bị gọi 
là độc tài là ke cô tình nắm quyền trong nước mãi mãi đệ hương thủ tự do cho mình - 
Cooecneli Nepot, bài số Ñ}. 

Aristote trong sách "Đạo lý nicôm”, tập 8, trang TÚ đã nhân biệt bạo chúa với nhà 
vua. lao chúa vì mình mà cái trị. vua thì cái trị vì lợi ích thân dân. Ngoài ra, các tác 
giả Hy Lan còn định nghĩa "bạo chúa” một cách khác: như Senophon. trong sách 
Hiếron (bàn về hạo chúa} cũng dựa theo sự nhân hiệt cua Artstote nhựng lại nói rằng 
từ khi khai thiên lặp địa đã có nhiều vựa chứ không phái chỉ có một vua mà thôi. 
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quyển lực tối cao của nhân dân là tên độc tài, kẻ chuyên chế 
(despote). Bạo chúa là người can thiệp tuỳ tiện vào pháp 
luật rối cai trị theo pháp luật. Tên độc tài (hoặc chuyên chê) 
thì đẫm đạp hắn lên pháp luật. Như vậy, bạo chúa không 
nhất định là chuyên chê, mà chuyên chế thì bao giờ cũng là 
bạo chúa. 
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Chương 11 


Cơ thế chính trị suy vong 


Trên đây đã trình bày cái đốc thoái hoá không tránh 
khỏi của những chính phủ được tổ chức khá nhất. Nếu 
Sparte và La Mã đã phải suy vong thì còn có quốc gia nào 
hy vọng sẽ tổn tại vĩnh viễn. Muốn có thành quả, xin đừng 
màng đến những điều không làm nổi. Xm chớ tự lừa phỉnh 
mình rằng công việc nhân tạo của ta có sức bển vững như 
công trình tạo hoá. 

Cơ thể chính trị cũng như cơ thể con người, bắt đầu chết 
từ khi nó mới sinh ra và mang ngay trong mình nó những 
nguyên nhân của hủy diệt. Nhưng cơ thể chính trị cũng như 
cơ thể con người đều có thể có một cấu trúc đủ to khoẻ để 
duy trì nó bển lâu đến một mức nhất định. Câu trúc con 
người là tác phẩm của thiên nhiên, cấu trúc nhà nước là tác 
phẩm của nghệ thuật nhân tạo. Con người kéo dài đời sống 
của nhà nước theo ý muốn bằng cách tạo cho nhà nước một 
câu trúc tốt nhất. Một câu trúc tốt nhất rối cũng có lúc tan rã, 
nhưng nó vẫn bền lâu hơn các cấu trúc khác, nếu không có 
một sự cổ bất ngờ nào khiến nó phải suy vong trước kỳ hạn. 

Nguyên lý của cuộc sống chính trị nằm trong quyển uy 
tối cao. Quyển lập pháp là trái tim của quốc gia, quyển hành 
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pháp là bộ não làm cho các bộ phận hoạt động. Bộ não có 
lúc bị tê liệt mà người vẫn còn sông được một cách đẩn độn 
như con vật, nhưng khi trải tìm ngừng đập thì con vật chết 
ngay lập tức. 

Nhà nước tổn tại không do các đạo luật mà do quyển 
lập pháp. 

Luật hôm qua không giống luật hôm nay, nhưng nó cứ 
được mặc nhiên chãấp nhận trong im lặng; coi như cơ quan 
quyển lực tôi cao vân chuẩn y các đạo luật cũ mà họ không 
hủy bỏ. Đã một lấn họ ưa thích nó thì họ cứ ưa thích mãi 
cho đến lúc họ muốn xoá bỏ nó. 

Tại sao người ta lại quá tôn trọng các đạo luật cũ như 
vậy? Chính vì cái lẽ đã nói trên. Chỉ có tính ưu việt của ý chí 
cố đại mới giữ được các đạo luật lâu bển đến thế. Nêu cơ 
quan quyển lực tối cao qua các thời tiếp nối nhau không 
nhận các đạo luật ấy là bổ ích, thủ họ đã xoá bỏ chúng hàng 
nghìn lẩn rổi; do đó, các đạo luật cổ xưa không yếu đi mà 
còn được thêm sức mạnh ở tất cả những quốc gia có cấu 
trúc tốt. Định kiến từ cổ xưa càng khiến cho các đạo luật mỗi 
ngày một thêm vẻ tôn nghiềm. 

Trong khi khắp nơi luật pháp bị lỗi thời và kém hiệu 
quả thì các đạo luật cổ xưa được tôn kính; điểu này chứng tỏ 
rằng, ngày nay quyển lập pháp không còn nữa, nhà nước đã 
suy vong mất rồi. 
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Chương 12 


Duy trì quyền uy tối cao 
như thế nào? 


Cơ quan quyền lực tối cao không có sức mạnh nào ngoài 
quyển lực lập pháp, nên chỉ hoạt động bằng các đạo luật, 
Các đạo luật là hành vi hợp thức của ý chí chung; cho nên 
quyển lực tôi cao chỉ có thể tác động khi dân chúng họp lại. 

Người ta sẽ bảo: Họp toàn dân ư? Kỳ quặc nhỉ! 

Vâng, đó là chuyện kỳ quặc ngày nay, chứ hai nghìn 
năm về trước, đó là chuyện bình thường. 

Vậy có phải ngày nay con người đã đổi tính chất rổi 
chăng? 

Trong các sự kiện tính thấn, giới hạn của khả năng 
không hẹp như ta tưởng. Sự yếu đuổi, những tật xấu, những 
thành kiến đã thu hẹp khả năng của chúng ta lại. Những 
tâm hổn thấp kém không hiểu nổi các vĩ nhân cũng như 
những người nô lệ hèn mọn nhe răng cười giễu khi nghe hai 
tiếng “Tự đo”. 

Có thể coi cái đo người làm ra như một sự vật tự nó nảy 
sinh. Tôi không nói về những nến cộng hoà cổ xưa ở Hy 
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Lạp, mà xin nói về nến cộng hoà La Mã. Đây là một quốc gia 
lớn. Thành phố La Mã là thành phố lớn. Cuộc kiểm kê cuối 
cùng cho biết La Mã có hơn bốn mươi vạn công dân cẩm vũ 
khí; toàn để quốc La Mã có trên một triệu công dân, chưa kể 
các thân dân ngoại kiểu, phụ nữ, trẻ em và nô lệ. 

Thử tướng tượng xem rêu thường xuyên hội họp toàn 
dân thủ đô La Mã và ngoại thành thì sẽ phiển toái biết bao! 

Thế mà ngày xưa toàn dân La Mã thường hội họp hàng 
tuần, có khí một tuần họp mãy lần nữa kia! Qua các cuộc 
hợp này họ đã thực hiện quyển lực tối cao của dân chúng và 
còn thực hiện một phần quyển lực của chính phủ nữa. Họ 
giải quyết một số công việc, luận bàn một số vấn để. Trên 
quảng trường quốc gia toàn dân thường đóng những vai 
pháp quan hơn là những công dẫn. 

Lần ngược trở lên những thời đại xa xưa nhất của các 
dân tộc, ta thấy phần lớn các chính phủ, ngay cả chính phủ 
quân chủ, như dân tộc Macédoine, dân tộc Franc đểu đã 
từng có lối họp toàn dân như thế. 

Dù sao, người ta không thể bác bỏ cách làm tốt đẹp này, 
nhờ đó mà giải quyết được mọi khó khăn. Từ hiện thực đến 
khả năng, tôi thấy hệ quả rõ ràng là tốt. 
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Chương 13 


Tiếp theo 


Nêu chỉ họp toàn dân một lần để quy định rõ hiến pháp 
rổi chuẩn y một cơ quan pháp luật thì chưa đủ. Nếu chỉ họp 
toàn dân để lập ra một chính phủ thường trực và bầu ra các 
vị pháp quan một lấn là xong thì cũng chưa đủ. Phải có 
những hội nghị bất thường khi gặp việc cần bàn mà chưa 
dự kiên trước, lại cẩn phải có những cuộc họp định kỳ 
không ai được phép trì hoãn hoặc xoá bỏ; cứ đến ngày, đến 
hạn là toàn dân về họp, do pháp luật triệu tập chứ không 
cần một hình thức thủ tục triệu tập nào cả. 

Nhưng ngoài những phiên họp hợp pháp như trên, các 
cuộc họp khác không do người có thẩm quyển triệu tập theo 
đúng thể thức quy định thì đều là bất hợp pháp, dù có bàn 
ra chuyện gì cũng chỉ coi băng không, bởi vì ngay việc quyết 
định họp hay không họp cũng phải toát ra từ luật. 

Còn như các cuộc họp định kỳ nên thưa, nên nhặt như 
thế nào thì tuỳ theo tình huống cụ thể, chứ không ai định 
ra một quy tắc nào nhất định được. Tuy nhiên, có thể nói 
một cách khái quát rằng, chính phủ càng mạnh thì vai trò 
quyển lực tôi cao của nhân dân càng phải biểu hiện 
thường xuyên. 
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Có người sẽ hỏi tôi: Họp toàn dân như thế thì chỉ làm tốt 
được trong một thành phố thôi chứ? Nếu quốc gia có nhiều 
thành phố thì làm thế nào? Hay là chia nhỏ quyển uy tối cao 
ra? Hay là tập trung nó vào một thành phố chính, và để các 
thành phố khác đóng vai trò phụ đới? 

Xin trả lời: Không nên làm như thế. 

Trước hết, quyển uy tối cao là duy nhất: nếu chia nhỏ ra 
nó sẽ bị phá hủy. Vả lại, thành phố này không thể lệ thuộc 
vào thành phố khác; cũng như quốc gia này không thể lệ 
thuộc vào quốc gia khác một cách hợp pháp được. Thực 
chất của một cơ thể chính trị là ở sự hài hoà giữa phục tùng 
và tự do; chữ “công đân” bao hàm sự thống nhất giữa hai 
khái niệm “thần dân” và “quyển lực tối cao”. 

Lại xin trả lời thêm rằng: nhập nhiều thành phố vào một 
thành bang là điểu không hay. Như vậy tự nhiên sẽ có nhiều 
bất lợi. Không nên lây sự lạm dụng của nước lớn để phản 
bác sự lạm đụng của nước nhỏ. Nhưng làm thế nào để nước 
nhỏ đủ sức chống lại nước lớn? Làm như ngày xưa các 
thành thị Hy Lạp đã chống lại các vua lớn, và như Hà Lan, 
Thuy Sĩ gần đây kháng cự triểu đình Áo vậy. 

Tuy nhiên, nêu không thế dứt khoát quy định biên giới 
của quốc gia thì còn có một biện pháp nữa là đừng quan 
tâm nhiều đến thủ đô, để chính phủ luân phiên đóng đô ở 
mỗi thành phố và lẩn lượt tập hợp quốc dân về họp quanh 
mỗi thành phố đó. 

Hãy làm cho dân cư đông đúc lên, để dân chúng khắp 
nơi đều hưởng như nhau. Hãy đưa lại khắp nơi sự sống 
phổn vinh; như thế quốc gia vừa mạnh vừa được cai trị tốt. 
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Xin nhớ rằng, hiện nay thành phố giàu sang là nhờ bóc lột 
nông thôn, mỗi bức tường ở thành phố đều xây bằng mảnh 
vụn của các ngôi nhà đổ sụp của nông dân. Mỗi lần thây xây 
lâu đài ở thủ đô, tôi lại tưởng mình đang nhìn cả nước biến 
thành những túp lều nghèo khổ. 
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Chương 14 


Tiếp theo 


Khi dân chúng được tập hợp lại để thực hiện chức năng 
cơ quan quyển lực tôi cao thì mọi thẩm quyển của chính 
phủ đểu phải tạm đình chỉ; quyển hành pháp tạm gác lại; 
nhân cách của người công dân thấp nhất cũng thiêng liêng, 
bất khả xâm phạm như nhân cách của vị pháp quan cao cấp. 
Nhân dân trước đây được đại diện, bây giờ đã có mặt trên 
quảng trường thì không cẩn ai đại điện cho họ nữa. Phân 
lớn các tranh luận huyện náo trong hội nghị toàn dân La Mã 
đều coi thường hoặc không biết đến nguyên tắc đại điện. 
Trong hội nghị toàn dân, các vị chãp chính quan chỉ là người 
chủ toạ cho dân chúng bàn cãi; các hộ dân quan chỉ là 
những diễn giả bình thường”, Ở đây, viện nguyên lão 
không có ý nghĩa gì cả. 

Trong thời gian hội nghị toàn dân, người cẩm đầu chỉnh 
phủ thừa nhận hoặc buộc phải thừa nhận một thượng cấp 
hiện hữu. Đây là thời điểm đáng lo nhất của vị nguyên thủ. 
Hội nghị toàn dân là dây cương cho cơ chế chính trị, là bộ 


Ø? Trong nghị viện nước Anh ngày xưa. người ta cũng dùng danh từ tương tự như thể. 
Chức nành như nhau. nên chấp chính quan và hộ dân quan thường khi mâu thuẫn 
nhau. Mặc dâu như vậy. trong khi hội nghị toàn dân đang hợp, thắm quyền cúa họ đều 
hị tạm pác cả. 
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hãm của chính phủ, đó là thời gian lo lắng của các thủ 
tướng, cho nên họ thận trọng, họ tranh biện, họ gây khó 
khăn, họ hứa hẹn, không từ một thủ đoạn nào để làm cho 
các công dân phải chán nàn. Nếu các công dân trong hội 
nghị toàn dân tiếc lời, nhẹ đạ, thích nhàn hạ hơn là tự đo thì 
sẽ không chống nổi sự cố gắng gấp bội của chính phủ; lúc 
đó kháng lực của chính phủ sẽ tăng lên không ngừng, 
quyền uy tối cao của toàn dân tắt dần; hầu hết các thành 
bang sẽ đổ sụp và suy vong trước kỳ họp. 

Nhưng, đứng giữa quyển uy tối cao của toàn dân là sự 
độc đoán của chính phủ, thường khi có xen vào một quyển 
lục trung gian mà ta phải bàn đến. 
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Chương 15 


Đại biểu hoặc đại diện 


Đên một giai đoạn nhất định, công dân không coi việc 
phục vụ công cộng là việc chính của mình nữa. Họ thích 
đem tiển ra thuê người khác làm công vụ thay mình. Đó là 
lúc nhà nước suy thoái. Nêu phải ra trận, họ thuê người đi 
lính thay. Nếu phải tham dự hội đồng, họ chọn người đi 
họp thay. Cuối cùng, đựa vào tiến bạc và tính lười biếng, họ 
sẽ có các đội quân để khống chế tổ quốc và có các đại điện 
để bán tổ quốc. 

Sự rối rắm trong thương mại và nghệ thuật, lòng hám 
lợi, tính mềm yếu và thích tiện lợi đã chuyển các nghĩa vụ cá 
nhân thành tiển bạc. Người ta bỏ ra một phẩn thu nhập để 
lây lại nhiều hơn. Hãy bỏ tiển ra, anh sẽ có xiểng xích để trói 
buộc người! Cái từ “tài chính” đồng nghĩa với từ “nô lệ” 
đây! Ngày xưa trong các thành bang người ta không biết 
đến từ này. 

Trong một quốc gia hoàn toàn tự do, mọi công dân làm 
đủ mọi việc với bàn tay của chính mình và không dùng đến 
tiên bạc để thuê người khác làm thay. Chẳng những không 
thuê mướn, họ còn bỏ tiển ra để được tự mình tham gia làm 
nghĩa vụ. 
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Tôi đang đi khá xa ý kiến chung. Tôi cho rằng hình thức 
diêu dịch ngày xưa ít trái ngược với tự đo hơn là hình thức 
mua bán, thuê mướn ngày nay. 

Quốc gia càng được tổ chức tốt, người công dân càng 
quan tâm đến việc chung hơn là việc riêng của họ. Vả lại, 
việc riêng cũng chẳng có bao lăm, vì phúc lợi công cộng đã 
bảo đảm phần lớn cuộc sống của mỗi cá nhân, nên người 
công dân không phải lo toan mấy tí cho cá nhân mình. 

Trong một thành bang được cai trị tốt, người ta hổ hởi 
bay đến hội nghị toàn đân; trái lại, trong các thành bang 
cai trị yếu, người ta không muốn cất bước đi họp, vì họ 
chăng thích thú øì, chưa họp họ đã biết chắc rằng ý chí 
chung của nhân đân không được ai tôn trọng. Như vậy, 
trong thành bang xấu, mọi người đểu bị hút vào việc 
riêng tư trong nhà mình. 

Luật tốt khiển cho các hội nghị toàn dân bàn nên việc 
tốt. Luật xấu thì hội nghị toàn dân chỉ dẫn đến chỗ tổi tệ. 

Một khi có người bàn về việc nước mà nói: “Mặc kệ nó, 
can gì đến tôi” thì lúc đó có thể coi là đất nước không còn 
nữa. 

Lòng yêu nước nguội dân, lợi ích cá nhân nhao lên, quốc 
gia bị dàn trải ra, các cuộc chinh phạt, các vụ nhũng lạm của 
chính phủ, tất cả những cái đó khiến cho người ta nghĩ đến 
việc chỉ định đại biểu thay mặt dân chứng để dự các hội 
nghị quốc gia. Ở một số nước, người ta gọi lớp đại biểu dân 
chúng là “thứ dân”. Như vậy, lợi ích tư nhân được đặt lên 
hàng đầu và hàng hai, lợi ích công cộng bị đẩy xuống hàng 
thứ ba. 
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Chủ quyển tối cao của toàn dân là không thể dùng 
người đại diện được, do đó nó cũng không thể bị xoá bỏ; nó 
nằm ngay trong ý chí của toàn dân, là ý chí chung thì không 
ai nói thay được. Nó là thế này, hay là thế khác chứ không 
thể ở dạng trung gian. Các đại diện nhân dân không phải và 
không thể là người thay mặt nhân dân được; họ chỉ có thể là 
những ủy viên chấp hành, chứ không thể thay mặt nhân 
dân để kết luận một vấn đề gì dứt khoát. Mọi đạo luật mà 
dân chúng chưa trực tiếp thông qua đểu vô giá trị, không 
thể gọi là luật được. 

Nhân dân Anh tưởng mình là tự do; thật ra họ lầm to. 
Họ chỉ tự do trong khi đi bầu cử các đại biểu nghị viện mà 
thôi; bẩu xong đại biểu họ lại trở về nô lệ, không còn là cái 
thá gì nữa. Trong những ngày tự do ngắn ngủi đó, cái 
quyển tự do họ được dùng thật xứng với cái mất tự do phải 
chịu sau đó. 

Tư tưởng “đại biểu” là tư tưởng hiện đại, nó nảy sinh từ 
chính phủ phong kiên, một thứ chính phủ bất công, mơ hổ, 
trong đó tính cách con người bị thoái hoá, danh hiệu con 
người bị xỉ vả. 

Trong các nến cộng hoà cổ xưa, ngay chế độ quý tộc 
cũng thê, không bao giờ nhân dân phải dùng đại biểu, 
người ta không hể biết đến cái từ ngữ “đại biểu” ấy. 

Ở La Mã, các hộ dân quan được coi trọng một cách 
thiêng liêng. Không ai nghĩ rằng họ dám xâm phạm chức 
năng của dân chúng. Ngay trong đám đông, ít người có 
thể nhận mặt họ, họ cũng không bao giờ bỏ qua một cuộc 
biểu quyết toàn dân. Chỉ đến thời anh em Gracques người 
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ta mới phê phán các hộ dân quan. Thời ây dân chúng 
thường huyền náo, gây lúng túng cho các hộ dẫn quan, có 
khi một số công dân leo lên cả mái nhà để bỏ phiếu: cho 
bằng được. 

Ở đâu luật pháp và tự do được đặt lên trên hết thì ở đấy 
không gặp trở ngại gì, mọi việc đểu diễn ra đúng mức. Ở 
những nơi này, nhân dân có thể để cho các võ quan cận vệ 
làm những việc mà hộ dân quan không dám làm, vì dân 
chúng không sợ rằng các võ quan đó sẽ đại diện họ. 

Tuy nhiên, cũng có lúc các hộ dân quan đại diện cho dân 
chúng. Muốn hiểu điểu này chỉ cẩn liên tưởng đến trường 
hợp chính phủ đại diện cho cơ quan quyển lực tôi cao. 

Luật chỉ là sự công bố của ý chí toàn dân, cho nên trong 
quyển lực lập pháp không ai có thể đứng ra thay mặt toàn 
dân để làm ra luật. Nhưng trong quyển lực hành pháp thì có 
thể và phải có người đại diện cho dân chúng: vì quyển hành 
pháp ch là sự ứng dụng luật mà thôi. 

Xem thế đủ biết rằng, nếu phân tích kỹ mọi việc, ta sẽ 
thấy rất ít quốc gia có luật chân chính. 

Thời cổ La Mã, các hộ dân quan không có quyển hành 
pháp, không bao giờ được đại diện cho dân chúng với 
quyển hạn của chức vụ mình. Chỉ khi nào hộ dân quan nắm 
lấy một phần chức vụ của chủ tịch Viện Nguyên lão thì mới 
có thể đại điện cho dân. 

Ở Hy Lạp, việc nào dân chúng phải giải quyết thì dân 
chúng tự làm lấy hết. Dân thường họp luôn trên quảng 
trường. Ở đây khí hậu dịu mát, con người không tham lam, 
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các nô lệ làm việc của họ; việc chính của công dân là thực 
hiện tự do của mình. Không có lợi thế ngang nhau làm sao 
nô lệ và công dân có thể hưởng quyển ngang nhau được? 

Nước nào khí hậu khắc nghiệt thì phải có nhiều nhu cầu 
hơn”, Ở xứ lạnh, mỗi năm mất sáu tháng không dùng được 
quảng trường để hội họp. Tiếng nói khàn khàn của dân xứ 
lạnh khó mà vang lên ở ngoài trời cho nên người ta quan 
tâm nhiều đến thu nhập hơn là tự do, người ta sợ túng thiếu 
hơn là sợ cảnh nô lệ. 

Thế nào? chỉ có thể duy trì được tự do nhờ vào sự hầu 
hạ của nô lệ ư? Có lẽ thế. Hai cái thái quá gặp nhau mài 
Trên đời này cái gì mà không có trở ngại; và xã hội dân sự là 
nơi có nhiều trở ngại nhât. Có những cảnh ngộ mà người ta 
muốn bảo vệ tự do của mình thì phải xâm phạm tự do của 
người khác. Người công dân được hoàn toàn t do thì 
người nô lệ phải hoàn toàn nô lệ. Đó là cảnh huống của 
thành bang Sparte. Ngày nay, ở các dân tộc hiện đại, các bạn 
không có nô lệ thì các bạn phải làm nô lệ; các bạn phải đem 
tự do của mình bù vào cho người nô lệ mà bạn thiêu. Khoe 
khoang cái hay của các bạn ngày nay là không dùng nô lệ 
cũng chăng ích gì; tôi thấy đó chẳng phải là nhân đạo mà là 
hèn nhát! 

Nói như trên, không phải tôi nghĩ rằng cẩn có người nô 
lệ, hoặc tôi cho chế độ nô lệ là thoả đáng đâu. Tôi đã từng 
chứng minh điểu ngược lại. Ở đây, tôi chỉ phân tích vì sao 


#® (j xứ lạnh mà dùng những thứ xa hoa. mềm mại của xứ nóng phương Đông thì 
chẳng khác nào đeo xiêng xích, lại còn bị lệ thuộc vào những thứ xa hoa ây hơn 
người phương Đông nữa kia. 


181 


BÀN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI 


các dân tộc hiện đại tưởng mình là dân tộc tự do thì có chế 
độ đại điện, mà các dân tộc cổ xưa lại không cẩn đến người 
đại diện. Dù sao, khi một dân tộc tự đặt cho mình những 
người đại diện thì dân tộc ấy đã hết tự do, không còn tự do 
nửa. 

Xem xét kỹ các vấn để trên, tôi thấy rằng từ nay về sau, 
muốn cho cơ quan quyển lực phát huy được tác dụng thì 
thành bang phải thật là nhỏ bé, Nhưng nếu thành bang quá 
nhỏ thì nó sẽ bị thôn tính mất thôi. 

Sau đây tôi sẽ trình bày! muốn kêt hợp sức mạnh bể 
ngoài của một dân tộc lớn với chính sách dễ dãi và trật tự 
hoàn hảo của một quốc gia nhỏ bé thì phải làm như thế nào. 


t? Đây là vấn để mà tôi định nghiên cứu trong phân sau của tác phẩm này. Khi phân 
tích các mỗi quan hệ bén ngoài tôi sẽ phải bản tới hình thức liên bang. Đó là mội vận 
để mới mà các nguyên lý chưa được vạch sẵn. 
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Chương 1Ö 


Việc thành lập chính phủ 
không phải là khoán ước 


Một khi đã thiết lập xong quyển lập pháp hoàn chỉnh, 
cẩn thiết lập cả quyển hành pháp. Những điểu luật dùng để 
thiết lập quyền hành pháp không mang tính chất như luật 
cơ bản và tự nhiên là quyển hành pháp tách biệt với quyển 
lập pháp. 

Nếu như cơ quan quyển lực tối cao (tức lập pháp) có thể 
nắm cả quyển hành pháp, thì luật và hoạt động thực tế sẽ 
trùng hợp nhau đến mức không phân biệt được nữa và cơ 
thể chính trị sẽ bị biến chất, chẳng bao lâu sẽ làm mổi cho 
bạo lực chống lại bản thân nó. 

Khế ước xã hội đã quy định, mọi công dân đểu bình 
đẳng; cho nên điểu mà mọi người phải làm thì mọi người 
đều có quyển bảo nhau làm; trái lại, không ai có quyển buộc 
người khác làm điểu mà tự mình không làm. Thế mà cơ 
quan quyển lực tối cao lại có quyển ra lệnh cho thủ tướng 
thành lập chính phủ, cái quyển này thật là cần thiết để làm 
cho cơ thể chính trị tổn tại và hoạt động. 

Nhiều người quả quyết rằng, điểu khoản thành lập 
chính phủ là một khế ước giữa dân chúng với các thủ nh 
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mà họ cử ra, khế ước này quy định một bên phải điểu khiển, 
một bên phải phục tùng. Tôi chắc rằng rổi người ta sẽ thấy 
đó là một kiểu ký kết kỳ cục. Ta hãy xem quan điểm trên có 
đứng vững được không. 

Trước hết, quyển uy tối cao mà bị sửa đổi thì nhất định 
sẽ bị xoá bỏ. Nêu hạn chế nó tức là phá hủy nó. Nếu cơ quan 
quyển lực tối cao còn đặt ra một cấp trên cho mình nữa thì 
thật là trái khoảy và mơ hổ. Tự buộc mình phải phục tùng 
một ông chủ tức là tự đặt mình trở lại tư thế tự do hoàn 
toàn. 

Hơn nữa, bản ký kết giữa nhân dân với một số người 
nào đó sẽ chỉ là một điểu khoản cá biệt, nó không thể là luật 
được, không thể là hành vi của chủ quyển tối cao được; bản 
ký kết đó không phải là khế ước hợp thức. 

Ta lại thấy rằng hai bên ký kết bản khế ước bất hợp thức 
này sẽ tự đặt mình dưới quy luật thiên nhiên khác với mợi 
cung cách dân sự, chẳng bên nào bảo lãnh phẩn trách nhiệm 
của mình đối với bên kia. Ai nắm quyển lực, kẻ ấy sẽ làm 
chủ trong việc thực hiện khế ước; hắn ta sẵn sàng buộc đôi 
phương ký một điều khoản: Tôi cho ông ta mọi thứ mà tôi 
có, với điểu kiện ông sẽ trả tôi cái gì mà ông muốn trả. 

Trong một quốc gia chỉ có một khế ước (contrat). Đó 
chính là khế ước kết hợp nhau lại thành xã hội. Chỉ có một 
khế ước đó thôi, nó gạt bỏ mọi khê ước khác. Ta không thể 
nghĩ tới một thứ khế ước công cộng nào vi phạm bản khế 
ước duy nhất này. 
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Chương 1”7 


Việc thành lập chính phủ 


Nên hiểu điểu khoản quy định việc thành lập chính phủ 
như thế nào? 

Trước hết, tôi thấy điểu khoản này là một điều khoản 
hỗn hợp, bao gồm cả hai điểu khoản khác: chế định ra luật 
và thi hành luật. 

Với điểu khoản chế định ra luật, cơ quan quyển lực tôi 
cao quy định cơ cấu chính phủ theo một hình thức nào đó. 
Điều khoản này là một đạo luật. 

Với điểu khoản thứ hai (thi hành luật), nhân dân sẽ cử ra 
các thủ lĩnh trong chính phủ. Việc cử người này chí là một 
nghị định cụ thể chứ không phải là đạo luật thứ hai. Nhưng 
nó chính là sự nối tiếp của đạo luật trên; đó là chức năng của 
chính phủ. 

Điểu khó hiểu ở đây là làm thế nào mà có được một 
nghị định của chính phủ khi bản thân chính phủ chưa tổn 
tại; làm thế nào mà người dân lại có thể trở thành thủ tướng 
hoặc pháp quan trong trường hợp nào đó. 

Từ điểu này ta lại phát hiện thêm một đặc điểm kỳ lạ 
của cơ thể chính trị là nó có thể hoà hợp được những biện 
pháp bể ngoài có vẻ trái ngược nhau. Thể hiện đặc điểm này 
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có thể chuyển hoá từ quyển lực tối cao thành chế độ dân chủ 
mà không để lộ ra một nét thay đổi nào; trong mỗi quan hệ 
giữa mọi người với mọi người, công dân trở thành pháp 
quan, chuyên điều khoản tổng quát ra thành điểu khoản cụ 
thể, chuyên từ điều khoản chế định luật sang điểu khoản thi 
hành luật. 

Việc chuyển hoá quan hệ như trên không phải là điểu 
suy điễn ngoắt ngoéo, mà đã có tiển lệ trong thực tế. Ở nước 
Anh, hàng ngày Hạ viện chuyển thành Ủy ban để dễ bàn cãi 
công việc, rồi chuyển thành Tiểu ban của Triểu đình tối cao, 
mà trước đó Hạ viện đã đóng vai trò như thế. Như vậy, Hạ 
viện tự đặt mối liên hệ với chính mình với tính cách là thứ 
dân nghị viện khi thì làm việc như một Ủy ban, khi thà làm 
việc như một Tiểu ban. 

Đây là điểu lợi thế riêng cho chính phủ dân chủ. Chính 
phủ có thể được thành lập chỉ bằng một nghị định giản đơn 
theo ý chí toàn dân; chính phủ lâm thời ra đời và được chấp 
nhận. Sau đó cơ quan quyển lực tối cao ban hành một đạo 
luật chính thức thành lập chính phủ. Mọi điểu trong quá 
trình này đểu hợp với quy tắc. Không thế thành lập một 
chính phủ hợp pháp nào mà không vận dụng các nguyên lý 
đã nêu ở trên. 
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Chương 18 


Biện pháp ngăn ngừa 
những vụ chính phủ cướp quyên 


Từ những điều phân tích trên, có thể khẳng định rằng 
điều khoản thành lập chính phủ không phải là khế ước mà 
là một đạo luật, như đã khẳng định ở chương 16. Những 
người được ủy thác nắm quyển hành pháp không phải là 
ông chủ nhân dân mà chỉ là những công chức. Dân chúng có 
thể cất nhắc hay bãi miễn họ; họ không được phản kháng 
mà chỉ có phục tùng. Khi thực hiện chức năng được quốc 
gia giao phó chính là họ làm nghĩa vụ công dân mà không 
có quyển đặt điểu kiện với nhân dân. 

Nếu nhân dẫn phải lập ra một chính phủ quân chủ 
truyển ngôi trong giòng họ hoặc một chính phủ quý tộc 
truyển chức theo hạng bậc công dân thì nhân dân vẫn 
không bị ước thúc gì cả. Các hình thức chính phủ đó chỉ là 
hình thức nhất thời do dân chúng lựa chọn; khi nào dân 
thích một hình thức khác thì họ sẽ thay đổi đi. 

Thật vậy những lần thay đổi hình thức chính phủ như 
vậy đểu nguy hiểm. Chỉ nên thay đổi chính phủ khi nó 
không thể dung hoà với lợi quyển chung. Thận trọng như thế 
chỉ là vấn để phương châm hành động chứ không phải là 
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quy tặc pháp luật và Nhà nước không phải trao dân quyển 
cho các thu lĩnh hơn là trao binh quyển cho các thủ lĩnh. 

Thật ra, cũng khó mà theo đúng thủ tục quy định để 
phân biệt hành vị bình thường chính đáng với hành động 
phan kháng om sòm, phân biệt ý chí chưng của toàn dân với 
tiếng hò la của một đảng đôi lập. Chính vì thế mà trong 
trường hợp gay go dê gây hiểm thù, người ta phải làm đúng 
theo luật, chỉ cho phép làm những điều mà luật pháp không 
ngăn câm. Và cũng chính vì thế mà thủ tướng chính phủ 
giành được lợi thế để giữ nguyên quyển lực. Ông ta có thể 
cứ chiêu theo luật mà hành động bất chấp dư luận nhân 
đân, mã nhân dân không thể nói là ông ta lạm quyển. Thủ 
tướng chính phủ có thể nói là mình sử dụng quyển hạn theo 
đụng luật pháp, thật ra ông ta tìm cách mở rộng quyển lực. 
Ông viện có “cẩn cho đân chúng nghỉ ngơi” để kéo dài thời 
gian triệu tập hội nghị toàn dân, chỉnh đốn trật tự. Ông 
thích cho người ta im lặng, tìm cách ngăn cản ai phá vỡ sự 
im lặng đó. Hoặc ông cố tạo ra một cái gì bất thường làm 
cho người ta sợ sệt, rối mượn cớ đó mà trừng phạt ai dăm 
nói năng, phê phản. 

Các ông đại pháp quan Lai Mã ngày xưa, vốn chỉ được 
bầu ra hàng năm, những họ xin kéo đài thêm một nằm, rồi 
âm mưu kéo dài mãi mãi thời hạn cẩm quyển bằng vạch 
CẬN( Các CUỘC họp toàn dân. Cũng bằng biện phập de dài 
này, các thứ chính phú trên đối, một khi nắm được quyền 
lục công cộng, đều tìm cách lạm đụng, thoán đoạt quyển lực 
tÕI cao cua toàn dân. 
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Những cuộc hội nghị định kỳ mà tôi nói trên chính là để 
ngăn chặn, đây lùi tai hoạ cướp quyển như thế, nhất là loại 
hội nghị định kỳ không cân đến thủ tục triệu tập chính thúc. 
Có như vậy, các vị thủ tướng chính phủ mới không thê cấm 
đoán hội nghị toàn dân. Nêu câm tức là họ công nhiên tự 
thú nhận mình vi phạm luật đối nghịch với quốc gia. 

Mở hội nghị toàn dân như thế là nhằm mục đích bảo vệ 
quy ước xã hội. Trong hội nghị toàn dân nhất thiết phải nêu 
hai vân để: 

Một là, toàn dân có muốn giữ nguyên hình thức chính 
phủ hiện hữu hay không. 

Hai là, nhân đân có vừa lòng với sự cai trị của những 
người hiện đang được ủy thác hay không. 

Trên đây tôi đã chứng minh và bây giờ tôi lại gia định 
điều này: trong một nước không có đạo luật cơ bản nào là 
không thể bãi bỏ. Ngay cả công ước xã hội cũng có thẻ bãi 
bỏ. Nếu toàn thể công dân họp lại cũng đồng long bãi bỏ 
công ước cũ thì nó nhất định bị bãi bỏ một cách hợp pháp. 

Grotius tính đến cả trường hợp mỗi người công dân có 
quyển từ bỏ quốc gia mình, giành lại quyển tự do thiên 
nhiên và tài sản của mình rổi bỏ đi sang một nước khác”. 
Điểu mà một người làm được thì toàn dân họp lại tất rhiên 
phải làm được. 


+ lật nhiên chủng tà không bộ nược ra đi để trên tránh nghĩa vụ khí Tô quốc đang 
cậu đến chúng tà. Bò đì như thê là có tội, đáng trừng phạt Đỏ không phải chi là sự 
thoát Thác mà là đầu nhiệm 
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Chương {1 


Ý chí chung là không thể phá hủy 


Khi nhiều người liên kết lại, tự coi như một cơ thê duy 
nhất, họ chỉ có một ý chí chung duy nhất liên quan đến sự 
sinh tổn cộng đồng và phúc lợi chung. Lúc đó, mọi điểu 
phán quyết của tập thể đều năng động và giản dị, các 
phương châm đểu sáng tỏ, ai cùng thấy rỡ không, có những 
lợi ích trái ngược nhau một cách rồi rắm; lợi ích chung, thể 
hiện khắp nơi một cách hiển nhiên, chỉ cẩn có lương trí là 
nhận ra được ngay. 

Hòa bình, đoàn kết, bình đăng là những kẻ thù của tính 
lắt léo chính trị. Những người thắng thắn, giản dị thì khó 
mà đánh lừa được họ, vì tính họ mộc mạc, những lỗi bịp 
bợm quanh co không chỉnh phục được họ; họ cũng chẳng tế 
nhị cho lắm nên khó phính phờ được họ. 

Ở các dân tộc hạnh phúc nhất trên đời này, ta thấy 
những đám công dân ngổi dưới gốc cây sổi bàn việc nước. 
Họ luôn luôn xử sự một cách thông minh. Đứng trước cảnh 
tượng của các dân tộc đó, ta có thể nào xem thường các dân 


191 


BẢN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI 


tộc tế nhị đẩy những công trình nghệ thuật và đầy bí ẩn làm 
cho họ lừng danh và đau khổ hay không? 

Một quốc gia được cai trị tốt chỉ cẩn rất ít luật; và khi cần 
ban bố luật mới thì mọi người đểu thấy rõ nhu cầu đó. 
Người đầu tiên kiến nghị không cần phải kéo bè kéo cánh 
và lây tài hùng biện để làm cho đạo luật được thông qua; 
bởi vì mọi người đã có ý định như thế và tin rằng người 
khác cũng sẽ làm như mình. 

Có người chỉ trông thấy những quốc gia lệch lạc từ đầu 
nên họ phán đoán sai, họ cho rằng không thể nào duy trì 
một nến chính trị tốt đẹp như trên. Họ cười khi nghĩ rằng có 
thể dùng một thủ đoạn khéo léo, một thuyết khách hùng 
hổn để lung lạc dân chúng Paris hoặc London. Họ không 
biết rằng Cromwell đã bị dân chúng Berne lôi cổ ra khỏi 
diễn đàn; và công tước Beaufort bị dân chúng Genève buộc 
phải ngổi im giữ trật tự. 

Nhưng một khi môi ràng buộc xã hội bị lơi lỏng, nhà 
nước yếu đi, quyển lợi riêng tư nổi lên, các phe nhóm nhỏ 
tác động vào xã hội, quyền lợi chung bị coi nhẹ và bị một số 
người chống lại, lúc đó không còn tiếng nói nhất trí nữa, ý 
chí chung không còn là của tất cả mọi người nữa, mâu thuần 
dấy lên, quan điểm đúng đắn không thể được chấp nhận 
nếu không qua tranh cãi. 

Cuối cùng, nhà nước sắp lụi tàn, chỉ còn tổn tại đưới 
một hình thức lập lờ vô hiệu. Mối ràng buộc xã hội đứt từ 
trong lòng người; quyển lợi ích ký đê hèn mượn danh nghĩa 
thiêng liêng của quyển lợi tập thể để phô bày trâng tráo. Lúc 
này, ý chí chung trở thành câm lặng, tất cả mọi người mang, 


192 


QUYỂN THỨ TỰ 


theo động cơ thẩm kín, không hành động như những công 
dân chân chính, dường như đổi với họ, nhà nước chưa từng 
tổn tại bao giờ; và người ta cứ mượn danh nghĩa các đạo 
luật để thông qua những nghị định thiên lệch chỉ nhằm bảo 
vệ lợi ích riêng tư. 

Trong tình trạng đó có thể nói là ý chí chung đã bại hoại 
hoặc đã bị xóa bỏ hay không? Không. Ý chí chung vẫn thế, 
vẫn trong sáng và không thể xuyên tạc được; nó chỉ bị lép 
vẽ, phải tùy thuộc vào một ý chí khác mà thôi. 

Trong khi tách quyển lợi riêng khỏi quyển lợi chung, 
mọi người đều thấy rõ mình không thể hoàn toàn rời bỏ 
quyển lợi chung được; chẳng qua là cái xấu cho tập thể 
mà phần họ phải chịu không quan trọng bằng cái lợi riêng 
tư mà họ mưu toan thu về phần mình. Ngoài món lợi 
riêng tư đó ra, họ vẫn mong có cái lợi chung để được chia 
phần không kém cạnh ai. Khi họ bán lá phiếu để lẫy tin, 
ý chí chung cũng không tắt ngấm trong lòng họ; nó chỉ 
lảng tránh đi mà thôi. Điều sai lầm ở đây là ý tứ của câu 
hỏi đã bị lệch đi, nên họ trả lời khác với lòng mong muốn 
của mọi người. Lá phiếu của họ có lợi cho ai? Đáng lẽ trả 
lời “phiêu này lợi cho đất nước”, thì họ lại nói: “Phiếu này 
có lợi cho người nọ, người kia, theo quan điểm này hay 
quan điểm nọ”. 

Như vậy, trật tự chung trong các hội nghị không phải là 
duy trì ý chí chung mà là làm cho ý chí chung luôn luôn 
được hỏi đến và được trả lời. 

Ở đây tôi suy nghĩ nhiều về cái quyển đơn giản, quyển 
được bỏ phiếu chọn lựa đối với mỗi điểu quyết định của 
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quyền lực tối cao. Đó là quyển của người công dân, không ai 
được xâm phạm. 

Tôi cũng suy nghĩ nhiều về cái quyển được suy xét, kiến 
nghị, được chia nhóm bàn cãi; đó là quyển mà chính phủ rất 
muốn chỉ dành cho các thành viên chính phủ. Nhưng điểu 
quan trọng này đòi hỏi cả một quy ước riêng, tôi chưa thể 
bàn tới ở ngay đoạn này. 
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Chương 2 


Những lá phiếu 


Ta thấy rằng cách xử lý các công việc chung như ở 
chương trên có thể coi là một sự chỉ dẫn khá vững cho 
phong tục tập quán hiện hành bảo đảm sự lành mạnh của 
cơ thể chính trị. Trong hội nghị, các ý kiến càng xích lại gần 
nhau, tạo nên sự hài hoà thì ý chí chung càng đóng vai trò 
quyết định. Nêu tranh cãi kéo dài, ý kiến phân kỳ, xôn xao 
bàn tán thì đó là đấu hiệu tỏ ra quyển lợi riêng tư đã dãy 
lên, nhà nước suy thoái. 

Điểu này dường như không đúng lắm khi có hai hoặc 
nhiều hạng người trong một thể chế; như ở La Mã có hạng 
quý tộc và hạng bình dân; ngay khi nến cộng hoà đang 
cực thịnh vẫn có những cuộc tranh cãi huyền náo cả hội 
trường. Nhưng đó chỉ là một ngoại lệ hình thức mà thôi. 
Do nhược điểm cố hữu trong cơ thể chính trị La Mã, 
người ta có thể coi đó là hai nhà nước trong một nhà 
nước; cái lệch lạc trong hai nhà nước lại là cải đúng đắn 
trong mỗi một nhà nước tách riêng ra. Thế mà, ngay cả 
những khi sóng gió nhất, các cuộc trưng cẩu dân ý La Mã 
đều được tiên hành êm ả, lúc bỏ phiếu vẫn thu được đa số 
tuyệt đối, nếu không bị Viện nguyên lão can thiệp vào. 
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Toàn thể công dân có một lợi ích chung và chỉ có một ý 
chí chung mà thôi. 

Mặt trái của vấn để: khi tất cả công dân sa vào vòng nô 
bộc, không còn tự do và không còn ý chí gì nữa, người ta 
tung hô các thủ lĩnh chỉ vì sợ hãi và nịnh hót. Người ta 
không còn bàn cãi mà chỉ tỏ ra ngưỡng mộ hoặc là nguyền 
rủa. Tình trạng “nhất trí” giả tạo đó là một cách làm tối tệ 
mà các vị nguyên lão thời đế chế thường dùng. Đôi khi 
người ta dùng cách này với những biện pháp để phòng 
đáng nực cười; Tacite nhận xét rằng: dưới triểu Othon, các 
vị nguyên lão đổ lên đấu Vitellius bao điểu nguyễn rủa, 
đồng thời cô tình gây ra một cuộc huyện náo kinh hoàng để 
phòng khi Vitellius lên ngôi thì hắn không còn phân biệt 
được ai đã nói điểu gì. 

Từ những cảnh huống như trên, người đời sau tìm ra 
cách đêm số phiếu bầu, so sánh các ý kiến, tuỳ theo 
trường hợp ý chí chung được bộc lộ dễ dàng hay khó 
khăn, tuỳ theo trường hợp nhà nước còn vững vàng hay 
đang suy thoái. 

Chỉ có một đạo luật duy nhất đòi hỏi phải được sự đồng 
ý của tất cả mọi người. Đó là công ước xã hội; vì sự liên kết 
dân sự là hành động tự nguyện nhất ở đời; mọi người sinh 
ra tự do và làm chủ lấy mình, không ai được mượn cớ gì để 
buộc người khác phụ thuộc vào mình, nếu người ta không 
đồng ý. Nói rằng con cái của người nô lệ sinh ra đã là nô lệ, 
cũng chẳng khác gì nói rằng chúng sinh ra không phải là 
COn người. 
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Nêu khi công ước xã hội ra đời đã có những kẻ đối lập 
thì công ước cũng không vì thế mà bị méo mó đi; công ước 
chỉ gạt nhóm đổi lập ra một bên, họ là những phần tử dị kỷ 
đối lập với tập thể công dân. Khi quốc gia được thiết lập, sự 
đồng tình của người dân thể hiện ở nơi cư trú. Anh đã ở 
trên lãnh thổ nước này tức là anh đồng tình và chịu phục 
tùng chủ quyển tối cao của quốc giat), 

Ngoài bản khế ước đầu tiên ra, tiếng nói của số đông 
bao giờ cũng lân át số ít. Đó là tình trạng tiếp nối sau khi có 
khế ước. Người ta sẽ hỏi: Làm sao mà một người có thể tự 
do khi anh ta phái tuân theo những ý chí không phải của 
mình? Làm sao mà những kẻ đối lập có được tự do khi họ 
phục tùng đạo luật mà họ muốn chống lại? 

Cầu hỏi này đặt ra không đúng cách. Người công dân 
chấp thuận tất cả các luật, ngay cả các đạo luật được thông 
qua mà không có ý kiến của mình. Anh chấp nhận có những 
đạo luật quy định sự trừng phạt khi chính anh vi phạm 
pháp luật. Ý chí trước sau như một của mọi thành viên quốc 
gia là ý chí chung, chỉ nhờ vào ý chí chung đó mà người ta 
trở thành công dân và được tự do?, Khi người ta đưa một 
đạo luật ra hội đồng thông qua thì không phải là để các 
thành viên hội đồng chấp nhận hay bác bỏ, mà là để xem 


+? Ởj đây cân hiểu là một nhà nước tự do. Nếu không phải là nước tự đo thì nhiều khi 
vi cảnh ngộ gia đình. tài sản, vì thiểu nơi ở hoặc bị bạo lực mà người đân cứ phải cư 
trú ớ một nước nhất định mặc dù anh ta không thích. Trong trường hợp này, việc cư 
trú không chứng tỏ rằng anh ta tắn thành hay phán đối công ước xã hội ở nước đó. 

' (3 Gêne, ngay trước công và hàng rào sắt trong hành lang nhà từ, người ta viết chữ 
Libertas (tự do}. Cách vận dụng khâu hiệu như thế là đẹp và chính xác. Chỉ có những 
kẻ xấu mới ngăn cán công dân thực hiện tự đo. Ở nước mà tất cả bọn làm xấu đều vào 
nhà tù thì người ta sẽ hướng tự đo đầy đủ nhất. 
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đạo luật ấy có phù hợp với ý chí chung hay không. Mỗi 
người bỏ phiếu tức là gửi ý kiến vào đó; khi kiểm phiếu 
người ta sẽ biết được ý chí chung muốn nói gì. Nếu ý kiên 
số đông khác với ý kiến tôi, điểu đó chỉ chứng minh rằng tôi 
đã nhầm lẫn; cái mà tôi tưởng là ý chí chung lại không phải 
như thế. Nếu ý kiến riêng của tôi chiến thắng ý chí chung, 
chắc là tôi sẽ làm khác với điểu mà tôi đã từng mong muôn, 
và thế là tôi sẽ không còn được tự do nữa. 

Như vậy, tức là mọi tính chất của ý chí chung đêu 
không nằm trong số đông; khi tính chất của ý chí chung 
không nằm trong số đông nữa mà chỉ nằm trong một vài bộ 
phận do người ta chọn thì tự do cũng không tổn tại nữa. 

Như trên tôi đã nói người ta thay thế ý chí chung bằng ý 
chí riêng như thế nào và tôi cũng đã chị rõ những biện pháp 
có thể ứng dụng đê phòng ngửa sự lạm dụng đó. Sau đây 
tôi sẽ nói thêm về vân để này. 

Tôi cũng đã nêu ra những nguyên tắc để xác định tỷ lệ 
số phiêu bầu đủ nói lên ý chí chung. Chỉ hơn kem một 
phiếu là đủ phá vỡ sự cân bằng rồi. Chỉ một người phản đổi 
là đủ phá vỡ sự nhất trị. Nhưng giữa sự nhật trì và sự cản 
bằng có nhiều phẩn không đổng đểu nhau, mà mỗi phẩn có 
thể định ra một con số tương ứng với tình trạng và nhụ cầu 
của cơ thẻ chính trị. 

Có thể vận dụng hai phương chàm để điểu chính các 
mời Hường quan nói trên: 

Phương châm thứ nhất là: vận để bàn cật càng quan 
lrọng Hà ý kiến thăng thể càng, phải gản liền voi sự nhật trì 
chủng 
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Phương châm thứ hai là: vấn để ban cãi càng phải ngã 
ngũ nhanh chóng thi càng nên rút hẹp số phiếu chênh lệch 
giữa các ý kiến. Nêu cuộc tranh luận phải chấm dứt gấp rút 
thì chênh nhau một phiếu cũng đủ để kết thúc. 

Phương châm thứ nhất đường như thích hợp với việc 
thông qua các đạo luật. Phương châm thứ hai thích hợp với 
việc giải quyết sự vụ. Dấu sao cũng nên kết hợp cả hai 
phương châm để xác định những tỷ lệ thoả đáng nhất dành 
cho số đông để công bố chung. 
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Chương $3 


Các cuộc bầu cử 


Các cuộc bầu cử chọn ra vị nguyên thủ và các pháp 
quan là những việc làm phức tạp. Có hai phương pháp thực 
hiện: bỏ phiêu bẩu, hoặc rút thăm theo số phận. 

Ở các nước cộng hoà ngày xưa người ta thường dùng 
một trong hai phương pháp trên. Ở Venise, người ta phối 
hợp cả hai phương pháp khi chọn lựa nguyên thủ. 

Montesquieu nói: “Chọn người bằng cách rút thăm là đo 
bán chất của nến dân chủ”. Tôi củng thấy như vậy. Nhưng 
rút thăm như thế nào? Montesquieu nói tiếp: “Rút thăm là 
cách chọn lựa không mất lòng ai, khiến mọi công dân đều có 
hy vọng thoả đáng được ra làm việc nước”. Đó chưa phải là 
lý do. 

Nếu chọn lựa các thủ tướng là chức năng của chính phủ 
chứ không, phải là của toàn dân thì phương pháp rút thăm 
là hợp với nến dân chủ. Trong một nến dân chủ, càng ít điểu 
khoản luật lệ thì việc cai trị càng tốt đẹp. 

Trong, mọi nến dân chủ chân chính, chức vụ pháp quan 
không, phải là lợi lộc gì, mà là điểu tốn kém cho người pảnh 
vác nó; chỉ có luật pháp buộc họ phái làm pháp quan khi lá 
thăm số phận trúng vào tay họ, Như vậy, mọi người đều có 
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điểu kiện ngang nhau; việc lựa chọn không tuỳ theo ý chí 
con người, không cẩn phải có sự vận dụng cá biệt đê giảm 
nhẹ tính phố thông tuyệt đối của luật pháp. 

Trong thể chế quý tộc, vị nguyên thủ chọn lây người kế 
vị, chính phủ tự bảo tổn lấy mình; do đó mà những lá phiếu 
bầu đặt vào đây là đúng chỗ. 

Trường hợp bẩu cử vị nguyên thủ ở Venise khẳng định 
sự phân biệt trên đây là cẩn thiết. Cách bẩu cử ở Venise kết 
hợp cả hai phương pháp bỏ phiếu và rút thăm là phù hợp 
với một chính phủ hỗn hợp. Nếu coi chính phủ Venise như 
một chính phủ quý tộc thật sự thì không đúng. Nếu dân 
chúng không dự phẩn gì vào chính phủ thì giới quý tộc tự 
nó sẽ là dân chúng, hàng ngàn người quý tộc nghèo 
(barnabotes) không bao giờ với tới chức pháp quan, họ chỉ 
mang danh hiệu quý tộc suông với cái quyển tham dự đại 
hội đổng. Cuộc đại hội đồng ở Venise cũng đông đảo như 
hội nghị toàn thể ở Genève, các thành viên giỏi dang trong 
đại hội đồng ở Venise cũng chẳng có đặc quyển gì hơn 
những công dân thường của chúng ta ở Geneve. 

Gác bỏ sự cách biệt giữa hai nến cộng hoà Venise và 
Genève, ta thấy giới trưởng giá (bourgeois) Geneve của chúng 
ta y như giới quý tộc (patriciat) ở Venise. Dân gốc và dân ngụ 
cư của ta ở Genèeve đóng vai y như thị dân và dân chúng 
Venise, nông dân Genève giống các thân dân bản địa ở Verdse. 

Tuy Venise là một nước cộng hoà nhỏ hơn Genève 
nhiều, nhưng xem xét bằng cách nào thì chính phủ Venise 
cũng chẳng khác gì chính phủ quý tộc của Genève. Tất cả sự 
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khác biệt chỉ ở chỗ nến cộng hoà Genève của chúng ta 
không có thủ lĩnh tại vị, nên chúng ta không phải rút thăm 
chọn người như ở Venise. 

Chọn người bằng cách rút thăm là thuận tiện nhất đối 
với một nền dân chủ chân chính, trong đó mọi người đểu 
như nhau, từ tập quán đến tài năng, từ phong cách đến số 
phận, nên hấu như là chọn ai cũng như nhau cả. Nhưng tôi 
đã nói, trên đời này không thể nào có được nến dân chủ 
chân chính. 

Khi phương pháp bầu cử và phương pháp rút thăm được 
vận dụng song song thì người ta bẩu cử những người ở chức 
vụ cẩn có tài năng đặc biệt, như chỉ huy quân sự; và người ta 
rút thăm chọn người vào các chức vụ chỉ cẩn lương trị, tính 
công bằng, đức độ liêm khiết, như là thẩm phán toà án, vì ở 
các quốc gia tổ chức tốt thì mọi công dân đều có đức hạnh đó. 

Ở các nước quân chủ, không hể có việc rút thăm hay bỏ 
phiểu, ông vua vừa là vị nguyên thủ, cẩm đẩu chính phủ, 
vừa là vị quan toà tối cao, duy nhất hợp pháp, chỉ một mình 
ông ta chọn lây tướng tá và quan lại. Khi giám mục Saint 
Pierre để nghị vua nước Pháp bẩu thêm Hội đổng tư vấn cho 
triểu đỉnh bằng cách bỏ phiếu, ông ta đã không thấy rằng 
mình dang để nghị thay đổi cá hình thức của Chính phủ. 

Tôi còn phải nói thêm về cách bỏ phiếu và thu phiếu 
trong các hội nghị nhân dân, nhưng có lẽ lịch sử của chính 
thê La Mã sẽ giải thích vấn để này rõ ràng hơn mọi điểu tôi 
nói. Chắc các bạn đọc nghiêm túc cũng không ngại xem qua 
những cách thức người ta đã xử lý việc chung và việc cá biệt 
trong một hội nghị của hai chục vạn con người, 
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Chương 4 


Các cuộc đại hội toàn dân La Mã 


Ngày nay, không còn một công trình nào nguyên vẹn 
của La Mã thời cổ xưa nhất, đường như hấu hết những điểu 
mà người ta khai thác đều là từ các câu chuyện kể bằng 
tho“). Phần tư liệu có thể tin cậy nhất là sử biên niên của các 
dân tộc La Mã thì ta lại rất thiểu, kính nghiệm hàng ngày 
cho ta hiểu được nguyên nhân của các cuộc cách mạng 
trước kia; nhưng vì La Mã gồm có nhiều dân tộc, nên ta chị 
có thể chắp vá, suy luận để giải thích quá trình hình thành 
nhà nước La Mã thời cổ. 

Các tập quán đã được khăng định ít nhất cũng chứng 
nhận nguồn gốc liên quan đến chúng. Những truyền thông 
có từ nguyên thủy đã được các nhà quyển thể đời sau dựa 
vào và được luận giải một cách vững chắc, đã trỏ thành 
những căn cứ đáng tin cậy cho ta tìm hiểu lịch sử La Ma. 

Tôi căn cứ vào đó để m hiểu dân tộc tự do nhật và 
hùng mạnh nhất thế giới cô đại này đã thực hiện quyển lực 
tối cao của nhân dân như thế nào. 


3 Cái tên La Mã (Roma) má người tạ cho là lấy từ tên xua Romulus chính là một từ 
Hy Lạn. có nghĩa là "sức mạnh”. Tên vua Numa cũng là một từ Hy Lập. cỏ nghĩa là 
"luật pháp”. Hai vua này sao lại có cái tên xứng với sự nghiệp của họ đã làm ở La Mã 
đến thẻ! 
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Sau khi thành lập La Mã, nên cộng hoà mới ra đời là vũ 
khí của những người khai quốc. Đất nước La Mã gồm có 
dân tộc Albains, dân Sabins và dân tứ chiếng. Họ được chia 
thành ba hạng và tổ chức thành ba chỉ phái. Mỗi chỉ phái 
chia làm mười curies. Mỗi curie lại chia ra các đécuries. 
Đứng đầu curie là một người curion. Đứng đẩu décurie là 
một người đécurion. 

Từ mỗi chỉ phái tuyển ra một trăm ky sĩ, gọi là “bách 
nhân đoàn” (centurie). Những đơn vị quân sự này lúc đầu 
không cẩn thiết lắm trong khu phố. Nhưng hình như có một 
tiểm thức vể trưởng thành nhắc nhở thành bang La Mã nhỏ 
bé này phải chuẩn bị cho mình một đội quân tương xứng 
với kinh đô của thế giới tương lai. 

Cách phân chia như trên về sau có điểu bất tiện: khi mà 
chỉ phái Albains” và Sabins2 vẫn giữ nguyên trạng thái, thì 
chỉ phải tứ chiêng® lớn lên không ngừng do người các nơi 
khác đên, dẩn dẩn lân át hắn chi phái bản địa. 

Servius sửa đổi tình trạng này bằng cách chia lại thành 
bang La Mã. Ông rút người pha tạp ở các khu vực linh tỉnh 
trong thành bang lập ra một chi phái thứ tư, cho mỗi chỉ 
phái chiếm lĩnh một quả đổi và mang tên quả đổi ấy. Ông 
còn dự phòng cho sau này bảo đảm được sự phân chia cả về 
ranh giới địa lý và về con người bằng cách cấm dân chỉ phái 
này sang cư trú ở chỉ phái khác, để không lần lộn nòi giống 
với nhau. 


t2 Côn mọi là Rarrmenses 
t9 Còn gọi là TaUences 
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Ba đội ky sĩ cũ được nhân lên thành mười hai bách nhân 
đoàn để thành lập lực lượng quân sự của toàn dân. Đó là 
một biện pháp giản dị và có cân nhắc mà dân chúng chẳng 
kêu ca gì. 

Ngoài bốn chi phái thị dân nói trên, vua Servius tô chức 
thêm mười hai chỉ phái nông dã, gồm những dân cư chung 
quanh thành thị, lập thành mười lăm tông. Về sau, người ta 
tiếp tục tổ chức thêm. Toàn bộ quốc gia có ba mươi lăm chi 
phái. Con số này giữ mãi đến cuối thời La Mã. 

Cách phân biệt các chỉ phái nội thành và chí phải nông 
thôn đưa lại một kết quả đáng được duy trì. Không có 
một phương sách nào hay hơn thế, vì nó bảo đảm cho La 
Mã giữ vững phong tục tập quán và phát triển ra thành cả 
một đế quốc. 

Người ta tưởng rằng các chỉ phái nội thành mạnh hơn, 
được hưởng nhiều vinh quang hơn và sẽ lẫn át các chỉ phải 
nông thôn. Nhưng sự thực lại khác hẳn. 

Dân La Mã thời xưa rất chuộng cuộc sông thôn dã, nhờ 
người sáng lập thông minh đã gắn liển tự do với lao động 
nông nghiệp và lao động quân sự, đẩy các hoạt động nghệ 
thuật, thủ công, thương mại, kinh doanh và nỗ lệ ra thành 
thị. La Mã có những anh tài sống ở đồng ruộng là nhờ sự 
nâng đỡ của nến cộng hoà. Nhà nước La Mã được cả thế 
giới suy tôn là nhà nước của tầng lớp quý tộc “Patricien” 
xứng đáng. Cuộc sống cần cù của nông thôn La Mã được 
người ta ưa chuộng hơn cuộc sống lười biếng ươn hèn của 
tầng lớp trưởng giả thành thị. Người vô sản khổ sở trong 
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thành thị quay về cày ruộng ở nông thôn lại trở thành một 
công dân đáng kính. 

Varron nói có lý rằng: Ông cha vĩ đại của ta đã biến làng 
mạc thành nơi đào tạo ra những thanh niên cường tráng 
dũng cảm để bảo vệ họ trong thời chiên và nuôi sống họ 
trong thời bình. 

Pline nói: Các chỉ phái nông dã được coi trọng là nhờ 
những thành viên của nó. Trái lại, người ta đẩy ra thành thị 
những thành phần đáng khinh. 

Appius Claudius thuộc chỉ phái Sabins, đến ở La Mã, 
làm nên sự nghiệp hiển hách, đã đăng ký chuyển sang chỉ 
phải nông đã và người ta lẫy tên ông đặt cho chỉ phái này. 

Những nỗ lệ được giải phóng đều đăng ký làm công 
dân ở các chỉ phái thành thị, chứ không bao giờ về nông 
thôn. Trong suốt lịch sử nến cộng hoà La Mã, không một ai 
trong đám nô lệ giải phóng ngơi lên được hàng pháp quan,' 
mặc dẫu họ đã là nông dân. 

Chính sách này rất hay, nhưng nó đã bị đẩy tới quá xa 
đến nỗi cuối cùng kết thúc bằng một sự đổi thay, một sự 
lạm dụng trong nhà nước. 

Trước hết, các giảm thị viên trong một thời gian đài 
được quyển tuỳ tiện di chuyển công dân từ chỉ phái này 
sang chi phái khác, nên cứ cho phép dân đăng ký chuyển 
đến những chỉ phái mà họ thích. Cho phép như thế chăng 
có lợi gì cả và gạt bỏ mất tác dụng của việc giám thị. Hơn 
nửa, những người có quyển, có thế đăng ký chuyển về các 
chỉ phải nông thôn, còn những người nô lệ giải phóng cứ ở 
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lại làm công dân các chỉ phái thành thị. Dẫn dà các chi phái 
thành thị phát triển mãi ra, hết cả đất, chen lấn vào nhau, 
không còn phân biệt được lãnh thổ nữa, phải xem số sách 
mới biết người thuộc chi phái nào, đến nỗi khái niệm về chỉ 
phải chuyển từ tình trạng một khối người sang tỉnh trạng 
từng người, làm mất dân hết ý nghĩa. 

Thế rồi các chỉ phái thành thị phát triển quá sức, thường 
trở thành những chỉ phái mạnh nhất trong các cuộc hội nghị 
toàn dân, họ đã bán nhà nước cho kẻ nào đám bỏ tiển ra 
mua lá phiếu của bọn người hỗn hợp khốn nạn trong các chỉ 
phái thành thị này. 

Nói về các curies thì nhà sáng lập đã chia các chỉ phái 
thành mười curies. Tất cả dân chúng La Mã xưa nay sống 
trong bức tường của thành phố vẫn giữ nguyên con số ba 
chục curies, mỗi curie có đển đài, thần thánh của mình, có sĩ 
quan và mục sư riêng. Ngày lễ compitalia của các curies nội 
thành cũng giống như ngày lễ paganalia của các chỉ phái 
nông thôn. 

Đên thời S%ervius, thành bang được chia lại làm bốn chỉ 
phái thì ba chục curies không sao chí đều cho bôn chỉ phái 
được; ông ta đành cứ để nguyên. Thế là các curies đều độc 
lập với chi phái, trở thành một hình thức phân chia dân số ở 
La Mã theo kiêu mới. Nhưng trong các chỉ phái nông thôn 
thì curie không thành vấn để gì rắc rối cả, vì ở đây chỉ phái 
đã thành một cơ chế thuần tuý dân sự, có sẵn cả một hệ 
thống luật lệ thích hợp với dân chúng rồi. Các đơn vị vũ 
trang từ thời Romulus không cẩn dùng nữa nên cũng hoá 
thừa. Mặc đầu mỗi người công dân đểu được ghi tên trong 
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một chỉ phái nhất định, nhưng họ chẳng phải làm gì nhiều 
hơn là làm người công dân trong một curie. 

Trước tình trạng này, vua Servius tiến hành một CUỘC 
phân chia thứ ba, không liên quan tới hai lối phân chia trước 
đó, mà lại là cuộc phân chia quan trọng nhất. 

Servius chia tất cả dân chúng La Mã làm sáu hạng, 
không tuỳ thuộc chỗ ở và con người, mà chia theo mức tài 
sản. Các hạng đẩu là lớp nhà giàu, các hạng cuối là lớp 
người nghèo, các hạng giữa là dân trung lưu. Tất cả các 
hạng được chia làm một trăm chín mươi ba đơn vị hành 
chính gọi là centuries. Lớp người giàu nằm trong các hạng 
đầu, tuy số lượng ít ỏi nhưng được phân chia vào quá nửa 
số centuries; còn lớp người nghèo, nằm trong các hạng cuối, 
tuy chiếm quá nửa số dân La Mã, nhưng chỉ được phân chia 
vào một nửa số centuries, nên bị coi như một hạng phụ 
thuộc. 

Để dân chúng ít cảm thấy hậu quả của lôi phân chia nói 
trên, vua Servius gắn cho nó một phong thái quân sự; ông 
đặt thêm vào trong hạng thứ nhì hai centuries chế tạo vũ 
khí; đặt vào hàng thứ tư hai centuries chế tạo công cụ chiến 
tranh. Trừ hạng chót ra, cả năm hạng trên đều chia làm hai 
lớp người, lớp trẻ mang vũ khí, lớp già được miễn binh 
dịch. Sự phân chia già - trẻ này được nhấn mạnh hơn sự 
phân chia giàu - nghèo; do đó phải thường xuyên kiểm tra 
lại dân số để phân định lại lứa tuôi. Cuối cùng, 5ervlus quy 
định các cuộc hội nghị toàn dân đểu tiên hành trên cánh 
đổng thần Mars (Thần chiến tranh) và yêu cầu mọi người trẻ 
đến hội nghị đều phải mang theo vũ khí. 
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Hạng chót, hạng thứ sáu không có sự phân biệt lớp trẻ, 
lớp già như năm hạng trên, vì những người nghèo nhất 
thuộc hạng cùng dân không được vinh dự cẩm vũ khí bảo 
vệ tổ quốc. Phải có gia sản mới được quyển cẩm vũ khí. 
Đám người nghèo khổ mà ngày nay ta thấy đẩy rẫy trong 
các đạo quân của vua chúa, thì ngày xưa đểu bị xua đuổi ra 
ngoài các đạo quân La Mã, vì thời ấy binh sĩ là người bảo vệ 
tự đo. 

Tuy nhiên, trong hạng người thứ nhất cũng có sự phân 
Diệt giữa lớp vô sản (gọi là Prolétaire) với lớp hữu sản (gọi 
là Capite censi). Lớp vô sản không bị hoàn toàn gạt bỏ; ít 
nhất thì họ cũng sinh sản ra những công dân cho tổ quốc, 
có khi cung cấp bình sĩ trong những trường hợp cấp bách. 
Những người hoàn toàn không chút tài sản, khi kiểm tra 
dân số chỉ đếm vào đầu người thì bị coi như con số không. 
Mãi về sau, tướng Marius là người đầu tiên dám lấy họ vào 
quân đội La Mã. 

Ở đây, tôi không có ý định khen chê cách phân chia thứ 
ba trong thời vua Servius, tôi chỉ nhận xét rằng, cách phân 
chia này là do phong tục giản đơn của người La Mã thời 
xưa; họ rất vô tư, ham thích nông nghiệp, khinh ghét buôn 
bán và thói hăm hở kiểm lời. 

Với các dân tộc hiện đại ngày nay, lòng tham vô đáy, 
đầu óc tính toán, mưu mẹo, con người di chuyển không 
ngừng, tài sản đảo lộn luôn luôn; nếu áp dụng thể chế như 
thời La Mã cô xưa thì liệu có đứng vững được vài chục năm 
hay không? Cũng phải công nhận rằng thời cổ xưa Ãy, 
phong tục tập quán và dư luận khen chê của công chúng 
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còn mạnh hơn cả thể chế hiến định, nên nó đã sửa được thói 
xấu ở La Mã; một kẻ giàu có mà buôn bán, phô trương quá 
lố thì bị giáng xuống hạng cùng dân. 

Cũng dễ hiểu vì sao chia ra sáu hạng mà chỉ quan tâm 
đến năm hạng trên. Bởi vì, hạng cuối cùng không cưng cấp 
binh sĩ cho quân đội, không có phiếu bẩu trên cánh đồng 
thấn Mars!, và hầu như không bao giờ được sử dụng vào 
công việc của nến cộng hoà. 

La Mã xưa đã có những kiểu phân chia dân số như thế 
đấy. Ta hãy xem các kiểu phân chia này tác động đến việc 
hội họp như thế nào. 

Các cuộc họp được triệu tập theo luật thì gọi là “Đại hội 
toàn dân”. Đại hội được tiến hành ở quảng trường La Mã 
hoặc trên cánh đồng thần Mars. 

Có ba loại hình Đại hội toàn dân: Đại hội các curies, Đại 
hội các centuries và Đại hội các chỉ phải. Họp Đại hội theo 
loại hình nào là do thể chế quyết định. Đại hội các curies là 
theo thể chế của Romulus. Đại hội các centurie là theo thể 
chế Servius, Đại hội các chỉ phái là theo thể chế hộ dân quan. 

Mọi điểu luật được chuẩn y, mọi pháp quan được bầu 
cử đều do Đại hội toàn dân cả. Không một công dân nào là 
không đăng ký trong một curie, một centurie hay một chỉ 
phái nhât định; cho nên không một công dân nào bị loại ra 


! Tôi nói "ở cảnh đồng thần Mars”. vì ở đây chỉ hẹp Dại hội toàn dân theo các đơn vị 
Centurie. Trong hai hình thái xưa kia. Đại hội toàn dân họp chung ở quảng trường 
Forum. đo đó lớp người hữu sản (Capite ccnsi} có nhiều ảnh hương và uy tín như 
những công dân hạng nhất. 
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ngoài cuộc đầu phiếu. Do đó, dân chúng La Mã là chủ nhân 
thật sự theo luật và trên thực tế. 

Để Đại hội toàn dân được triệu tập một cách hợp pháp 
và những điểu thông qua trong Đại hội đều có tính cách 
pháp lệnh thì phải có ba điểu kiện sau đây: một là, cơ quan 
hoặc pháp quan đứng ra triệu tập đại hội có đủ uy tín. Hai 
là, ngày họp phải đúng như luật đã quy định. Ba là, phải có 
điểm báo thuận lợi. 

Điểu kiện thứ nhất không cẩn phải giải thích cũng đủ 
hiểu. Điểu kiện thứ hai chỉ là chuyện thủ tục: phải tránh họp 
Đại hội vào ngày lễ hoặc phiên chợ, là những ngày mà dân 
nông thôn ra thành phố La Mã đểu có công việc của họ, 
không thể tham gia hội họp nơi quảng trường. Điểu kiện 
thứ ba cần được giải thích kỹ: người chủ trì Đại hội cẩm 
cương cho cả một dân tộc hiểu động và tự hào; ông phải chế 
ngự tính cuổng nhiệt của các hộ dân quan chống đối, các hộ 
dần quan này lại tìm cách thoát khỏi sự kiểm chế nói trên, 
do đó khi có điểm báo không lành thì không họp Đại hội 
toàn dân được. 

Đại hội toàn dân giải quyết hai việc chính là: thông qua 
các đạo luật và bẩu các thủ lĩnh. Ngoài ra Đại hội còn bàn 
cãi cả những vấn để liên quan đến số phận toàn châu Âu 
nữa, bởi vì dân chúng La Mã đã giành lấy những chức năng 
quan trọng nhất của nhà nước. Do đổi tượng nhiều vẻ như 
trên, Đại hội toàn dân La Mã có nhiều hình thức, tuỳ theo 
mỗi loại đối tượng phải giải quyết mà vận dụng một hình 
thức thích hợp. 
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So sánh các hình thức Đại hội, ta sẽ phán đoán được 
vấn để. 

Vua Romuius khi thiết định ra các curies đã có ý để dân 
chúng bao trùm cả viện nguyên lão, viện nguyên lão cũng 
bao trùm cá dân chúng, còn ông ta thì trùm lên tât cả. Với 
hình thúc Đại hội các curies, ông trao cho dân chúng tất cả 
quyển uy của số đông để cân đối với quyển uy của sự giàu 
có và thế lực mà ông dành cho lớp quy tộc (patriclens). 
Nhưng theo tỉnh thần quân chủ, ông lại để cho lớp quý tôc 
có lợi thế hơn lớp bình dân (clients) về phiếu bầu. 

Thể chế quý tộc - bình dân này thật là khéo léo, đó là 
một công trình tuyệt tác về chính trị và nhân văn. Nếu 
không có thể chế khéo léo thì hệ thông quý tộc “patriciatf 
vốn mâu thuẫn với tư tưởng cộng hoà, không thể tổn tại 
nổi. Chỉ một mình La Mã có vinh dự nêu tấm gương tốt 
đẹp này cho thế giới. Tuy vậy về sau chưa có nơi nào làm 
theo La Mã cả. 

Hình thức Đại hội các curies của Romulus được duy trì 
qua các đời vua, cho tới đời Servius. Còn đời vua Tarquin 
cuối cùng không được coi là hợp pháp, các đạo luật do vua 
này ban hành bị người ta coi là “leges curiata” tức là “những 
đạo luật chưa đủ tiêu chuẩn curie”. 

Dưới chế độ cộng hoà, các curies luôn luôn hạn chế 
trong phạm vi bốn chỉ phái nội thành và chỉ còn bao gồm 
các lớp công dân La Mã, nên không hợp ý viện nguyên lão 
đứng đầu tầng lớp quý tộc “patriciens“ và cũng không hợp 
ý các hộ dân quan “tribun” tuy thuộc lớp bình dân, nhưng 
lại đứng đầu những công dân khá giả. Do đó các curies nội 
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thành dẫn dẫn mất ảnh hưởng, đến nỗi về sau ba mươi vệ sĩ 
của các chỉ phái nội thành họp lại cũng đủ sức làm công việc 
mà Đại hội các curies đã từng làm. 

Sự phân chia dân số thành các làng curies rất thuận lợi 
cho giới quý tộc; Đại hội các centuries là cơ quan bẩu ra các 
vị chấp chính quan, các kiểm soát viên và các pháp quan 
đầy đặc quyển, thế mà viện nguyên lão trong Đại hội này 
cũng không vượt qua được giới quý tộc. Thoạt đầu người ta 
không thấy được điều đó. Sự thật là toàn La Mã có một trăm 
chín mươi ba centuries gồm sáu hạng người, mà hạng thứ 
nhất giàu có đã nắm được tám mươi tám centuries. Ở Đại 
hội, tiếng nói trên diễn đàn được tính theo đơnvi centurie, 
cho nên hạng thứ nhất đã nắm vững ưu thế hơn tất cả các 
hạng khác vì có số người phát ngôn nhiều hơn hết. Phát 
biểu ở điễn đàn xong, nếu tất cả các centuries đểu nhất trí 
thì người ta không cần phải tiến hành thủ tục bỏ phiếu nữa. 
Thường là ý nguyện của hạng thứ nhất, của số ít đã chuyển 
thành nghị quyết của số đông. 

Có thể nói rằng, trong Đại hội centurie công việc được 
đàn xếp theo số nhiều của đổng écu hơn là theo số nhiều 
của lá phiếu. 

Nhưng quyển uy cao nhất của lớp quý tộc cũng bị hạn 
chế bởi hai biện pháp: 

Trước hết, các hộ dân quan và đông đảo đại biểu bình 
dân đã làm lung lay ảnh hưởng của các nhà quý tộc ngay 
trong hạng thứ nhất này. 

Hai là, đáng lẽ các centuries lên diễn đàn phải xếp theo 
thứ hạng, bắt đẩu bằng các centuries hạng nhất thì người ta 
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gắp thăm để lấy một centurie bất kỳ”. Đơn vị này được bỏ 
phiếu trước tiên; ngày hôm sau, các centurie khác mới được 
gọi đến theo thứ hạng để bỏ phiểu như centurie trúng thăm 
lúc đầu, thường là người ta tán thành theo kết quả bỏ phiếu 
của centurie đầu tiên ấy. Như vậy, người ta đã cắt bớt quyển 
uy của thứ hạng để giành quyển uy cho số phận, làm theo 
nguyên tắc dân chủ. 

Từ biện pháp nói trên rút ra một điểu lợi nữa là: các 
công dân ở nông thôn có một quãng thời gian giữa hai đợt 
bỏ phiếu để thông tin cho nhau biết những người được 
trúng cử đợt đầu đã thật xứng đáng hay chưa, do đó họ có 
thể chọn lựa một cách xứng đáng qua sự hiểu biết ngọn 
nguồn của các ứng cử viên. 

Nhưng về sau, mượn cớ “làm nhanh gọn”, người ta bỏ 
lối bầu cử hai ngày, rút lại hai đợt bầu cử đều tiến hành một 
ngày mà thôi. 

Đại hội các chỉ phái mới thật là Đại hội của toàn dân La 
Mã. Đại hội do các hộ dân quan triệu tập. Trong Đại hội, 
người ta bẩu ra các hộ dân quan và các hộ dân quan sẽ thực 
hiện cuộc phổ thông đầu phiêu. Các vị nguyên lão chẳng 
những không có quyển ưu tiên, họ còn không được tham 
gia đầu phiếu và sau đó còn phải tuân theo các đạo luật mà 
họ không hể bỏ phiếu. Như vậy, các vị nguyên lão không 
được tự do bằng người công dân hạng bét. 


t? Centurie được trúng thăm gọi là "prérogative” vỉ centurie này được biểu quyết đầu 
tiên: do đó từ ngữ "prérogative” có nphĩa là "đơn vị đặc cách” 
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Điều bất công này đã bị hiểu lệch lạc đi nhiều và nó làm 
méo mó cả những nghị định của cuộc đầu phiếu không có 
đủ thành viên tham dự. Khi các nhà quý tộc patriciens tham 
gia Đại hội với tư cách công dân, họ là những cá nhân thông 
thường, chắng gây được ảnh hưởng gì lớn trong các cuộc 
đầu phiếu phổ thông mà một anh vô sản chăng kém gì vị 
thủ lĩnh của viện nguyên lão. 

Như vậy, ta thấy rằng mỗi cách phân chia dân số La Mã 
tương ứng với một lối tổ chức đầu phiếu khác nhau, mỗi 
hình thức đầu phiêu đều có tác dụng tới quan điểm tương 
Ứng VỚI nó. 

Không cẩn đi sâu thêm vào chỉ tiết cũng đã thấy rõ hình 
thức Đại hội các chi phái là phù hợp hơn cả với một chính 
phú nhân dân, hình thức Đại hội các centuries thì phù hợp 
với loại chính phủ quý tộc, còn như Đại hội các curies, trong 
đó lớp tiện dân La Mã chiếm số đông vẫn cứ phải chiểu lòng 
kẻ cầm quyển, thuận theo số phận dở dang, nên họ thường 
phải la ó, phê phán; ngay cả những người chồng đối cũng 
không có cách gì để thể hiện sự chống đối của mình. 

Chắc chắn rằng, cái vĩ đại của nhân dân La Mã chỉ thể 
hiện trong các Đại hội centuries là hình thức hoàn chỉnh 
hơn cả. Đại hội các curies thì thiếu vai trò các chi phái nông 
thôn. Đại hội các chi phái lại thiêu vai trò của nguyên lão 
và quý tộc. 

Nói về phương pháp thu phiếu, ta thấy những người La 
Mã đầu tiên dùng phương pháp giản tiện nhất, tương ứng 
với phong tục của họ, tuy chưa giản tiện bằng thành bang 
Sparte (Hy Lạp). Trong các Đại hội toàn dân đầu tiên, mỗi 
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công dân nói to lên ý kiên của mình, người kiểm phiểu lần 
lượt ghi lại. Đa số ý kiên tức là đa số phiếu, quyết định tiếng 
nói chung trong một chỉ phái. Đa số ý kiên của các chi phái 
quyết định kết quả bầu chọn của toàn dân. 

Cách bầu theo từng curies hay theo từng centuries cũng 
đều như vậy. Phương pháp bẩu cử này là tốt chừng nào 
lương trí còn ngự trị trong toàn thể công dân, mọi người 
đều xâu hổ khi đã công khai bầu một ủy viên không xứng 
đáng, hay ủng hộ một chính kiên sai lãm. 

Nhưng khi dân chúng đã sa đọa, mua bán lá phiêu thì 
người ta phải bỏ phiếu kín để dân chúng tỏ được thái độ 
không tín nhiệm đôi với kẻ mua phiếu, bọn lừa bịp thì có 
phương tiện để che đậy sự phản bội của chúng. 

Tôi biết rằng, Cicéron đã phản đối phương pháp bầu 
phiếu kín này, ông ta cho đó là một trong những nguyên 
nhân đưa tới sự tan rã của nến cộng hoà. Nhưng mặc dầu 
rất coi trọng uy tín của Cicéron, tôi vẫn không thể đổng tình 
với ông. Tôi nghĩ rằng, vì không làm những cuộc thay đối 
như trên một cách đẩy đủ mà người ta đẩy nhanh đất nước 
tới suy vong. Chế độ ăn uống của người khoẻ không thích 
hợp với người yếu; xin chớ dùng những luật lệ của một dân 
tộc lành mạnh để cai trị một dân tộc sa đọa. Phương châm 
này thể hiện rõ nhất ở nước Cộng hoà Venise, ở đây luật 
pháp thích ứng với bọn người ác, do đó chính thể đã duy trì 
được lâu đài. 

Ở Venise, thực hiện chế độ bỏ phiếu kín, người ta phát 
cho mỗi công dân một lá phiếu để ghi riêng ý kiến của 
mình, không ai được biết. Cách thu phiếu, so sánh số phiếu 
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đều theo thể thức bảo đảm bí mật mà người ta vẫn có quyển 
hoài nghỉ tính trung thực của các nhân viên kiểm phiêu?) 
Người ta còn ngăn cản mọi sự gian lận, việc mua bán phiêu 
và ngăn các sắc dụ nhà vua muốn can thiệp vào cuộc đầu 
phiếu. 

Về sau, người ta hay dùng những biện pháp bất thường 
để bổ sung cho sự thiểu sót của luật. Có khi người ta đặt 
tình trạng khân cấp đặc biệt, nhưng biện pháp này chỉ trói 
buộc dân chúng mà không trói buộc được người cai trị. Có 
khi người ta triệu tập hội nghị một cách đột ngột khiển cho 
các ứng viên không đủ thời giờ bố trí việc gian lận. Có khi 
người ta dùng cả một phiên họp cho các bài phát biểu, nếu 
thây dân chúng đã bị lung lạc có thể ủng hộ phái xâu. 

Nhưng cuối cùng lòng tham đã luồn tránh được hết, và 
điểu khó tin nhất là cả một dân tộc đông đảo như vậy, rất 
coi trọng luật lệ cổ truyển, đứng trước bao nhiêu thủ đoạn 
lạm dụng vẫn cứ bẩu ra các pháp quan, thông qua các đạo 
luật, biểu quyết các vấn để, phân xử các việc chung và việc 
riêng một cách thật là dễ dàng, chẳng kém gì các vị nguyên 
lão tự quyết định lấy công việc theo ý họ. 


f Cuslode, Ciribitores. Rogatores suff7agiorum (tiếng Latinh: Người theo dõi, người 
phát phiêu. người thu phiêu) 
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Chương 5 


Bàn về cơ quan tư pháp 


Khi người ta không thể định rõ một tỷ lệ chính xác giữa 
các bộ phận cấu thành của Nhà nước, hoặc khi mà những 
nguyên nhân khách quan làm suy yêu không ngừng mỗi 
quan hệ giữa các bộ phận ãy, thì người ta phải đặt ra một cơ 
quan đặc biệt, không tham dự vào bất cứ một bộ phận nào. 
Cơ quan này đặt mỗi bộ phận vào đúng vị trí của nó, làm 
mối dây liên lạc và yếu tô trung gian giữa chính phủ với 
nhân dân, hoặc giữa chính phủ với cơ gian quyển lực tối 
cao, hoặc giữa cả ba vẽ ây khi cần. 

Cơ quan này tôi gọi là cơ quan tư pháp (tribunat). Đây là 
cơ quan bảo tổn các luật và quyển lập pháp. Có khi cơ quan 
tư pháp bảo vệ quyển lực tối cao đôi với chính phủ, như các 
hộ dân quan La Mã từng làm. Có khi nó bảo vệ chính phủ 
đối với dân chúng như hiện nay cơ quan “Hội đổng thập vị“ 
ở Venise đang làm. Cũng có khi nó giữ thế cân bằng giữa 
các vế nói trên, như “năm vị giám chế quan”, ở thành bang 
Sparte. 

Cơ quan tư pháp không phải là một bộ phận câu thành 
của thành bang. Nó không được có một chút quyển lập 
pháp hay quyển hành pháp nào cả. Nhưng chính do đó mà 
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cơ quan tư pháp có quyển cao hơn cả, vì nó không làm gì 
cả nhưng có thể ngăn ngừa tất cả. Đó là cơ quan thiêng liêng 
nhất oà được cot trọng nhất 0ì nó là người báo oệ luật: mà luật là 
đo cơ quan qHuển lực tốt cao ban hành 0à do chính phụ châp 
hành (ND). Điều này thể hiện rất rõ ở La Mã, khi những 
người quí tộc ngạo mạn, coi khinh dân chúng, bị buộc phải 
khuất phục trước một sĩ quan bình thường không có thế, 
có quyển gì cả. 

Cơ quan tư pháp được điều hòa một cách thông minh sẽ 
là chỗ dựa vững chắc cho một thể chế tốt. Với một ít lực, nó 
có thể tác động được nhiều; nó có thể lật đổ tất cả. Trong 
bản chất của cơ quan tư pháp không hể có sự yếu đuối. Chỉ 
cần là một cái gì đó, cơ quan này không bao giờ làm được ít 
hơn cái nó phải làm. 

Cơ quan tư pháp sẽ hóa thành kẻ lộng quyển khi nó 
chiếm lấy quyển hành pháp, mà chính ra nó chỉ là kẻ điều 
hòa. Cơ quan tư pháp cũng sẽ lộng quyển nêu nó đứng ra 
ban bố pháp luật, mà chính ra nó chỉ là kẻ bảo vệ. Quyển 
hạn quá lớn của các vị Giám chế quan không gây trở ngại gì 
ở thành bang Sparte còn giữ vững phong tục tập quán. 
Nhưng khi thành bang bắt đẩu thoái hóa thì quyển hạn quá 
lớn của Giám chế quan là một nguy cơ thúc đẩy tới sự tan 
rã. Máu của Agis bị bọn lộng quyển bóp chết đã được rửa 
hận; tội ác và hình phạt của bọn giám chế quan lộng quyển 
đối với vua Agis đã dẫn tới sự suy đổi của nền cộng hòa 
Sparte và sau đời vua Cléomène thì tiêu vong nốt. 

La Mã suy vong theo con đường giống như Sparte. 
Quyển lực quá lớn của các Hộ dân quan cứ dần dần lấn tới, 
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cuối cùng giúp các ông vua tiêu diệt tự do bằng chính 
những đạo luật ban hành vì tự do. 

Còn như Hội đồng Thập vị ở Venise thì thật là một tòa 
án máu đáng sợ đối với cả quí tộc lẫn bình dân. Hội đồng 
này khi đã sa đọa thì không bảo vệ luật pháp nữa, chỉ làm 
những âm mưu trong bóng tôi mà không ai dám phát hiện. 

Cơ quan tư pháp bị suy yêu cũng như chính phủ bị suy 
yếu là vì số thành viên cứ tăng lên mãi. Hộ dân quan ở La 
Mã chỉ có hai người, rồi lên năm người, lại muốn tăng thêm 
thanh mười người. Viện nguyên lão cứ để mặc, không can 
thiệp, chắc là hai cơ quan này đểu âm mưu bao dung lẫn 
cho nhau. Tất nhiên hậu quả tai hại sẽ không tránh khỏi. 

Muốn ngăn ngửa cho một cơ quan có ý nghĩa trọng đại 
như cơ quan tư pháp khỏi bị thoán đoạt, chỉ có cách là đừng 
để cho nó trở thành thường trực mãi mãi, mà phải qui định 
thời hạn cho nó. Thời hạn này không nên quá dài, để thói 
lạm dụng không kịp hình thành, nên có luật qui định thời 
hạn vừa phải cho cơ quan tư pháp. Nếu cẩn rút ngắn hơn 
nữa thì phải có những ủy ban đặc biệt. 

Tôi thấy biện pháp trên đây không trở ngại gì cả; vì cơ 
quan tư pháp không tham dự gì vào thể chế, nên có thể cắt 
bỏ mà không làm cho thể chế bị xộc xệch. Biện pháp này lại 
có hiệu quả bởi vì một pháp quan mới được bầu ra theo luật 
pháp thì phải dựa vào luật mà làm việc chứ không được làm 
theo người pháp quan trước đó. 


220 


QUYỂN THỨ TỪ 


Chương 6 
Chế độ độc tài 


Tính cứng rắn của luật làm cho luật không thể co duỗi 
trước các hiện tượng. Điều đó có khi trở nên tai hại và làm 
cho nhà nước suy vong trong những cơn khủng hoảng. 

Các hình thức trật tự thường chuyển biến chậm chạp và 
muốn thiết lập trật tự cũng phải có thời gian. Nhưng đôi khi 
tình hình khẩn cấp không cho phép dây dưa. 

Có thể nêu ra hàng nghìn trường hợp mà người lập 
pháp không thể thấy trước. Điểu cẩn thiết là phải dự kiến 
được những yếu tố chưa ai nhìn thấy. 

Do đó, không nên để cho các thể chế chính trị cứng rắn 
đến mức tự nó không thể tạm thời gác bỏ tính hiệu quả của 
chính ban thân nó. Thành bang Sparte đã có lúc để cho luật 
pháp ngủ yên. 

Nhưng chỉ có những nguy cơ to lớn nhất mới có thể làm 
suy chuyển trật tự công cộng; và người ta chỉ có thể làm 
ngưng quyển lực thiêng liêng của luật pháp khi phải cứu 
nguy cho tổ quốc mà thôi. 

Trong những trường hợp nghiêm trọng rất hiểm có ấy, 
người ta ra một luật đặc biệt, ra lệnh cho cơ quan an ninh 
chung phải trao sứ mạng vào tay con người xứng đáng 
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nhất, biện pháp này có thể thực hiện bằng hai cách tùy theo 
loại hình của mỗi nguy cơ. Nếu chí cẩn tăng cường hoạt 
động của chính phủ cũng đủ không chế mỗi nguy cơ thì 
người ta tập trung quyển lực vào tay một hai thành viên 
chính phủ. Như thế chưa phải là xóa bỏ quyển uy của luật 
pháp, mà chỉ là một hình thức cai trị theo luật pháp. 

Nếu mối nguy rất gay gắt, đến nỗi cả bộ máy luật pháp 
trở thành chướng ngại cho việc bảo đảm luật pháp thì người 
ta chỉ định một người cầm đầu tối cao, để ông ta tuyên bố 
tạm gác cơ quan quyển lực tôi cao, tạm thời làm cho luật 
pháp im tiếng. Trong trường hợp này, ý chí chung của toàn 
dân vẫn tổn tại, bởi nguyện vọng cao nhất của dân chúng là 
Nhà nước không bị tiêu diệt. Với cách này, tạm gác quyển 
lực lập pháp không phải là xóa bỏ luật pháp. Người pháp 
quan chỉ có thể bắt luật pháp tạm thời im tiếng, chứ không 
thể bắt luật pháp nói lên theo ý mình được. Ông ta chế ngự 
luật pháp mà không thể đại điện cho luật pháp. Ông ta có 
thể làm tất cả, chỉ trừ việc làm ra đạo luật. 

Viện nguyên lão La Mã đã làm theo cách thứ nhất. Họ 
trao quyển cho mãy vị chấp chính quan dưới đanh nghĩa 
hiển thân để cứu nguy tổ quốc. 

Cách thứ hai được áp dụng ở Albe, khi các ông chấp 
chính quan suy tôn lên một người độc tài duy nhất. Việc 
này Albe đã nêu gương cho La Mã. 

Khi nến cộng hòa mới ra đời, người ta thường phải 
dùng biện pháp độc tài; bởi lúc đó Nhà nước chưa có một 
+! Việc suy tôn này nhải làm ban đêm một cách bí mật. lường như người ta xấu hỗ vì 
phải đặt một người lên trên luật pháp. 
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thể chế ốn định để tự bảo đảm cho mình bằng sức mạnh 
duy nhất của hiển pháp. 

Tập quán là như vậy. Mọi biện pháp để phòng cũng 
bằng thừa. Người ta không sợ nhà độc tài sẽ lạm dụng 
quyển uy hoặc mưu toan kéo dài chế độ độc tài quá hạn 
định. Trái lạ, dường như con người “độc tài” này được 
nhân dân trao cho một quyển uy quá lớn, mà ông ta chỉ cố 
làm cho mau xong để hấãt bỏ nó đi. Vì sứ mạng này quá 
nặng nể, quá nguy hiểm khi ông phải đứng vào vị trí của 
chính luật pháp. 

Tôi phản đổi người độc tài sử dụng quyển năng tối cao 
một cách quá lộ liễu, vì tôi sợ ông ta sẽ hư hỏng, chứ không 
phải tôi sợ ông ta đang lạm dụng quyển uy. Trong khi 
người ta phung phí thời gian vào những cuộc bẩu bán, 
những lời khen tặng và những việc hoàn toàn hình thức, có 
thể người ta vẫn nghĩ rằng không nhất thiết phải làm như 
thể; và người ta sẽ quen nhìn vào một cái huy hiệu hão 
huyển chỉ đáng dùng vào những buổi tiết lễ hão huyển mà 
thôi. 

Đến cuối thời của nến cộng hòa, người dân La Mã đè đặt 
hơn, họ chấp nhận người độc tài với ít lý do hơn thời kỳ nến 
cộng hòa mới ra đời. 

Có thể nhận thấy rằng, sự dè đặt của họ là thiêu cơ sở. 
sự yếu đuổi của thủ đô La Mã hóa thành điểu bảo đảm 
chống lại các vị pháp quan, vốn là con đẻ của nhân dân La 
Mã; và nhà độc tài, trong những trường hợp nào đó, lại có 
thể bảo vệ nến tự do công cộng mà không hể tấn công vào 
tự do. 
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Những xiểng xích của La Mã không phải do dân La Mã 
làm nên, mà được chế tạo từ trong quân đội của họ, Marius 
kháng cự rất ít với Sylla và Pompée kháng cự rất ít với 
César; điểu đó chứng tỏ răng người ta tín cậy vào uy tín Ở 
bên trong hơn sức mạnh từ bên ngoài. 

Diểu sai lầm này đã gây ra nhiều thất thế lớn. Ví dụ: 
người ta không cử ngay ra một người độc tài trong sự kiện 
của CaHlina. Khi CaHilina đảo chính Viện nguyên lão, sự 
kiện này chỉ có ý nghĩa trong nội thành, thậm chí chỉ trong 
một tỉnh nước Ý mà thôi. Đáng lễ người ta dựng ngay lên 
một nhà độc tài, trao cho ông ta quyển lực vô hạn của luật 
pháp thì đã có thể đẹp yên cuộc đảo chính trong khoảnh 
khắc. Nhưng người ta đã không làm như thế. May sao một 
số tình huống ngẫu nhiên đã xảy ra, bóp nghẹt cuộc đảo 
chính của Catilina. Viện nguyên lão không cử ra một người 
độc tài; mà trao quyển lực cho một số vị chấp chính quan. 
Lúc đó Cicéron muốn hành động có hiệu quả nhanh chóng 
đã buộc phải đưa quyển lực vào một điểm gay gắt, đến nỗi 
khi đập tan đảo chính thì gây ra đổ máu một cách trái pháp 
luật, thiệt hại nghiêm trọng cho nhân dân. Do đó, nhân đân 
La Mã vừa tung hô công lao cứu nguy dân tộc của Cicéron 
và ca tụng đức tính cao cả của ông, lại vừa khiển trách ông 
một cách nghiêm khắc. Ví phỏng ở địa vị nhà độc tài thì 
Cicédron đã không bị vạ lây như thế. Nhưng quan chấp 
chính Cicéron đã dùng tài hùng biện lôi cuốn được tất cả. 
Bản thân ông ta, tuy là người La Mã, văn thích vinh quang 
cá nhân hơn là tổ quốc, nền ông không tìm mọi biện pháp 
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hợp lý và vững chắc để cứu văn đất nước?, mà đã chọn biện 
pháp đàn áp đẫm máu như vừa kể trên. Cho nên ông vừa 
được thưởng công giải phóng La Mã, vừa bị xử phạt về tội 
vi phạm luật pháp. Ông bị triệu hổi; việc triệu hồi thật là 
rạng rỡ, đáng được coi như một ơn huệ của nhân đân. 

Cuối cùng, 0iệc trụ thác cho một nhà độc tài, dù quan trọng 
bao nhiêu, uẫn phải qui định một thời hạn thật ngăn, chứ không 
nên Kéo đài (ND). Trong các cuộc khủng hoảng, Nhà nước có 
thể bị tiêu diệt hay được cứu vãn. Khi đã vượt qua giờ phút 
khẩn cấp, chế độ độc tài sẽ chuyển thành chuyên chẽ, hoặc 
sẽ hết hiệu lực. Ở La Mã, người ta ủy thác cho nhà độc tài 
chỉ trong vòng sáu tháng. Nhiểu nhà độc tài làm XOng sứ 
mệnh đã tự ý thoái vị trước thời hạn. Nếu để thời hạn quá 
sảu tháng thì các nhà độc tài có thể kéo dài thêm. Thời Thập 
đại pháp quan (Décemvir), người ta kéo dài kỳ hạn độc tài 
đến một năm. Hạn định sáu tháng là vừa đủ cho nhà độc tài 
chuẩn bị vận động bầu cử để tiếp tục nắm quyển một cách 
hợp thức, chứ chưa kịp bố trí những âm mưu khác. 


°2 Do đó mà Cicéron đã không trả lời nỗi khi bị chất vấn. Ông phải để nghị cử ra một 
người độc tài chứ không dám tự suy tôn mình, và ông cũng không tin chắc rằng các 
bạn sẽ suy tôn ông. 
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Chương 77 


Chức quan tư pháp 


Luật pháp công bố ý chí của toàn dân; chức quan tư 
pháp nói lên lời phát xét công cộng. Dự luận công chúng là 
một thứ luật, mà quan tư pháp là bộ trưởng chấp hành. Ông ta 
chỉ ứng dụng thứ luật này trong trường hợp đặc biệt, giống 
như vị nguyên thủ chấp hành luật chính thức vậy. 

Tòa án tư pháp không phải là người trọng tài xét xử dư 
luận công chúng, nó chỉ là người công bố đư luận công cộng 
mà thôi. Xa rời chức năng đó thì mọi quyết định của tòa án 
đều là vớ vấn và vô hiệu. 

Không cẩn phải phân biệt phong tục tập quán của một 
dân tộc với những đối tượng mà dân tộc ấy ưa thích, vì hai 
cái đó cùng dựa trên một nguyên tắc và tất nhiên trùng hợp 
với nhau. 

Tãât cả mọi dân tộc trên đời này đều có dư luận để quyết 
định chọn lấy cái mà họ ưa thích. Nếu dựng lại được công 
luận dân chúng thì phong tục tự nó được chắt lọc và trong 
sáng lên. 

Bao giờ người ta cũng yêu cái đẹp, hoặc cái mà họ cho là 
đẹp. Nhưng người ta thường lẩm lẫn ngay trong khi phán 
đoán; cho nên phải điểu chỉnh sự phán đoán. Ai phán đoán 
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được công luận thì phán đoán được danh dự. Ai phán đoán được 
danh dự thì người ấu sẽ năm được qui luật của dự luận dân chúng 
(ND). 

Dư luận dân chúng nảy sinh từ thể chế. Mặc dù luật 
pháp không qui định ra phong tục, chính quá trình xây 
dựng luật pháp đã làm nảy sinh phong tục. 

Khi quyển lập pháp yếu đi thì phong tục sẽ suy đổi, 
nhưng lúc đó sự phán đoán của các quan tư pháp sẽ không 
làm cái việc mà sức mạnh của luật pháp cũng không làm 
nổi. 

Từ đó suy ra, ta thây chức quan tư pháp có thể hữu ích 
trong, việc bảo tổn phong tục, chứ không thể phục hổi 
phong tục. Hãy đặt quan tư pháp trong lúc luật pháp còn có 
hiệu lực. Một khi luật đã mất thiêng thì mọi cái đều hết hi 
vọng, Luật không còn hiệu lực nữa thì không một cái gì hợp 
lý có thể duy trì sức mạnh được nữa. 

Chức quan tư pháp giữ gìn phong tục và ngăn cản cho 
dư luận khỏi hư hỏng, duy trì tính thẳng thắn, cương trực 
bằng các biện pháp thông minh. Đôi khi họ khẳng định dư 
luận nếu dự luận còn chưa ổn định. Ở Pháp có tục lệ dùng 
người tùy tùng khi đấu gươm. Tục lệ này được bãi bỏ nhờ 
một câu trong sắc dụ của vua: “Nói oể kẻ hèn nhát phải dùng 
đến người tùy tùng...”. Lời phán đoán của vua đã đi trước sự 
phán đoán của công chúng và khăng định ngay dư luận. 

Nhưng, ví phỏng sắc dụ nhà vua lại phán đoán rằng 
đấu gươm là hèn nhát thì sao? Nói thế là rât đúng, nhưng lại 
trái với đư luận công chúng; cho nên công chúng sẽ bất chấp 
cả sắc dụ của vua. 
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Dư luận công chúng không hể khuât phục sự cưỡng 
chế, nhưng không để lại một vết tích nào trong tòa án; mặc 
dầu tòa án được thiết lập ra cốt để đại điện cho dư luận 
công chúng. (Tôi đã có dịp trình bày ý kiên trên đây ở một 
chế khác)0. 

Dư luận công chúng có nghệ thuật tài tình để thể hiện 
mình trong tòa án La Mã; và còn thể hiện một cách kỳ diệu 
hơn nữa trong toàn án Lacédémon. Nhưng ngày nay, trong 
các tòa án hiện đại, vai trò của dư luận công chúng không 
còn nữa. 

Một người có phong cách xâu có thể nêu lên một ý kiến 
hay trong hội nghị thành bang Sparte. Các vị giám chế quan 
không đêm xia gì đến anh ta, nhưng lại gợi cho một công 
dân đức hạnh đứng lên phát biểu ý kiên này. Người này 
được vinh quang, người kia bị xem thường nhưng sự việc 
cứ mặc nhiên như thế, chắng có một lời khen, một câu chê 
đối với hai con người ấy! Có lần mây người dân Samos say 
rượu gây huyện náo trong tòa án của các thượng pháp 
quan; ngày hôm sau có ngay một nghị định cho phép gọi 
dân Samos là “dân hèn”. Một hình phạt thật sự nhiều khí 
không nghiêm bằng lời phê phán như thế. Khi thành bang 
Sparte đã tuyên bố kẻ nào là đúng hay sai thì cả Hy Lạp 
không kháng nghị lại sự phán đoán đó nữa. 


#®' Trọng chương này tôi chỉ nêu lên ý kiến mà tôi đã trình bày dây đủ trong "Thư gửi 
ông D`Alambert”. 
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Chương S 


Tôn giáo dân sự 


Loài người thoạt đầu chưa có vua và chính phủ. Vua của 
họ là các thần thánh. Chính phủ của họ là chính thể thần 
quyển. Họ phán đoán như kiểu vua Caligula và họ phán 
đoán đúng. 

Phải qua một thời gian lâu dài, để những tình cảm và ý 
nghĩ ban đấu nguôi đi thì con người mới chịu chấp nhận 
một kẻ đổng loại làm ông chủ của mình và tự phỉnh phờ 
mình rằng như thế là thoải mái hơn trước. 

Người ta đặt lên đầu mỗi xã hội chính trị một ông Trời; 
và thế là có bao nhiêu dân tộc thì có bấy nhiêu ông Trời. 

Hai dân tộc xa lạ nhau thì luôn luôn thù địch nhau, 
không thể cùng chấp nhận một ông chủ. Hai quân đội đang 
đánh nhau không thể cùng tuân lệnh một chủ tướng. Sự 
phần chia loài người thành các dân tộc đã tạo ra chế độ đa 
thần. Từ đó có tranh chấp thần giáo và tranh chấp dân sự. 
Hai loại tranh chấp này cùng như nhau, ta sẽ phân tích sau. 

Người Hy Lạp ngông cuồng cho rằng Trời của Hy Lạp 
cùng chính là Trời của các dân tộc đã man. Họ tự cơi mình là 
chúa tế tự nhiên của các dân tộc. 
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Nhưng ngày nay con người trở nên uyên bác một cách 
buổn cười. Họ coi thần thành của các dân tộc khác nhau đều 
là một; dường như ba vị thần Moloche, Saturne và Chronos 
chỉ là một ông thần; dường như thượng thần Baal của dân 
Phénicien, thượng thần Zeus của dân Hy Lạp và thượng 
thần Jupiter của dân Latinh cũng có thể chỉ là một vị; dường 
như giữa những nhân vật thần thoại mang tên khác nhau ây 
có một cái gì chúng, họ đều như nhau cả mà thôi. 

Vì sao trong thời đại ngẫu tượng giáo, mỗi nước có tín 
ngưỡng và thần thánh riêng mà không xảy ra chiến tranh 
tôn giáo? Xin trả lời rằng: Chính vì vậy mà mỗi nước có tín 
ngưỡng riêng cũng như chính phủ riêng, không hể phân 
biệt sự khác nhau giữa thần thánh và pháp luật của họ; 
chiến tranh chính trị cũng đồng thời là chiến tranh tôn giáo, 
lĩnh vực riêng cho thần thánh được qui định bằng biên giới 
của các quốc gia. Trời của nước này không có quyển hành 
thiêng liêng đổi với nước khác. Các ông Trời của thời kỳ 
ngẫu tượng giáo chẳng biết ghen ghét nhau; họ chia phẩn 
nhau để duy trì thể giới. 

Thánh Moise và cả dân tộc Hébreux có đôi lần nói đến ý 
trên khi bàn về các thần của Israel. Tất nhiên là họ coi các 
thần của người Cananeen chẳng ra cái quái gì, vì dân tộc 
Cananéen sống đổi trụy sẽ bị diệt vong, và đân Israel nhất 
định sẽ chiếm chỗ của họ. 

Nhưng hãy xem dân Israel nói thế nào về thần thánh 
của các nước láng giểng mà họ đang phải kháng cự. 

Jephté nói với người Ammonites rằng: “Những đất đai 
thuộc về thần Chamos của các người có phải là thuộc quyển 
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sở hữu hợp pháp của các người chăng? Chúng tao đây cũng 
có quyển trên những đất đai ấy vì Đức Chúa Trời của chúng 
tao đã chiến thắng và giành được đất ấy”0), 

Qua câu nói trên, tôi thấy rằng người ta thừa nhận tính 
đồng đăng giữa quyển của thần Chamos với quyển của 
Chúa Trời Israel. 

Nhưng khi người Do Thái bị vua Babilon chỉnh phục, rồi 
bị vua Svri chỉnh phục, thì họ phản kháng; họ chỉ thừa nhận 
Trời của mình mà phủ nhận Trời của nước chiến thắng. Do 
đó, họ bị ngược đãi như lịch sử Do Thái đã ghi. Chưa từng có 
một tiển lệ nào như vậy trước thời Thiên Chúa giáo?) 

Mỗi tôn giáo gắn liền với pháp luật của mỗi nước nhất 
định. Muốn thuyết phục một dân tộc khác tin theo tôn giáo 
nước mình thì chỉ có cách là đô hộ dân tộc ấy mới xong. 
Không có nhà truyển giáo nào giỏi hơn kẻ chiến thắng. Buộc 
phải thay đổi tôn giáo là luật của kẻ chiến bại. Trước hết 
phái phải đánh thắng đã rổi mới nói đến thay đổi tôn giáo. 

Không phải con người đi đánh nhau vì thần thánh như 
bản trường ca Homère đã kế; mà chính là thần thánh đi 
đánh nhau vì con người. Mỗi dân tộc cầu xin thần thánh 
phù hộ cho mình được chiên thắng và sau đó họ trả ơn thần 


f None es puco possidet Champs deus tubs tibi jure debentur? Sách thánh Vulgate 
chi như vậy; và Đức cha Carrières dịch là: “Các người tưởng rằng mình có những đất 
đại thuộc về thần Chamos của các người chăng?” Tôi không hiểu được văn bản tiếng 
Héhrcux, nhưng tôi thấy rằng theo cách Vulgate thì ông Jephté đã tích cực thừa nhận 
quyền của thân Chamos, còn người Pháp dịch lại thì để làm nhẹ ý nghĩa. này bằng 
tiếng ˆ `selon vous” (theo š ý các người...) mà trong câu văn Latinh không có tiếng ây. 

°® Cuộc chiến tranh thần thánh của người Phocé khôngphải là một thứ chiến tranh tôn 
giáo. Cuộc chiến tranh này chỉ nhằm trừng Phái? kẻ trọng tội, chứ không nhằm chỉnh 
phục người chưa theo đạo. 
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thánh bằng những bàn thờ mới. 

Người La Mã trước khi đánh chiếm một vùng đất nào 
thường hăm dọa thần thánh của họ rằng nếu không được 
phù hộ thì họ sẽ bỏ rơi các ngài đấy. Khi dân La Mã để lại 
cho dân Tarente những thẩn thánh nổi giận của họ, chính là 
lúc họ tin rằng thần Tarente chịu phục tùng thần thánh La 
Mã rồi. Họ để lại thần thánh của mình ở nước bại trận cũng 
như họ áp đặt luật pháp La Mã tại đó. Chiếc mũ chẩu trời 
dâng lên thần Jupiter ở pháo đài Capitole biểu hiện chiến 
thắng chính là khoản cống nạp duy nhất mà người La Mã 
buộc người Tarente phải dâng lên. 

Người La Mã mở rộng để quốc cùng với tín ngưỡng và 
thẩn thánh của họ. Đôi khi họ cũng chấp nhận tín ngưỡng 
của dân tộc chiên bại và cho dân tộc ấy được làm một thành 
bang La Mã. Do đó, các dân tộc của đế quốc La Mã bao la có 
nhiều loại thần thánh và tín ngưỡng, đâu đâu cũng thể, cuối 
cùng ngẫu tượng giáo được mọi người chấp nhận như một 
tôn giáo chung. 

Chính trong tình huống này Jésus đã đến, thiết lập trên 
trái đất một vương quốc thần linh, tách rời hệ thống thần 
học với hệ thông chính trị, làm cho quốc gia không còn một 
thể thống nhất nữa, gây ra những môi chia rẽ nội bộ, xáo 
động không ngừng các dân tộc Thiên Chúa giáo. 

Nhưng trong đầu óc của người dân ngoại đạo thì chẳng 
có ý niệm gì về vương quốc thần lính kia. Họ coi dân đạo 
Thiên Chúa là bọn phản nghịch. Họ chỉ rình cơ hội để nổi 
dậy giành độc lập, làm chủ cá quốc gia. Đó là nguyên nhân 
của những cuộc khủng bố tôn giáo. 
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Điều mà dân ngoại đạo e sợ đã xảy ra. Bộ mặt đã thay đổi 
hắn. Những con chiên Giatô khứm núm đã trở giọng. Vương 
quốc thần linh trở thành vương quốc thực tế, có một thủ lĩnh 
bằng xương bằng thịt, ra mặt chuyên chế trong cả vương quốc. 

Tuy vậy, trong nước còn có chính phủ và luật pháp dân 
sự cho nên luôn luôn chính quyển và thần quyển song song 
tổn tại cứ đối kháng nhau, khiến cho không một chính sách 
tốt nào được thực hiện trong các nước Thiên Chúa giáo. Dân 
chúng chẳng hiểu mình phải phục tùng linh mục hay phục 
tùng quan cai trị. 

Nhiểu dân tộc, ngay cả ở châu Âu và các nước láng 
giểng muốn bảo tổn hoặc phục hổi chế độ cũ, nhưng không 
được. Tĩnh thẩn Thiên Chúa giáo đã thẳng. Việc thờ cúng 
thần linh luôn luôn đứng độc lập với cơ quan quyền lực tối 
cao và không dính líu gì với bộ máy nhà nước. 

Thủ lĩnh Hổi giáo Mohamet có cách nhìn rất lành mạnh; 
ông gắn liển tôn giáo với hệ thống chính trị. Khi mà hình 
thức chính phủ của ông đã vừa tầm cỡ với những người kế 
vị ông thì Nhà nước Hồi giáo trở nên thuần nhất. 

Nhưng về sau người Ảrập sống phổn thịnh, có học, tế nhị, 
mềm mỏng, nhưng hèn nhát, liên bị bọn đã man thống trị. Sự 
chia tách giữa thần quyển và chính quyển lại điển ra. Việc chia 
tách này trong xã hội Hồi giáo không lộ liễu như trong xã hội 
Thiên chúa giáo, nhất là trong giáo phái Ali Tuy nhiên, ở 
những nước như Ba Tư thì sự chia tách này thể hiện khá rõ rệt. 

Ở châu Âu, các vua Anh cũng như các Nga hoàng đểu tự 
xưng là người đứng đâu nhà thờ; nhưng với tước vị ây, họ 
vẫn là nhà cai trị hơn là thủ lĩnh tôn giáo. Họ không có mấy 
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quyển hành để thay đổi tôn giáo mà chỉ có quyển duy trì tôn 
giáo. Ở đâu các nhà tu hành được tổ chức thành một cơ chêt) 
thì chính tu hành đoàn là chủ, là nhà lập pháp của một quốc 
gia. Như vậy vẫn tổn tại hai quyển lực, hai thứ chủ quyển tối 
cao. Ở Anh và ở Nga cũng giống như ở các nước khác. 

Trong các tác gia Công giáo chỉ có nhà triết học Hobbes 
đã thấy được cả bệnh và thuốc. Ông dám để nghị kết hợp 
hai cái đầu của con phượng hoàng, quy nó vào một mối 
thống nhất chính trị. Không làm thế thì không thể xây dựng 
quốc gia và chính phủ thật tốt đẹp. 

Nhưng Hobbes đã thây tư tưởng thống trị của đạo Thiên 
Chúa không thể dung hoà với học thuyết của ông, quyển lợi 
của cha cố luôn luôn mạnh hơn quyển lợi quốc gia. 

Không phải học thuyết của Hobbes có nhiều chỗ tổi tệ 
và sai lầm hơn những điều đúng đắn khiến cho ông đáng bị 
chê trách”, 

Tôi nghĩ rằng nếu bình luận các sự kiện lịch sử theo 
quan điểm này, người ta sẽ bác bỏ một cách dễ dàng những 
ý kiến trái ngược của Bayle và Warburton. Trong hai tác giả 
này, một người cho rằng không tôn giáo nào là có ích cho cơ 


t? Nhớ rằng không phải cứ hội họp hình thức cho nhiều như ở Pháp mà có thẻ liên kết 
các nhà tu hành lại thành một 1u hành đoàn của các nhà thờ, Tu hành đoàn và phép 
“buộc tội phá đạo” là khoán ước xã hội của các nhà tư hành, một thứ khoản ước làn 
chơ 1u hành đoàn luôn luôn ở địa vị chủ nhân của các đân tộc và các vua chúa, TI cả 
thầy tu liên hệ với nhau thì năm được cả hai đầu của quốc gia. Họ vừa là công dân 
vừa lả quốc trưởng. 
° Một bức thư của Grotius gửi cho em ngày 11.4.1643 đã nói đến điều đáng khen và 
đáng chẻ trong sách "De cIve” (Bản về công đân) của nhà bác học Hobhes. Với sự 
rộng lượng. Orotius lấy cái hay đẻ tha thứ cho cái dở của Hobbes. Nhưng không phải 
tắt cá mọi người đều rộng lượng như thế, 
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thể chính trị, người kia lại cho rằng Thiên Chúa giáo là chỗ 
dựa vững chắc của Nhà nước. 

Người ta chứng minh với Bayle rằng không bao giờ có thể 
thiết lập Nhà nước, nếu tôn giáo không tạo ra cơ sở cho nó. 

Với Warburton, người ta sẽ chứng minh rằng luật Công 
giáo có hại hơn là có lợi cho một cơ chế nhà nước mạnh. 

Để các bạn chấp nhận điểu tôi nói, xin làm rõ hơn ý kiến 
mơ hồ về tôn giáo mà tôi trình bày trong chủ để này. 

Tôn giáo trong xã hội nói chung hay trong một xã hội cụ 
thể nhất định, có thể chia làm hai loại: tôn giảo của con 
người và tôn giáo của công dân. 

Tôn giáo của con người không có bàn thờ, lễ nghị, chỉ 
thể hiện ở sự thành kính trong lòng đối với Chúa Trời tối 
cao và ở nghĩa vụ vĩnh hằng làm theo đạo lý, đó là đạo Tin 
Lành thuần khiết, giản đơn, là thần học chân chính mà ta có 
thể gọi là quyển thiêng liêng tự nhiên. 

Tôn giáo công dân được đăng ký trong một nước nhất 
định với các thần thánh để làm chúa tể và phù hộ riêng cho 
nước ây. Tôn giáo của mỗi nước có giáo điểu và nghỉ thức 
riêng, được ghi thành luật. Ngoài nước ấy ra, mọi người 
theo tôn giáo khác đều là bọn xa lạ, bất tín, đã man. Nghĩa 
vụ và quyển lợi của tín đổ chỉ mở rộng đên những nơi có 
đặt bàn thờ của tôn giáo nước ấy. 

Tất cả mọi tôn giáo của các dân tộc đầu tiên đểu như thế 
cả. Ta có thể đặt tên cho hai loại tôn giáo nói trên là “thẩn 
quyển dân sự” hay “thần quyển tích cực”. 

Còn một loại tôn giáo thứ ba kỳ quặc hơn, nó cho người 
ta hai thứ pháp chế, hai ông chủ, hai tổ chức, đặt họ vào 
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những nghĩa vụ mâu thuẫn nhau, khiến họ không thể đồng 
thời là người mộ đạo và người công dân. Đó là tôn giáo của 
các vị Lạt ma Tây Tạng, của người Nhật Bản và của Thiên 
chúa giáo La Mã. Có thể gọi nó là tôn giáo của Thầy tu. Nó 
là kết quả của một thứ quyển hỗn hợp và phi xã hội, không 
thể đặt tên là cái gì được. 

Xem xét cả ba loại tôn giáo trên đây, loại nào cũng có 
chẽ lệch lạc. 

Loại thứ ba tổi tệ quá, đến nỗi không cẩn phải mất công 
chứng minh như một trò đùa. Cái gì phá hoại sự thống nhất 
của xã hội đều là vô nghĩa, mọi thể chế đặt con người vào 
chỗ đối lập với thể chế cũng đều là vô giá trị. 

Loại tôn giáo thứ hai - tôn giáo công dân, là tốt: vì nó kết 
hợp tín ngưỡng thiêng liêng với lòng yêu luật pháp. Trong 
khi đặt tổ quốc lên làm một đối tượng tôn thờ của các công 
dân, tôn giáo này giáo dục công dân rằng phục vụ tổ quốc 
chính là phụng sự Chúa đang phù hộ mình. Đây là một thần 
giáo mà giáo chủ là một vị nguyên thủ quốc gia và mục sư 
là các pháp quan; cho nên “chết vì tổ quốc tức là chết vì 
đạo”; vi phạm luật pháp tức là vô đạo; đưa người phạm tội 
ra cho quân chúng phỉ báng tức là đặt hắn dưới cơn thịnh 
nộ của trời “Sacer esio“ (Tiếng Latinh có nghĩa là “la 
nguyên rủa mi“- ND). 

Nhưng loại tôn giáo thứ hai này có chỗ đở là nó được xây 
dựng trên sự lầm lẫn và lừa đổi con người cả tin, mê muội; 
nó đìm tín ngưỡng thiêng liêng trong một thứ lễ nghỉ vớ vấn. 
Xấu hơn nữa là loại tôn giáo này nếu dây tới cực đoan, độc tài 
thì nó làm cho cả một dân tộc trở thành cố châp, khát máu, 
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thích tàn sát, vì họ tưởng rằng giết kẻ cưỡng đạo là một hành 
vi thánh thiện. Như vậy là đặt cả dân tộc vào tình trạng chiên 
tranh tự nhiên với một dân tộc khác vô cùng tai hại cho sự an 
nính của bản thân dân tộc mình. 

Loại tôn giáo thứ nhất, là tôn giáo con người. Đó là 
Thiên Chúa giáo Tin Lành, chứ không phải Thiên Chúa giáo 
như hiện nay. Đạo Tin Lành là một tôn giáo lành mạnh, cao 
cả, chân chính. Mọi người đều là con của Chúa, coi nhau 
như anh em, và xã hội gắn bó mọi người, cho đến chết sự 
gắn bó ấy cũng không tan rã. 

Nhưng loại tôn giáo này không có một liên hệ nào với 
cơ thể chính trị. Nó để mặc cho luật pháp giữ sức mạnh 
riêng, không pha thêm vào đó một chút gì. Như thế thì tín 
ngưỡng chắng đưa lại một hiệu quả nào cả, mặc dầu tín 
ngưỡng là một tài sản rất quan trọng của xã hội. Dáng lẽ tôn 
giáo phải gắn tình cảm công dân với Nhà nước, thì loại tôn 
giáo này lại tách rời tình cảm người dân với Tô quốc, cũng 
như tách rời mọi vật trên đời. Đó là điểu trải ngược hết sức 
nghiêm trọng với tư tưởng xã hội. 

Người ta nói rằng một dân tộc Thiên Chúa giáo chân chính 
sẽ tạo nên một xã hội hoàn chỉnh trên đời. Tôi thấy điểu giả 
định này thật khó mà thực hiện. Một xã hội Thiên Chúa giáo 
chân chính thì không thể là một xã hội của con người được. 

Xin nói rằng cái xã hội được giả định ấy cho dù thật là 
hoàn chỉnh đi nữa, cũng không thể là một xã hội mạnh và 
trường cửu được. Vì nó hoàn chỉnh quá nên nó mất liên hệ. 
Chính sự hoàn chỉnh tuyệt đối ấy là nhân tố phả hoại xã 
hội ấy. 
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Mỗi người làm nghĩa vụ cho mình: dân theo đúng luật 
pháp; thủ lĩnh công bằng và đức độ; pháp quan lêm khiết và 
vững vàng; binh sĩ coi thường cái chết, kiêu căng và xa hoa 
không tổn tại trong xã hội này. Mọi mặt đến thế à tuyệt điệu! 

Nhưng ta hãy xem: 

Đạo Gia tô là một tôn giáo hoàn toàn tĩnh thần, chỉ chăm 
lo các việc trên trời. Tổ quốc của người Gia tô không phải ở 
trên trái đất này. Người tín đồ Gia tô làm nghĩa vụ của mình 
với một thái độ bình thản sâu sắc, không quan tâm gì đến 
kết quả tốt hay xấu trong việc làm của mình, chỉ cốt sao cho 
khỏi bị trách cứ thì thôi, tốt hay xấu ở trên đời này đối với 
họ có nghĩa lý gì mẫy nỗi! Nếu đất nước phổn thịnh, người 
tín đổ Gia tô thích thú đôi chút, nhưng vẫn e ngại đất nước 
mình trở nên kiêu sa. Nếu đất nước lụn bại, anh ta sẽ chắp 
tay cầu Chúa ra ơn, giảm họa cho dân tộc của mình. 

Muốn cho xã hội được bình yên, hài hoà thì mọi công 
dân bất cứ ai, đểu phải là một tín đồ Công giáo tốt. Nhưng 
nêu chăng may lẫn vào một kẻ tham lam, giả đôi, một 
Catilina, một Cromwell chẳng hạn thì bọn chúng sẽ bán rẻ 
đồng bào của họ mất thôi. 

Lòng bác ái của người Công giáo không cho phép nghĩ 
xấu về người bên cạnh mình. Khi một người đã tìm cách 
khôn khéo giành được quyền bính công cộng thì đó là con 
người được Chúa đặt vào chỗ xứng đáng. Chúa muôn mọi 
người kính trọng hắn. Sau khi hắn nắm được quyển lực, 
Chúa muốn mọi người phục tùng hẳn. Nếu hắn ta lạm dụng 
quyển hành, thì hắn là cái roi Chúa dùng để trừng phạt con 
cái của Chúa. Người ta sẽ vận dụng lương trị để đuôi tên 
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bạo nghịch. Lúc đó phải đảo lộn sự yên tĩnh chung, phải 
dùng đến bạo lực, phải đổ máu. Mọi điểu đó không hợp với 
sự hiển hoà của đạo Giatô. 

Vậy thì cứ để mặc cho người ta tự do hay bị nô dịch 
trong thung lũng của đau khổ ư? Điều quan trọng là đi lên 
Thiên đường! Sự nhẫn nhục chỉ là một phương tiện bổ sung 
để mau tới đích! 

Nêu xảy ra chiến tranh, các công dân Thiên Chúa giáo ra 
trận không ngần ngại, không ai nghĩ đến chạy trốn. Họ làm 
nghĩa vụ để chiến thắng nhưng chẳng say mê gì cho lắm. 
Làm kẻ chiến thắng hay kẻ chiến bại, đối với họ có quan 
trọng gì? Chúa Trời chẳng đã biết trước rằng họ sẽ thắng 
hay bại đó sao! 

Hãy tưởng tượng một quân thù tự hào, mạnh mẽ và 
hăng say có thể bắn vào đám người khắc kỷ này. Hãy đặt 
những dân tộc Thiên Chúa giáo rộng lượng như thế trước 
một kẻ thù cuổng nhiệt yêu nước và khao khát vinh quang 
thử xem. Hãy giả định nước cộng hoà Thiên Chúa giáo của 
bạn phải đương đầu với quân đội Sparte hay quân đội La 
Mã. Các giáo dân ngoan đạo của bạn sẽ bị đánh gục, bị tiêu 
điệt trước khi họ tỉnh ngộ lại để tự cứu mình trước sự khinh 
miệt của kẻ chiên thẳng. 

Theo tôi, lời thể ra trận của binh sĩ Fabius thật là đẹp. Họ 
không thể “chết hoặc chiến thắng”, mà thể “phải chiến 
thắng”, và họ giữ trọn lời thể. Không bao giờ người tín đổ 
Thiên Chúa giáo thể được như vậy. Họ tin rằng thể như vậy 
là vượt ý Chúa. 

Chúng ta sẽ tự đánh lừa khi nói về “nền cộng hoà Thiên 
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Chúa giáo”. Hai từ “Nển cộng hoà” và “Thiên Chúa giáo” 
loại trừ lẫn nhau. Thiên Chúa giáo chỉ chuyên truyển dạy 
tính nô lệ và phụ thuộc. Tư tưởng Thiên Chúa giáo rất thuận 
với chế độ độc tài. Người tín đổ Thiên Chúa giáo sinh ra để bị 
nô dịch; họ biết vậy mà không hể mủi lòng, vì cuộc sống 
ngắn ngủi trên đời này đối với họ không giá trị gì cho lắm. 

Người ta nói đạo quân Thiên Chúa giáo là ưu việt. Tôi 
phản đối. Hãy chỉ cho tôi một đội quân như thế xem nào! Về 
phần tôi, tôi chẳng thấy một đội quân Thiên Chúa giáo nào 
ra hồn cả. 

Người ta sẽ kể về các đội quân Thập tự chỉnh. Tôi không 
phủ nhận giá trị của các chiến binh mang thánh giá nhưng 
xin nhận xét rằng họ không phải là tín đổ Thiên Chúa giáo, 
mà là lính của các giáo chủ. Họ là những công dân của Nhà 
thờ. Họ chiến đấu vì xứ sở tính thẩn mà Nhà thờ đã biến 
thành xứ sở trần gian nhất thời của họ, ở đây mọi việc quay 
trở lại theo phương thức ngẫu tượng giáo. Cũng như đạo Tin 
Lành không thiết lập một tôn giáo quốc gia thì chiến tranh 
tôn giáo không thể xảy ra trong tín đổ Thiên Chúa giáo được. 

Dưới quyền chỉ huy của các ông vua ngoại đạo thì bình sĩ 
Thiên Chúa giáo lại rất dũng cảm. Các tác gia Thiên Chúa giáo 
đều viết như vậy; và tôi tin rằng tỉnh thần dũng cảm đó là sự 
tranh đua của các binh sĩ Thiên Chúa giáo với các binh sĩ ngoại 
đạo. Ví phỏng, ông vua chỉ huy ấy theo đạo Thiên Chúa thì sự 
tranh đua kia sẽ không còn nữa. Khi chiếc thánh giá đuổi con 
phượng hoàng đi thì mọi giá trị La Mã cũng đều tiêu tan. 

Nhưng ta hãy gạt các nhận xét chính trị sang, một bên, 
hà / trở lại với luật và quyển, xác định các nguyễn tắc cho 
vân để quan trọng này. 
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Công ước xã hội trao cho cơ quan quyển lực tôi cao một 
số quyển đối với các thần dân; quyển ấy không thể vượt quá 
giới hạn của lợi ích công cộng. Thần dân chỉ phải tuân theo 
các quan điểm của cơ quan quyển lực tối cao chừng nào 
quan điểm ấy gắn liển với quyển lợi cộng đồng. Nhưng nhà 
nước thì rất mong muốn công dân đều theo tôn giáo để biết 
yêu nghĩa vụ; mà các giáo điều của tôn giáo thì chỉ nói vể 
luân lý và nghĩa vụ của con người đối với đồng loại; chứ 
không quan tâm gì đến Nhà nước với công dân. 

Ngoài ra, mỗi người có những quan điểm khác, không 
nhất thiết phải lệ thuộc vào quan điểm chính thông. Cơ 
quan quyển lực tối cao của quốc gia không có quyển hạn gì 
trong thế giới bên kia. Sang thế giới bên kia mỗi thần dân sẽ 
ra sao, thủ lĩnh quốc gia không cẩn biết, chỉ cần ở cõi đời 
này họ là công dân tốt mà thôi. 

Do đó phải truyển bá một thứ tín ngưỡng hoàn toàn có 
tính chất dân sự, do cơ quan quyển lực tối cao ban hành, để 
giáo dục tình cảm xã hội cho công dân; các điểu khoản ban 
hành không nhất thiết giống như các giáo điểu tôn giáo. 
Phải làm thế thì mới có được những công dân tốt và những 
thần dân trung thành”. Cơ quan quyển lực tối cao không 


+ Hầu tước DˆArgenson nói: "Dưới chế độ cộng hoà, mọi người đều tuyệt đối bình 
đẳng trong việc không được làm hại kẻ khác”. Đây là giới hạn chính xác nhất. Tội 
không thể không trích dân một cách thích thú đôi ba lần bản thảo không được công bố 
của ông, để nêu cao đanh dự của một con người thông thái, đáng kính đã biết giữ trọn 
trải tìm của người công dân chân chính cho tới khi làm bộ trưởng, và giữ vững quan 
điểm thăng thắn, lành mạnh dỗi với chính phủ nước minh. 

“? César trong khi biện hộ cho Catilina có nêu lên giáo điều vẻ luân lý trong tâm hỗn. 
Caton và Cicéron phản bác lại. Không đùa về triết lý, họ bắt bẻ César đã nói như một 
công đân xấu xa, đã đưa ra một học thuyết độc hại cho Nhà nước. Thế mà Viện nguyên 
lão La Mã phải phán xử vấn đẻ này, chứ không bản cãi về thân học nữa. 
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thể cưỡng bức một ai phải tin vào nó; nhưng nó có thể đuổi 
ra khỏi nước bất cứ ai không tin vào điểu khoản đã được 
ban hành. Đuổi họ không phải vì họ khô đạo, mà vì họ phi 
xã hội, không chân thành tôn trọng luật lệ, công lý, không có 
khả năng hiển mình cho nghĩa vụ công dân. Nếu ai đó đã 
công khai thừa nhận các điểu khoản, nhưng rối hành động 
ngược lại, anh ta có thể bị kết án tử hình vì đã phạm tội 
nặng nhất là dôi trá trước pháp luật. 

Những giáo điểu của tôn giáo dân sự phải đơn giản, ít 
thôi, công bố thật chính xác, không cẩn giải thích hay bình 
luận gì cả. Những giáo điểu tích cực có thể là: có một đấng 
thiêng liêng quyển lực, thông minh, lòng lành, nhìn xa và 
ban phước, có một đời sông ở thế giới bên kia; người công 
chính thì được hạnh phúc, kẻ gian ác bị trừng phạt; khế ước 
xã hội và luật pháp là thánh thiện. 

Còn về giáo điểu tiêu cực thì tôi muốn tóm vào một 
điểm là sự cố chấp, không chút rộng lượng, không biết tha 
thứ. Giáo điểu tiêu cực này thuộc về những tôn giáo mà 
chúng ta loại trừ. 

Tính cố chấp dân sự và tính cố chấp thần học gắn liển với 
nhau. Phân biệt riêng hai thứ đó là sai lầm. Không thể sống 
hiển hoà với kẻ đã bị kết tội. Yêu thương chúng tức là ghét bỏ 
Chúa, vì Chúa đang trừng phạt chúng. Phải thật sự hành hạ 
chúng hoặc đưa chúng trở lại đường chính. Ở đâu tính cố chấp 
thẩn học được chấp nhận thì ở đó nhất định phải nảy sinh hậu 
quả của dân sự”; và một khi đã xảy ra chuyện đó thì vua 


t? Vị dụ: hôn nhân lả một khoán ước dân sự, nó có hậu quả, sinh con đẻ cái. Nếu 
không thể thì xã hội không thể tồn tại được. Giá định rằng, giới tăng lữ giành cho 
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không còn là vua nữa, dù chỉ là vua nhất thời; các mục sư sẽ là 
ông chủ thật sự; vua chỉ làm tay sai cho họ mà thôi. 

Ngày nay không còn và không thể có tôn giáo mang 
tính cách dân tộc một cách tuyệt đối. Người ta phải chấp 
nhận mọi thứ tôn giáo, chừng nào các giáo điểu của nó 
không mâu thuẫn với nghĩa vụ công dân. Nhưng có kẻ nào 
dám nói: “Ngoài nhà thờ ra không còn sự nghiệp cứu nguy 
nào nữa”, thì kẻ đó đáng bị đuổi ra khỏi nước, chừng nào 
mà Nhà nước không phải là Đại giáo chủ. Câu nói trên chỉ là 
giáo điểu trong một chính phủ thần học; còn đối với bất cứ 
chính phủ nào và bất cứ ở đâu nó đểu là độc hại. Lý do 
khiến cho vua Henri IV yêu thích tôn giáo La Mã cũng chỉ là 
lý do khiển 'cho mọi người lương thiện, nhất là các vị 
nguyên thủ quốc gia có lý trí phải rời bỏ tôn giáo La Mãt, 


mình cái quyên thông qua điều luật hôn nhân, mà các tôn giáo cô chấp đều cắm ky. 

Làm như thê, giới tăng lữ muốn xác lập quyền uy của nhà thờ, vô hiệu hoá quyền uy 
dân sự của chính phủ. Lúc đó chính phủ chỉ có được những thần dân theo ý của giới 
tăng lữ mà thôi ư? Nguyễn thủ quốc gia có cho người ta cưới hỏi nhau tuỷ theo ÿ họ 
hay không. vô luận họ theo tôn giáo nào, làm theo thủ tục nào, có tận tuy với nhà 
nước hay không; chính vị nguyên thủ là người. xếp đặt mọi gia sản, mọi chức vụ của 
công dân trong nước, mà lúc đó đất nước chỉ gồm toàn những công dân con hoang du 
hôn nhân lang chạ. Như thế, chắc người ta sẽ bảo #Iới lãng lữ lạm dụng, người 1a sẽ 
tìm cách trÌ hoãn, cứ ra nehị định, cứ năm lại quyền hành, nhưng cuỗi cùng giới tăng 
lữ vẫn là ông chủ. Tôi cho rẳng, đôi với giới tăng lừ từ bỏ một hộ phận không phải là 
điều hy sinh lớn lao, khi họ nắm chắc rằng họ sẽ chiếm đoạt được toàn bộ. 

tụ Prẻfixe kế một giai thoại về vua Heari IV nhự sau: Một hôm vua họp mặt với các nhà 
truyền ,giảo của hai loại nhà thờ và thấy một vị bộ trướng, ngả theo giáo thuyết Gia tô. 

Vua liền hỏi ông ta: “Điện hạ cũng theo giáo thuyết â äy há”. Hộ trưởng trả lời ông ta 
rằng ông 1a theo thuyết Gia tô vì ở vùng Gia tô đễ sống hơn. Vua liên phát biểu một 
cách rất cân nhắc: “Để chắc chắn hơn, ta sẽ theo tôn giáo bên kia, chứ không theo tôn 
giáo của điện hạ, vì ta theo họ thì ta sẽ được cả bên phía họ và bên phía điện hạ phò 
giúp, nều ta theo bên điện hạ thì chỉ được một phía điện hạ giúp mà thôi. Sự khôn ngoan 
bảo ta nên theo cái nào có bảo đảm hơn cả”. 
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Chương Q 


Kết luận 


Sau khi đã xác định một số nguyên lý về quyển chính trị 
và đặt Nhà nước trên cơ sở tổn tại của nó, tôi còn phải tìm 
hiểu những mối quan hệ bên ngoài là chỗ dựa của Nhà 
nước, quan hệ ấy gổm có quyển của các dân tộc, quyển 
thương mại, quyển chiên tranh và chinh phục, quyển công 
cộng, các liên minh, các cuộc đàm phán, các hiệp ước v.v.. 

Nhưng tôi chỉ có thể nhìn vào TU HN, vấn để gần gũi với 
mình nhất; những vấn để kia thuộc về một chủ để rộng lớn 
quá tẩm mắt của tôi. 
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Phụ lục ï 


Tử “Tinh thân pháp luật” của 
Montesquieu đến “Khế ước xã hội” 
của Rousseau° 


Tác phẩm Tĩnh thân pháp luật của Montesquieu xuất bản 
năm 1748, thì 14 năm sau, 1762 công trình Khế ước xã hội của 
Rousseau ra mắt bạn đọc. Đây là một bộ đôi khai sáng về 
quan điểm pháp chế, vạch ra định hướng xây dựng xã hội 
công dân và nhà nước pháp quyển, mở đường cho tư duy 
xã hội Pháp phát triển, dẫn tới cuộc Cách mạng tư sản Pháp 
1789-1794. Đó cũng là những tác phẩm được nhắc đến nhiều 
trong Tần thư. 

Những điều giống nhau giữa hai tác phẩm khai sáng nói 
trên là: 

1. Cả hai tác giả đều biểu thị thái độ của mình trước hiện 
thực xã hội đương thời với một tỉnh thần xây dựng và 


° Pham luận của lloàng Thanh Đạm trong Hội tháo về ảnh hướng vủa Tân thư với xã 
hội Việt Nam, do Đạt học Quốc gia + Khoa học xã hội và nhân văn tô chức năm 1997, 
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khiêm tốn. Montesquieu viết: “Tôi sẽ vô cùng sung sướng 
nêu có cách gì làm cho mọi người tìm ra lý do để thích thú 
với nhiệm vụ của mình, để yêu nhà vua, yêu tổ quốc, yêu 
luật pháp của mình, làm cho mọi người cảm nhận sâu sắc 
hơn niềm hạnh phúc ngay trong xứ sở, trong nến cai trị, 
trong cương vị công tác của mình”?), 

Mười bôn năm sau, Rousseau viết: “Sung sướng biết bao 
mỗi lẩn tôi suy tư về nển cai trị quốc gia và tìm thấy những 
lý do mới để yêu sự cai trị ở xứ sở mình”®), 

2. Thế mà cả hai ông đểu sống trong một thời điểm xã 
hội mà mọi tư tưởng cách tân đều bị ngăn cản, cấm đoán và 
truy tô từ hai phía: từ phía Chính phủ và từ phía tôn giáo 
pháp đình. Montesquieu lớn lên dưới triểu vua Louis XIV 
(1648- 1715), viết sách dưới triểu Louis XV (1715-1774). Còn 
Rousseau thì lớn lên và viết sách dưới triểu vua Louis XV và 
4 năm đầu của triểu đình Louis XVI (1774-1791). 

3. Cả hai ông đều chưa hình dung ra được một kiểu Nhà 
nước dân chủ cộng hoà hiện đại không có vua. Nhưng cả 
hai đều mong muốn xây dựng một thể chế Nhà nước, trong 
đó ba thứ quyển lập pháp, hành pháp và tư pháp đều phân 
lập, độc lập với nhau và tương tác lẫn nhau để bảo đảm cho 
người công dân có được tự do và bình đẳng thật sự. 

4. Cũng phải nói thêm rằng cả hai ông đểu chưa phân 
tích được tác đụng của hạ tầng kinh tế, của những phát kiến 
khoa học ký thuật và của những con người làm ra của cải 


®! Xem: Tỉnh thần pháp luật. Hoàng Thanh Đam dịch, Nxb. Giáo dục. 1996, tr.35 
°? Xem: Khê ước xã hội, Hoàng Thanh Dạm dịch, Nxb. Thành phố Hồ Chỉ Minh, 
1992. tr.28 
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vật chất là nhân tố quyết định tiến trình lịch sử của mỗi 
quốc gia, trong đó pháp luật thuộc về kiến trúc thượng tầng, 
có tác dụng thúc đẩy hay kìm hãm lực lượng sản xuất. 
Montesquieu thì quá nhân mạnh vai trò của khí hậu; mặt 
khác ông cho rằng trong một nước luôn có những người nổi 
bật lên vì dòng giống, của cải, danh vọng, cần được có vị trí 
cao hơn dân chúng trong hệ thống lập pháp, tức là phải có 
nghị viện quý tộc bên cạnh nghị viện dân chúng. Luận điểm 
này không thoả đáng, nếu muốn đưa loài người tiến tới một 
hình thái xã hội không có người áp bức bóc lột người. 

Còn Rousseau thì đưa ra một luận điểm mà ngày nay 
nhiều người có thể coi là “ngây thơ”. Ông viết “Chính phủ 
dân chủ thích hợp với nước nhỏ, chính phủ quy tộc thích 
hợp với nước trung bình và Chính phủ quân chủ với nước 
lớn. Đó là quy luật rút ra từ nguyên lý”. 

5. Mặc đầu có những hạn chế lịch sử như trên, hai tác 
phẩm uĩ đại trên đều đã có tác dụng thực tiễn hêt sức lớn lao: các 
luật gia trong phái bình dân của cách mạng Pháp 1789 đã sử 
dụng chương trình cải cách chính trị theo Tỉnh thần pháp luật. 

Nhiều điểm trong Tuyên ngôn dân quyền và Liiển pháp 
1791 đã vận dụng tư tưởng và những nguyên tắc do 
Montesquieu để xướng. Còn như tác phẩm Khế ước xã hội 
thì “trong 5 năm sôi sục cách mạng tư sản Pháp đã được 
các nhà lãnh đạo khởi nghĩa 1789 cũng như phải 
Giacôbanh hổi 1790 và phái Cộng hoà 1791 nhắc đi nhắc 
lại không biết bao nhiêu lần như những định lý xã hội. 
Người ta coi cuốn sách như một thứ “Kinh Coran” của 
cách mạng dân chủ”. 
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Tuy có những điểm giống nhau nhưng hai tác phẩm 
trên không trùng lặp nhau. Sau đây là mây điểm cơ bản 
nhất để thấy hai tác phẩm đã bổ sung, làm phong phú tư 
duy cho người đọc như thế nào: 

Một là, Montesquieu mở đẩu tác phẩm của mình bằng 
cách tìm mỗi quan hệ giữa quy luật tự nhiên với pháp luật 
của xã hội. Phát kiến lớn của ông là vạch ra 4 quy luật tự 
nhiễn của loài người, “Quy luật đầu tiên là hoà bình, theo sau 
là quy luật t mình kiễm sống, tiếp đến quy luật nam mữ yêu 
đương và cuối cùng là quy luật con người phải sống thành xã 
hội”. Nhưng một khi được tổ chúc thành xã hội thì con 
người mất cảm giác yếu đuối và cảm giác về bình đăng 
trước đây cũng mất, cạnh tranh và chiên tranh xây ra, khiến 
con người phải vận dụng luật quốc tế giữa các cộng đồng 
người (droit des gens), rồi luật chính trị, để xác định quan hệ 
giữa cơ quan cai trị với người bị cai trị, và luật dân sự để xác 
định quan hệ giữa các công dân với nhau. 

Rousseau thì tuyên bố mục đích của ông là “muốn tìm 
xem trong trật tự dân sự có hay không một sô guự tắc cai trị 
chính đăng, vết: chắc, biết đôi đãi oới con HGƯỜI HhI£ CON HgƯỜI 
Ông muốn “gắn liên cái mà luật pháp cho phép vơi cái mà 
lợi ích thúc đây phải làm, khiến cho công l cà lợi ích không 
tách rời nhau”. Ông cho rằng, trong một xã hội người cẩn có 
tuật cơ bạn, tức Hiện pháp, luật dân sự để giải quyết những 
quan hệ trong xã hội công dân và tuặt hình sự để ngăn cán và 
chòng lại những kẻ ví phạm quyển lợi xã hội. 

Hai ta, Montesqguieu đành cả 7 quyền trong bộ sách 31 
quyển để so sánh ba chính thể: đân chú, quản chủ và 
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chuyên chế. Ông so sánh nó về mặt nguyên tắc, về lý do sa 
đọa của mỗi chính thể. Phát kiên lớn của ông là để cao chính 
thể dân chủ dưới quyển một ông vua sáng biết tôn trọng 
Hiến pháp, tôn trọng tự do, bình đăng của nhân dân. Đồng 
thời, ông bài xích chủ nghĩa dân chủ cực đoan, coi đó là 
nhân tố phá hoại chính thể dân chủ. Montesquieu vạch ra 
nhược điểm của chính thể quân chủ, lấy danh dự và thê 
điện làm nguyên tắc, nhưng cũng dành một chương nói về 
cái hay của chính thể quân chủ là “hơn chính thể chuyên chế 
nhiều lắm”. Nếu ông vua cai trị tốt thì “nhà nước được cỡ 
định, Hiến pháp khó lung lay, nhân cách của những người 
cẩm quyển khá ổn định”. Ông cực lực phê phán chính thể 
chuyên chế, vì nguyên tắc của nó là gây sự sợ hãi trong dân 
chúng, giáo dục theo kiểu ngu dân và tham lam theo kiểu 
“chặt cây để hái quả”. 

Rousseau không nhắc lại một ý nào của Montesquieu về 
vấn để này. Ông khái quát lịch sử chính trị của loài người 
bằng một câu bất hủ: “Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đầu 
đâu con người cũng phải sống trong xiểng xích”. Phát kiến 
lớn của Rousseau là đã ñm ra mỗi quan hệ giữa quyển và 
lực, giữa nghĩa vụ và sự phục tùng. Có thể tóm tắt lập luận 
của ông như sau: tại sao nhân dân cứ phải phục tùng khi họ 
bị áp bức? Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng đủ mạnh để 
mãi mãi là người thống trị, nếu như hẳn ta không chuyển 
lực thành quyển và chuyển sự phục tùng thành nghĩa vụ. 
Nhân dân nhẫn nhục chịu sự áp bức có khi là một sự khôn 
ngoan, nhưng nếu họ hất được cái ách áp bức đi thì còn hay 
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hơn nữa. Bởi vì “từ bỏ tự do là từ bỏ phẩm chất con người, 
từ bỏ quyển làm người và cả nghĩa vụ làm người”. 

Nghị luận của ông không tách bạch ba chính thể dân 
chủ, quân chủ, chuyên chế; ông chỉ phân biệt ba loại chính 
phủ: dân chủ, quý tộc và quân chủ. Ông ca ngợi hình thức 
chính phủ dân chủ, vì ở đây người dân được tham g1a trực 
tiếp nhiều nhất vào việc quản lý quốc gia. Với chính phú 
quý tộc, ông nói nên chọn các nhà thông thái làm người cai 
trị nhân dân. Với chính phủ quân chủ, ông phê phản rằng, ở 
đây “không bao giờ tiếng nói của nhân dân được đưa tới 
hàng tối cao” và phổ biển là chung quanh ông vua chuyên 
chế thường chỉ có những tài năng nhỏ mọn, thạo lừa đảo, 
khéo âm mưu, “trong một triểu đình thường lắm mưu ma 
chước quỷ, mà trong một nghị viện thì lắm kẻ thông minh”. 

Ba là, trên vấn để “tam quyển phân lập”, Montesqulieu 
lý giải rất cặn kẽ vì sao không nên để quyển lập pháp và 
quyển hành pháp nắm trong tay một người; vì sao quyển 
tư pháp cẩn phải tách ra, độc lập với quyển lập pháp và 
quyển hành pháp; và nguy hiểm nhất là khi một người hay 
một tổ chức của quan chức hoặc của quý tộc, hoặc của dân 
chúng nắm hết cả ba thứ quyển thì tất cả sẽ đểu mất hết. 
Ông khái quát một thực tế là “các ông vua chuyên chế bao 
giờ cũng bắt đầu bằng cách tập hợp bọn quan lại quanh 
mình, có ông còn tóm hết mọi chức vụ quan trọng của quốc 
gia vào tay mình”. 

Rousseau với tác phẩm Khế ước xã hội đã thể hiện cơ bản 
quan điểm “tam quyển phân lập” của Montesquieu. Có điểu 
là ông không hể nói đến đặc quyên dành cho những KẺ giàu saH&, 
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danh nong. Ông không bàn đến việc thiết lập Nghị viện quý 
tộc bên cạnh Nghị viện dân chúng. 

Ở đây nét sắc sảo của ông thể hiện trong cách phân tích: 
“Nếu xem xét điểu tốt nhất cho tất cả mọi người và đỉnh cao 
nhất của các hệ thống lập pháp là gì, ta sẽ thấy điểu đó quy 
gọn pào hai mục tiêu: Tự do à Bình đăng”. Ông đặt câu hỏi: thế 
nào là dấu hiệu của một Chính phủ tốt? Và trả lời “Một 
chính phủ tốt không dùng đến biện pháp ngoại lai, không di 
dân các nơi đến, không đi chính phục thuộc địa mà đời sông 
nhân dân trong nước ngày càng thêm tăng tiên thì nhất định 
là một chính phủ tốt”. Ông lại hỏi: khi nào thì cơ thể chính 
trị quốc gia bị suy vong? Và giải đáp: đó là khi chính phủ 
lạm quyển (..) lân át quyển lực tôi cao của toàn dân, phá 
hoại mất khế ước xã hội. 

Rousseau đặc biệt để cao ý nghĩa của quyển lập pháp: 
“Đó là đỉnh cao nhất của sự hoàn thiện mà sức mạnh tập thể 
có thể đạt tới”. Như vậy thì trí tuệ lập pháp phải là trí tuệ 
của toàn dân. “Trí tuệ ấy thấy rõ mọi ham muốn của con 
người mà không thiên về một ham muốn nào (...). Trí tuệ ấy 
xây dựng một sự nghiệp cao cả lâu dài, có thể phải làm 
trong một thế ký và hưởng thụ ở thế kỷ sau”. Theo 
Rousseau, con người lãnh đạo sự nghiệp lập pháp là một 
lãnh tụ rất sáng suốt. Ông trích dẫn một câu nói bất hủ của 
Montesquieu: “Khi xã hội mới hình thành thì thủ lĩnh các 
nước cộng hoà tạo nên thể chế, và sau đó chính là thể chế 
cộng hoà sẽ tạo ra những thủ lĩnh xứng đáng của mình”. 
Với lập luận như trên, ông nhân mạnh ý nghĩa của lá phiếu 
bẩu: “Mọi tính chất của ý chí chung đểu năm trong số đông. 
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Khi tính chất của ý chí chung không nằm trong số đồng nữa 
mà chỉ nằm trong một vài bộ phận đo người ta lựa chọn thì 
tự do không tổn tại nữa”. 

Bàn về quyển tư pháp, Rousseau dành hai chương trong 
quyển IV đề nói lên tẩm quan trọng và tính độc lập cẩn phải 
giữ cho cơ quan tự pháp. Đó là “mối dây liên lạc và yếu tố 
trung gian giữa Chính phủ và nhân dân, hoặc giữa Chính 
phu và cơ quan lập pháp, hoặc giữa cả ba vế này. Cơ quan 
tư pháp không được có một chút quyển lập pháp hay hành 
pháp nào, nhưng chính do đó mà nó có quyển cao hơn cả. 
Nó là thiêng liềng nhât và phải được coi trọng nhất, vì nó 
bảo vệ luật, mà luật là do cơ quan lập pháp ban hành và do 
Chính phủ chấp hành”. Ở đây phát kiến lớn của Rousseau 
là tìm ra môi quan hệ mật thiết của công luận nhân dân với 
cơ quan tư pháp: “Cũng như luật pháp là sự công bố ý chí 
của toàn dân, chức quan tư pháp là người nói lên lời phán 
xét của dân chúng (..). Ai phán đoán được công luận thì 
phán đoán được danh dự. Ai phán đoán được danh dự thì 
sẽ năm được đư luận của công chúng”. 

Gần hai thế kỷ rưỡi đã trôi qua từ ngày hai tác phẩm 
khai sáng của Montesquieu và Rousseau ra đời, tuy còn có 
một số hạn chế lịch sử, nhưng chúng giúp các nhà nghiên 
cứu về lịch sử tư tưởng, lịch sử pháp lý hiểu thấu một giai 
đoạn phát triển mang đầy “ánh sáng”, do tác giả của chúng 
là những người suy nghĩ độc lập, xuất phát từ lợi ích của 
nhân dân để đặt vấn để và tìm tòi cách giải quyết vấn để. 
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Phụ lục II 
Dân ước 
Dịch của J.J. Rousseau: Le contrat sociaf 


Muốn sắp đặt cho một làng người thì phải đo theo tánh 
tình tự nhiên của người đang lúc ấy. Còn làm luật pháp thì 
phải đo theo người, tính sắp đặt sao cho xã hội được lợi ích 
lớn hơn hết. Tôi muốn tìm cho ra coi trong xã hội này có cái 
luật pháp nào là chánh cống đúng và chắc chắn không. 
Trong khí suy xét, thì tôi cứ lấy hai điểu này làm chuân 
mực: một, là cái nhơn quyển, hai, là sự lợi ích chung, đặng 
cho sự công bình với sự lợi ích chung nó hoà với nhau. 

Tôi tưởng không cẩn phải chỉ rằng cái để mục của tôi là 
trọng hệ thế nào. Có kẻ muốn hỏi tôi vậy chớ tôi là vua chúa 
hay là có quyển làm luật cho một đoàn dân dùng, mà luận 
về quốc sự. Tôi không phải là vua chúa hay là người làm 
luật. Nhưng vì tôi không phải là vua chúa hay người làm 
luật, nên tôi phải viết về quốc sự. Nếu tôi là vua chúa hay 
người làm luật thì tôi không cần phải mất thì giờ mà luận 
điểu phải làm; vì một là, tôi làm thành ngay cái ý của tôi, hai 
là, tôi nín. 


0 Bản dịch đầu tiên, chưa trọn vẹn của bậc tiễn bối Nguyễn An Ninh 
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Tôi là dân của một nước tự chủ. Dấu lời nói của tôi 
không có can hệ với việc chung trong dân cho mãy, vì tôi 
được phép tuyển cử thì tôi phải biết việc chung trong nước. 
Vui thay! mỗi khi suy xét về các cách trị quốc thì tôi lại tìm 
ra được nhiều lẽ nó buộc tôi phải thương nước tôi thêm. 

Con người sanh ra tự do, mà ở xứ nào con người cũng bị 
đóng còng cả, có người tưởng mình làm chủ kẻ khác, thì có 
lẽ lại còn nô lệ hơn nữa. Bởi sao mà sanh ra điểu đối ngược 
ấy? Điều đó tôi không biết. Làm sao cho sự đối ngược này 
hoá ra lẽ phải? Điều này có lẽ tôi chỉ giải ra được. 

Nếu tôi chỉ nhận cái cường lực và các điểu ở nơi cường 
lực mà ra, thì tôi nói câu này: “Một đoàn dân bị người ép phải 
vâng lời người, thì đoàn dân ây làm như vậy là phải. Đền lúc 
đó nó vùng quăng cái ách nô lệ nổi, mà nó vùng quặng đi, thì 
điểu nó làm lại là phải hơn nữa. Vì, người khác dùng cường 
lực mà đoạt lấy tự do của nó, nay nó cũng dùng cường lực 
mà đoạt lại, thì một là nó có phép lẫy cái tự do của nó lại; hai 
là người ta không được phép giựt cái tự do của nó”. Mà trong 
xã hội, cái thứ tự là một cái quyển quan trọng nhất, gốc của 
các cái quyển pháp khác. Nhưng cái quyển pháp này không 
phải khi không ở nơi Trời mà ra. Nó ở những lời giao kết mà 
ra. Ta phải tìm biết những lời giao kết ấy. Nhưng trước hết tôi 
phải chỉ cho rõ chắc những điểu tôi mới nói trên đây. 

Cái xã hội trước hết các xã hội và tự nhiên hơn hết là gia 
đình, mà lại xã hội này, đên lúc con hết cẩn cha mẹ nuôi 
dưỡng thì rã. Trời buộc cha mẹ phải nuôi con đến lớn, còn 
con thì nhờ có cha mẹ mới sống được, nên đến lúc con 
không cẩn cha mẹ nuôi nữa thì tự nhiên cái giểng cha con 
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phải dứt. Con hết phải vâng lời cha mẹ, cha mẹ hết phải 
nuôi con nữa. 

Nếu cha mẹ con cái, đến lúc con lớn rổi, mà còn ở chung 
hợp thì là không phải theo lẽ tự nhiên nữa, là vì đổng muốn 
chung hợp với nhau. Thì gia đình, đến lúc con lớn, mà còn 
đứng được vì trong gia đình có giao kết với nhau. 

Cái tự do này của mọi người là cái lẽ tự nhiên của trời 
đất. Phận sự của con người, trước hết là phải lo nuôi giữ lấy 
thân mình. Nên con người, đến lúc có trí khôn, chỉ có một 
mình mình lo về cách nuôi giữ thân mình thôi, nên con 
người chỉ có mình làm chủ mình thôi. 

Nên gia đình là cái xã hội đầu, gốc rễ của cái nước. Chúa 
là người cha, dân là các con. Cha con đồng bực và tự đo. 
Nhưng nhường nhau mà bót sự tự do của mình, là vì sự lợi 
chung nước với gia đình khác nhau, là trong gia đình cha 
mẹ vì thương con mà nuôi dưỡng con, còn trong nước chúa 
không có cái tình ây thì lại có cái lòng ham ngổi trên sai 
khiến người. 

Anh Grotious không chịu nhận rằng, quyển lực chánh 
trị lập ra cho dân nhờ. Anh ta chỉ cái thói dùng kẻ nô lệ thuở 
xưa mà cho ý mình là đúng. Anh ta có thói hay lấy điều hiện 
tại. (Vì cho đên ngày nay, trong nhơn loại cải quyển chánh 
trị xét cho rõ không phải là của dân), chẳng suy điểu ấy phải 
hay quây, mà luận ra gốc quyển pháp. Có cách luận khác 
đúng hơn của anh ta, nhưng mà luận theo lẽ này thủ lại 
không vừa lòng kẻ hiếp dân. 

Theo ý anh Grotious thì ta không biết vậy chớ cả nhơn 
loại là của một đảm người, hay là một đám người này là của 
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nhơn loại. Xem cuốn sách của anh ta thấy anh ta muốn nhận 
cho ý đầu là đúng. Anh Hobbes cũng một ý đó. Như vậy thì 
nhơn loại như là bẩy thú; mỗi bẩy có người chăn giữ để 
đằnh ăn thịt. 

Bổn tánh của anh chăn thú cao hơn bôn tánh của thú 
mình chăn. Nên bổn tánh của mấy anh chăn loài người, mấy 
anh chủ của loài người cao hơn bổn tánh của dân. Xưa vua 
Caligula luận như vậy nên ông nói Vua là trời, dần là thú. 

Ý của anh Caligula hợp với ý của anh Hobbes và anh 
Grotious. Trước mây anh này, có anh Aristote cũng nói con 
người sanh ra không có đồng đẳng, rằng người thì sanh ra 
đặng cẩm quyển đè ép nhơn loại; người thì sanh ra làm nô lệ. 

Anh Aristote nói trúng, nhưng anh ta nói cái ngọn cho là 
gốc. Người sanh ra trong vòng nô lệ thì sanh ra đặng làm nô 
lệ, điểu ấy không chối được. Người mắc phải vòng nô lệ thì 
mất hết cả quyển lợi của mình, cho đến không còn trông 
mong ra khỏi vòng nô lệ, lại say mê cái nô lệ của mình như 
anh say rượu nó làm cho mình ra ngu khờ vậy. Nếu có người 
sinh ra làm nô lệ như là Trời đã phú ra vậy, là vì trước có 
người bị phải điểu nghịch với Trời nó buộc mình làm nô lệ. 
Trước có cái cường lực nó ép làm nô lệ, sau vì cái tánh yếu 
nhất của bọn nô lệ nó truyển nối cái phường nô lệ ra. 

Tôi không nói về đức vua Adông, và đức hoàng đế Noé 
là cha của ba anh chúa mà chia nhau cái trái đất này. Tôi đây 
là con cháu của mấy người ấy, lại có lẽ tôi là con cháu dòng 
cả thì có lẽ tôi đây được quyển làm chúa cả nhơn loại. Thể 
nào đi nữa cũng còn điểu này không cãi được là trong lúc 
ông Adông một mình trên trái đất này thì ông ta là chúa cả 
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trái đất, như anh Robinson trôi bè đến một cái cù lao không 
người làm chúa cả cái cù lao ấy. Lại có điểu này lợi cho đức 
vua, là ngôi trời yên vững không sợ nguy loạn giặc giã. 

Anh cường mạnh hơn hết, nếu không đổi cường lực của 
mình ra quyển lực và không hoá sự ép người vâng lời tùng 
phục mình ra cải phận sự, thì không thể nào mạnh hoài mà 
làm chủ người hoài hoài được. Cái quyển lực của người 
mạnh hơn là ở nơi đó. Cái quyển lực này nói ra như cười 
chơi, nhưng thật là nó có gốc rễ rất chắc. Nhưng mà ai đâu 
giải thử quyển lực của kẻ mạnh hơn hoặc là gì? Cường lực 
nó là lực của xác thịt của vật chất. Tôi không hiểu sao lực ây 
kết quả hoà hợp với tâm đức. Chịu thưa cái cường lực là vì 
ép mình phải chịu thua, chớ không phải ai muốn chịu thua, 
có giỏi lắm thì là vì cẩn thủ mà thôi. Sao mà cho sự nhịn ấy 
là phận sự được? 

Tỷ như ta nhận rằng, hễ người nào mạnh hơn hết thì 
được quyển lực, thì lại hoá ra câu lộn đầu lộn đuôi, vì nếu 
cái quyển lực mà sinh ra quyển lực được thì hễ gốc đổi thì 
ngọn cũng đổi; có cái cường lực nào mới, thắng được cái 
cường lực đầu thì được giựt cẩm cái quyền lực. Lúc nào ta 
cãi lịnh mà khỏi bị phạt thì ta được phép cãi lịnh. Hễ 
mạnh thi hơn, thì ta cứ làm sao cho mạnh hơn. Hễ cái 
cường lực tan đi thì cái quyển lực cũng tan theo, thì cái 
quyển lực ấy ra gì? Nếu có người ép phải vâng lời thì cần 
gì bày ra cái phận sự phải vâng lời. Nếu không còn ai ép 
mình vâng theo nữa, thì mình khỏi vâng theo. Đây là cái 
quyển này có thêm chút chỉ cho cái lực đâu; nó không có 
nghĩa lý gì hết. 
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Nếu dạy: “Chúng bây phải vâng theo quyển phép” chỉ 
nghĩa là: “Chúng bây phải chịu theo cái quyển lực”, thì tôi 
cũng cho lời dạy ấy là phải, nhưng tôi tưởng là không cẩn 
mấy, vì tôi dám cam đoan rằng, không ai làm trái lời dạy ấy 
đâu. Tôi cũng biết rằng quyển lực là của Trời giao cho. 
Nhưng mà cái bịnh cũng là gốc nơi Trời mà ra vậy. Tôi có 
nên kêu thầy thuốc đến hay không? Anh ăn cướp đón tôi tại 
góc rừng, tôi phải móc hết túi tôi ra, nhưng tôi có thể giữ lại 
được, thì có cái gì buộc lương tâm tôi phải đưa hết số bạc 
cho anh ăn cướp không? Cây súng sáu của anh ăn cướp 
cũng là một cái quyển lực vậy. 

Thế thì cái cường lực không bao giờ sanh ra quyển lực 
được. Và chỉ quyển phép trúng lý mới được ép người. 

Người đối với người thì Trời không có cho người có 
quyển gì với người cả. Còn cường lực thì không sanh ra 
quyển pháp được. Vậy thì quyển pháp chỉ còn có ở nơi sự gia 
kết (của con người hợp nhau mà lập ra xã hội) mà ra thôi. 

Anh Grotious có nói: “Nêu mỗi người được phép trao 
cái tự do mình cho kẻ khác, thì sao một đoàn dẫn được phép 
trao cái tự do của mình cho một anh chúa?”. Trong câu này 
có nhiều tiếng cẩn phải giải nghĩa ra cho rõ ràng. Nhưng 
đây ta chỉ bắt tiếng “Trao” mà thôi. Trao, là cho hay bán. Mà 
người làm tôi mọi cho kẻ khác thì không phải là cho đứt 
mình cho kẻ khác; nó chỉ bán mình đặng nuôi mình mà thôi. 
Một đoàn dân thì nó lại bản mình làm chỉ? Có vua chúa nào 
mà nuôi dân no cơm ấm áo, hay là dân phải nuôi vua chúa?, 
Mà lại như theo lời của anh Rabelais thì vua chúa ăn có phải 
là ít đâu. Nếu vậy, dân đã giao mình cho chúa đặng nhờ 
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chúa lây luôn hêt của cải nữa sao? Tôi không biết vậy chớ 
dân còn chút gì là của mình mà lo giữ! 

Có kẻ nói rằng, anh chúa ép đè dân đặng cho trong nước 
bình yên. Tỷ như có thật vậy đi, thì dân sự dưới tay anh chúa 
được gì là lợi? Túi tham của anh chúa sanh ra giặc này giặc 
kia, lòng tham của anh chúa rút ria của dân không bao giờ 
đã, quan quyển của chúa làm nhục hiếp đáp dân. Nước thái 
bình như vậy lợi chỉ hơn nước loạn rối. Nêu cái thái bình này 
là cái đau đớn khổ sở của dân thì lại làm sao? Ở trong ngục 
cũng thái bình vậy; thái bình như vậy là vui sướng không? 
Mấy anh Grec bị anh chàng Cyclope bắt nhốt vào hang chờ 
ngày ăn thịt, thủ lúc ở trong hang cũng là êm ái đây. 

Nói có người cho không mình cho kẻ khác, là nói điểu 
vô lý, không thể người trí thức nhận là có thật được. Ai làm 
điều ây là người khùng điên, thì việc làm của người khùng 
điên không trúng lẽ mà cũng không vướng vấp gì hết. Nêu 
một đoàn dân mà làm như vậy, thì đoàn dân ây là một đoàn 
đân điền. Điên mà giao quyển sao được? 

Ta có thể trao thân ta cho kẻ khác được chớ ta không 
trao thân con của ta cho kẻ khác được; vì con của ta sanh ra 
nó là người mà lại là người tự chủ; quyển tự do của chúng 
nó là của chúng nó, chỉ một mình chúng nó được dụng cái 
quyển ấy thôi. Khi chúng nó chưa đến tuổi khôn, cha mẹ 
được phép thế quyển của chúng nó đặng giao kết với người 
cho chúng nó no ấm; nhưng không được cho đứt chúng nó 
cho người khác, vì cho như vậy là sái lẽ trời đất và quá cái 
quyển làm cha. Muốn cho một nhà trị quốc hay đè ép người 
hóa ra một nhà trị quốc trúng lẽ, thì mỗi đời con cháu trong 
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dân, đến lúc lớn khôn, phải được quyển tự mình ưng nhận 
hay là phá bỏ cách trị quốc ấy. Nhưng nếu vậy thì không thể 
gọi nhà trị quốc ấy là ép chế được. 

Từ bỏ tự do của mình, là từ bỏ bổn tánh của con người 
của mình, từ bỏ cái quyển của nhơn loại, từ bỏ cho đến cái 
phận sự riêng của mình. Anh nào mà từ bỏ dứt hết như vậy 
thì không có chỉ đến bổi cho anh ấy được. Mà lại nếu trong 
việc làm của mình mà không có tự do thì việc làm của mủnh 
không còn vương vấn với luân lý được. Vả lại, giao kết một 
bên thì được hết cả quyển lợi còn một bên thì cứ vâng lời 
mãi thôi thì lời giao kết ấy nghịch ý mà lại vô ích. Điều giao 
kết không đồng cân này, lời giao kết có vay không trả này có 
phải là làm cho cái tờ giao kết ấy không dùng được hay 
không? Vì nếu điều chí của người tôi tớ của tôi là ở trong tay 
tôi, thì người này còn quyển chỉ mà đối với tôi. Mà lại quyển 
của anh ta là quyền của tôi, thì quyển của tôi chống với tôi, 
ấy có phải là điều vô lý không? 

Mà xét rõ thì cái quyển được giết kẻ thất trận của họ 
nói đó không có lẽ nào là ở nơi giặc mà ra. Vì lúc con 
người còn tự do như mọi ở rừng, không có giao thông 
gần gũi nhau mãi mãi cho ta có thể nói chắc rằng, họ hoà 
với nhau hay là họ nghịch với nhau; thể thì không nói 
được rằng, Trời sinh ra con người nghịch thù với nhau. 
Có giặc là gốc ở nơi Vật mà ra chớ không phải ở nơi 
người; giặc không có thể ở trong sự giao thông riêng của 
từng người mà sanh ra, thi trong lúc chưa có xã hội, 
không có giặc vì chuyện tư của một người, là vì lúc ấy 
không có cái quyền làm chủ vật mãi mãi, đến lúc thành ra 
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xã hội thì cũng không có giặc như vậy được vì mọi việc 
đều có luật pháp lập ra để xử. 

Thế là giặc không phải từ người đối với từ người, một 
nước đối với một nước. Trong lúc có giặc, con người thù 
nghịch nhau không phải vì là làm người hay là vì làm dân; 
nghịch thù nhau là vì làm lính bảo hộ nước mình. Rốt lại, chỉ 
có nước nghịch với nước, chớ không phải nghịch với người, 
ví như người này nghịch với người kia, thì mình thấy rõ cái 
giểng mối của sự nghịch thù của họ, còn nước này nghịch 
với nước kia thì trong ấy có nhiều cái giểng mỗi rôi lộn khó 
cho người phân xử rõ ràng được. 

Cái lý này từ xưa đến nay dân nước nào cũng phải 
nhận. Cho nên, hạ chiến thơ là cho đân bên nước nghịch hay 
trước, chớ không phải là cho chúa nước ấy hay. Một người 
kia, một anh vua kia, một đoàn dân kia sang xứ khác cướp 
người, giết người, bắt người mà không hạ chiến thơ là 
không phải người giặc, là ăn cướp đó. Một anh chúa công 
bình, lúc thắng trận vào nước người, chỉ đoạt lấy của chung 
trong nước ấy thôi, không động đến trong dân và tiển riêng 
của mọi người. Giặc là để giết phá cái nước nghịch, kẻ thắng 
trận chỉ được phép giết kẻ cẩm gươm súng chống lại với 
mình thôi; hễ kẻ này quăng gươm súng đi mà chịu đẩu 
phục thì không còn là người thù nghịch nữa, là con người 
như mọi người trong nhơn loại không được phép giết 
người ta. Lắm khi cũng có thể giết chết một người dân nào 
trong nước ây; mà có giặc là đặng giết nước của người, thì 
điểu chỉ ngoài cái đó là sái phép. Nhưng mà anh Grotious 
không nhận mấy cái lý này, vì bọn ngâm thi uống trà không 
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có bàn về mấy cái lý ấy; mãy cái lý ấy chỉ ở trong sự thật, ở 
trong phải lý mà ra thôi. 

Còn nước này sang đoạt, chiếm cứ nước khác thì cải 
quyền chiếm cứ ấy là ở nơi cường lực thôi. Nếu kẻ thắng 
trận không được phép giết dân thất trận, thì lấy đâu ra mà 
nói được phép bắt dân thất trận làm nô lệ cho mình. Nếu 
nói: khi nào bắt kẻ thất trận làm nô lệ không được thì được 
phép giết; thì là cái phép bắt kẻ thất trận làm nô lệ không 
phải là ở nơi cái phép được giết kẻ thất trận mà ra. Không 
được phép giết người ta mà nói rằng bắt người ta làm nô lệ 
đặng người ta chuộc mạng thì có phải là trái công bình hay 
không? Nói rằng vì buộc người làm nô lệ không được nên 
giết người, rồi nói giết người vì bắt người làm nô lệ không 
được, ấy có phải là nói lộn rồng lộn rắn không? 

Dẫu kẻ thắng trận được phép giết hết cả thảy đi nữa, thì 
tôi cũng nói: Một người bị giặc bắt hay là một đoàn dân 
thua bị chiếm đoạt không có mắc chỉ với kẻ thắng mình hết, 
hễ người thắng trận ép mình vâng lời cho đến ngày nào 
chống lại được thôi. Kẻ thắng trận bắt kẻ thất trận làn nô lệ 
nuôi mình, ấy có phải là ơn đâu. Giết thế kia vô ích, thôi thì 
giết thế này lại được nhờ. Người thắng trận được làm chủ là 
nhờ cái cường lực ép chế, đã không được quyển phép gì làm 
chủ người, mà lại cũng còn nghịch thù như xưa; hề còn có 
kẻ thắng người thua thì là còn giặc. Mà lại, hễ có giặc mà 
làm tờ giao hoà thì không ăn thua gì hết. Hai người thật có 
làm một tờ giao kết, nhưng từ ấy là đem giặc nữa chớ không 
phải đem hoà được, vì sự bất bình còn ở trong tờ giấy. Giao 
hoà nghĩa là còn giặc nữa chớ không phải là hết giặc. 
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Suy xét bể nào, rốt lại cũng không thay con người được 
quyển bắt người ta làm nô lệ, vì quyển ấy đã trái lẽ mà lại vô 
lý. Hai tiếng nô lệ với nhơn quyển nó nghịch nhau. Người 
với người hay là dân với dân mà nói với nhau câu này thì 
không thể cho là không phải nói điên được: “Tao với mày 
giao kết nhau như vẩy: mày gánh hết, tao hưởng hết, tờ giao 
kết này tao muốn hủy chừng nào cũng được; còn mày thì 
phái lãnh gánh mãi, chừng nào tao cho phép thôi thì thôi”. 

Dầu tôi nhận mấy điểu tôi phá từ khi nãy giờ là phải, thì 
mãy kẻ hiếp dân cũng không thêm được gì. Ép chế một đám 
người là khác, cai quản một xã hội là khác. Một đảm người 
dần dần bị bắt làm nô lệ dẫu đám người Ấy đông cho mây 
nữa, tôi cũng chỉ biết đó là một anh chủ với một bấy tớ thôi, 
tôi không thể nói đó là một người làm đầu với một đoàn 
dân tự do được. Cho rằng đó là đống người đeo cục lại thì 
được, cho rằng một đám người hội hiệp thì không; trong 
đấy không có lợi nước, quyển dân. Dấu người ây làm chủ 
đoạt ép được hết nửa trái đất này, thì cũng là như một anh 
chủ điển kia vậy thôi. Cái lợi của anh là khác, cái lợi của dân 
anh là khác; nêu cái lợi của anh chẳng qua là một cái lợi tư 
kia. Khi anh ta chết thì cái đại quốc của anh ta phải rã rời ra 
như một cái cây lớn bị lửa cháy tiêu ra tro bụi vậy. 

Anh Crotious có nói: “Nêu dân trao mình cho vua thì 
mỗi người trong dân chịu trao mình cho vua, thì là cả thảy 
trong dân có bàn cãi nhau trước cho đồng ý. Như vậy thì 
muốn tra về điểu dân trao mình cho chúa, trước phải tra về 
điểu dân là dân đã; vì có điểu này trước mới có điểu kia; gôc 
của xã hội ở nơi điều này, chớ không phải điểu kia”. 
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Rốt lại, thì nếu xã hội lúc đầu không phải ở nơi con người 
hội hiệp giao kết với nhau mà ra, thì ai cho phép phe đông 
trong xã hội được phần phải hơn phe ít? Lấy đâu mà nói hễ 
có một trăm người đòi có vua mà còn mười người không ưng 
theo, thì mười người này phải theo trăm người kia? Cái luật 
hễ bỏ thăm ai đông thì hơn, nghĩa là: “trước, cả thảy có đồng 
ý với nhau, giao kết với nhau mới ra cái luật ây”. 

Mãy điểu trong sách Dân ước (Le contrat social) của ông, 
Rousseau nổi tiếp theo mấy bài trên đây là tóm tắt trong câu 
này: 

“Tôi việt quyển sách Dân ước (Le contrat social) là đặng 
giải cái khó này: tôi muôn tìm cho xã hội một cách hội hiệp 
thế nào mà cái lực chung của xã hội để mà bảo hộ thân thể 
và của cải của mỗi người trong xã hội; làm thế nào mà trong 
cái hội hợp ấy mỗi người hợp với người ta, mà hễ khi nào 
vâng lời người thì lại thật là mình vâng lời mình, thi cải tự 
đo của con người cũng còn y như trước”. 

Thừa một lúc có ngày giờ dư tôi dịch được đến đây. Lúc 
nào rảnh nữa tôi sẽ dịch nôi theo. Mà không biết chừng có 
người thây tôi dịch được lẫy, sẽ lãnh dịch nối theo chia giùm 
công việc với tôi. Tôi viết chữ quốc ngữ còn kém lắm, lắm 
khi không được mãy đúng; nhưng tôi muốn giúp ích cho 
đồng bào, xin đừng bắt buộc tôi lắm, 

Nguuễn An Ninh 
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Phụ lục III 


Chú thích các tên riêng : 


-ÄA- 


- Adam: Nhân vật huyển thoại trong Kinh Thánh, là 
người đàn ông đầu tiên do Đức Chúa trời nặn ra 

- Adriaique: Vùng biển thuộc Địa Trung Hải, giáp Italia 
và bán đảo Ban căng, có dòng sông Pô chảy vào. 

- Agis: Vua của thành bang Sparte (244- 241 tr.CN). Ông 
dự định chia đất và xoá nợ cho dân, nên bị các giám chế 
quan kết tội và xử tử. 

- Albe: Thành phố cổ của xứ Laium, đối địch với thành 
bang Rome, bị đánh bại và phá hủy dưới thời Tullius (673- 
640 tr.CN) 

- Ammonites: dân tộc trên đất Syrie ngày nay, đôi địch 
với dân Hébreux tức là dân Israel ngày nay, bị vua David 
của dân Hébreux chỉnh phục hổi thế kỷ X-IX tr.CN 

- Amnecy: Thủ phủ của khu Thượng Xavoa, trên bờ sông 
Anneey, cách Paris 540km về phía Đông Nam 

- Appius Claudine: Đại pháp quan La Mã từ thế kỷ V 
trCN 

- Arcadie: Vùng lãnh thổ của Hy Lạp cổ đại. Dân du 
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mục, nổi tiếng về truyền thống thơ ca. Ngày nay thủ phủ 
của Arcadie là Tripoh 

- Archimède: Nhà vật lý và toán học Hy Lạp cổ đại (287- 
212 tr.CN). Ông phát hiện nhiều quy luật vật lý, trong đó có 
luật đo trọng lượng vật chất trong môi trường chất lỏng. 
Ông bị quân đội La Mã giết khi thành Cyracuse, quê hương 
ông bị đánh chiếm 

- Aristote: Triết gia Hy Lạp (384-322 trCN), sáng lập 
nhiều học thuyết về luận lý, lôgíc theo quan điểm duy vật cổ 
đại 

- Arménie: Thời cổ tên là Hayastan, một quốc gia khá 
rộng lớn trong vùng Capcadơ. Ngày nay, một phần thuộc 
Thô Nhĩ Kỳ, một phần thuộc lran, phẩn còn lại là nước 
Armenie 

- Athène: Thành phố cổ Hy Lạp, trung tâm kinh tế, văn 
hoá quan trọng nhất. Ngày nay là thủ đô của Hy Lạp. 

- Auguste: Danh hiệu tôn xưng của César, vua La Mã cổ 
đại (63-14 tr.CN) 

-E- 

- Bacon (Roger): Triết gia Anh thế kỷ XII (1220-1222), 
được coi là nhà bác học lớn hổi trung thế kỷ, từng để xuất 
học thuyết khoa học thực nghiệm 

- Barbaries: Còn gọi là các xứ barbarisques, tên xưa của 
một vùng ở Bắc Phi châu, phía tây Ai Cập, gồm các nước 
Algérie, Maroc, Tunisie 

- Bayle: Tác gia Pháp (1647-1706). Tư tưởng phê phán 
sâu sắc của ông đối với chế độ phong kiến đã báo hiệu cho 
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luổng tư tưởng ánh sáng thế kỷ XVIIIL. Tác phẩm lớn: “Từ 
điển lịch sử và phê phán”(1696-1697) nêu lên một hệ thông 
khái niệm được khẳng định trong Bách khoa toàn thư đẩu 
tiên của nước IPháp. 

- Beaufort: Chính khách Pháp (1616-1669), nổi tiếng 
hùng biện trong cuộc bạo động 1649-1654 

- Berlin: Hối thế kỷ XVIH là thủ đô nước Phô, đến 1871 
là thủ đô của nước Đức thống nhất. Nay là trung tâm hành 
chính vùng Đông Đức. 

- Berne: Một tổng của nước Thuy Sĩ, tham gia Liên bang 
Thuy 5ï từ thế kỷ XIV, trở thành thủ đô của Liên bang từ 
1848 

- Besancon: Thủ phủ của vùng Franche - Comté và quận 
Doubs, cách Pariss 393km về phía đông nam 

- Bourgoin: Thị trân của tổng Isère thuộc tỉnh Grenoble, 
cách Paris gẩn 600km về phía đông nam 

-8 ~- 

- Caligula: Vua La Mã, trị vì từ năm 57-41 trCN. Một 
thời rất được lòng dân vì chính sách cai trị phóng khoáng. 
Về cuối đời trở nên độc tài, mắc bệnh tâm thần 

- Calvin: Nhà cải cách tôn giáo người Pháp (1509-1564), 
đấu tranh bỏ các thủ tục, lễ nghỉ phi lý trong tôn giáo và 
Giáo hội. Chỉ cẩn một nhà thờ truyển đạt lời Chúa và một 
Nhà nước duy trì trật tự xã hội. Chủ nghĩa nhân đạo do ông 
để xướng rất sâu sắc 

- Capitole: Một trong 7 ngọn đổi của thành bang La Mã. 
Trên đỉnh đổi này có đến thờ thần Jupiter 
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- Caton: Chính khách cô La Mã (95-46 tr.CN). Ông chống 
lai Pompée rổi chống cả César là hai địch thủ kình nhau một 
mất một còn. Ông được coi là nhà khổ hạnh đương thời. 

- Carthage: Vùng đất châu Phi. Hồi đầu Công nguyên 
từng là thủ đô của vùng châu Phi Thiên chúa giáo trực 
thuộc La Mã. Đến thế kỷ VII bị người Arab tàn phá. Còn lại 
nhiều di tích văn hoá được UNESCO công nhận và bảo tổn 

- Castille: Tên gọi của một vùng Nam Mỹ do người Tây 
Ban Nha chiếm cứ và đặt tên là Vương quốc Castile, bởi ở 
Tây Ban Nha có vùng Castile cổ xưa và Castile mới, liên 
quan tới thủ đô Madrid : 

- Catlina (Lucius Servius): Nhà quý tộc La Mã (08-82 
trCN), chuyên bày đặt các âm mưu đen tối. Làm đảo chính 
năm 63 tr.CN, bị Cicéron phát giác và đập tan 

- César: (Caius Julius): Chính khách La Mã (101-4 
trCN). Sau khi đánh đổ Pompée năm 49 trCN, ông lên 
ngôi, thực hành chính sách quân chủ độc tài. Nhưng sau đó 
bị giết ngay trong phiên họp của Viện Nguyên lão 

- Chardin: Nhà du lịch Pháp (1693-1773), đi nhiều nơi, 
viết nhiều sách về Ba Tư và Ấn Độ 

- Cicéron: Chính khách, nhà hùng biện đại tài La Mã 
(106-40 tr.CN). Đã từng theo Pompée rổi theo César, làm 
chấp chính quan La Mã. Cuối cùng bị Antoine hạ sát vì Ông 
mưu toan đưa người cháu của César lên ngôi 

- Cléomène: Vua của thành bang Sparte (235-222 tr.CN). 
Dự định hạn chế bớt quyển hành quá lớn của các giám chế 
quan, phục hổi các thể chế và phong tục đưới các triểu vua 
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dân chủ trước ông. Nhưng chưa thực hiện được thì bị đánh 
bại, phải chạy sang, Ai Cập và tự sát ở đây năm 220 tr.CN 

- Corse: Hòn đảo của Pháp trên Địa Trung Hải, 
8680km‡°, 25 vạn dân. Từ cổ đại do La Mã thống trị. Thời 
trung đại do Bizance thống trị. Trong thế kỷ XVI có tranh 
chấp giữa Pháp và Italia. Năm 1789 được tuyên bố là của 
nước Pháp. Năm 1793 quân Anh can thiệp gây nội loạn 
đòi tách biệt, nhưng Napoléon đã giải phóng được quê 
hương ông năm 1798. Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, 
kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, dân cư bỏ đi nhiều. Từ năm 
1291, Corse là một lãnh thổ cộng đổng có cơ chế đặc biệt, 
thuộc nhà nước Pháp. 

- Crete: Đảo thuộc Hy Lạp, trên Địa Trung Hải, 8336km), 
52 vạn dân. Giữa thế kỷ XVH còn dưới quyển cai trị của Thổ 
Nhĩ Kỷ, nhưng dân chúng nổi dậy liên tiếp giành quyển tự 
trị nám 1898, sau đó tuyên bố liên hiệp với Hy Lạp (1808) và 
hoàn toàn giải phóng khỏi sự cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ. 

- Crornwell Oliver: Lãnh tụ cách mạng Ảnh (1599-1658). 
Từ 1640 ông nổi tiếng hùng biện chống phong kiên và 
chống giáo hội Giatô, ủng hộ Thanh giáo, là nghị sĩ Hạ viện 
rổi Thượng viện Anh. Từ 1642 đến 1648, ông lãnh đạo quân 
đội cách mạng đánh bại quân đội hoàng gia, xử tử hình vua 
Charles I, thực hiện chính sách chuyên chế quân sự. Đưa 
nước Ảnh lên thành một cường quốc hàng hải. Sau khi ông 
mất, con trai ông nối ngôi chỉ một năm phải từ chức (1658- 
1659). (Xin chớ nhầm với Cromwell Thomas (1485-1540), 
từng là phụ chính vua Anh nhưng gian hùng, thối nát, bị ra 
toà và xử tử hình). 
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- Cyclope: Thần khổng lổ trong thần thoại Hy Lạp, chỉ 
có một mắt đọc ở trán, là thần của nghề thợ rèn và xây dựng 
nhà cửa. 

- Cyrène: Thành phố cổ xưa của Libye, từng là thuộc địa 
của Hy Lạp trên đât châu Phi. 


-I- 


- D Alembert: Nhà toán học và triết học Pháp (1717- 
1783). Viết lời tựa cho bộ Bách khoa toàn thư đầu tiên của 
nước Pháp, cổ vũ tỉnh thần khoa học và triết học tự nhiên 

-  Argenson: Chính khách Pháp, Hầu tước, bạn của các 
nhà khai sáng Pháp thế kỷ XVII. Ông được J. J. Ñousseau ca 
ngợi là thông thái, đáng kính, nhưng chính ông cũng đã phê 
phán luận văn quá khích của Rousseau: “Về nguồn gốc của 
bất bình đẳng”. 

- D Euxembourg (1628-1695): Công tước, từng là Thống 
chế nước Pháp. Khi đã nghỉ hưu, vợ chổng ông từng giúp 
đỡ ]. J. Rousseau khi bị truy nã. 

- Dalmatie: Vùng đất trên bờ biển Adriatique, thuộc 
Croatia. Từ 1920 bị sáp nhập vào vương quốc Serbia. 

- Dénys: tức Dénys I (405-367 tr.CN), là vua xứ 5yracuse, 
xuât thân bình dân, thoán đoạt mà lên ngôi. Cai trị đất nước 
khéo léo nhưng rất đa nghị, lắm thủ đoạn. 

- Descartes (Réné): Nhà triết học, nhà vật lý và toán học 
Pháp (1596-1650). Triết học của ông, để cao ly tính, và một hệ 
thống phương pháp logic chặt chẽ, với câu nói nổi tiếng: 
“Tôi tư duy tức là tôi tổn tại”. 
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- Diderot: Nhà khai sáng, nhà văn và triết gia Pháp 
(1713-1784). Ông chủ trì biên soạn bộ Bách khoa toàn thư 
đầu tiên của nước Pháp, truyền bá tư tưởng khoa học, dân 
chủ và duy vật, phê phán chế độ phong kiến và giáo hội 

- Dijon: Thủ phủ của vùng Bourgogne, cách Paris 310km 
về phía đồng nam. Có nhiều di tích lịch sử và nghệ thuật từ 
thế kỷ XVI. 

-kE- 

- Ermenonville: Một làng ở vùng Oise, phía bắc nước 
Pháp. Nơi đây có lãnh địa của Hầu tước Girardin, gần thủ 
đỗ Paris, từng bao dung gia đình J. J. Rousseau những năm 
cuối đời. Rousseau chết tại đây, chôn ở đảo Dương Liễu. 

- Ermitage: Căn nhà gỗ nhỏ hẹp ở Montmorency. Nơi 
đây từng là cư xá của một ẩn sĩ thế kỷ XVIIL Đến thế kỷ 
XVIII đã hoang phế, gia đình J. J. Rousseau từng ở đây với 
sự trợ giúp của vợ chống Hầu tước Girarđin 

-E- 

- Fabius: Thời cổ La Mã có hàng chục chính khách tên là 
Fabius, hầu hêt là Chấp chính quan tôi cao, nhiều ông lập 
chiến công hiển hách 

- Florence: Thành phố lớn của nước Italia, nổi tiếng về 
các kiến trúc, đến thờ, thư viện, bảo tàng nghệ thuật 

-©- 

- Geneve: Thành phố Thuy 5ĩ, cách Paris 526km về phía 
đông nam, gia nhập Liên bang Thuy Sĩ từ 1874. Từ 1920 đến 
1947 là trụ sở của Hội Quốc liên. Có hổ Geneve xinh đẹp. 
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Nơi đây điễn ra nhiều cuộc hội nghị quốc tế, trong đó có 
Hội nghị Genève về Đông Dương 1954. 

- Georges I: Vua nước Anh, người mở đầu triểu đại 
Hanovre (1660-1727). Từ 1714 là vưa Đại Anh quốc và Ireland. 

- Gracques: hai anh em là Graccus Tibérius và Graccus 
Caius kế tiếp nhau làm Bảo dân quan, kế tiếp "nhau để xuất 
chủ trương cải cách hiến pháp, cải cách ruộng đất có lợi cho 
giới bình đân, nên đều bị giới đại địa chủ ám sát vào năm 
133 và năm 121 trCN. 

- Grenoble: Thủ phủ vùng lưu vực sông Isère, cách Paris 
569km về phía đông nam. 

- Grim: Nhà ngôn ngữ và văn học Đức (1785-1863), nổi 
tiếng về những chuyện cổ tích, chuyện dân gian có ý nghĩa 
giáo dục tốt. 

- Grotius (Hugo de Groot): Nhà ngoại giao và nhà tư 
pháp học, tác giả sách “Luật công quyển quốc tê”, được coi 
là cha đẻ của Công pháp quốc tế (Droit des gen). 

- Guillaume: Còn gọi là Guillaume le Lion (vua Sư tử) 
(1143-1214) trị vì xứ Ecosse, có công xây dựng nên pháp chế 
hành chính tốt. 


-H- 


- Hébreux: dân tộc cố xưa ở vùng sa mạc Svrie, sống nửa 
du mục, định cư ở vùng Canaan từ thiên niên kỷ 2 trCN. 
Đến thiên niên ký 1 chia tách làm hai vương quốc 1sracl (từ 
721 trCN) và Juda (từ 587 trCN). Năm 63 trCÌN nhà nước 
Do Thái thẩn phục La Mã. Đến ngày Jérusalem bị phá huy 
năm 70 s.CN, thì chấm đút lịch sử của xứ Israel cô đại. 
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- Hobbes (Thomas): Triết gia Anh (1588- -1679) nêu quan 
điểm duy vật, lý luận thực dụng và chính trị chuyên chế. 
Tác phẩm lớn nhất của ông là “Léviathan” (1651). 

- Hume (2avid): Triết gia và sử gia Anh (1711-1776). Về 
nhận thức luận ông cho rằng kiên thức con người là do 
ngoại khoa kinh nghiệm, về xã hội học, ông nêu thuyết 
thực dụng. 

=1: 


- lsramel: Tổ tên của dân Arab. Theo Kinh Thánh và 
Kinh Coran thì ông là con của Abraham với nàng hầu Agar. 

¬I- 

- Jacques II: Vua xứ Ecosse (1420-1460), nối tiếp vua 
Gacques Ï, nhân chiến thắng trong chiến tranh Hai hoa hồng 
(1455-1485) mà ông dành lại thêm các vùng đất Ecosse bị 
người Anh thống lĩnh. 

~L- 

- Lacédẻmone: Tên gọi khác của thành bang Sparte. 

- Lisbonne: Thủ đô của Bổ Đào Nha từ thế kỷ XIII. Từng 
bị quân Maures xâm chiếm từ thế kỷ VII-XII. Từ thế kỷ 
XVIH trở thành một trung tâm thương mại lớn ở châu Âu 

- Lombardie: Vùng đất phía bắc Italia, giáp chân núi 
Alpes, hình thành hai vùng: vùng núi Alpes Lombardie và 
vững đồng bằng Lombardie, nhiều nông sản và cũng là một 
trung tâm công nghệ luyện kim, hoá và dệt. 

- Lorraine: vùng đất phía đông bắc nước Pháp trải dài 
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tới biên giới nước Bi, rộng 23,547km?. Có công nghiệp hoá, 
đệt và mỏ muôi. 

- Louis XIV: Còn gọi là Louis Đại đế (1636-1715). Lên 
ngôi từ 1643, trị vì 73 năm, thực hành chuyên chế. Muốn 
hiển hách nên tạo dựng không khí sùng bái vua, tiến hành 
nhiều cuộc chiên tranh, cho nên về cuối đời ông thì tài chính 
nước Pháp kiệt quê. 

- Louis XV: Mệnh đanh là Louis đễ thương (Le bien 
aimé) (1710-1774), là cháu của vua Louis XIV, làm vua từ 
năm 1715, khi mới lên 5 tuổi, đến 1743 mới tự mình chấp 
chính. Có công bành trướng kinh tế qua hai cuộc chiến tranh 
với Ba Lan và Áo. Cuối đời thi hành chuyên chế. 

- Louis XVI: Vua Pháp (17541793). Lên ngôi từ 1774, đã 
từng dùng người giỏi như Turgo, nhưng chịu nhiều ảnh 
hưởng xấu của Hoàng hậu và bọn quyển thấn đặc quyển 
đặc lợi nên từ bỏ mất nhân tài. Cuối đời, bị Hội nghị Quốc 
ước trong cách mạng Pháp xử tử hình ngày 21-1-1793. 

- Lycurgue: Nhà lập pháp của thành bang Sparte thế kỷ 
IX trCN. Ông từng chu du khắp nhiều nước tham khảo 
kinh nghiệm rổi trở về cải cách nến cai trị thành bang rất tốt. 

- Lyon: Thành phố lớn nước Pháp, cách Paris 460km vể 
phía đông nam. Thành lập từ 1307, nổi tiếng về công nghệ 
tơ lụa. 


~M- 


- Macédoine: Vùng đất lịch sử trên bán đảo Balcan. 
Vốn bị chia cắt vào lãnh thổ Bungarie, Hy Lạp, Nam Tư. 
Từng là vùng tranh chấp nghiêm trọng hối thế chiến thứ 
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nhất. Năm 1945 mới được trở thành một nhà nước trong 
lòng Liên bang Nam Tư. Năm 1991 rút ra tuyên bố là quốc 
gia độc lập. 

- Machiavelli (Nicole): Chính khách và nhà văn Italia 
(1469-1527). Từng viết nhiễu sách tổng kết chính trị. Nối 
tiếng nhất là cuốn “Le Prince” viết năm 1513, vạch cho nước 
Italia phương hướng cai trị thoả đáng để giải quyết những 
rối ren hồi thế ký 1ó. 

- Malesherbes: Chính khách Pháp (1721-1794), trưởng 
khoa quản lý trong triểu đình vua Louis XV. Rất thâm hiểm 
trong việc ngăn cản, trừng phạt các hoạt động của phái ánh 
sáng. Trong thời đại cách mạng Pháp, ông ta bênh vực vua 
Louis XVI, nên cũng bị xử tử hình. 

- Marius Caius: Chính khách, tướng La Mã (176-86 
trCN). Từng là Tổng chỉ huy quân đội La Mã đánh sang 
châu Phí. Có công xây dựng quân đội nhà nghề, nhưng bị 
phải quan liễu công kích 

- Médicis: Một gia tộc lớn thống trị xứ Florence khoảng 
thế kỷ XV-XVII, làm đến chức công tước năm 1530. Đại gia 
tộc này có nhiều đời nối dõi hưởng lộc thế tộc. Đến cuối thế 
kỷ XVH danh hiệu Công tước mới chuyển sang gia tộc 
Toscane ở vùng Lorraine. Chính khách Machiavel từng sống 
trong lãnh địa quý tộc Médicis 

- Mexique: Nước Cộng hoà liên bang ở châu Mỹ. Diện 
tích rộng gấp ba nước Pháp. Có nến văn hoá lâu đời từ thế 
kỷ IV-V tr.CN. Đến thế kỷ XVI bị thực dân Tây Ban Nha cai 
trị. Từ thế kỷ XIX nhân dân nổi đậy giành lại độc lập 
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- Minos: Vua xứ Crète. Theo thân thoại Hy Lạp, ông là 
con thần Zeus, là nhà lập pháp thông thái và là quan toà ở 
địa ngục 

- Mohamat: tên Arab là Mohamet. Người sáng lập ra 
đạo Hồi. Bị đả kích, năm 622 rời quê hương La Mecque đi 
truyền giáo các nơi. Chiến thắng trong chiến tranh Hồi giáo, 
ông trở về quê hương La Mecque chỉnh phục các bộ tộc, xây 
dựng quốc gia Hồi giáo. Kỷ nguyên Hồi giáo năm thứ nhất 
tương ứng với năm 622 dương lịch. Kinh Coran là nguồn 
gốc duy nhất của đạo lý, pháp luật và chính trị các quốc gia 
Hồi giáo. | 

- Montesquleu: (Charles de Secondđa): Nhà văn, nhà luật 
học Pháp (1689-1755). Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là 
 Iesprit de lois“ (Bàn về tỉnh thẩn pháp luật) nêu thuyết 
tam quyển phân lập được coi là nguồn gốc tư tưởng cho 
Hiến pháp 1791 của Cộng hoà Pháp, và hiến pháp tự do của 
các nước khác. 

- Montmorency: Thị trân của quận Vai đ'Oise, có khu 
rừng Montmorency ở phía bắc Paris. 

- Montpellier: thị trấn của quận Hérault, ở phía nam 
Paris. 

-®- 

- Naples: Thành phố Italia, một trung tâm văn hoá nổi 
tiêng. 

- Narcisse: Nhân vật huyển thoại Hy Lạp, đẹp trai, chết 


vì mê sắc đẹp của mình khi soi bóng xuống nước hổ. Ở nơi 
này mọc lên loài hoa Narcisse. 
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- Neuchatel: Thị trấn ở Thuy Sĩ. Nơi đây có hổ lớn 
Neuchatel dài 38km, rộng 3,8km. 

- Newton (Issac): (1642-1727): nhà vật lý, toán học, thiên 
văn Anh. Ông phát minh ra luật vạn vật hấp dẫn, sức hút 
của trái đất và sự hấp dẫn tương quan giữa các vì sao trong 
hệ mặt trời. 

- Noê: Nhân vật huyển thoại, theo Kinh Thánh, ông được 
Chúa Trời báo trước nạn Đại hổng thủy, cho đóng chiếc tàu 
lớn để giữ lấy giống nòi cho các sinh vật. Nhờ đó mà loài 
người và các sinh vật không bị diệt vong sau Đại hổng thủy. 

- Numa Pompilius: (715-672 tr.CN): Vua thứ hai của La 
Mã, người sáng lập ra tôn giáo của La Mã cổ đại. 

~4)- 

- ise: Thị trân của quận Beauvais. Nơi đây có sông 
Oise, là giao thông đường thủy quan trọng của nước Pháp. 

- Othon: Vua La Mã hồi thế kỷ I S.CN. Bị Vitellius đánh 
bại và tự sát năm 69. 


-P- 


- Panthéon: Lâu đài lịch sử xây đựng từ 1764. Trong Đại 
cách mạng Pháp, Hội Quốc ước quyết định làm nơi bảo tổn 
đi hài các vĩ nhân nước Pháp. Đến thời Đế chế thứ hai (1852- 
1870), dùng nơi đây làm nhà thờ đạo. Sang thời Cộng hoà 
thứ ba (1870-1940), nhân dịp tang lễ đại văn hào Victor 
Hugo (1885), nơi đây được phục hối là Điện Panthéon, bảo 
tổn và tôn vinh những nhân vật đã làm rạng rỡ nước Pháp. 
(Ở Italia cứng có Điện Panthéon thờ các vị thần 7 ngôi sao, 
xây dựng từ thế kỷ ]). 
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- Paucilippe: Ngọn đổi cao 700m ở cạnh Naples, có mộ 
của nhà thơ Virgile thế kỷ Ï trCN. 

- Philon: Nhà triết học Do Thái (15 trCN - 50 s.CN), có 
ảnh hưởng lớn trong giới giáo sĩ Giatô. 

- Pierre I: Tức Pie Đại để, là Nga hoàng từ 1762-1785, có 
sự nghiệp cải cách lớn với ý đổ đưa nước Nga thoát khỏi lạc 
hậu, theo gương Đức, Anh. 

- Platon: Triết gia Hy Lạp (429-347 trCN), học trò của 
Sorcate, thày học của Aristote. Ông nêu tư tưởng vể luật 
pháp và chế độ Cộng hoà và Học thuyết “Chân lý là đối 
tượng của khoa học”. 

- Pine Œ Ancien): Nhà tự nhiên học La Mã thế kỷ I 
sCN. Tác giả của bộ “Lịch sử tự nhiên” 39 tập, một bách 
khoa toàn thư cổ đại. 

- Phiarque: Nhà văn Hy Lạp (50-125 s.CN), tác giả của 
hai loại truyện “Gương đạo lý” và “Đối chiếu các nhân vật 
lịch sử Hy Lạp và La Mã” 

- Pompée: Tướng lĩnh và chính khách La Mã (106-48 
trN), từng sử dụng và hợp tác với César và Crassus lập 
nên thể chế “Bộ ba chấp chính” năm 60 và 56 tr.CN. Về sau 
César trở thành đối thủ của ông, làm nội chiến, ông phải 
chạy sang Hy Lạp và bị Ptolémé HI giết. 

- Préfixe: Giám mục người Pháp (1605-1670), viết sách 
“Lịch sử Henry IV”, để cao tư tưởng cách tân tôn giáo và 
công lao trị quốc của nhà vua hồi đầu thê kỷ XVIL 


-R- 
- Rabelais: Nhà văn Pháp (1494-1552), nổi tiếng trong 
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thời Phục hưng với các tác phẩm về Pantagruel, nêu cao bản 
chất con người và tỉnh thần yêu chuộng khoa học, kêu gọi 
đổi mới triết học kinh viện cũ. Ông có ảnh hưởng lớn đối 
với phái ánh sáng sau này. 

- Rhodes: Đảo trên biển Egée của Hy Lạp, gần Thô Nhĩ 
Kỳ, một khâu trung chuyển trên đường thương mại Hy Lạp 
- Ai Cập. Tại đây, có pho tượng đồng Hélios cao 32m, tưởng 
nhớ anh hùng chiến trận năm 304 tr.CN. 

- Robmson: Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết 
“Robinson Crusoé” của Daniel Í2foe (1919) để cao sức 
mạnh nhân bản. 

- Romulus: Nhân vật huyển thoại xây dựng nên thành 
bang Roma hổi thế kỷ VIII tr.CN. Ông là vua đẩu tiên của 
Roma cổ đại. 

- Rouen: Thành phố Pháp, thủ phủ của vùng Thượng 
Normanởđi và quận Seine hàng hải, cách Paris 123km về phía 
tây bắc. 


-s- 


- Samos: Đảo Hy Lạp trên biển Egée, là một trong những 
trung tâm thương mại - văn hoá của vùng biển này, nổi 
tiếng từ thế kỷ VI tr.CN. 

- Samuel: Nhà tiên tri và pháp quan Israel. Từng đóng 
vai trò quan trọng xây dựng pháp chế quân chủ cho đất 
nước. 

- Saturne: Nhân vật thần thoại Hy Lạp. Thần dạy cho 
người biết trồng trọt, xây đựng cuộc sống hoà bình hạnh 
phúc. 
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- Savole: Vùng đất phía tây nam nước Pháp, giáp Italia. 
Từng trải qua nhiều lần tranh châp, năm 1860 mới chính 
thức là đất Pháp. Năm 1947, Hiệp định Paris xác nhận biên 
giới Pháp - Italia tại Savoie, phần nào có lợi cho Pháp. 

- Đervius: Vua thứ 6 La Mã (578-535 trCN), người có 
sáng kiến chia dân cư thành từng nhóm 100 nhà để tiện cho 
việc cai trị và lấy ý kiến dân. 

- Solon: Chính khách Athène (640-558 tr.CN), nhà cải 
cách chính trị - xã hội đã tạo ra nền dân chủ Athène. 

- Sylla, hoặc Sulla (Lucius Comélius): Tướng lĩnh và 
chính khách La Mã (138-78 tr.CN). Sau nhiều chiến công trở 
thành thủ lĩnh đảng quý tộc, đạt tới đỉnh cao quyển lực, về 
hưu một năm trước khi chết. 


-T1- 


- Tacite: Nhà sử học Latinh (55-120 SCN) được đời sau 
coi là nhà sử học bï quan, chua chát nhưng thâm thía với 
văn phong điêu luyện độc đáo. 

- Tarente: Thành phố cảng nước Italia. Là trung tâm 
công nghệ và văn hoá. Vốn là do người Sparte di dân đền, 
thành lập năm 708 tr.CN, thuộc tây phần Hy Lạp, nhưng 
đến năm 272 trCN bị La Mã chiếm. Trải qua nhiều tranh 
chấp, đến 209 tr.CN mới chính thức là của La Mã. 

- Tarquins: Ba đời vua Tarquin thứ V, thử VI và thứ VI 
của La Mã vào khoảng thế kỷ VI và V tr.CN. Có nhiều công 
tích xây dựng thành bang La Mã. Hai ông sau thực hành 
chuyên chế, dùng nhiều bạo lực nên đếu bị phế truất. 

- Tartares: Dân tộc thuộc hệ Mông Cổ - Thổ Nhủ Kỳ. Thế 
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kỷ XII-XIV từng xâm chiếm nhiều nước châu Âu, châu Á. 
Người Âu gọi họ là dân Tartares. 

- Thuy Sĩ: Quốc gia châu Âu, chỉ rộng trên 4 vạn km2 và 
gần 7 triệu dân, gồm 23 tổng. Từ 1815 được Quốc tế công 
pháp bảo đảm quyển trung lập. Qua hai lần chiên tranh thế 
giới thế kỷ XX, Thuy Sĩ đều không bị các cường quốc xâm 
phạm. 

- Tibère: (Tibèrius Julius César): vua La Mã (42 tr.CN-37 
sCN), nôi ngôi vua Auguste từ năm 14 tr.CN. Phần cuối đời 
ông là một thời khủng bế. 

- Tyr: thành phố nước Lebanon, phía nam thủ đô Beirut. 

~U- 


- Ulysse: Anh hùng và là vua huyển thoại trong cổ sử 
Hy Lạp, là nhân vật quan trọng trong Sử thi Homère: khi 
xuất trận là một tướng lĩnh dũng cảm, mưu trí, sáng chế con 
ngựa gỗ thành Troy (trong sử thi Iade). Khi chiến thắng trở 
về tổ quốc được nhân đân ca ngợi (trong sử thi Odyssée). 


-Vv- 


- Varron: Tên Latinh là Marcus Terentius Varro (116-27 
TrCN). Nhà văn Latinh, từng là sĩ quan dưới trướng 
Pompée trong thời nội chiên, sau theo César, được giao 
trách nhiệm tổ chức thư viện đầu tiên của La Mã. Ông viết 
nhiều sách có tính cách bách khoa, nhưng đến nay chỉ còn 3 
cuốn về sử. 

- Vasco: (Nunez de Balbao): Tướng lĩnh Tây Ban Nha 
(1475-1517), người phát hiện ra Thái Bình Dương năm 1513. 
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- Venise: Thành phố Italia, gồm nhiều đảo nhỏ trong 
vịnh Vơnidơ, là thủ phủ của tỉnh Vénéte. Là một trong 
những thành phố đẹp nổi tiếng thế giới. Trên 33 vạn dân. 
Thành lập từ thế kỷ XI, đạt đỉnh cao trong thế kỷ XII-XV. 
Năm 1797 Napoléon xoá bỏ nhà nước Vénéte, thành phố 
này thuộc Áo, nhưng đến 1866 được sát nhập vào nước 
Italia. 

- Verdun: Thủ phủ quận Meuse trong vùng Lorraine của 
Pháp. Nơi đây từng diễn ra trận chiến lớn năm 1916, quân 
Pháp đã chặn đứng cuộc tiên công ác liệt của quân Đức 
trong Chiên tranh thế giới lần thứ I. 

- Vincennes: Vùng đất phía Đông Paris, có rừng du lịch 
nổi tiếng. 

- Voltaire (Marie Arouet): Nhà văn, nhà khai sáng Pháp 
(1694-1778), nối tiếng về văn học và tư tưởng triết học tự do, 
chống phong kiến, chống giáo hội. Được coi là nhà tư tưởng 
hàng đầu, thần tượng của tầng lớp thị dân đương thời. 
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Sinh năm 1926 tại Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu. Nghệ An 

Thạc sĩ sử học tại Trường Dàng cao cấp Trung ương Đảng 
Cộng sản Liên Xô năm 1962 

Các bút danh: Hoàng Irung Thực, Hoàng Trọng Chân, Thanh 
Đạm, H.N. Tân 

Công trình nghiên cứu sáng tác: 

1/ Chủ trì công trình, viết tông luận: 

- Bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam - Nxb. Sự 
thật, 1961 

- Xô viết Nghệ Tĩnh - Nxb. Sự thật, 1962 

- Tính chất và đặc điểm Cách mạng Tháng Tám Việt Nam - 
Nxb. Sự thật, 1964. 

2/ Sáng tác độc lập: 

- Công nhân tham gia quản lý xí nghiệp - Nxb. Lao động, 
1972 

- Tìm hiểu lịch sử một xí nghiệp (Nhà máy Trần Hưng Đạo) - 
Nxb. Lao động, 1973 

- Nguyễn Trường Tộ - tiêu thuyết - Nxb. Nghệ An, 1991; tái 
bản 2000, Nxb. Văn nghệ Thành phố Hỗ Chí Minh và 2002, Nxb. 
Kim Đồng. 

- Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước - Nxb. Chính trị quốc 
pla. 1994 
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- Đời nỗi đời vì nước - Nxb. Nghệ An, 1996 

- Nguyễn Trường Tộ - Thời thế và tư duy cách tân - Nxb. Văn 
nghệ TP Hồ Chí Minh, 2001. 

3/ Đồng tác giả: 

- Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một (Irần Văn 
Giàu chủ biên). 
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